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Bài I

ĐỐI TƯỢNG ,CHỨC NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ

I – ĐỐI TƯỢNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ 

Từ xa xưa , loài người đã tìm cách thâm nhập vào bí mật của các quá trình kinh tế , giải thích bản chất và động lực phát triển của chúng nhằm điều tiết đời sống kinh tế , tác động vào quá trình kinh tế theo những phương hướng cần thiết cho nhu cầu cuộc sống của con người. Ngay từ thời kỳ cổ đại người ta đã chú ý những cơ sở của nền kinh tế . Nhiều quá trình kinh tế quan trọng đã được xem xét trong các công trình của các nhà bác học cổ đại như Cơxênôphông ,Platôn , Arixtốt hoặc trong các tác phẩm của các nhàtư tưởng Ai Cập ,Trung  Quốc , Ấn Độ , thời đó .Tuy nhiên , đó mới chỉ là những kiến thức kinh tế rời rạc , pha trộn với kiến thức khoa học khác , chưa được trách ra thành khoa học riêng .

Với tư cách là một khoa học độc lập , kinh tế chính trị ra đời muộn hơn .Nó xuất hiện vào thời kỳ hình thành phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa , hình thành thị trường dân tộc  ở các nước phong kiến Tây Au .

Thuật ngữ “kinh tế chính trị” lần đầu tiên được nhà kinh tế thuộc trường phái “chủ nghĩa trọng thương”người Pháp tên là Môngcrêchiên sử dụng để đặt tên cho môn khoa học này vào năm 1615.

 Đối tượng nghiên cứu của môn khao học này là gì? Trả lời câu hỏi này là điều không đơn giản.Thông thường, người ta tìm cách đưa ra nội dung ngắn gọn, phản ánh cái cốt lõi của đối tượng nghiên cứu .

Đến nay nhiều nhà kinh tế cho rằng : Trong quá trình sản xuất, con người vừa tác động vào giới tự nhiên ( tác động gắn với mặt tự nhiên của sản xuất – lực lượng sản xuất ) lại vừa tác động lẫn nhau ( tác động này gắn với mặt xã hội của sản xuất – quan hệ sản xuất). Môn kinh tế chính trị trực tiếp nghiên cứu mặt xã hội của sản xuất – quan hệ sản xuất .

Từ đó , có thể đi đến sự thống nhất sau đây : 

Kinh tế chính trị là một môn khoa học xã hội, nghiên cứu những cơ sở kinh tế chung của đời sống xã hội, nghiên cứu mối quan hệ kinh tế giữa người với người trong sản xuất, phân phối, tao đổi và tiêu dùng qua các giai đoạn phát triển nhất định của xã hội loài người, tức là nghiêm cứu quan hệ sản xuất . 

Tiếp cận đối tượng nghiên cứu nói trên ,cần lưu ý các đặc điểm :

-  Kinh tế chính trị nghiên cứu quan hệ sản xuất một cách toàn diện các nội dung của quan hệ sản xuất và bốn  nội dung của quá trình trái sản xuất .

- Kinh tế chính trị nghiên cứu quan hệ sản xuất trong sự tác động qua lại với lực lượng sản xuất (chứ không phải nghiên cứu quan hệ sản một cách cô lập ) ; Sự tác động này dẫn đến vận động của xã hội qua các giai đoạn lịch sử khác nhau .

- Kinh tề chính trị nghiên cứu quan hệ sản xuất, nhưng gắn với việc nghiên cứu cơ sở kinh tế hạ tầng trong sự tác động qua lại với kiến trúc thượng tầng. Điều đó có nghĩa là gắn với việc nghiên cứu tác động qua lại giữa kinh tế chính trị, văn hoá .

· Kinh tế chính trị không dừng lại ở việc nghiên cứu hiện tượng của quan hệ sản xuất, kinh tế chính trị đi sâu nghiên cứu bản chất của quan hệ sản xuất tức là nghiên cứu các phạm trù kinh tế và các quy luật  kinh tế, chi phối  quá trình sản xuất, phân phối, tao đổi và tiêu dùng .

II – VỊ TRÍ , CHỨC NĂNG VÀ SỰ CẤN THIẾT NGHIÊN CỨU KINH TẾ CHÍNH TRỊ 

1 . Vị trí chức năng của kinh tế chính trị 

Kinh tế chính trị là giữ vị trí là môn khoa học cơ bản, làm cơ sở cho việc xác định đường lối , chính sách kinh tế của nhà nước , làm cơ sở cho các môn khoa học kinh tế  ngành và quản lý kinh tế . Sở dĩ như vậy , vì kinh tế chính trị nghiên cứu những phạm trù kinh tế và những quy luật kinh tế chung nhất, bảo đảm những kiến thức cơ bản nhất  để nghiên cứu các môn khoa học kinh tế ngành và môn khoa học quản lý kinh tế ở tầm vĩ mô và vi mô , tức là quản lý nhà nước vê kinh tế và quản lý sản xuất, kinh doanh ở các doanh nghiệp .

Kinh tế chính trị có những chức năng sau đây : 

-Chức năng nhận thức. Đây là chức năng quan trọng của  kinh tế chính trị.Sẽ không có bất cứ môn khoa học nào, kể cả môn kinh tế chính trị, nếu hiện tượng luôn trùng khớp với bản chất thực hiện chức năng này, kinh tế chính trị nghiên cứu và giải thích các hiện tượng vào quá trình kinh tế của đời sống xã hội. Mục đích của nó là phát hiện bản chất của các hiện tượng, quá trình kinh tế khách quan và các quy luật khách quan chi phối sự vận động của các hiện tượng, quá trình kinh tế giúp con người vận dụng các quy luật khách quan một cách có ý thức váo các hoạt động kinh tế của mình, nhằm đạt hiệu quả kinh tế – xã hội cao .

Chức năng thực triển .Giống như nhiều môn khoa học khác, chức năng nhận thức của kinh tế chính trị không có mục đích tự thân, không phải là nhận thức để nhận thức mà nhằm phục vụ hoạt động thực tiễn của con ngườ, bảo đảm cho các quá trình  kinh tế đạt hiệu quả cao. Kinh tế chính trị không chỉ vạch ra bản chất, phát hiện các quy luật kinh tế, chỉ ra các phương pháp và hình thức vận dụng chúng phù hợp với hoàn cảnh cụ thể trong từng thời kỳ nhất định , mà kinh tế chính trị còn phải xuất phát từ thực tiễn đi sâu nghiên cứu đời sống hiện thực để rút ra các luận điểm, kết luận các tính khái quát nhằm trả lại chỉ đạo thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa học để nhà nước xác định đường lối, chính sách, biện pháp trên cơ sở những kết luận khoa học, không qua các hình thức kinh tế cụ thể ; thúc đẩy hoạt động thực tiễn đem lại hiệu quả cao hơn .Cuộc sống cũng chính là nơi kiểm  nghiệm tính đúng đắn của các chính sách, biện pháp kinh tế và xã hội nữa là kiểm  nghiệm chính những kết luận mà kinh tế chính trị đã nhận thức trước đó.Tính đúng đắn của nó biểu hiện trước hết ở sản xuất phát triển, hoạt động kinh tế có hiệu quả. Như vậy, chức năng nhận thức và chưc năng thực tiễn của kinh tê chính trị có quan hệ chặc chẽ với nhau. Thực tiễn phát triển kinh tế chính trị là điểm xuất phát và là nơi kiểm nghiệm tính đúng đắn của  lý luận kinh tế . 

Chức năng phương pháp luận : Những kết luận của kinh tế chính trị thể hiện qua những phạm trù kinh tế và quy luật kinh tế có tính chất chung có ý nghĩa là cơ sở phương pháp luận của toàn bộ các khoa học kinh tế ngành ( kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng,  giao thông ) và các môn  kinh tế chức năng ( kinh tế lao động, kế hoạch, tài chính, tín dụng, thống kê .v.v). Ngoài ra kinh tế chính trị cũng là cơ sở phương pháp luận cho một số môn khoa học nằm miền giáp ranh của nhiều kiến thức khoa học như địa lý, kinh tế dân số học, lịch sử kinh tế quốc dân, lý thiết về quản lý . 

Chức năng tư tưởng : Trong các xã hội có giai cấp, môn kinh tế chính trị đều xuất phát từ lợi ích và bảo vệ lợi ích của một giai cấp hoặc tầng lớp xã hội nhất định, nên nó luôn mang tính giai cấp. Nó xây dựng hệ thống quan điểm lý luận chung về sự phát triển của nền kinh tế và quản lý. Nó phê phán hoặc biện hộ cho chế độ bóc lột và những cản trở đối với sự tiến bộ kinh tế xã hội .v.v.Thí dụ, kinh tế chính trị tư sản phục vụ việc cũng cố sự thống trị của giai cấp tư sản, biện hộ cho sự bóc lột của giai cấp tư sản ; kinh tế chính trị Mác- Lênin phê phán chế độ bóc lột, là cơ sở cho cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động chống lại các giai cấp bóc lột, xây dựng xã hội mới-xã hội xã hội chủ nghĩa là cơ sở hình thành  thế giới quan và nhân sinh quan khoa học của giai cấp công nhân và nhân dân lao động .

Các chức năng nói trên có mối quan hệ biện chứng với nhau bắt nguồn từ vị trí của kinh tế chính trị.

2.Sự cần thiết phải  nghie m cứu kinh tế chính trị

Kinh tế chính trị có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội.Trong cuộc đổi mới toàn diện của đất nước ta hiện nay, yêu cầu học tập,nghiên cứu kinh tế chính trị đặt ra một cách bức thiết nhằm khắc phục sự lạc hậu về lý luận kinh te,sự giáo điều, tách rời lý luận với thực tiễn ; gớp phần đổi mời và nâng  cao năng lực tư duy kinh tế .

Đất nước ta đang xây dựng nền kimh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Những kiến thức, khái niệm, phạm trù, quy luật của kinh ttế thị trường mà kinh tế chính trị đưa ra là hết sức cần thiết không chỉ đối với quản lý vĩ mô mà còn cần thiết cho việc quản lý sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và các tầng lớp dân cư .

Đồi với các học sinh ở các trường trung học kinh tế, học tập tốt kinh tế chính trị sẽ giúp tạo ra cơ sở lý luận và phương pháp luận học tập tốt các môn khoa học kinh tế khác, vì các môn kinh tế khác, điều phải xuất phát và dựa vào những kết luận về các phạm trù kinh tế và quy luật kinh tế mà kinh tế chính trị nêu ra .

Đại hội VII của Đảng nêu ra rõ; Cải tiến nội dung và phương pháp nghiên cứu, giảng dạy khoa học xã hội, trước hết là chủ nghĩa Mác- Lênin theo hướng lý luận gắn chặc với thực tiễn , nâng  cao  năng lực thực hành. Khoa học xã hội phải trở thành công cụ sắc bén trong việc đổi mới tư duy, xây dựng ý  thức và nhân cách xã hội, khắc phục những tư tưởng sai lầm nhiều năm trước. Hiện nay, đó cũng là yêu cầu đặt ra đối vối việc cải tiến nội dung và phương pháp nghiện cứu, giảng dạ, học tập kinh tế chính trị với tư cách là một môn khoa học xã hội .

III – PHƯƠNG PHÁP CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ 

Chỉ dựa trên một phương pháp nghiên cứu thực sự khoa học thì mới thu được kết quả mong muốn trong quá trình nghiên cứu của bắt kỳ môn khoa học nào. Phương pháp khoa học chung nhất để nhận thức hiện thực khách quan là phương pháp duy vật biện chứng. Đó là kết quả của sự vận động của tư tưởng khoa học tiên tiến. Ngoài ra, mỗi môn khoa học xuất phát từ đối tượng nghiên cứu và đặc điểm của mình mà sử dụng các phương pháp riêng thích hợp .

Đối với kinh tế chính trị, phương pháp duy vật biện chứng được vận dụng thông qua phương pháp trừu tượng hoá khoa học.Tất nhiên trừu tượng khao học không phải là phương pháp riêng của kinh tế chính trị, nhiều môn khoa học kinh tế khác cũng sử dụng phương pháp này.Trong nghiên cứu kinh tê chính trị, phương pháp trừu tượng hoá khoa học được xem là phương pháp có hiệu quả nhất. Bởi vì, đời sống xã hội rất phong phú, phức tạp, có vô vàn hiện tượng và quá trình kinh tế khác nhau; nhiều hiện tượng phản ánh không đúng bản chất, thậm chí xuyên tạc bản chất. Trừu tượng khoa học là phương pháp có khả năng phát hiện các mối liên hệ bản chất, nhân quả, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các hiện tượng và quá trình kinh tế để luận giải nguyên nhân, tìm ra động lực phát triển kinh tế và các quy luật kinh tế chi phối chúng .

Trừu tượng hoákhoa học là bằng chứng tư duy trừu tượng tạm thời tách các yếu tố ngẫu nhiên, nhất thời, cá biệt, không quan trọng ra khỏi quá trình nghiên cứu để nắm lấy cái bản chất, bền vưỡng , ổn định, phổ biến của các hiện tượng và quá trình kinh tế . Trừu tượng hoá khoa học là phương pháp có sức mạnh nhất khi nghiên cứu kinh tế chính trị.Theo C . Mac “khi phân trích  những hình thái kinh tế thì người ta không thể dùng kính hiển vi hay những chất phản ứng hoá học được .Sức trừu tượng hoá phải thay thế cho cả hai cái đo”(1). Nhưng trừu tượng hoá không phải là sự trách rời hiện tượng, không phải là kết quả của sự trừu tượng hoá trống rỗng vô căn cứ . 


C.Mác : Tư bản , quyển thứ nhất , t I, NXB sự thật ,HN,1973 ,tr.14

Kết quả sự trừu tượng hoá khoa học phải phản ánh đúng đắn biện chứng, khách quan đời sống hiện thực và được đời sống hiện thực kiễm nghiệm .

Trừu tượng hoá khoa học còn bao hàm việc tập trung nghiên cứu một nhân tố nào đó với giả định các nhân tố khác không thay đổi.Trong đời sống hiện thực, tất cả các mặt, các yếu tố, các bộ phận của sự vật, hiện tượng thường xuyên vận động, biến đổi và tác động lẫn nhau. Song việc giả định như vậy sẽ giúp cho việc nghiên cứu đở phước tạp, và có khả năng đi sâu vào từng nhân tố, từng mặt của sự vật, hiện tượng. Sau đó , người ta mới tổng hợp lại .

Phương pháp trừu tượng hoá khoa học còn được bổ sung bằng quá trình ngược lại, nghĩa là đi từ trừu tượng đến cụ thể, đi từ những cơ sở chung nhất để giải thích các hình thức và biểu hiện cụ thể.Tất nhiên các cụ thể bây giờ không còn là những hiện tượng ngẫu nhiên, mà là một bức tranh toàn cảnh sinh hoạt với mối quan hệ bản chất bên trong của nó được nắm bắt hoàn toàn .

Phương pháp trừu tượng hoá khoa học còn đồi hỏi phải dựa vào nguyên tắc kết hợp giữa logic và lịch sử .Bởi lẽ , lịch sử bắt đầu từ đâu thì logic cũng bắt đầu từ đó , và bản chất xã hội là sự thống nhất giữa logic và lịch sử . Cho nên , việc áp dụng phương phàp lịch sữ trong nghiên cứu sẽ giúp cho nhận thức logic về đối tượng nghiên cứu ; còn hiểu biết lôgíc cái cơ cấu bên trong của xã hội sẽ đem lại tính khoa học cho việc nghiên cứu lịch sử . 

Kết quả của sự trừ tượng hoá khoa học là các khái niệm hay phạm trù kinh tế khoa học phản ánh các thuộc tính khác nhau của các hiện tượng và quá trình kinh tế, và ở trình độ cao hơn, kết quả đó còn là các quy luật kinh tế chi phối sự vận động và phát triển của toàn bộ đời sống kinh tế hiện thực .

Ngoài phương pháp trừu tượng hoá khoa học, kinh tế chính trị còn sử dụng phương pháp khoa học như mô hình hoá các quá trình nghiên cứu; thí nghiệ, quan xác, thống kê; phương pháp hệ thống .v.v.
Bài II

SƠ LƯỢT LỊCH SỬ HÌNH THÀNHVÀ PHÁT

 TRIỂN CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC

I – NHỮNG TƯ TƯỞNG KINH TẾ CHỦ YẾU TRONG THỜI CỔ ĐẠI VÀ TRUNG CỔ – CƠ SỞ CHO SỰ RA ĐỜI CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC .

1 . Tư tưởng kinh tế thời cổ đại .

1.1. Đặc trưng kinh tế thời cổ đại.

Thời cổ đại nói ở đây là thời kỳ thống trị của phương thức sản xuất chím hữu nô lệ mà Hy Lạp là điển hình. Thời kỳ này có các đặc điểm ; 

-Chiếm hữu nô lệ giữ vay trò thống trị, nô lệ là đối tượng chủ yếu của sở hữu. Trong xã hộ, số nô lệ nhiều hơn số dân tự do .

-Thương nghiệp và tiền tệ đã bắt đầu xuất hiện .

· Chiến tranh dai dẳng giữa các quốc gia, các thành phố lớn nhằm chiếm đoạt nô lệ; cuộc đấu tranh giữa gia cấp nô lệ và chủ nô diễn ra khốc liệt và dai dẳng .

Những đại biểu tiêu biểu cho tư tưởng kinh tế thơì cổ đại đồng thời cũng là nhà tiết học tiêu biểu của thời này – đó là Platôn (427- 347 trước công nguyên) và Aritxtốt (384- 322 trước công nguyên) .

1.2 Đặc điểm kinh tế thời cổ đại 

Tư tưởng kinh tế thời cổ đại có những đặc điểm chung sau đây ; 

-Coi xã hội nô lệ là tất yếu và duy nhất . Platôn côi xã hội nô lệ là một “ xã hội lý tưởng ”. Còn Arixtốt thì coi xã hội đó là do giới tự nhiên sáng tạo ra , từ đó ông cho rằng điều cần quan tâm là làm thế nào để có nhiều nô lệ và sử dụng nộ lệ . Ông khẳng định chiến tranh là nguồn bổ sung nô lệ; chiến tranh là không tránh khỏi, chiến tranh cướp đoạt nô lệ được Arixtốt coi là chiến tranh chính nghĩa .

-Coi khinh lao động chân tay, xem lao động chân tay là điều hổ thẹn và nhục nhã, làm hỏng con người. Platôn cho rằng cần cấm công dân A- ten (kể cả nô lệ) làm nghề thủ công và chuyển giao việc này cho người nước ngoài ; còn Aritốt thì cho rằng công dân  chỉ nên tham gia chiến trận và quản lý nhà nước chứ không nên làm nghề thủ công, buôn bán hay cày ruộng. Đây là điều hạn chế của tư tưởng kinh tế cở đại . 

-Lên án hoạt động hướng nghiệp và cho vai nặng lãi .

Thương nghiệp ở thời cổ đại về cơ bản là mua rẻ , bán đất , còn cho vay thì  chủ yêu  là cho vay nặng lãi. Platôn và Arixtốt kịch liệt lên án các hoạt động này .Platôn coi thương nghiệp là một tội ác , xấu xa thì nó phát triển tính chất giả dối và lừa gạt. Arixtôt coi cho vay nặng lãi là xấu xa như kinh doanh nhà chứa và xấu xa hơn cả việt cướp bóc trực tiếp . 

Tứ đó, các ông  lên án sự tồn tại và phát của tầng lớp quý tộc tài chính –tầng lớp mà sự giàu có của họ là do hoạt động thương nghiệp và cho vay  nặng lãi mang lại. Cũng từ đó, các ông  mơ tưởng một xã hội lý tưởng  không có tư hữu ,phê phán gây gắt sự phân hoá giàu nghèo và bần cung trong xã hội, nhưng không chủ trương chống lại chế độ tư hữu .

Muốn tìm hiểu bản chất các hiện tượng kinh tế, nhiều vấn đề như phân công lao động xã hội, trao đổi sản phẩm, phân biệt giá trị sử dụng với gía trị của hàng hoá, một số chức năng của tiền, ảnh hưỡng của cung – cầu tới giá cả hàng hoá, đặc điểm của hoạt động thương nghiệp và cho vay, .v.v. đã được các ông đề cập. Những vấn đề nêu ra chứa đựng những mầm mống thiên tài và khoa học. Chẳn hạn :

+Về phân công lao động xã hội, Platôn coi đó là cơ sở sinh ra các giai cấp và từ giai cấp mà sinh ra nhà nước. Sự trao đổi sản phẩm cũng là một tất yếu và bắt nguồn từ phân công lao động xã hội, là hình thức liên hệ sản xuất của những ngươì sản xuất. Ông chỉ ra sự phát sinh tiền tệ và thương nghiệp là để phục vụ nhu cầu phân công lao động xã hội .

+ Về trao đổi hàng hoá ,Aritốt, nêu ra nhiều tư tưởng thiên tài, Ông là người đầu tiên phân biệt giá trị sử dụng và giá trị trao đổi hàng hoá. Ông chia thương nghiệp thành ba loại: Thương nghiệp trao đổi (H-H) : Thương nghiệp hàng hoá (T-H-T) : Thương nghiệp kinh doanh tức là đại thương nghiệp (T-H-T’) : với mục đích làm giàu.Từ đó, ông chia kinh doanh làm hai loại; những hoạt động kinh tế phục vụ yêu cầu tiêu dùng, nhằm tăng giá trị sử dụng gồm thương nghiệp trao đổi và thương nghiệp hàng hoá; và thương nghiệp kinh doanh nhằm tăng khối lượng tiền. Arixtốt cũng là người đầu tiên nêu tư tưởng “nguyên tắc ngang giá” trong trao đổi.Theo ông, muốn trao đổi hàng hoá thì phải có cái gì đó bằng nhau, đồng nhất giữa các hàng hoá; cái chung đó là một số lượng tiền nhất định, tiền là “công cụ nhân tạo của trao đổi ” .

+ Về nguồn gốc lợi nhuận .Arixtốt  cho rằng lợi nhuận là do địa vị độc quyền mà có và cũng như lợi tức cho vay, lợi nhuận là hiện tượng không bình thường, trái với quy luật .

+Về ý nghĩa lịch sử , tư tưởng của Platôn và Arixtốt  có thể coi là mầm mống , là điểm xuất phát của những tư tưởng kinh tế chính trị khoa học .

2. Tư tưởng kinh tế thời trung cổ 

Tư tưởng kinh tế thời trung cổ gắn liền với các đặc trưng thời đại phong kiến .Ở Tây Âu, từ cuối thới kỷ V tới thới kỷ XV là thời kỳ hình thành và phát triển chế độ phong kiến : Từ thới kỷ XVI tới thới kỷ XVII  là thời kỳ tan rã chế độ phong kiến , thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ của tư bản , thời kỳ ra đời của chủ nghĩa tư bản .

2.1.Đặc trưng kinh tế – xã hội thời trung cổ 

Thời trung cổ ngự trị trong một giai đoạn dài của lịch sử xã hội loài người .Về mặt kinh tế –xã hội , thời kỳ này có các đặc điểm :

+Nền kinh tế về căn bản còn là kinh tế tự nhiên , kinh tế hàng hoá kém phát triển , giữ vay trò phụ thuộc .Giao lưu kinh tế kém phát triển giữa các địa phương, các vùng trong nước và đặc biệt là giữa các nước .Tính chất địa phương , phường hội và bế quan toả càng là phổ biến .

+Nông nghiệp là lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế, trong nông nghiệp, đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu, là đối tượng cơ bản của sở hữu; Lãnh chúa là người quyết định tất cả, từ đất đai, các tư liệu sản xuất khác đến lao động , tổ chức sản xuất và phân phối sản phẩm .

+Cuối thời trung cổ, cùng với sự tăng dân số và việc đi lại bớt khó khăn, bắt đầu có sự giao lưu giữa các vùng nông thôn .Những nông nô thoát thỏi ách thống trị của lãnh chúa trở thành tiểu thươn, tiểu chủ và thợ thủ công ở các thị trấn .Đó là những người biết sản xuất , kinh doanh , tiếp thu tri thức và bắt đầu chớm nở ý niệm về giai cấp, tự do ; là tiền thân của giai cấp tư sản sau này .

2.2 Đặc điểm tư tưởng kinh tế thời trung cổ .

Các đại biểu tiểu biểu cho tư tưỡng kinh tê thời trung cổ là Anben Lơgrăng , Xanh Tôma .Đacach ,Râymông đờ Păngnơpho ,Henri đờ Grăng (thế kỷ XIII),Buriđan ,Orơxmơ (thới kỷ XIV).

Tư tưởng kinh tế thời trung cổ biểu hiện tập trung ở các luận điểm kinh tế của Xanh Tôma Đacanh (1225 – 1274) Nó có các đặc điểm :

-Về quyền tư hữu :Quyền tư hữu được coi là thứ quyền do tạo hoá giao phó trong việc quản lý tài vật .Người có quyền sở hữu là người giàu ; họ phải có trách nhiệm phân chia lại tài sản của mình cho người nghèo khổ thiếu thốn .

- Vế các hoạt động kinh tế :Được phân thành hai loại ;những hoạt động trực tiếp tạo ra của cải vật chất là hoạt động rất đáng được hoan nghênh, còn những hoạt động trung gian như buôn bán , cho vay lấy lãi , hưỡng lợi dựa trên kết quả lao động của người khác là hoạt động đáng chê trách, phải bị trừng phạt .Lao động được coi là phương tiện để sống chân chính, ngay thẳng, là “mệng lệnh của thượng đế ban ra cho loài người.Tiền công lao động phải được trả sòng thẳng và “tình huynh đệ nhân loại”.

-Về tiền tệ :Vua là người nắm độc quyền phát hành tiền đúc và ấn định lượng vàng bạc trong mỗi đơn vị tiền đúc. Độc quyền này được coi là vương quyền .Trong thực tế , nó thường bị lạm dụng , cắt xén khối lượng tiền và làm cho tiền mất giá , dẫn tới quần chúng không còn tin vào tiền , không coi tiền là đại biểu cho giá trị nữa .Các nhà kinh tế đã phản đối những việc làm đó nhằm ngăn cảng sự sụp đổ của hệ thống tiền tệ .Họ cho rằng , lương tâm của chính phủ là làm cho nôị dung thực tế của tiền đúc sát với khuôn khổ danh nghĩa của nó ;việc bớt xén khối lượng tiền làm hỏng tiền đúc và điều này gióng như việc cân đo giả mạo .Tuy nhiên , người ta coi sự xuất hiện của tiền là do ý muốn của con người và giá trị của tiền gắn với đặc tính tự nhiên của nó , tức là gắn với giá trị của vật liệu dùng để chế tạo ra tiền (vàng , bạc ) .Quan niệm này biểu hiện sự thụt lùi so với thời cổ đại .

-Về địa nô :Địa tô được coi là một khoản thu nhập của ruộng đất .Khoản thu nhập này khác thu nhập do đó tư bản và tiền tệ mang lại ở chổ : Ruộng đất mang lại thu nhập do giúp đở của tự nhiên , của “Thượng đế ”, còn thu nhập tự từ tư bản là do sự lừa dối .Ruộng đất làm cho tinh thần và đạo đức còn người tốt lên, trái lại , tư bản và tiền tệ chỉ kích thích lòng tham gây nên tật xấu … Từ đó coi việc thu địa tô là điều hợp lý (dưới giác độ đạo đức ).

-về tư bản và lợi nhuận Người ta quan niệm tiền không thể đẻ ra tiền , do đó ,nghiêm cấm việc cho vay  nặng lãi .Người cho vay nặng lãi thường bị các hình phạt nặng nề , như bị tịch thu tài sản , tống ra thổi lãnh thổ …. song ,cũng  như có một số ngoại lệ được chấp nhận , như cho thuê nhà cửa , tài sản , được phép hùng vốn kinh doanh … Việc cấm cho vay nặng lãi làm cho lãi suất tiền vay lên cao vì số người cho vay ít đi .Việc cấm cho vay lấy lãi kéo dài 10 thế kỷ , song ngày càng bớt khắc khe hơn do đòi hỏi của yêu cầu phát triển kinh tế .(Vào năm 1789 nhà nước tư bản bỏ việc cấm cho vay lấy lãi ).

-Về dân số : Quan niệm chung cho rằng tăng dân số là có lợi cho sản xuất “an ninh bờ cõi” , là hợp lý chúa .Riêng Tôma Đacanh toả ra là ngại về sự tăng dân số quá mức .

Tóm lại , tư tưởng kinh tế thời trung cổ phát triển theo ảnh hưởng của tôn giáo và đạo đức , tôn trọng thân phẩm con người , khuyên con người xử sự công bằng trong các hoạt động kinh tế ;biểu hiện sự ôn hoà và lương thiện .

II – SỰ  PHÁT SINH , PHÁT TRIỂN KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC TƯ SẢN CỔ ĐIỂN .

1.Chủ nghĩa trọng thương .

1.1 Hoàn cảnh ra đời của chủ nghĩa trọng thương .
Chủ nghĩa trọng thương là tư tưởng và chính sách kinh tế của giai cấp tư sản trong giai đoạn trang rã của chế độ phong kiến và thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ của tư bản – thời kỳ phát sinh chủ nghĩa tư bản .

Chủ nghĩa trọng thương xuất hiện trong thời kỳ kinh tế hàng hoá đã phát triển mạnh, thị trường trong nước được mở rộng, tầng lớp thương nhân tăng cường thế lực và dần dần trở thành bá chủ trong xã hội .Đây cũng là thời kỳ có những phát triển lớn về địa lý của thế kỷ XV – XVI  như việc tìm ra châu Mĩ , đường đi vòng qua châu Phí tới châu Á , đã tạo ra khả năng mở ra thị trường, xâm chiếm thuộc đại, mở ra khả năng làm giàu nhanh chống cho các nước Tây Âu (các mỏ vàng, bạc ở châu Mỹ được phát hiện, người bản xứ là nguồn cung cấp nô lệ, của cải ở Đông An Độ và thuộc địa … ) Ở thời kỳ này ưu thế thương nghiệp cũng lớn hơn công nghiệp (cơ học ,thiên văn ,địa lý … ) gắn liền với tên tuổi Côpécníc , Galilê …, là thời kỳ xuất hiện phong trào phục hưng chống lại tư tưởng đen tối thời kỳ trung cổ và xuất hiện chủ nghĩa duy vật chống lại các thuyết duy tâm của nhà thờ .

Chủ nghĩa trọng thương xuất hiện ở hầu hết các nước Tây Âu , nhưng phát triển mạnh ở Anh , Pháp ,Tây Ban Nha .Các đại biểu điển hình của chủ nghĩa trọng thương là : Ở Pháp có Môngcrêchiên Cônbe và Bôđanh ; ở Anh , tiêu biểu là Tômát Mun ,Uyliam Xtaphớt ;ở Tây Ban Nha có Uxtarixơ ;Unloa …

1.2 Những tư tưởng kinh tế chủ yếu của chủ nghĩa trọng thương .

Chủ nghĩa trọng thương ở các nước có những sắt thái riêng , phản ánh đặc điểm riêng của từng nước thời bây giờ (ở Pháp gọi là chủ nghĩa trọng thương công nghiệp , ở Anh gọi là chủ nghĩa trọng thương vàng ). Tuy nhiên chủ nghĩa trọng thương điều có những tư tưởng kinh tế chung , đó là :

-Coi tiền là nội dung căn bản của cải , là tài sản thật sự của một quốc gia ,biểu hiện sự giàu có của quốc gia.Theo ho, tiền là một vị thần có thể thay hình đổi dạng để biến thành bất cứ thứ gì ta muốn .Vì vậy, mục đích của mỗi quốc gia chung quy là tích luỹ nhiều tiền (vàng, bạc).Từ đo, họ cho rằng mục đích của mỗi hoạt động kinh tế điều phải hướng vào thu hút nhiều vàng , bạc, phải dùng mọi biện pháp hữu hiệu để thu hút vàng ,bạc trong nước .

- Việc thu hút vàng, bạc trong nước chỉ được thực hiện bằng con đường phát triển thương mại, đặc biệt là ngoại thương, nhiệm vụ chủ yếu của thương mại là xuất siêu ;cầm xuất khẩu kim loại quý, thương nhân sau khi bán hàng phải mua vàng ,bạc về nước ;khuyến thích sản xuất cho xuất khẩu .Theo họ , trong thương mại phải có những thủ đoạn để buôn bán , làm giàu như lừa gạt , chiến tranh ;bởi vì trong thương mại phải có người được , kẻ mất ;dân tộc này làm giàu phải biết hy sinh lợi ích của dân tộc khác …, lợi nhuận thương nghiệp chính là kết quả của sự trao đổi không ngang giá . 

- Phải sử dụng quyền lực nhà nước để phát triển kinh tế .Đa số các biện pháp mà chủ nghĩa trọng thương đề xướng đều dựa vào bạo lực và theo họ cần có quyền lực mới có thể thực hiện được ;điều tiết lưu thông tiền tệ , khống chế thị trường, khuyến thích và bảo trợ các công trường thủ công , xây dựng hàng hải, thuỷ quân để cướp bóc thuộc địa, thực hành chiến tranh thương mại .v.v.

1.3. Những nhận xét về chủ nghĩa trọng thương .

Trong điều kiện lịch sử của thế kỷ XV – XVII , các tư tưởng kinh tế của chủ nghĩa trọng thương là bước tiến bộ lớn so với những tư tưỡng kinh tế thời trung cổ; nó khắc phục những hạn chế về tư tưởng của nền kinh tế tự nhiên, khúc đẩy lực lượng sản xuất  phát triển .

Chủ nghĩa trọng thương, lần đầu tiên trong lịch sử, đã cố gắn nhận thức và giải thích các hiện tượng kinh tế về mặt lý luận, biết sử dụng các phương pháp khao học (toán học, thống kê, lịch sử,…) mở ra kỷ nguyên mới cho việc nghiên cứu, nhận thức các vấn đề kinh tế trên cơ sở khoa học; nó đoạn tuyệt các tư tưởng kinh tế thời trung cổ – giải thích các hiện tượng kinh tế trên cơ sở các quan niệm tôn giáo .

-Bên cạnh những cống hiến , chủ nghĩa trọng thương còn những hạn chế nhất định; các thành tựu lý luận thu được còn ít ỏi, việc giải thích các vấn đề kinh tế còn đơn giản mang nặng tính kinh nghiệm.Chủ nghĩa trọng thương mới chỉ nêu ra quy tắc, cương lĩnh dựa trên sự mô tả bề ngoài, chưa tìm ra được các quy luật phản ảnh bản chất các hiện tượng kinh tế .

2. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển ở Pháp – chủ nghĩa trọng nông .

2.1. Sự xuất hiện chủ nghĩa trọng nông ở Pháp .

Ở Pháp, học thuyết kinh tế cổ điển xuất hiện dưới tên gọi;Trường phái trọng nông .Do chính sách của bộ trưởng tài chính Cô - be , nền nông nghiệp ở nước Pháp bị suy sụp nghiêm trọng .Nhà nước phong kiến tăng thuế nông nghiệp để trợ cấp cho các nông trường thủ công .Địa tô phong kiến chiếm từ 1/4 đến 1/3 nông phẩm sản xuất ra. Nông dân mắc vào cảnh  túng quẫn, nợ cha truyền con nối .Thương nhân bóc lột nông dân bằng giá cả cánh kéo .Do vậy , nhà thờ Vônte mỉa mai rằng : “Nông dân bàn tán về lúa mỳ nhiều hơn là về thượng đế .Đều đó đòi hỏi phải có chính sách khôi phục và phát triển nông nghiệp .Trường phái trọng nông xuất hiện .

Đặc điểm chung của học thuyết kinh tế trọng nông (HTKTTN) là chuyển đổi đối tượng nghiên cứu sang lĩnh vực sản xuất nông nghiệp .Đánh giá cao của vai trò của ngành nông nghiệp;coi đó là lĩnh vực duy nhất trong xã hội tạo ra của cải ; chỉ có lao động nông nghiệp mới là lao động có ích, lao động sinh lời , vì nó tạo ra sản phẩm thuần tuý cho xã hội .Vì vậy , muốn giàu có phải phát triển nông nghiệp .Đại biểu xuất sắc của phái này là F.Kênê (1694-1774) và A .Tuyếcgô (1727-1781) – một bộ trưởng tài chính của Pháp .

2.2 . Các học thuyết kinh tế chủ yếu của tchủ nghĩa trọng nông .
-Lý thiết về sản phẩm thuần tuý : Đây là lý thiết trọng tâm của phái trọng nông .

Sản phẩm thuần tuý là số chênh lệch giữa tổng sản phẩm và chi phí sản xuất. Đó là số dôi ra ngoài chi phí sản xuất .Sản phẩm thuần tuý chỉ được tạo ra trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp , còn công nghiệp không tạo ra sản phẩm thuần tuý .

Họ giải thích nguyên nhân sự việc này là do công nghiệp, quá trình tạo ra sản phẩm chẳn qua mới chỉ là sự chế biến lại những sản phẩm của nông nghiệp, là quá trình kết hợp giản đơn những chất cũ nên không có sự tăng thêm về chất , do đó không tạo ra sản phẩm thuần tuý .Ngược lại , trong nông nghiệp , nhờ có sự tác động của tự nhiên nên có sự tăng thêm về chất , tạo ra chất mới, tạo ra sản phẩm thuần tuý. Ví dụ , khi gieo một hạt lúa xuống đồng , nó trổ bông cho hàng chục hạt mới .Đó là sự tăng thêm về chất .Vậy , chỉ có lĩnh vực nông nghiệp mới tạo ra sản phẩm thuần tuý .

· Lý thiết về lao động sản xuất và lao động không sing lời 

Từ lý thiết sản phẩm thuần tuý, F. Kênê đưa ra lý thiết lao động sản xuất không thuần tuý và lao động không sinh lời .

Lao động sản xuất là lao động tạo ra sản phẩm thuần tuý.Lao động nào không tạo ra sản phẩm thuần tuý là lao động không sinh lời.Như vậy , chỉ có lao động nông nghiệp tạo ra sản phẩm thuần tuý, nó là lao động sản xuất .Còn lao động công nghiệp là lao động không sinh lời.Tuy nhiện , ông không coi lao động công nghiệp là ăn bám vào nông nghiệp .

· Lý thiết về giai cấp .

Từ lý thiết sản phẩm thuần tuý , K.Kênê đưa ra lý thiết về giai cấp 

 Ông chia xã hội thành ba giai cấp : Giai cấp sản xuất sản phẩm thuần tuý, giai cấp không sản xuất và giai cấp sở hữu, tức là những người chủ ruộng đất , nhờ đó họ chiếm hữu sản phẩm thuần tuý tạo ra .

Về sau A.Tuyếcgôc phát triển thành 5  giai đoạn : Giai cấp các nhà tư bản sản xuất , giai cấp công nhân sản xuất , giai cấp các nhà tư bản không sản xuất , giai cấp công nhân không sản xuất và giai cấp sở hữu .

-Lý thiết về tiền lương và lợi nhuận .

Từ lý thiết sản phẩm thuần tuý, A.Tuyếcgô xây dựng lý thiết tiền lương và lợi nhuận .

Ủng hộ quan điểm “quy luật sắt và tiền lương”, ông cho rằng tiền lương của công nhân phải thu hẹp ở mức tư liệu sinh hoạt tối thiểu.Nguyên nhân là ở chỗ cung lao động luôn luôn lớn hơn cầu về lao động. Vì vậy, công nhân cạnh tranh với nhau để có việc là, nhà tư bản có điều kiện trả lương ở mức thấp tối thiểu.Vì trả lương ở mức tối thiểu nên sản phẩm lao động của công nhân nông nghiệp bằng tổng của tiền lương và sản phẩm thuần tuý.Ở  đây, tiền lương công nhân là thu nhập theo lao động còn sản phẩm thuần tuý là thu nhập của nhà tư bản, gọi là lợi nhuận. Vậy, lợi nhuận là lao động không thu nhập lao động do công nhân tạo ra .

-Lý thiết về tư bản và tái sản xuất xã hội (biểu kinh tế) của F. Kênê .

Chủ nghĩa trọng thương coi tư bản là tiền, còn F.Kênê coi tư bản không phải là bản thân tiền tệ, mà là tư liệu sản xuất mua bằng tiền tệ đó .Đó là những yếu tố vật chất đưa vào sản xuất nông nghiệp như nông cụ, súc vật cày kéo, hạt giống, tư liệu sinh hoạt của công nhân.Như vậy, tư bản là chất, nó tồn tại vĩnh viễn .

Trong lịch sử, F.Kênê là người đầu tiên dựa vào tính chất chu chuyển của tư bản để chia tư bản ứng trước đầu tiên và tư bản ứng trước hàng năm (sau này A.Tuyếcgôc gọi là tư bản cố định và tư bản lưu thông). Tư bản ứng trước đầu tiên là những chi phí về nông cụ, súc vật, công trình sản xuất.Tư bản ứng trước hàng năm là những chi phí về hạt giống, tiền thuê công nhân .Như vậy, sự phân chia thành tư bản cố định và tư bản lưu động chỉ có trong lĩnh vực nông nghiệp .

-Một trong những công hiến to lớn của phái trọng nông là: “Biểu kinh tế ”của F.Kênê “Biểu kinh tế”được công bố năm 1758 và phản ánh đầy đủ các quan điểm kinh tế chủ yếu của phái trọng nông  .

Có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau về ý nghĩa của“Biểu kinh tế ”.C.Mác cho rằng đó là sơ đồ đại cương về trái sản xuất. Ở đây, F.Kênê nghiên cứu tái  sản xuất giản đơn, kết hợp phân tích hai mặt giá trị sử dụng và giá trị: tư bản cố định chuyển hết vào sản phẩm sau một quá trình sản xuất  dựa vào nguyên tắc tiền quay về điểm xuất phát , trừu tượng háo ngoại thương .

2.3. Nhận xét về chủ nghĩa trọng nông 

Chủ nghĩa trọng nông đã đạt được những thành tựu trong lĩnh vực phát triển tư tưởng kinh tế khoa học .

- Chuyển sự nghiên cứu từ lĩnh vực lưu thông sang sản xuất, tìm nguồn gốc của cải, nguồn gốc sự giàu có của sản xuất và nguồn gốc thu nhập trong lĩnh vực sản xuất .

 - Quan niệm thu nhập thuần tuý, tức là phần giá trị đổi ra so với chi phí sản xuất, chỉ được tạo ra trong lĩnh vực sản xuất (nông nghiệp) . 

- Lưu thông không tạo ra giá trị, hàng hoá có giá trị trước khi đem trao đổi :trao đổi chỉ làm thay đổi hình thái của giá trị .

Có thể nói, những thành tựu trên là bước nhảy vọt trong lịch sử tư tưởng kinh tế của nhân loại .

-Bên cạnh những thành tựu, chủ nghĩa trọng nông còn những hạn chế : 

+ Quan niệm về sản xuất còn hạn chế, chỉ coi nông nghiệp là ngành sản xuất duy nhất , không thấy vay trò quan trọng của sản xuất công nghiệp.

+Chưa thây vay trò của lưu thông trong một thể thông nhất với sản xuất ;phủ nhận lợi nhuận thương nghịêp, coi lợi nhuận thương nghiệp là trái với quy luật trao đổi, không thấy được vai trò của ngoại thương đối với sự ra đời của chủ nghĩa tư bản .

+Tuy cố gắn nghiên cứu các mối quan hệ bên trong của các hiện tượng kinh tế tư bản chủ nghĩa nhưng chưa phân tích được các thái niệm lý luận cơ sở (hàng hóa, tiền tệ, giá trị, lợi nhuận …) .Theo Mác, đó là “mưu toan xây dựng lâu dài khoa học của mình từ trên nóc ”.

3. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh 

3.1. Hoàng cảnh ra đời và đặt điểm của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh .

 -Hoàng cảnh ra đời :

 Cuối thế kỷ XVII, ở Anh, sau khi trích luỹ được khối lượng tiền tệ lớn, giai cấp tư sản tập trung phát triển lĩnh vực sản xuất .Vì vậy, các công trường thủ công trong lĩnh vực sản xuất phát triển mạnh mẽ .

Nếu trong thời kỳ chủ nghĩa trọng thương, sự  hoạt động của tư bản chủ yếu là trong lĩnh vực lưu thông, thì do kết qủa sự phát triển của công trường thủ công, tư bản đã chuyển sang lĩnh vực sản xuất, nhiều vấn đề kinh tế của sản xuất đặt ra vượt quá khả năng giải thích của lý thiết chủ nghiã trọng thương. Điều đó đòi hỏi phải có lý thiết kinh tê mới soi đường.Do đó,học thuyết kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh xuất hiện .

-Đặc điểm chung :

 Kinh tế chính trị tư sản cổ điểm Anh là xu hướng của tư tưởng kinh tế tư sản phát sinh trong thời kỳ hình thành và phát triển phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.Các nhà kinh tế học của trường phái này lần đầu tiên chuyển đối tượng nghiên cứu từ lĩnh vực lưu thông sang lịnh vực sản xuất tư bản chủ nghĩa .Lần đầu tiên họ xây dựng hệ thống các phạm trù  và quy luật của kinh tế thị trường , như phạm trù : Gía trị , giá cả , lợi nhuận , lợi tức , tiền lương , địa tô ; các quy luật : Gía trị, cung và cầu, lưu thông tiền  tệ… Lần đầu tiên họ áp dụng phương pháp trừu tượng hoá nghiên cứu các mối liên hệ nhân quả để vạch ra bản chất và tìm ra các quy luật vận động của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.Họ ủng hộ tư tưởng tự do kinh tế, chống  lại sự cang thiệp của nhà nước vào kinh tế.Tuy vậy, những kết luận của họ còn mang tính phi lịch sử , lẫn lộn giữa yếu tố khoa học và yếu tố tầm thường .

Ở nước Anh, học thuyết kinh tế cổ điển bắt đầu từ W.Petty và kết thúc ở Đ. Ricácđô .

3.2 Học thuyết kinh tế của W.Petty (1623 – 1678) 

W.Petty là một trong những người sáng lập ra học thuyết kinh tế cổ điển Anh Ông sinh ra trong một gia đình thợ thủ công , có trình độ tiến sỹ vật lý , là nhạc trưởng , là người phát minh ra máy chữ , là bác sĩ trong quân đội , ông vừa là một đại địa chủ lại vừa là nhà công nghiệp , ông còn là cha đẻ của khoa học thống kê .Ông viết nhiều tác phẩm như “Điều ước về thuế và thu thuế ”(1662) “ số học chính trị ”(1676), “ Bàn về tiền tệ” (1682).

-Lý thuyết giá trị – lao động 

W . Petyy là người đầu tiên nêu ra nguyên lý giá trị – lao động . Ông đã đưa ra 3 phạm trù về giá cả hàng hoá là giá cả tự nhiên , giá cả nhân tạo và giá cả chình trị .

Gía cả tự nhiên chính là giá trị hàng hoá. Nó do lao động của người sản xuất tạo ra.Lương của giá cả tự nhiên tỷ lê nghịch với năng suất lao động khai thác bạc .

Nếu như giá cả tự nhiên là giá trị hàng , thì giá cả nhân tạo là giá cả thị trường của hàng hoá.Ông viết “tỷ lệ giữa lúa mỳ và bạc chỉ là giá cả nhân tạo chứ không phải là giá cả tự nhiên”.Theo ông, giá cả nhân tạo thay đổi phụ thuộc vào giá cả tự nhiên và quan hệ cung – cầu hàng háo trên thị trường .

Về giá cả thị trường .W. Petty cho rằng , nó là một loại đặc biệt của giá cả tự nhiên . Nó cũng là chi phí lao động để sản xuất hàng hoá, nhưng trong điều kiện chính trị không thuận lợi . Vì vậy , chi phí lao động trong giá cả chính trị thương cao hơn so với chi phí lao động trong giá cả tự nhiên bình thường .

W. Petyy đặt vấn đề nghiên cứu lao động giản đơn và lao động phức tạp nhưng không  thành .

Có thể khẳng định W. Petty là người đầu tiên trong lịch sử đặt ra nền móng cho lý thuyết giá trị – lao động .

Tuy nhiên, lý thuyết giá trị – lao động của W.Petty còn chịu ảnh hưởng của tư tưởng của chủ nghĩa trọng thương .Ông chỉ thừa nhận lao động khai thác bạc là nguồn gốc có giá trị, còn giá trị của các hàng hoá khác chỉ được xác định nhờ quá trình trao đổi với bạc .Mặt  khác, ông có luận điểm nổi tiến là : “ lao động là cha, còn đất là mẹ của mọi của cải vật chất” .Về phương diện của cải vật chất, đó là công lao động to lớn của ông .Nhưng ông lại xa rời tư tưởng giá trị – lao động khi kết luận cả lao động đất đai và nguồn gồc của giá trị : Điều này là mầm mống của lý thuyết các nhân tố sản xuất tạo ra giá trị sau này .

-Lý thiết tiền tệ:

+Ông nghiên cứu hai loaị kim loại giữ vai trò của tiền tệ là vàng và bạc .Gía trị của chúng dựa trên cơ sở lao động  khai thác ra chúng quyết định .Ông phê phán chế độ song bản vị lấy vàng và bạc làm đơn vị tiền tệ và ủng hộ chế độ đơn  bản vị. Ông phê phán việc phát hành tiền không đủ giá trị và cho rằng làm như chính phủ không có lợi lộc gì , vì khi đó, giá trị tiền tệ đã giảm xuống .

+ Ông là người đầu tiên đưa ra quy luật lưu thông tiền tệ , mà nội dung của nó là số lượng tiền cần thiết cho lưu thông  được xác định trên cơ sở số lượng hàng hoá và tốc độ chu chuyển của tiền tệ, ông chỉ ra ảnh hưởng của thời gian thanh toán với số lượng tiền cần thiết trong lưu thông .

Nhìn chung quan điểm tiền tệ của ông có nhiều điểm mà sau này các nhà kinh tế  học theo quan điểm giá trị – lao động tiếp tục phát triển .

-Lý thuyết tiền lương :

Lý thuyết tiền lương của W.Petty được xây dựng trên cơ sở lý thuyết giá trị  lao động .Ông coi lao động là hàng hoá ; tiền lương là giá cả tự nhiên của lao động .Ông đặt nhiệm vụ xác định mức tiền lương .Theo ông, giới hạn cao nhất của tiền lương là mức tư liệu sinh hoạt tối thiểu để nuôi sống người công nhân . Ông cho rằng , tiền lương cao thì công nhân không tích cực lao động , không gắn với nhà tư bản .Như  vậy , chính W.Pety là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền mống cho lý thuyết “quy luật sắt và tiền lương”.

-Lý thuyết về địa tô , lợi tức và giá cả ruộng đất .

Lý thuyết địa tô của ông W.Petty đựơc xây dựng  trên cơ sở lý thuyết giá trị – lao động . Ông coi địa tô là giá trị nông sản phẩm sau khi đã trừ  đi các chi phí sản xuất (gồm chi phí về giống và tiền lương) .Về thực chất, địa tô là giá trị đổi ra ngoài tiền lương, tức là sản phẩm của lao động thặng dư .Ông đã nghiên cứu địa tô chênh lệch và chỉ ra rằng các mảnh ruộng  xa gần khác nhau mang lại thu nhập khác nhau.Tuy nhiên , ông chưa nghiên cứu địa tô  tuyệt đối .

Gắn với địa tô là vấn đề lợi tức.Theo ông, người có tiền có thề sử dụng nó bằng hai cách  để cho thu nhập. Cách thứ nhất là dùng tiền mua đất đai để có địa tô. Cách thứ hai là mang gửi vào ngân hàng để thu lợi tức. Như vậy lợi tức là thu nhập phát sinh của địa tô. Muốn xác định lợi tức phải dựa vào địa tô,  mức cao hay thấp của lợi tức phụ thuộc vào điều kiện sản xuất nông nghiệp quyết định .

Về giá cả ruộng đất : Ông cho rằng bán ruộng đất là bán quyền nhận địa tô.Vì vậy, giá cả ruộng đất do địa tô quyết định. Ông đưa ra công thức tính giá cả ruộng đất = địa tô x 20 .Còn số 20 là do ông dựa vào tài liệu thống kê dân số .Ông thấy, trong một gia đình con 7 người, cha mẹ 27 tuổi, ông 47 tuổ .Họ cách hau 20 tuổi và còn sống với nhau 20 năm nữa. Do vậy, ông đã lấy số 20 để tính giá cả ruộng đất. Đây là điều không đúng .

3.2 -Học thuyết của Ađam Smit 

A.Smit (1723- 1790) là con một viên chức ngành thuế. Sau khi tốt nghiệp đại học, 13 năm  ông giảng dạy văn học, lôgic triết học và đạo đức .Năm 1763 ông ngừng giảng dạy đi du các nước châu Âu. Ở Pháp ông gặp nhiều nhà trọng nông . Sau đó,  ông về nước và viết tác phẩm nổi tiếng của đời ông là “nghiên cứu về bản chất và nguồn gốc của cải của các dân tộc ” (1776)

-Tư tưởng tự do kinh tế của A.Smit  

Điểm xuất phát trong phân tích kinh tế của ông là  nhân tố “con người kinh tế”.Theo ông, loài người là một liên minh trao đổi. Thiên hướng trao đổi là đặc tính vốn có của con người. Nó tồn tại vĩnh viễn cũng như loài người tồn tại vĩnh viễn. Trong khi trao đổi sản phẩm và lao động cho nhau,  phục vụ lẫn nhau thì con người bị chi phối bởi lợi ích các nhân .Mỗi người chỉ biết tư lợi , vì tư lợi và làm theo tư  lợi .Song , khi chạy theo tư lợi , thì có một “Bàn tay vô hình” buộc “người kinh tế”đồng thời thực hiện một nhiệm vụ không nằm trong dự kiến , là đáp ứng lợi ích xã hội và đôi khi , họ còn đáp ứng lợi ích cho xã hội tốt hơn , ngay cả khi họ không có ý định làm điều đó. “Bàn tay vô hình”đó chính là các quy luật kinh tế khách quan tự phát hoạt động, chi phối hành động của con người.Ông gọi hệ thống các quy luật kinh tế khách quan đó là  “trật tự tự nhiê”.Ông chỉ ra các điều kiện cần thiết để cho các quy luật kinh tế khách quan hoạt động là: Phải có sự tồn tại và phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hoá, nền kinh tế phải phát triển trên cơ sở tự do kinh tế, tự do mậu dịch .Ông cho rằng nhà nước không nên can thiệp vào kinh tế . 

Tuy nhiên , phương pháp luận của ông có tính hai mặt rất rõ rệt , một mặt là tính khoa học ;mặt khác , là tính tầm thường .

-Lý thuyết giá trị – lao động .

So với W.Petty và phái trọng nông, lý thuyết giá trị - lao động của A.Smit có một bước đáng kể.Trước hết , ông chỉ ra rằng,  tất cả các lao động sản xuất đều tạo ra giá trị: lao động là thước đo cuối cùng của giá trị. Ông phân biệt rõ sự khác nhau giữa các giá trị sử dụng và giá trị trao đổi và khẳng định giá trị sử dụng không quyết định giá trị trao đổi . Khi phân tích giá trị hàng hoá, ông còn cho rằng giá trị được biểu hiện ở giá trị trao đổi của hàng hoá trong quan hệ số lượng với hàng hoá khác, còn trong nền sản xuất hàng hoá phát triển, nó đựơc biểu hiện ở tiền. Ông chỉ ra lượng giá trị hàng hoá là do hao phí lao động trung bình cần thiết quyết định .Trong cùng một thời gian, lao động phức tạp sẽ tạo ra một số lượng giá trị nhiều hơn lao động giản đơn .

Tuy nhiên , lý thuyết giá trị – lao động của A.Smit còn nhiều hạn chế .Ông nêu lên hai định nghĩa :Thứ nhất, giá trị là do lao động hao phí để sản xuất hàng hoá quyết định. Lao động là thước đo thực tế của mọi giá trị. Với định nghĩa này,  ông là người đứng vững trên cơ sở lý thuyết giá trị – lao động. Thứ hai, ông cho rằng, giá trị là do lao động mà người ta có thể mua được bằng hàng hoá quyết định .Từ định nghĩa này , ông suy ra giá trị do lao động tạo ra chỉ đúng trong nền kinh tế hàng hoá giản đơn .Còn trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, giá trị do các nguồn thu nhập tạo thành, nó bằng tiền lương cộng với lợi nhuận và địa tô .Ông viết “tiền lương, lợi nhuận, địa tô là 3 nguồn gốc đầu tiên của mọi thu nhập cũng như là bắt kỳ giá trị trao đổi nào” Tư tưởng này xa rời lý thuyết giá trị – lao động không thấy tư bản bắt biến ( c ) trong cấu thành giá trị hàng hoá .

-Lý thuyết về phân ông lao  động 

A.Smit bắt đầu bằng tác phẩm nổi tiếng của mình bằng việc phân tích phân công lao động .Theo ông, sự giàu có của xã hội phụ thuộc vào hai yếu tố chủ yếu .Một là, Tỷ lệ lao động làm việc trong nền sản xuất vật chất .Hai là, trình độ phát triển của phân công lao động .Ông cho rằng , phân công lao động có tác dụng to lớn trong việc chuyên môn hoá sản xuất , tiết kiệm thời gian di chuyển từ việc này sang việc khác , dễ dàng áp dụng máy móc .Tuy nhiên, ông chưa phân biệt phân công lao động phát triển , nó  lại thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động trao đổi .

- Lý thuyết về phân công lao động .

 A.Smit bắt đầu tác phẩm nỗi tiếng của mình bằng việc phân tích phân công lao động .Theo ông , sự giàu có của xã hội phụ thuộc vào hai yếu tố chủ yếu .Một là , , tỷ lệ lao động làm việc trong nền sản xuất vật chất .Hai là , trình độ phát triển của phân công lao động ,Ông cho rằng , phân công lao động có tác dụng to lờn trong việc chuyên môn hoá sản  xuất , tiết kiệm thời gian di chuyển từ việc này sang việc khác, dể dàng áp dụng máy móc .Tuy nhiên , ông chưa phân biệt phân công lao động xã hội và phân ông lao động . Song khi phân công lao động phát triển , nó lại thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động trao đổi .

-Lý thuyết về tiền tệ 

Trong quá trình trao đổi, tiền tệ đóng vai trò quan trọng .Do kết quả sự phát triển lâu dài của sản xuất và lưu thông hàng hoá, nên tiền tệ đã tách ra khỏi thế giới hàng hoá.Nó trở thành công cụ thuận tiện cho lưu thông và trao đổi hàng hoá.Ông gọi đó là“phương tiện kỹ thuật”, và “Bánh xe vĩ đại” của lưu thông .Ông tiếp tục ủng hộ quan điểm của W.Petty về quy luật lưu thông tiền tệ .Ông chỉ ra việc thay thế tiền vàng và tiền bạc bằng tiền giấy và phát hành tiền giấy cần phải do ngân hàng đảm nhận .Ông đánh giá cao vai trò của tính dụng và cho rằng đó là phương tiện làm cho tư bản năng động hơn .

-Lý thuyết về thu nhập 

A.Smit cho rằng , trong giá trị hàng hoá do người công nhân tạo ra, anh ta chỉ nhận được một phần tiền lương, phần còn lại là địa tô và lợi nhuận của tư bản .Lý thuyết tiền lương , lợi nhuận ,và địa tô của ông được xây dụng trên cơ sở lý thuyết giá trị – lao động .Theo ông địa tô là khoản khấu trừ thứ nhất vào sản phẩm lao động .Về mặt lượng , nó là số đổi ra ngoài tiền lương công nhân và lợi nhuận của tư bản .Vê mặt chất, nó phản ánh quan hệ bóc lột .Tuy nhiên, ông còn cho rằng sở di nông nghiệp có địa tô, vì lao đông nông nghiệp có năng suất lao đông  cao hơn lao đông công nghiệp và ông phủ nhận địa tô tuyệt đối .Vì theo ông, nếu thừa nhận địa tô tuyệt đối thì quy phạm quy luật giá trị .

Nếu như địa tô là khoản khấu trừ thứ nhất , thì lợi nhuận ( P) là khoản khấu trừ thứ hai vào sản phẩm của người lao động, chúng điều có nguồn gốc là lao động không được trả công của công nhân .Ông chỉ ra lợi tức là một bộ phận của lợi nhuận mà nhà tư bản hoạt động đi vay phải trả cho chủ nó đê được sở hữu tư bản .Ông đã nhìn thấy xu hướng bình quân hoá tỷ suất lợi nhuận và xu hướng tuỷ suất lợi nhuận giảm sút do khối lượng tư bản đầu tư tăng lên .

Theo ông , khi sở hữu tư bản chủ nghĩa xuất hiện , người công nhân trở thành người lao động làm thuê, thì tiền lương của họ không phải là toàn bộ giá trị sản phẩm lao động của họ sản xuất ra nữa, mà chỉ là một bộ phận giá trị đó .Cơ sở tiền lương là giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết để nuôi sống công nhân và con cái anh ta để được tiếp tục đưa ra thay thế trên thị trường lao động .

A.Smit là người ủng hộ trả tiền lương cao .Theo ông, tiền lương cao sẽ hạ khả năng tăng tưởng kinh tế và mức lương cao hơn tương đối là nhân tố kích thích công nhân tăng năng suất lao động .Điều đó tạo ra điều kiện tăng tích luỹ tư bản và tăng nhu cầu về lao động .

Tuy nhiên , trong lý thuyết tiền lương , A.Smit cũng như các nhà kinh tế học tư bản trước cho rằng tiền lương là giá cả của lao động .

-Lý thuyết  về tư bản .

A.Smit coi tư bản là điều kiện vật chất cần thiết cho sản xuất của mọi xã hội .Nó tồn tại vĩnh viễn, ông cho rằng, mọi ngành sản xuất điều có tư bản cố định và tư  bản lưu động .Song , do không phân biệt tư bản sản xuất và tư bản lưu thông , nên ông nhầm lẫn trong việc xác định các yếu tố của tư bản cố định và tư bản lưu thông .Đặc biệt , khi phân tích tư bản lưu động , ông đã bỏ qua một bộ phận tiền lương công nhân .

Điều quý giá trong lý thiết tư bản của A.Smit là quan điểm tiết kiệm Ông cho rằng , muốn có tư bản phải có tiết kiệm .Nhà tư bản phải dành một phần thu nhập của mình để mở rộng sản xuất , tạo thêm công việc làm công nhân .Điều này xét đến cùng sẽ tạo khả năng tăng của cải quốc dân .Ông ca ngợi tiết kiệm và lên án sự lãng phí .Ông nói : “Mỗi kẽ hoang phí là kẻ thù của sự giàu có của xã hội , còn mỗi người tiết kiệm la người làm giàu cho xã hội ” 

-Lý thuyết tái sản xuất 

Ông cho rằng, giá trị của từng hàng hoácũng  như của tổng sản phẩm , bao gồm tiền lương, lợi nhuận và địa tô .Điều này có nghĩa là ông bỏ qua yếu tố tư bản bất biến trong giá trị hàng hoá. Ông giai thích như sau ; nếu trong giá cả hàng hoá có nhân tố nào đó chưa được phân giải thành thu nhập một cách trực tiếp, thì suy đến cùng, nó cũng là thu nhập nào đó của các giai cấp trước hợp thành , vì vậy , giá trị tổng sản phẩm , theo ông , là toàn bộ thu nhập gồm tiền lương , lợi nhuận , địa tô .

Việc A.Smit bỏ qua yếu tố tư bản bất biến ( c) trong khi phân tích tái sản xuất tư sản xã hội được C.Mác gọi là : “tín điều khổng lồ” của A.Smit “Tin điều ”này được các nhà kinh tế học tư bản kế tục ông tiếp tục phát triển 

3.4 Học thuyết kinh tế của Đavit Ricácđô (1772 – 1823)

Đavit Ricáđô sinh ra trong một gia đình thương gia đông con .Năm 12 tuổi ông vào học ở trường  trung học thương nghiệp hai năm, làm việc trong lĩnh vực buôn bán chứng khoán .Nhớ có tài trong công việc này , ông trở nên giàu có nhanh chóng .

Ông nghiên cứu nhiều lĩnh vực như toán học , lý học , hoá học , là một trong những người sáng lập ra ngành địa chất .Tuy nhiên , sở trường của ông là kinh tế chính trị học . Ông cho xuất bản nhiều tác phẩm tác phẩm, nỗi tiếng nhất là “ Những nguyên lý cơ bản của chính sách kinh tế và thuế khoá ”, hay “Những nguyên lý của  kinh tế chính trị họ”(1771).Theo C.Mác : A.Smit là nhà kinhtế của thời kỳ công trường thủ công còn  Đ.Ricacđô là nhà tư  tưởng của thời đại cách mạng công nghiệp .

-Lý thuyết giá trị  - lao động 

 Trong ký thuyết giá trị – lao động , Đ.Ricác đô dựa vào lý thuyết của S.mit , kế thừa và phát triển tư tưởng của A.Smit .

Ông phân biệt rõ hai thuộc tính của hàng hoá là giá trị sử dụng và giá trị trao đổi và chỉ rõ giá trị sử dụng là điều kiện cần thiết cho giá trị trao đổi , nhưng không phải là thước đo của nó .Trừ  một số ít hàng hoá khan hiếm thì giá trị sử dụng quyết định giá trị trao đổi , còn đại đa số hàng háo khác , giá trị do lao động quyết định .

Đ Ricácđô xem xét lại lý luận giá trị của A.Smit , gạt bổ những chổ thừa và mâu thuẫn trong lý thuyết kinh tế của A.Smit thì định nghĩa(1) là đúng , còn định nghĩa (2) , là sai .Theo Đ. Ricácđô , không phải chỉ trong nền sản xuất hàng hoá giản đơn mà ngay cả trong nền sản xuất lớn tư bản chủ nghĩa , giá trị vẫn do lao động quyết định .Ông chỉ ra rằng , trong cơ cấu giá trị hàng hoá phải bao gồm 3 bộ phận : Gía trị những tư liệu sản xuất đã hao phí khi tham gia vào quá trình sản xuất ra sản phẩm như , máy móc , thiết bị , giá trị sức lao động của công nhân bỏ ra vào quá trình sản xuất và phân giá trị do lao đông thặng dư tạo ra , chứ không loại phần giá trị tư liệu sản xuất (c) ra khỏi giá trị sản phẩm như A.Smit đã làm .Tuy nhiên , ông chưa phân tích được sự chuyển dịch ( c) vào sản phẩm mới diễn ra như thế nào .Ông cho rằng lao động xã hội cần thiết quyết định lượng giá trị hàng hoá .Như lao độg xã hội cần thiết là do điều kiện sản xuất xấu nhất quyết định .

Phương phap nghiên cứu giá trị hàng hoá của ông còn có tính siêu hình .Ông coi giá trị là phạm trủ vĩnh viễn , là thuộc tính của mọi vật .Ông không thấy được mâu thuẫn giữa giá trị sử dụng và giá trị , vì chưa biết tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá .

-Lý thuyết về tiền lương , lợi nhuận và địa tô 

Lý thuyết thu nhập của ông được xây dựng trên cơ sở lý thiết giá trị – lao động .

Về tiền lương : Xuất phát từ chổ coi lao động là hàng hoá, ông cho rằng tiền lương là giá cả của lao động , được xác định trên cơ sở giá cả tự nhiên và xoay quanh nó . Từ chỗ thừa nhận giá cả tự nhiên của hàng hoá lao động là giá trị những tư liệu sinh hoạt nuôi sống người công nhân và gia đình anh ta , ông đã chỉ ra cấu thành tư liệu sinh hoạt của người công nhân phụ thuộc vào yếu tố lịch sử , truyền thống dân tộc , song ông lại chủ trương những tư liệu sinh hoạt đó chỉ ở mức tối thiểu .Hay nói một cách khác , ông ủng hộ “ lý thiết quy luật sắt về tiền lương ”.

Về lợi nhuận : Đ.Ricácđô cho rằng , lợi nhuận là số còn lại ngoài tiền lương mà nhà tư bản trả cho công nhân .Ông đã thấy xu hướng giảm sút tỷ suất lợi nhuận . Ông cho rằng , do quy luật màu mỡ đấy đai ngày càng tăng lên làm cho tiền lương công nhân tăng và địa tô tăng lên , công nhânkhông có lợi cũng không bị hại , còn nhà tư bản có hại , vì tỷ suất lợi nhuận giảm xuống .

Về địa tô : Điểm nổi bật của lý thuyết địa tô của Đ,Ricác đô là ông phân tích lý thiết này trên cơ sở lý thuyết giá trị – lao động . Ông lập luận rằng , do “ đất đai canh tác hạng chế ”độ màu mỡ đất đai giảm sụt , “Năng suất đầu tư bất tương xương ”, trong khi đó , dân số tăng nhanh làm cho nạn khan hiếm tư liệu sinh hoạt là phổ biến trong mọi xã hội .Điều này buộc xã phải canh tác trên ruộng đất xấu .Vì giá trị nông sản phẩm do hao phí lao động trên ruộng đất xấu nhất quyết định , nên ở những chổ ruộng đất tốt , trung bình , sẽ thu được lượng sản phẩm lớn hơn so với ruộng đất xấu .Khoản chênh lệch đó trả cho địa chủ gội là địa tô . Vậy ông đã nghên cứu rõ về địa tô chênh lệch II và không thừa nhận địa tô tuỵet đối .ÔNng cho rằng nếu thừa nhận địa tô tuyệt đối là phạm quy luật giá trị .

-Lý thuyết tư bản :

Đ.Ricácđô cho rằng tư bản là tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng .Đó là bộ phận của cải quốc gia dùng vào sản xuất , như cơm ăn , áo mặc , nhà xưởng , máy móc .

Ông chia tư  bản thành hai bộ phận : Một là , bộ phận ứng trước để mua công cụ lao động .Hai là , bộ phận ứng ra để thuê nhân công .Ông gọi là bộ phận thứ nhất là tư bản cố định , bộ phận thứ hai là tư bản lưu động .

Như vậy , sự phân biệt tư bản của Đ,Ricácđô là không rõ ràng giữa tưbản bất biến , tư bản khả biến với tư bản cố định ,và tư bản lưu thông .Và ông đã bỏ qua bộ phận tư bản dưới hình thái nguyên , nhiên , vật liệu .

-Lý thuyết về tiền tệ :

Đặc trương nổi bật của lý thuyết tiền tệ của Đ.Ricácđô là nó mang tính hai mặt .Một mặt , dựa trêb cơ sở lý thuyết giá trị – lao động .Ông coi  giá trị của tiền tệ là do giá trị vật liệu (vàng , bạc )làm ra tiền quyết định .Nó bằng số lượng loa động hoa phí để thay thác vàng, bạc .Ông nêu lên khái niệm giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị .Ông ủng hộ quy luật lưu thông tiền tệ mà W.Petty .

Song mặt khác , ông lại đi theo lập trường của thuyết “số lượng tiền tệ” .Theo thuyết này , giá rị của tiền phục thuộc vào số lượng của nó .Nếu số lượng tiền càng nhiều , thì giá trị tiền tệ càng ít và ngược lại .Còn bản thân tiền tệ không có giá trị nội tại .

Thực tế đay là hai quy luật lưu thông tiền tệ vận dụng cho các loại tiền khác nhau .Một loại là ứng với lưu thông tiền giấy .

-Lý thuyết thực hiện và khủng hoảng kinh tế .

Đ.Ricácđô cho rằng , không có vấn đề gì phải lo ngại trong việc thực hiện giá trị hàng hoá dưới chủ nghĩa tư bản : Hay nói cách khác , chủ nghĩa tư bản không có khả nang sản xuất .Theo ông chủ nghĩa tư bản tiến bộ tuyệt đối , vì nó phát triển với mục đích lợi nhuận , mà lợi nhuận cao khúc đẩy việc tích luỹ tư bản , tăng cầu lao động , tăng tiền lương , tăng thu nhập , tăng tiêu dùng và sức mua tăng lên , nên không có thể có sản xuất thừa .Vậy ông phủ nhận khủng hoảng kinh tê trong chủ nghĩa tư  bản .

Như vậy , Đ.Ricácđô đã đưa kinh tế chính trị tư sản cổ điển tới đỉnh cao nhất , tới gần nhất chân lý khao học .Sở dĩ như vậy là nhờ có hai điều kiện :

-Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa đang đi lên , lợi ích của giai cấp tư sản đang còn phù hợp với lợi ích của sự phát triển xã hội .

- Sự đối kháng giữa giai cấp tư sản và vô sản chưa trở thành một mói đe doạ trực tiếp đối với chủ nghĩa tư bản , còn cho phép sem xét các vấn đề kinh tế một cách vô tư khách quan .

III-NHỮNG KHUYNH HƯỚNG VÀ HỌC THUYẾT PHÊ PHÁN CÓ  KẾ THỪA KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC TƯ SẢN CỔ ĐIỂN 

1.Những Khuynh hướng và học thuyết kinh tế  phê phán và kế thiếu  thừa triệt để 

1.1.Khuynh hường của kinh tế chính trị học tiểu tư sản 

Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa và thế kỹ XVIII và đến nữa đầu thế kỹ XIX phát triển mạnh mẽ , kinh tế phát triển  từ ngành này sang ngành khác . cơ chế thị trường với “bàn tay vô hình “ đang có khả năng kỳ diệu điều tiết , thúc đảy sự hoạt động và phát triển .

Nhưng dần dần , nền kinh tế đó ngày càng lâm vào tình trạng hỗn loạn , trì trệ . “bàn tay vô hình” không còn hữu hiệu ,khiến guồng máy kinh tế đôi khi suy yếu nhanh chóng có lúc như tê liệt và rơi vào thời kỳ khủng hoảng  kinh tế . khủng hoảng kinh ttế để lại hậu quả nặng nề : sự phá sản của các nhà sản xuất kinh doanh , đặc  biệt là của người sản xuất nhỏ ; sự thất nghiệp tràn lan của giai cấp công nhân ; sự bần cùng hoá của các tầng lớp thấp kém trong xã hội – và những rối loạn trong  trật tự xã hội . Ngay cả trong các giai đoạn phồn thịnh của nền kinh tế , chủ nghỉa tư bản vẫn gây ra các bất công xã hội , gây ra cuộc sống cơ cực của người lao động bên cạnh cảnh sống xa hoa của giới giàu sang .

Thực trạng ấy đã  làm xuất hiện  khuynh hướng tiểu tư sản . các tác giả của  khuynh hướng này chống lại những tệ nạn xã hội do cạnh tranh vô chính phủ và cuộc cách mạng công nghiệp gây ra .Họ đứng trên lập trường   của giai cấp tiểu tư sản , phê phán tư do cảnh  tranh , phê phán hậu quả của đại công nghiệp gây ra cho người lao động , ca nghệ và  lý tưởng hoá nền sản xuất nhỏ . hô cho rằng , tự do cạnh tranh là nguy cơ đối với mọi người , làm phát sinh khủng hoảng trầm trọng, tạo cơ hội cho một  số kẻ làm giàu bằng cách thao túng  thị  trường ; rằng trong tự do cạnh tranh , kẻ mạnh chèn ép kẻ yếu , làm phá sản người yếu , người sản xuất nhỏ . Tự do cạnh tranh còn dẫn đến độc quyền  mà độc quyền  phá hoại nền tảng cơ chế thị trường ; đối với cộng nhân , tự do cạnh tranh làm giảm tiền lương và đẩy công nhân vào tình trạng thất nghiệp khi xí nghiệp bị đống cửa v.v…

Các đại biểu tiêu biểu khuynh hướng tiểu tư sản Xixmônđi ( 1773-1842) và Pruđông ( 1809-1865).

Xixmônđi là nhà kinh tế Thuỵ Sỹ , nhà tư tưởng trệt để của giai cấp tư sản , người ủng hộ sản xuất nhỏ đầy nhiệt huyết , phê phán chủ nghĩa tư bản làm phân hoá người sản xuất nhỏ và muốn xã hội quay về sản xuất nhỏ .

Những tư tưởng  kinh tế chủ yều của Xixmônđi là :

Phê phán gay gắt chủ nghĩa tư bản theo lập trường triểu tư sản . Xixmôn đi cho rằng mục đích  của kinh tế học không phải là làm tăng của cải , tăng sự giàu sang mà là làm cho đời sống vất chất của con người ngày càng dể chịu . Ông phê  phán  phái cổ điển , phê phán tự do  cạnh  tranh  kinh doanh làm cho đa số nhân dân , nhất là giới lao động , ngày càng khốn cùng , phê phán  các học giã tư sản chỉ hăng say cổ vũ tiến bộ kỹ thuật mà không thấy số phận người lao động bị cướp việc  làm và hơn nữa lại  còn hài lòng khi công nhân bị cắt xén tiền công …Từ đó , ông lý trưởng  hoà sản xuất nhỏ , ca ngợi  nó đẹp như đoá hoa hồng . Xin mơn đi được  coi là : kinh tế gia tình cảm “.

+ Lý luận tình cảm : Cũng như Ađam Smít , Xixmônđi tán thành phân công lao động trong sản xuầ, coi lao động là nguồn góc  của giá trị: khi xác định giá trị , ông không dựa vào sản xuất cá biệt mà dựa vào sản xuất xã hội 

+ Lý luận về lợi nhuận : Xixmônđi cho rằng lợi nhuận là  khoản khấu trừ giá  trị sản phẩm lao động ,  là thu nhập không lao động , là kết quả cướp  bóc lao động của công nhân .

+ Về đại tô :Theo Xixmônđi , địa tô là kết quả bóc lọc lao động của công nhân . Ông phê phán việt Ricácđô đã coi ruộng đất xấu không có địa tô . vậy rõ ràng , Xixcácđô có  tư tưởng về địa tô tuyệt đối .

+Về khủng hoảng kinh tế : Xixmônđi đưa ra thuyết “ tiêu dùng không đủ” do sản xuất cơ khi hoá gia  tăng nhanh chống còn tiêu dùng bị hạn chế vì : người sản xuất nhỏ phá sản , tiền lương công nhân thấp thất  nghiệp  tăng  giai cấp tư sản tích luỹ làm giàu hạn chế  tiêu dùng .Ông kết luận  : khuyết điểm cơ bản của chủ nghĩa tư bản là sản xuất tách rời nhu cầu  , sản xuất lệ thuộc vào khát vọng lợi nhựng tối đa .

+Pruđông  (1809-1865) người Pháp , là một tư trưởng gia táo bạo nhất theo khuynh hướng chống lại thiết tự do phản ánh  tư trưởng tiểu tư sản ở giai đoạn cao của chủ nghĩa tư bản .

+ Pruđông cực lực đã kích chế độ tư hữu  . Ông cho rằng , chế độ này để cho một số người không làm gì mà lại công khai chiếm đoạt kết quả lao động của người khác, như địa chủ chiếm  địa tô , chủ xí nghiệp chiếm lợi nhuận. Ông đinh nghĩa “quyền tư hữu cướp” Ông đề nghị  dùng “Quyền chấp hữu” thay “tư hữu” . theo Pruđông , quyền chấp hữu là quyền tư hữu trư đi quyền chiếm  đoạt ; quyền chấp hữu sẽ bảo đảm tự do , bình đẳng trong xã hội .

+Pruđông coi sự tồn tại của lợi tức là cơ sở của sự bóc lột  .Ông đề nghị lập “ngân hàng trao đổi” là cơ quan tín dụng cho vay vốn  không phải trả lãi đối với bất kỳ người nào muốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh . Nhờ đó , Không ai còn có quyền bớt xén công lao của người lao động trực tiếp . “ nâng hàng trao đổi”  không hạn chế số tiền cho vay và chỉ làm chưc  năng tin tiền . Rõ ràng , lập luận của ông thiếu cơ sở khoa học và không thực  tế .

1.2 Chủ nghĩa xã  hội không tư tương ở  Tây Au 

Chủ nghĩa tư bản ngày càng bộc lộ những mâu thuẫn , bất công và tiêu cực , bị quần chúng phản kháng mạnh mẽ . Do đó , đầu tư vào thế kỹ XIX xuất hiện một luồn tư trưởng phê phán xã hội tư bản , và tiềm kiếm những xã hội mới . “chử nvhĩa xã hôtị không trưởng” chính là tư tưởng  của các học gi có xu hướng chống lại phái cổ điển  phê  phán tư hữu , bên vực người lao động … Tuy nhiên , các quan niệm , chủ  trương của họ quá lý tưởng , phi thực tế , không thực hiện được nên trở thành “ không tưởng “ 

các đại biểu tiêu biểu của xã hội không tưởng .

Một là : Xanh Ximông ( 1760-1825)  người Pháp xuất thân từ dòng quý tộc , có kiến thức uyên thâm . Các quan điểm của ông là :

+ Coi các chế độ xã hội thay thế nhau  là cò tính quy luật , mà động lực phát triển xã hội là tiến bộ của lý trí , của khoa học và sự văn minh chế độ sở hữu là cơ sở của mọi xã hội .

+Coi xã hội tư bản là sự thông trị của ích kỷ , của bạo lực và sự lừa đảo , là không quan tâm lợi ích xã hội và khoa học ; nền sản xuất tư bản chủ nghĩa là vô chính phủ ; ngăn cản việc sử dụng hợp lý của các nguồn của cải xã hội .

+ Đưa ra dự kiến xã hội tương lai (Xanh Ximông gọi là “chế độ công nghiệp”  với những đặc tương : bảo đảm phúc lợi vật chất cho toàn xã hội ; sản xuất các kế hoạch , thủ tiêu tính chất vô chính phủ ; lao động  trở thành công việc của mội người , địa vị và thu nhập của mỗi  người do lao động quyết định ; các  giai cấp xã hội đoàn kết cùng nhau chống thiên tai , Theo ông , đây là xã hội mà tất yếu nhân  loại sẽ đi tới .

-Hai là : Phuriê (1772- 1837) người pháp , xuất thân từ gia đình  thương nhân ; ông đã nghiên cứu  nhiều môn khoa học .

Càc quan điểm cơ bản :

+ Coi lịch sử phát triển không ngừng . ông chia xã hội thành 4 gia đoạn : giai đoạn một là giai đoạn “ mông  muội “ chưa có sản xuất , con người sống” phụ thuộc vào thiên mhiên ; giai đoạn 2 là giai đoạn “ dã man “ , khi đã xuất hiện công cụ sản xuất  , xuất hiện tư hữu và công cụ sản xuất và sản phẩm tiêu dùng ; giai đoạn 3 là giai đoạn “ gia trưởng “ khi xuất hiện nghề nông và chế độ tư hữu ruộng  đất  khi nhà nước hình thành , bắt  đầu xuất hiện khoa học ; giai đoạn 4 là giai đoạn “ văn minh công nghiệp” tức là chế độ tư hữu  tư bản chủ nghĩa thống trị và cạnh tranh khốc liệt .đó là xã hội tư sản đương thời .

Mỗi giai đoạn điều phát triển qua 4 thời kỳ , thơ ấu , niên  thiếu , trưởng thành và già cỗi .

+ Coi xã hội tư sản ( đương thời ) là xã hội sản xuất vô chính phủ, cạnh tranh quyết liệt ; nên sản xuất bị chi cắt và chi phối bởi lợi ích cá nhân , bởi lòng tham lam , bởi sự bóc lột thậm tệ người lao động ; khủng hoảng sản xuất thừa , sản xuất lớn chèn ép sản xuất nhỏ 

+ Quan niệm về xã hội tương lai là một xã hội hoàn hảo , sản xuất tập thể của các “ hiệp hội  sản xuất “- nển sản xuất “ công bằng và hấp dẫn “ , cho phép phát triển mội tài năng . Xã hội tương lai được  gọi là hiệp hội , trong đó vẫn có  tư hữu , có giai cấp  , có  người giàu , ngưới nghèo , nhưng người nghèo đã thoát khoải túng thiếu . trong chế độ hiệp hội , có sự kết hợp hoài hoà phân phối thu nhập dựa vào lao động , tư bản và tài năng  phuriê dự kiến sự phân thối như sau : 4/12 cho người có cổ phần ( có tư bản ) , 5/12 cho  người tham gia lao động , 3/12 cho người tham gia lao động giỏi , người có phát minh , sáng kiến .

Phuriê cho răng phải làm cho lao  động trở thành hoạt động hấp dẫn , quyến rũ , từ đó sẽ dẩn tới sản xuất tăng lên và sự phân phối sẽ không còn khó khăn , mọi người điều thoả mãn các nhu cầu .

-Ba là : Ôoen (1771-1858) người Anh xuất thân từ gia đình thợ thủ công , là chủ xí nghiệp lớn , có tài tổ chức và lãnh đạo , nhà lý luận và thự tiền của chủ nghĩa xã hội không tưởng .

Các quan điểm cơ bản 

+ Phê phá quyết liệt chủ nghĩa tư bản , Ooen cho rằng chủ nghĩa tư bản đem lại tai hoạ cho xã hội , gây ra sự cạnh tranh vô chính phủ trong sản xuất , phân phối , bóp méo quan hệ giữa người với người , làm cho con người không được hưởng hạnh phúc , còn chế độ tư hữu là nguyên nhân của vô vàn tội lỗi , biến con người thành ma quỷ mất hết tính người .

+Phê phán chế độ công xưởng tư bản chủ nghĩa đã gây ra sự bóc lột thẩm tệ giớ hạn  , huỷ hoại con người , là nguyên nhân của thất nghiệp , giảm tiền công và bần cùng hoá .

+ Đã kích tiền , coi tiền là phương tiện bóc lột  và nguồn gốc  các tai hoạ ; nó duy trì nghèo khổ ,tội lỗi , tai hoạ .Ông đòi thủ tiêu tiền và thay băng “ phiếu lao động”.

+ Quan niệm về xã hội tương lai mà chế độ công hữu về tư liệu sản xuất  , con người được giải phóng khỏi đối khát, bóc lột , phát hyi được tài năng và được xã hợi  đảm bảo phúc lợi vật chất .

Điểm chung của các tác giả “chủ nghĩa xã hội không tưởng” là không thấy vai trò của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong việc xoá bỏ xã hội cũ , xây dựng xã hội mới  mà lại trông chờ , ỷ lại , kiêu gọi lòng tốt của các nhà tư bản lương thiện , chủ tương cải tạo hoà bình xã hội tư sản . đây là điều không hiện thực .

 2. Kinh tế chính trị học mác – lênin – học thuyết kinh tế lế thừa , phát triển có phê phán kinh tế chính trẹi tư sản cổ điển 

2.1 . hoàn cảnh ra đời 

Học thuyết kinh tế của C.Mác và ph.ăng ghen xuất hiện trong hoàn cảnh lịch sử : 

Chủ nghĩ tư bản đã giành đại vị thống trị , quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được xác lập hoàn toàn ở nhiều nước Tây Au . Điều đó đặt ra hoàn loạt vấn đề cần nhận thức ,giải thích như :các phương thức sản xuất thay thế nhau bắt nguồn từ sự thay đổi của lực lượng sản xuất ; các quy luật vận động  trong xa hộị  tư bản chủ nghĩa ; hậu quả của nên sản xuất lớn bằng máy móc trong chủ nghĩa tư bản …

 -Trong xã hội tư bản, có hai giai cấp cơ bản là giai cấp tư sản và giai cấp vô sản ; cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng , mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc quyết liệt . Giai cấp vô sản cần có lý luận khoa học soi đường .

-Vào  thế kỷ XIX , nhân loại đã đạt được những thành tựu khoa học xã hội to lớn , đặc biệt là tiết học cổ điển Đức , kinh tế chính trị tư sản cổ điển   Anh và chủ nghĩa thông tưởng pháp . đây chính là các nguồn gốc của chủ nghĩa Mác .

Chủ nghĩa Mác –Lênin do C.Mác và ph,Angghen sáng lập và V.I. Lênin phát triển trong điểu kiện lịch sử mới .

Các Mác (1818-1883) , người Đức .Ông là người sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học, người thầy, lãnh tụ của giai cấp vô sản quốc tế và nhân dân lao động toàn thế giới. C.Mác xuất thân từ gia đình luật sư có truyền thống học vấn . năm 183, ông nhận học vị tiến sỹ triết học . Năm 1842 , ông bắt đầu nghiê cứu khoa học và hoạt động xã hội .

Priđrich Ang ghen (1820-1895), người đước , xuất thân từ gia đình chủ xưởng dệt . Ông là nhà cách mạng và nhà tư tưởng thiên tài , một trong những người sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học, người bạn chiến đấu thân thiết của C.Mác .

2.2. Nhựng cống hiến khoa học của kinh tế chính trị học Mác – Lênin .

C.Mác và Ph .Angghen có công lao to lớn trong việc phát triển khoa học kinh tế chính trị, tạo ra bước ngoặc có tính cách mạng trong kinh tế chính trị . Hai ông đã viết hàng loạt tác phẩm – cò nhiều tác  phẩm viết chung – có giá trị khoa học vô cùng to lớn , tiêu biểu là bộ tư bản  .

Vì vậy , khi nói về Mác hoặc nói chủ nghĩa Mác, tức là bao hàm sự nghiệp chung của C.Mác và Ph.Angghen .

Công lao của C.Mác trong lĩnh vực khoa học kinh tế có thể tóm tắt như sau :Phân tích các hình thái giá trị của hàng hoá, do đó giả quyết được một cách hoa học ,triệt để về nguồn gốc và bản chất của tiền tệ .

-Phát hiện tính  chất  hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá Đó là cơ sở, là chìa khoá để xây dựng và hoàn chỉnh lý luận về hàng hóa, giá trị và tiền tệ .

-Lí luận về hàng hoá – sức lao động . Đây là cơ sở để xây dựng học thuyết giá trị thặng dư –thành tựu vĩ đại của kinh tế học Mácxít . trên cơ sờ đó , phát hiện toàn diện hệ thống phạm trù , quy luật của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và các mâu thuẫn nội tại của nó .

- Lí về phân chia tư sản thành hai bộ phận : Tư bản bất biến và tư bản khả biến .Đó là cơ sở để giải khích nguồn gốc và sự hình thành giá trị thặng dư .

-Hoàn chỉnh lí luận về tái sản xuất tư bản xã hội (chia tổng sản phẩm xã hội thành ba phần, tư bản bắt biến, tư bản khả biến , giá trị thặng dư , chia nền sản xuất xã hội thành hai khu vực , khu vực sản  xuất tư liệu sản xuất và khu vực sản xuất vật phẩm tiêu dùng ; mối liên hệ và trao đổi giữa hai khu vực về giá trị và hiện vật ….)

Hai ông đã tiếp thu có chọn lọc , kế thừa có phê phán các nhân tố khoa học của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh .C.Mác và Ph.Angghen đã thực hiện một sự biến đổi cách mạng trong kinh tế chính trị, đưa kinh tế chíng trị tới đỉnh cao khoa học , công khai bảo vệ lợi ích của gia cấp công nhân . Hai ông là những người đầu tiên cho rằng , nền sản xuất xã hội có hai mặt là lực lương sản và quan hệ sản xuất , Nhờ đó , các ông đã vạch rõ đối tượng của kinh tế chính trị là nghiên cứu các quan hệ sản xuất .C.Mác và Ph. Angghen đã giải khích một cách thực sự khoa học và triệt để lí luận về học thuyết giá trị – lao động – một học thuyết được coi là hàn đá thử vàng của các học thuyế kinh tế .Công hiến lớn lao cho khoa học kinh tế và cũng là thành tựu vĩ đại của kinh tế chính trị mácxít là sự phát hiện vả hoàn thiện học thuyết giá trị trhặng dư của C.Mác – nền tản lýluận của kinh tế chính trị C.Mác trên cơ sở học thuyềt này , C,Mác đã phát hiện toàn diện hệ thống các phạm trù , quy luật phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và mâu thụẫn nội tại của nó . từ đó , các ông đã chỉ ra tính chất quá độ của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, tính tắt yếu phải thay thế nó bằng phương thức sản xuất tiến bộ hơn , cao hơn –phương thức cộng sản chủ nghĩa .

Tuy mới là những ý niệm ban đầu C.Mác và Ph. Angghen đã chỉ ra rằng :xã hội cộng sản chủ nghĩa trong quá tình hình thành , phát triển tắt yếu phải trải qua hai giai đoạn: giai đoạn đầu (hay giai đoạn thấp ) là chủ nghĩa xã hội , giai đoạn sau (hay giai đoạn cao ) là chủ nghĩa cộng sản .Các Ông cũng đã nêu ra tnhững luận điểm có tính nguyên tất của kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa .

Kinh tế chính trị do C.Mác và Ph,Angghen  sáng lập đã được Vlađimia Ilích lênin (1870-1924) người  Nga , nhà cách  mạng vô sản vĩ nhân của khoa học , vị lãnh tụ và người thầy của nhân dân lao động toàn thế giới ,- phát triển trong điều kiện mới .

Trên cơ sở tư tưởng kinh tế của C.Mác và Ph.Angghen , V.I. Lênin đã soạn thảo học thuyết về  chủ nghĩa tư bản độc quyền , phát triển bản chất kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền qua những đặc điểm kinh tế cơ bản của nó ; chỉ ra xu hướng lịch sử tất yếu của chủ ngghĩa tư bản là nó sẽ bị thay thế bởi chủ nghiã  cộng sản .

V.I. Lênin đã soạn thảo cương lĩnh chính trị và kinh tế của cuộc cách mạng xã hội chù nghĩa , trong đó ,Ông đã nêu và luận chứng cho những biện pháp : xoá bỏ sở hữu của địa chủ lớn , quốc hữu hoá toàn bộ đất đai , công nhân kiểm tra sản xuất và phân phối sản phẩn ,quấc hữu hoà các ngân hàng và các cơ sở công nghiệp lớn , nhà nước độc quyền ngoại thương …những biện pháp cách mạng này nhằm hướng vào việc xây dựng nền kinh tế mới xã hội chủ nghĩa , xét về mặt lịch sử , đó là những yếu tố cơ bản đối với sự xuát hiện cảu kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa .Ông còn nêu ra nội dung cụ thể và vai trò kinh tế của nhà nước xã hội chủ nghĩa và quan hệ chính trị  -kinh tế trong thời kỳ quá độ và chỉ rõ đường lối công  nghệ hoà xã hội chủ nghĩa , hợp tác hoà những người sản xuất hàng hóa giản đơn và tiến hành cách mạng văn hoá xã hội chủ nghĩa . Lênin luận chứng rằng , cơ sở vật chất –kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội chỉ có thể là nền đại công nghiệp cơ khí và chỉ ra vai trò hàng đấu của công nghiệp nặng .

Ông còn đề cập những vấn  đề đặc biệt đầy ý nghĩa như : quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội ; những nguyên tắc , hình thức và phương pháp cơ bản quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa , đặc biệt là kinh tế tập trung dân chủ và sự vận dụng những  nguyên tắc ấy trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ; lý luận kế hoạch hoá nền kinh tế quốc dân . V,I.Lênin yêu cầu phải chú ý đầy đủ những điều kiện khách quan và khả quan thực tế trong việc xây dựng kế hoạch , đồng thời phải khích lệ tinh thần sáng tạo , ý thức sẵn sàng thực hiện thắng lợi kế hoạch của  nhân dân lao  động .

V.I.  Lênin đã đề cập vai trò cuả  năng xuất lao động và những yều tố năng cao nâng  xuất lao động  : khoa học kỹ thuật tổ chứ lao động một cách khoa học , sử dụng rộng rai hình thức kích thích vật chất đối với người lao động , nâng cao hiệu quả sản xuất ,sử dụng mối quan hệ hàng hoá –tiền  tệ , thửc hiện   hạch toán kế toán ,đặc biệt là kiểm tra nghiêm ngặt việc chi phí và kết quả sản xuất , nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội …

Tư  tưởng kinh tế có ý nghĩa cực kỳ quan trọng được thể hiện trong chính sách mới của V.I Lênin (NEP). Ông chủ tương tồn tại 5thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ ; coi trong việc trao đổi hàng hoà và hoạt động thương nghiệp  nói chung . Ông kiêu gọi  thực hiện chế độ “hạch toán thương nghiệp” và “trả lương nên theo giá thị trường tự do” Ông hô hào mọi người “ cứ buôn bán đi , cứ làm giàu đi “, dĩ nhiên là phải cao chịu  sự quản lý của nhà nước .

TÓM LẠI , học thuyết kinh tế chính trị Mác – Lênin kế thứa có phê phán các trào  lưu kinh tế trước đó , đặc biệt là kinh tế tư bản cổ điển Anh , và nó đã đạt tới trình độ khoa học triệt để . Tuy nhiên , qua từng  thời ,học thuyết ấy phải được bổ sung , phát triển , đó  là điều bình thường , tất yếu của mọi  khoa học .

IV-MỘT SỐ TRƯỜNG PHÁI KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC TƯ SẢN HIỆN ĐẠI 

1.Trường phái “tân cổ điển”

1.1. Hoàn cảnh ra đời và đật điểm phương pháp luận 

Và cuối  thế kỷ XIX , đầu thế kỷ XX, những mâu thuẫn và những khó khăn về kinh tế của  chủ nghĩa tư bản ngày càng  trầm trọng , khủng  hoãng kinh tế , thất nghiệp và do đó mâu thuẫn giai cấp xã hội gia tăng . chủ nghĩa tư bản độc quyền xuất hiện làm nảy sinh nhiều hiện tượng kinh tế  mới cần phải tích . Hơn nữa  , thời kì này cũng đã xuất hiện chủ nghĩa Mác .  các học thuyết  kinh tế học tư sản cổ điển tỏ ra bất lực …Trong điều kiện đó , trường phái “tân cổ điển ” xuất hiện .

Cũng như trường phái cổ điển , các nhà kinh tế học trường phaí “tân cổ điển” ủng hộ tự do cạnh tranh, chống lại sự can thiệp của nhà nước vào kinh tế . Song trường phái này lại dựa vào tâm lý chủ quan của các chủ thể kinh tế để phân tích kinh tế ủng hộ thuyết giá trị chủ quan , ích lợi quyết định giá trị hàng hoá ; không phải đoi tượng nghiên cứu kinh tế song họ muốn biết kinh tế chính trị thành khoa học đơn thuần .

Trường  phái “tân cổ điển” phát triển mạnh ở Ao , Anh ,Mỹ , Thuỵ Sĩ 

1.2. lí  thuyết  “ ích lợi giớ hạn “và “ giá trị giới hạn ” ở Ao 

- Các nhà kinh tế  học phái này choc rằng : vơí đà tăng lên của vật phẩm tiêu dùng ,thì mức bảo hoà về vật phẩm tân lên , còn mức độ cấp  thiết của nhu cầu giảm xuống . N ếu với  số lượng vật phẩm có hạn thì vật phẩm càng về sau ích lơị càng nhỏ hơn vật phẩm trước đó , vật phẩm cuối cùng là “vật phẩm giới hạn” ; ích lợi của nó là “ích lợi giới hạn” và sẽ quyết định ích lợi của vật phẩm khác .

- Từ đó trường phái này cho rằng , ích lợi quyết định hàng hoá , “ ích lợi giới hạn” sẽ quyết định “giá trị giới hạn” và quyết định toàn bộ chuỗi sản phẩm hàng hóa . điều này ngược lại với lý thiết giá trị – lao động của trường phái cổ điển và chủ nghĩa Mác .

1.3.lí thiết kinh tế của phái cambơritgiơ ( Ang) 

Lí thuyết  kinh tế của phái này được thể hiện thông qua lý thiết giá cả của A.Macxcam(1842-1924) , giáo sư trường tổng hộp cambơrigiơ.

Theo ông , giá cả là hình thức và quan hệ số lượng màtrong đó hàng hoá , tiền tệ được trao đổi với nhau .Giá cả được hình thành trên thị trường.

Thị trường là tổng thể những người có quan hệ kinh doanh , là nơi gặp  gỡ giữa cung và cầu . Cung và cầu tác động với nhau hình thành giá cả trung bình .Tại điểm giá cả trung bình thì cung và cầu và hàng hoá bằng nhau .Như vậy , cung – cầu  và giá cả hàng hoá luôn tác động với nhau làm cho nền kinh tế hoạt động bình thường .

1.4 Lí thuyết kinh tế của phái thành látxan ( Thuỵ sĩ)

Lí thuyết của phái này được thể  hiện tập trung thông qua lí thuyết “cân bằng tổng quát” của L.Wanrat (1834 – 1910). Theo ông trong nền kinh tế thị trường có ba loại thị trường , thị trường sản phẩm , thị trường tư bản , thị trường lao động .

Thị trường sản phẩm là nơi mua và bán hàng hoá . Thị trường tư bản là nơi hỏi và vay tư bản .thị trường lao động là nơi thuê mướn công nhân .Muốn sản xuất , doanh nhân phải vay vốn trên thị trường tư bản , thuê nhân công trên thị trường lao động .Sản suất được hàng hoá , doanh nhân phải mang bán nó trên thị trường sản phẩm .

Nếu giá bán hàng hoá cao hơn chi phí sản xuất thì doanh nhân có lãi , họ mở rộng sản xuất , thuê thêm công nhân , vay thêm tư bản .Do vậy , xuất cần của doanh nhân tăng lên , điều đó làm cho giá cả tư  bản và lao đông tăng lên . Song khi có thêm hàng hoá thì doanh nhân sẽ cung trên thị trường nhiều hơn .Do đó giá cả hàng hoá trên thị trường có xu hướng giảm xuống .

Khi giá cả giảm xuống ngang với chi phí sản xuất thì cung và cầu ở trạng thái thăng bằng .Doanh nhân không có lời trong việc sản xuất thêm tư  bản nữa .Như vậy, giá hàng ổn định làm cho lãi xuất và tiền lương ổn định cả ba thị trường có sự cân bằng cung – cầu . Nền kinh tế ở trong trạng thái cân bằng tổng quát .

2.Học thiết kinh tế của J.Kênxơ .

J.Kênxơ( 1883 – 1946 ) là nhà kinh tế người Anh .Tác phẩm nổi tiến của ông là cuốn “ lí luận chung về việc làm lãi suất và tiền tệ” , xuất bản năm 1936 . Học thuyết kinh tế của kênxơ có ảnh hưởng sâu sắc đến tư  duy kinh tế học vĩ mô hiện đại và được coi là cuộc cách mạng trong kinh tế học .

-Tư tưởng cơ bản của học thuyết kênxơlà bác bỏ cách ly giải cổ điển về sử tự điều chỉnh của nền kinh tế dựa vào cô chế giá cả và tiền công linh hoạt ;cơ chế thị trường khộng có khả năng bảo đảm tận dụng tối ưu các yếu tố sản xuất như phái cổ điển quan niệm , “bàn tay vô hình” không còn khả năng điều tiết hữu hiệu nền kinh tế . cuộc đại khủng hoảng kinh tế của chủ nghĩa tư  bản (1929-1933)làm cho nền sản xuất suy sụp , thất nghiệp phổ biến , kéo dài là bằng chứng hiển nhiên làm phá sản học thiết cổ điển về tự điều tiết nền kinh tế . kênxơ cho rằng khủng hoảng , thất nghiệp là do chính sách kinh tế lỗi thời , bảo t hủ , do thiếu sự can thiệt của nhà nước vào kinh tế . từ đó , ông cho rằng muốn có sự cân bằng kinh tế , nhà nước phải can thiệt vào kinh tế , điều tiết kinh tề vĩ mô bằng các chính sách thích hợp nhầm kích thích và duy tuỳ tốc độ gia tăng ổn định toàn cầu , dùng lãi xuất ,chính sách đầu tư , dùng “lạm phát có điều tiết “v.v…để điều tiết nền kinh tế .

Trên cơ sở học thuyết Kênxơ,từ sau chiến tranh thế giới thứ hai ,ở các cước tư bản chủ nghĩa đã có sự gia tăng mạnh mẽ vai trò điều tiết nền kinh tế vĩ mô nhà nước tư sản .

-Lí luận về “số cầu hữu hiệu”của Kênxơ cho rằng giới  hai yếu tố quan trọng của  guồng máy kinh tế là “sức cung tổng quát” (tưcx1 toàn bộ số hàng hoá mà tất cả những người tiêu thụ muốn mua trên thị trường ) ít khi có cân bằng vì cúng chịu sự chi phối nhiều yếu tố khác nhau , và trong hầu hết các trường hợp “tổng cầu” thường thâp hơn “tổng cung”.

Kết quả là “tổng cầu” có khuynh hướng giảm súc dẫn đến giảm việc làm , thất nghiệp , suy thối kinh tế .Do đó , vấn đề then chốt là làm tăng “tổng cầu” cả về tiêu dùng và đầu tư .Từ đó làm tăng sức cầu , tănng số việc làm và tăng sản lượng quốc gia .

Theo J.Kêxơ.nhân tố trực tiếp quy định mức sản lượng và việc làm trong nền kinh tế là “tổng cầu” .J.Kênxơ cho rằng “tổng cầu” phụ thuộc mức thu nhập dân cư , trong đó một phần phải nộp thuế hình thành các  khoản chi tiêu cùa nhà nước .Trong phần còn lại của các quốc  gia ,có một phần dùng để tiết kiệm và số tiết kiệm này hình thành cơ sở các khoản đầu  tư, Do đó:chi tiêu gia đình +chi tiêu đầu tư (tiết kiệm ) +chi tiêu của chính phủ =tổng chi tiêu , tức là” tổng cầu”.

-Về vai ttrò của đầu tư , J.Kênxơ nó có tác động nhân bội đối với sản lượng quốc gia .Một là thay đổi nhỏ trong đầu tư cũng dẫn đến thay đổi lớn trong tổng cầu và tổng cung ,nguồn đầu tư ban đầu sẽ có sự mỏ rộng phát sinh của thu nhập,của chi tiêu và sản lượng quốc gia . Từ đó ,ông đề nghị muốn chống khủng hoảng, thất nghiệp phải duy trì đầu tư ,điều này không thể dựa vào sự tự điều chỉnh của thị trường mà chỉ có thể dựa vào nhà nước ; phải sử dụng ngăn sách nhà nước để kích thích đầu tư của tư nhân và nhà nước .Ông chủ trương thông qua các đơn đặc hàng và hệ thống mua của nhà nước , thông qua trợ cấp tài chính , tín dụng … để đảm bảo ổn định lợi nhuận ,đầu tư v.v….

-Sử dụng rộng rãi , có hệ thống phương pháp “phân tích đại lượng” đối với các cân bằng kinh tế vĩ mô.Các hiện tượng kinh tế được  Kênxơ xem xét dươí dạng tổng quát và được nêu thành các đại lượng xác lập quan hệ giữa các đại lượng dưới dạng hàm số (tổng cung , tổng cầu , tổng thu nhập , tổng đầu tư ..) nhiều khài niệm của lý thuyết này như “hàm số” tiêu dùng “hàm số đầu tư ” , số nhân” …đã trở thành những khái niệm quan trọng trong phân tích kinh tế ngày nay .

Thuyết Kênxơ được các nước tư bản vận dụng một cách rộng rãi .Mục đích của thuyết này là chống khủng hoảng và thất nghiệp .Song khi thực hiện thuyết này , kinh tế tư bản chủ nghĩa vẩn còn nhiều hạn chế . cứ khoản bốn  năm nền kinh tế tư bản chủ nghĩa lại bị một lần chấn động . nạn thất nghiệp không những không thể thất phục mà còn thậm chí có lúc còn gia tăng ; việc  dùng “lạm pháp có điều tiết”để kích thích phát triển kinh tế lại làm cho lạm pháp trầm trọng hơn .v.v..

3.Trường phài chủ nghĩa tự do mới 

Đây là dòng tiếp tục các tư tưởng kinh tế cổ điển dưới hình thức tân trang hay hiện đại hoá .

Chủ nghĩa tư do kinh tế là những lý luận coi nền kinh tế tư bản chủ nghĩa là hệ thống hoạt động tự điều chỉnh , có khả năng điêù tiết tự phát do tác động của các quy luật kinh tế . Chủ nghĩa tự do kinh tế đề cao tự do kinh doanh của tư nhân , tự do họat động kinh  tế . Các tác giả kinh tế học cổ điển là người đề xướng tư tưởng tự do kinh tế . Nhưng từ khi chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước phát triển và học thuyết Kênxơ xuất hiện  , nhà nước ngày càng can thiệt sâu vào nền kinh tế , thì tư tưởng tự do kinh tế mất vị trí .

Sự cang thiệt của nhà nước vào kinh tế  cũng không mang lại hiệu quả mong muốn. Nền  kinh tế tư bản chủ nghĩa không tránh được những chấn động mạnh , như khủng hoản kinh tế , nạn thất nghiệp , lạm pháp , suy thoái …trước hoàn cảnh đó , nhiều nhà kinh tế đòi hỏi giảm sự can thiệt của nhà nước vào kinh tế , quay lại tự do kinh tế để cho cơ chế thị trường hoạt động  “chủ nghĩa tự do mới” xuất hiện .

Tư tưởng cơ bản của “tự do mới” là cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhàa nước ở mức độ rất hạn chế .Ở các nước khác nhau ,”chủ nghĩa tự do mới”có các tên gọi khácc nhau và có đặc điểm cụ thể . Điển hình của “chủ nghĩa tự do mới”là .

-Trường phái “trọng tiền hiện đại”hay trường phái “kinh tế tự do” Chicagô (mỹ). đứng đầu trường phái này là nhà kinh tế mỹ Mintơn Phrítmen .

- Tư  tưởng cơ bản của trường phái “trọng tiền hiện đại”là để cho nền kinh tế hoạt động theo các quy luật vốn có của nó , chống lại sự can thiệt của chính phủ vào nền kinh tế .Họ cho rằng chính phủ  chỉ nên duy trì tốc độ tăng tiền tệ  ổn định hàng năm , rằng điều đó có tác dụng tăng trưởng kinh tế vững chấc với giá cả ổn định .Họ ủng hộ cơ chế thị trường tự do : thị trường tự do có thể giải quyết có hiệu quả có vấn đề kinh tế cơ bản ; sự can thiệt của nhà nước là không cần thiết , thậm chí có khi còn phá hoại thế cân bằng của thị trường và có hại cho nền kinh tế .

Phái “trọng tiền” cho rằng , nền kinh tế tự do có khả năng tự ổn định cao , với giá cả và tiền công tương đối linh hoạt , và bảo đảm được cung – cầu tổng quát , họ cũng  cho rằng những biến động trong tổng cầu và tổng sản lượng quốc gia (NGH) danh nghĩa suy cho cùng là do biến d0ộng mức cung tiết quyyết định . Vì thế phải xát lập “quy tắc chính sách” , trước hết và cơ bản nhầt là chính sách tiền tệ ổn định , làm cho khối lượng tiền tệ luôn tăng theo tỷ lệ nhất định (chẳn hạn 3% một năm ) điều đó sẽ giúp co nền  kinh tế giũ được thế cân bằng .

4. lý thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại 

4.1. sự xuất hiện và đặc điểm của phương pháp luận của kinh tế học trương phái chính hiện  đại 

Trong những năm  60-70 của thế kỷ XX diễn ra sự xích lại giữa  hai trường  phái Kênxơ chính thống và “cổ điển mới” hình thành nên “ kinh tế học trường phái chính hiện đại”  Trưyờng phái n đang giữ vai trò thống trị ở Mỹ , Tây Âu và Nhật Bản .

Đặc điểm của phương pháp luận nỗi bật của “kinh tế học trường phái chinh hiện đại” là sự tổng hợp các quan điểm kinh tế của các trường phái kinh tế 

học khác để đưa tra các lý thuyết kinh tế của mình .Điều này được trình bài trong cuốn kinh tế học của  P.A. Samuensơn .

P.A.Samuensơn là ngươì sáng lập ra khoa kinh tế học của trường đại học kỹ thuật Matsachuset dành cho những người đã tốt nghiệp đại học chicagô và Havớt (Mỹ). Năm 1970 , ông được nhận giải thưởng  nôben về kinh tế học . Cuốn kinh tế học xuất bản lần đầu tiên năm 1948 tại nuiOóc (đến năm 1985 tái bản lần thứ 12 , năm 1989 được dịch ra tiếng việt).

4.2.lý thuyết về nền “kinh tế tổng hợp”

Đây là tư tưởng trung tâm của kinh tế học trường phái chính hiện đại được trình bài trong kinh tế học trường phái của  P.A.Samuensơn.

P.A.Samuensơn chủ trương phát triển kinh tế hiện đại và cả “hai bàn tay” là cơ chế thị trường và cả nhà nước . Ông được cho rằng “đ iều hành một nền kinh tế hiện đại nếu không có cả chính phủ lẫn thị trường thì  cũng như định vỗ tay bằng một bàn tay”.

-CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 

Theo P.A. Samuensơn ,cơ chế thị trường là một hình thức tổ chức kinh tế trong đó cá nhân người tiêu dùng và các nhà kinh doanh tác động lẫn  nhau qua thị trường để xác định  vấn đề trung tâm của  tổ chức kinh tế là cái gì ?Như thế nào? Và cho ai ?

Thị trường là một quá trình mà trong đó người mua và người bán một thứ hàng hóa tác động qua lại  lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hoá .

Như vây nói đến thị trường và cơ chế thị trường là nói là  phải nói đến hàng hóa , người bán ,người mua và giá cả hàng hoá  . “Giá cả là phương tiện phát tín hiệu củaxã hội” ,  nó chỉ  ra cho ngươyì sản xuất biết sản xuất  cái gì và sản xuất như thế nào và cũng thông qua  nó thực hiện phân phối chop ai .

Nói đến cơ chế thị trường là phải nói tới cung – cầu  hàng hoá : đó là sự  khái quát của hai lực lượng người bán và ngươi mau trên thị trường .

Trong cơ chế thị trường , lợi nhuận là động hlực chi phối hoạt động của người kinh doanh . Lợi  nhuận đưa các doanh nghiệp đến các khu vực sản xuất các hàng hoá mà người  tiêu dùng  cần nhiêu hơn , bỏ các khu vực  có ít người tiêu  dùng. Lợi nhuận cũng đưa các nha doanh nghiệp đến việt sử dụng kỹ thuật sản xuất hiệu quả nhất . như vậy , hệ thống thị truường luô n phải dùng lãi và lỗ để quyết định ba vấn đề : Cái gì , thế nào  và cho ai .

Cơ chế thị trường được hoạt động trong môi trường cạnh tranh do các quy luật kinh tế khách quan chi phối .

Cơ chế thị trường đảm bảo cho nền kinh tế hoạt động một  cách bình thường , khúc đẩy sự phát triển và  tăng trưởng kinh tế , tạo ra thành tựu to lớn mà các nền kinh tế trước đây không thể nào đạt tới được .

Nhưng “bàn tay vô hính”đôi khi  cũng đưa nền kinh tế tới nhữnh sai lầm . Nó chính là những khuyết tật của  nền kingh tế thị trường như :gây ô nhiểm môi trường họ¨c là những thất hại  thị trường do trình trạng độc quyền phá hoại cơ chế tự do cạnh tranh ; hoặc là các tệ nạn như khủng hoảng , thất nghiệp  , lạm pháp , là sự phân phối thu nhập bất bình đẳng . Để đối  phó với  những khuyết tật của cơ chế thị trường phải có vai trò điều tiết của nhà nước .

-Vai  trò kinh tế của nhà nước 

- Theo Tp.a.Samuensơn , vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường được thể hiện qua 4 chức năng .

+Thứ nhất : là thuyết lập khuôn khổ pháp luật , nhà nước đế ra những pháp luật , quy tắc buộc các doanh nghiệp , ngươyì tiêu dùng  và nhà nước điều phải hiện .

+Thừ hai , là sửa chữa  những thất bại của thị trường nền  kinh tế  hoạt động có hiệu quả như : luât chống độc quyền , chống khai thác kiệt quệ tài nguyên , chống ô nhiểm môi trường , luật thuế 

+ Thứ  ba :là đảm bảo sự ổn định nền kinh tế vĩ mô : chính phủ phải cố gắng chống đở khủng hoảng , giải quyết việc làm , kìm hãm  lạm pháp …

+ Thứ tư : là đảm bảo sự  cân bằng xã hội : cơ chế thị trường luôn tạo ra sự bất bình đẳng trong xã hội , phân hoá  giàu nghèo ngày  càng cao …ví vậy  chính phủ phải phân phối lại  thu nhập qua các chính sách như :thuế luỹ tiến , chính sách hổ trợ , trợ cấp , bảo hiểm đối  với tầng lớp dân  cư có thu nhập thấp …

Như  vậy , bốn chức năng trên được thực hiện thông qua các công cụ quản  lý vĩ mô chủ yếu là thuế , chi tiêu của chính phủ vàa luật lệ .

Song có nhiều vấn đề mà nhà nướpc lựa chọ không đúng với sự vận động khách quan , vì vậy chính phủ cũng có nhiều thất bại . Do đó , điều hành nền kinh tế hiện đại phải kết hợp cả hai “bàn tay”.

5.Các lý thuyết về phát triển kinh tế đối với các nước chậm phát triển:

5.1. lí thuyết “ cát cách” tiêu biểu  cảu khuynh hướng này là “ly thuyết  về các giai đoạn phát triển” của nhà kinh tế học Mỹ W.Roxtâu .

Theo ông , nền kinh tế tất yếu phải trải qua các giai đoạn phát triển , Gôxtâu chia quá trỉnh phát triển thành 5 giai đoan  :” xã hội truyền thống”, “tiền cất cánh” “cất cánh” ,”trưởng thành” và “tiêu dùng cao”  . Giai đoạn “ cất cánh” là trung tâm .Rôxtâu cho ằngnền kinh tế của một nước chỉ bước vào giai đoạn phàt triển ( cất cánh )khi các giai đoạn trước đó đã cung cấp cho nó một xung lực nhất định , cụ thể là phải đạt 3 điều kiện : một là , tỷ kệ đầu tư mới phải đạt trên 10% thu nhập quốc dân , hai là ku vực  chế biến phát triển với tỷ lệ tăng trưởng cao ;ba là , có một cơ cấu xã  hội , chính trị cho phép khai thác các xung lực phát triển trong các khu vực hiện  đại và khu vực kinh tế đối ngoại , bảo đảm  cho sự tăng tươủng liên tục .

5.2. lí thuyết “ cái vòng  luẩn quẩn” và “ cú huých từ bên  ngoài” 

Theo lý thuyết này , muốn tăng tưởng nền kinh tế phải đảm bảo và kết hợp  nhiều nhân tố , đó là , nhân lực, tài nguyên , tư bản và kỹ thuật .

Nhìn  chung ở các nước chậm phát triển , bốn nhân tố trên  đây là khen hiếm và kết hợp chúng đang giặp trở ngoại lớn , là cho nền kinh tế ở nhiều nước đã khó khăn lại tăng khó khăn và do đó họ đang nằm trong cái vòng luẩn quẩn của sự nghèo  khổ  đó là :


Đ

Để phát triển,  phải phá vỡ cái  “vòng luẩn quẩn” đó . Muốn vậy , phải co một “cú  huých”tức là phải có đầu tư tư bản lớn từ nước ngoài vào. Ví vậy , các nước này phải tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư tư bản nước ngoài .

5.3. lí thuyết ,”phát triển cân đối” và “phát triển  không cân đối”

Lý thuyết này nghiên cứu trạng thái thay đổi cơ câu kinh tế trong quá trình phát triển và tác động của từng khu vực kinh tế đối với sự phát triển của nền kinh tế .

Có hai quan niệm  chủ yếu :

Một là , chủ  tương “ phát triển  không cân đối” tức là đẩy nhanh một số khu vực để kéo các khu vực khác  phát triển  theo . Thí  dụ , ưu tiên phát triển công nghiệp nặng . Quan điểm  này thiện nay không thiết thực  ví các nước nghèo  không chịu nổi sự mất cân đối bởi chiến lược .

Hai là , chu trương “phát triển cân đối” . Tiêu  biểu  chu quan điểm này là kết quả nghiên cứu của Xi-nem Xơ-dơ-nhét-xơ(người được giải thưởng Nô-Ben vế kinh tế học ). ông đã nghiên cứu lịch sử  phát triển của 13 nước tiên tiến kể từ giai đoạn tiền công nghiệp hoá . Ông đã  rút ra kết luận là mô hình “phát triển cân đối” đảm bảo cho các nhà nước náy phát triển ổn định với tốc độ nhanh nhất v.v…

Bài III

NỀN SẢN XUẤT XÃ HỘI

I – VAI TRÒ CỦA NỀN SẢN XUẤT XÃ HỘI VÀ CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA SẢN XUẤT 

1. Sản xuất ra của cải vật chất – cơ sở của đời sống xã hội 

Sản xuất xã hội là một khái niệm rộng lớn khái niệm sản xuất của cải vật chất .Song, đứng trên quan điểm duy vật, cái gốc của sản xuất xã hội là sản xuất của cải vật chất của xã hội .Vì vậy, nói vai trò của sản xuất xã hội trên mức độ to lớn là muốn nói vai trò của sản xuất của cải vật chất của xã hội. 

Sản xuất của cải vật chất là quá trình con người sử dụng công lao động tác động vào tự nhiên , khai thác hoặc cải biến các dạng vật chất của tự nhiên để tạo ra của cải vật chất cho xã hội .

Sản xuất của cải vật chất là yêu cầu khách quan đối với bất cứ xã hội nào . Đời sống xã hội loài người có nhiều mặt hoạt động khác nhau và có quan hệ với nhau như chính trị , văn háo , , nghệ thuật , khao học , kỹ thuật, tôn giáo , … Xã hội cáng phát triển thì các hoạt động nói trên càng phong phú và đạt tới tình độ cao hơn .Nhưng ở mọi giai đoạn lịch sử , trước khi tiến hành các hoạt động đó , con người phải có thức ăn , quân áo mặc , nhà ở , … Để có những thứ đó , cần phải sản xuất .Vì vậy , sản xuất của cải vật chất là hoạt động cơ bản của loài người , là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội .Hơn thế nữa , quá trình sản xuất là quá trình liên tục và mở rộng không ngừng , vì tiêu dùng không bao giờ ngừng và thường xuyên tăng lên do mức tăng nhu cầu và tăng dân số .

Sản xuất của cải vật chất còn là cơ sở hình thành và phát triển các chế độ nhà nước , các quan điểm pháp luật , đạo đức , tôn giáo , … của con người .

Cuối cùng , sản xuất của cải vật chất còn có vai trò quan trọng trong sự phát triển và hoàn thiện chính bản thân của con người , làm cho con người ngày càng phát triển đầy đủ và toàn diện dả về thể chất và trí tuệ .Nền sản xuất xã hội không ngừng phát triển và hoàn thiện là cơ sở cho sự phát triển nền văn minh nhân loại trừ tình độ thấp lên trình độ ngày càng cao hơn (vì tiền bộ kinh tế là cơ sở của tiến bộ xã hội ). 

2.Các yếu tố của sản xuất .

Bất kỳ quá trình sản xuất nào , từ quá trình sản xuất với kỹ thuật thô sơ lạc hậu đến quá trình sản xuất của kỹ thuật và công nghệ hiện đại đều là sự tác động của con người vào tự nhiên nhằm đạt được được những mục đích nào đó của con người .Vậy , sản xuất ra của cải vật chất là sự tác động qua lại của ba yếu tố cơ bản : Sức lao động của con người , đối tượng lao động và tư liệu lao động .

2.1 Sức lao động .

Sức lao động là tổng hợp thể lực và tuý lực của con người , là khả năng lao động của con người , là điều kiện cơ bản của sản xuất ở bất cứ xã hội nào .Khi sức lao động hoạt động thì trở thành lao động .Lao động là hoạt động có mục đích , có ý thức của con người nhằm thay đổi các đối tượng và lực lượng tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người .Lao động là đặc trưng riêng của con người : nó khác với cơ bản với hoạt động bản năng của động vật : con người hoạt động có ý thức , khi bắt tay vào công việc con người đã hình dung được toàn bộ quá trình thực hiện va kết quả của quá trình lao động ;con người còn biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động để tác động vào tự nhiên ngày càng có hiệu quả hơn. Loài vật không có khả năng đó .

Trong quá trình phát triển của nền khao học sản xuất xã hội , vai trò của sức lao động , của nhântố con người ngày càng tăng lên .Con người vừa là động lực vừa là mục đích cuối cùng của sự phát triển kinh tế , xã hội .Cuộc cách mạng khao học kỹ thuật và công nghệ hiện đại đang đặt ra những nhu cầu mới ngày càng cao đối với sức lao động , đòi hỏi phải nâng cao trình độ vắn hoá , khao học kỹ thuật , chuyên môn nghiệp vụ của người lao động một cách ứng trước .Chính vì thế , giáo dục , đào tạo , phát triển khoa  học , công nghệ hiện đại cần được coi là quốc sách hàng đầu trong chiến tranh phát triển kinh tế , xã hội .

2.2. Đối tượng lao động .

Đối tượng lao động là những  vật mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó phù hợp với nhu cầu của mình .Nó chính yếu tố vật chất của sản phẩm tương lai .

Người ta phân đối tượng lao động thành hai loại .

-Loại có sẵn trong tự nhiên , là những vật mà lao động của con người chỉ cần tách nó khỏi môi trường tồn tại của nó là có thể sử dụng được .Thí dụ , cá ở biển , gỗ trong rừng hoang , cát ngoài biển , than ở mỏ , … Loại này thường là đối tượng của các ngành công nghiệp khai thác .

- Loại đã qua chế biến nghĩa là đã có sự tác động của lao động con người , gọi là nguyên liệu .Thí dụ : Sắt trong nhà máy , gỗ trong xưởng  mộc ,xi măng , gạch mới ra lò … Loại này thường là các đối tượng của các ngành công nghiệp chế biến .

Cùng với sự phát triển của cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại , vai trò của nhiều đối tượng lao động dần dần thay đổi và nhiều đối tượng lao động mới có chất lượng cao được tạo ra . Việc nghiên cứu và ứng dụng vật liệu mới là mộttrong những mũi nhọn của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật và công nghệ hiện đại .Vật liệu mới đã và đang mở ra những khả năng to lớn cho nền sản xuất hiện đại , cho phép tăng nhanh khối lượng sản phẩm với chất lượng cao và chi phí ngày càng rẻ .Tuy nhiên , cơ sở của mọi đối tượng lao động vẫn là tự nhiên , đất đai .Nhà kinh tế cổ điển người Anh W.Ptty đã nói : “ lao động là cha , còn đất là mẹ của mọi của cải vật chất ”.

2.3 Tư liệu lao động .

Tư liệu là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sứ tác động của con người đền đối tượng lao động .

Tư liệu lao động 

-Công cụ lao động .Đây là bộ phận tác động trực tiếp vào đối tượng lao động , giữ vai trò xương cốt , bắt thịt của sản xuất , quyết định năng suất lao động của con người .Thí dụ , hòn đá , cái gậy là công cụ lao động của người nguyên thuỷ : cái cày , cái cuốc , là công cụ lao động của con người nông dân trong nền sản xuất nhỏ lạc hậu ;máy móc cơ khí . máy tự động là công cụ lao đông trong nền sản xuất hiện đại ,… 

- Những đồ dùng để chứa đựng ,bảo quản đối tượng lao động và sản phẩm của lao động như : bình lọ chay ,…. Bộ phận này giữ vai trò hệ thống bình chứa của sản xuất .

Hệ thống các yếu tố vật chất phục vụ trực tiếp hoặc gián tiếp quá trình sản xuất mà nếu thiếu chúng sẽ không thực hiện được quá trình sản xuất như ; nhà xưởng , kho tàng ,bến bải , bằng chuyền, đường sá , các phương tiện giao thông vận tải , thông tin liên lạc ,.v.v.v Bộ phận này gọi là kết cấu hạ tầng của sản xuất .

Trong các yếu tố hợp thành tư liệu lao động tì công cụ lao động có ý nghĩa quyết định nhất định .Trình độ phát triển của công cụ lao động phản ánh trình độ nền sản xuất xã hội , là cơ sở để phân biệt sự khác nhau giữa các thời đại kinh tế . Qúa trình phát triển của xã hội loài người gắn liền với quá trình phát triển và hoàn thiện tư liệu lao động trước hết là công cụ lao động .Từ công cụ sơ khai của người nguyên thuỷ đến công cụ sản xuất thủ công trong xã hội nộ lệ , phong kiến , lên cô khí hoá , tự động hoá sản xuất là những nấc thàng trên con đường phát triển nền văn minh nhân loại .

Trong nền sản xuất cơ khí , sự phát triển của công cụ sản xuất được thể hiện qua sự phát triển của hệ thống máy móc với ba bộ phận là máy công tác , máy phát lực và máy truyền lực .Nhưng sự hoạt động của hệ thống máy móc này vẫn do con người điều khiển trực tiếp .Trong điều kiện cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật và công nghệ hiện đại , hệ thông máy móc được điều khiển bằng hệ thống tự động thực hiện chức năng “ lao động trí tuệ” , còn con người dần dần tách khỏi qua trình sản xuất trực tiếp .

Xét trong quá trình sản xuất thì đối tượng lao động và tư liệu lao động đều là các yếu tố vật chất của quà trình sản xuất .Sự kết hợp tư liệu lao động với đối tương lao động hợp thnhà tư liệu sản xuất .Còn sức lao động kết hợp với tư liệu lao động sản xuất để tạo  của cải vật chất gọi là lao động sản xuất .

Các yếu tố của quá trìh sản xuất tác động lẫn nhau chặt chẽ và phát triển đồng bộ .Trình độ tư liệu  sản xuất càng hiện đại đòi hỏi trình độ người lao động càng cao , càng phát triển toàn diện .Sự phát triển của lao động thủ công sang lao động cơ khí , tự động hoá làm thay đổi dần lao động cơ bắp sang lao độn trí  tuệ và kết quả là hàm lượng “trí tuệ , chất xám” trong mỗi sản phẩm ngày càng tăng .Nhưng trong mọi nền sản xuất , sưc lao động luôn luôn là yếu tố cơ bản , sáng tạo của sản xuất .

3. Sản phẩm xã hội 

Sản phẩm là kết quả của sản xuất .Trong nền kinh tế tự nhiên , tức là sản xuất tự cấp tự túc , sản phẩm dùng để thoả mãn nhu cầu nội bộ của đơn vị kinh tế thị trường , sản phẩm dùng để trao đổi , mua bán va trở thành hàng háo .

Tổng hợp các thuộc tính về cơ học , vật lý , hoá  học và các thuộc tính có ích khá , làm cho sản phẩm có khả năng thoả mãn những nhu cầu của con người , làm cho sản phẩm có giá trị sử dụng .

Trong mỗi trường hợp , mỗi quá trình sản xuất cụ thể , ở mỗi loại xí nghiệp khác nhau thì kết quả của sản xuất là một loại sản phẩm nhất định , có giá trị sử dụng nhất định như gạo , vải , ngôi nhà , cái ô tô , .v.v. Còn kết quả của nền sản xuất xã hội là sản phẩm xã hội .

Sản phẩm xã hội là một khai niệm kinh tế phức tạp có tính tổng hợp .Nó hường được biểu hiện ở tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân .

Tổng sản phẩm xã hội là toàn bộ của cải vật chất được tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm) .Phần còn lại là của tổng sản phẩm xã hội sau khi khấu trừ phần tư liệu sản xuất đã hao phí được gọi là tu nhập quốc dân .

Thu nhập quốc dân được chia thành sản phẩm cần thiết và sản phẩm thặng dư .Sản phẩm cần thiết là một  loại sản phẩm của thu nhập quốc dân dùng để tái sản xuất lao động , để duy trì khả năng lao động và đào tạo thế hệ lao động mới thay thế những người mất khả năng lao động . Sản phẩm càn thiết dùng để bù đắp những chi phí về ăn , mặc ,ở , để thoả mãn nhu cầu về văn hoá , xã hội của các nhu cầu kinh tế khác .

-Sản phẩm thặng dư là phần còn lại của thu nhập quốc dân sau khi trừ đi sản phẩm cần thiết .Sản phẩm thặng dư chỉ xuất hiện một trình độ phát triển nhất định của nền sản xuất xã hội , khi năng suất lao độn đạt tới trình độ nhất định của nền sản xuất xã hội , khi năng xuất lao động đạt tới trình độ tạo ra khối lượng của cải nhiều hơn so với mức yêu cầu tồn tại của xã hội .Sự xuất hiện của sản phẩm thặng dư la kết quả va cũng lả nguồn gốc của tiến bộ xã hội , là điều kiện quyết định để nâng co đời sống nhân dân và tạo khả năng phát triển kinh tế , xã hội trong tương lai .

4. Giới hạn khả năng sản xuất xã hội và sự lựa chọn phương án sản xuất tối ưu .

Muốn sản xuất ra sản phẩm phải có những nhân tố hay những yếu tố đã nêu ở trên .Song , như C.Mác đã nói : “ thiên nhiên không quá hào phóng” vì “ thiên nhiên quá hào phóng thì nó sẽ dắt mũi con người như đứa trẻ thơ ”.Rõ ràng ,trên hành tinh chúng ta , mọi quốc gia điều đướng trước những giới hạn , trước hết là sự khan hiếm về tài nguyên .

Mặc dù trong những thập kỹ gần đây , cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại đã làm tiết kiệm đáng kể nguyên liệu , năng lượng mới , mở ra khả năng to lớn cho phát triển sản xuất , nhưng không có nghĩa là sự khan hiếm tài nguyên , tức “ giới hạn khả năng sản xuất ”, đã được giải quyết .Vì vậy việc sử dụng tiết kiệm nguồn nguyên liệ , nhiên liệu , năng lượng :Việc bảo vệ , khôi phục các nguồn tài nguyên , bảo vệ môi trường là nhiệm vụ cơ bản ,cấp bách của từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế do chính yêu cầu của tồn tại của loài người đòi hỏi .

Nền kinh tế thị trường và khan hiếm về tài nguyên buộc các chủ doanh nghiệp phải biết lựa chọn phương án  sản xuất kinh doanh một cách tối ưu cơ sở một tìm năng nhất định để trả lời câu hỏi : Sản xuất cái gì ? Sản xuất bằng công nghệ gì và sản xuất cho ai ? 

II . PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT 

Sản xuất của cacỉ vật chất được tiến hành trong các phương thức sản xuất cụ thể .Phương thức xản xuất xã hội là sự thống nhất giữa hai mặt của nền sản xuất xã hội là lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất .

1.Lực lượng sản xuất 

Để sản xuất , con người phải tác động vào tự nhiên .Mối quan hệ giữa người với tự nhiên trong quá trình sản xuất được biểu hiện ở lực lượng sản xuất .Lực lượng sản xuất thể hiện năng lực thực tiễn của con người trong quá trình tác động vào tự nhiên tạo ra của cải vật chất cho sự tồn tại và phát triển xã hội .

Lực lượng sản xuất bao gồm  toàn bộ tư liệu sản xuất và người lao động sử dụng tư  liệu  sản xuất đó với kinh nghiệm sản xuất , kỹ năng , kỹ xảo và thói quen lao động của họ .Các yếu tố hợp thành của lực lượng ssản xuất quan hệ chẽ với nhau trong quá trình sản xuất .Sự phát triển của lực lượng sản xuất là sự phát triển toàn bộ các yếu tố hợp thành , trong đó , trình độ của công cụ lao động và trình độ văn hoá, khoa học kỹ thuật, chuyên môn,kỹ năng của ngưiơì lao động là những nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất .Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là yếu tố quyết định đối với sự phát triển kinh tế và toàn bộ xã hội .Trình độ lực lượng sản xuất biểu hiện rõ nhất ở năng suất lao động sản xuất .

Lực lượng sản xuất xã hội phát triển liên tục , không ngừng , từ thấp đến cao , là cơ sở cho sự phát triển và hoàn thiện dần nền văn minh nhân loại .Ngày nay , khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp .Những thành tựu khoa học hiện đại , những công nghệ tiên tiến là kết quả vật chất hoá tri thức khoa học của loài người .Ngày nay , những tri thức khoa học , lao động trí tuệ , còn gọi là lao động “chất xám ”trở thành đối tượng sở hữu , thành tài sản quốc gia có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mõi dân tộc .

2. Quan hệ sản xuất .

Quan hệ sản xuất là mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất , phân phối , lưu thông và tiêu dùng .Quan hệ sản xuất bao gồm các quan hệ về mặt kinh tế –tổ chức và các quan về mặt kinh tế – xã hội .

Quan hệ kinh tế - tổ chức xuất hiện trong quá trình tổ chức sản xuất xã hội .Nó vừa biểu hiện quan hệ giữa người với người , vừa biểu hiện trực tiếp trạng thái tự nhiên – kỹ thuật của nền sản xuất .

Quan hệ kinh tế – tổ chức biểu hiện ở trình độ phân công lao động xã hội , chuyên môn hoá, tiệp tác hoá , tập trung sản xuất ,… Các quan hệ này có tính độ lập tương đối với hình thái kinh tế – xã hội , nó phản ánh trình độ phát triển của các nhân tố sản xuất và sự tac động qua lại của các nhân tố này ở các giai đoạn phát triển của sản xuất .Ví dụ  , với trình độ kỹ thuật thủ công , thô sơ thì nền sản xuất xã hội chưa thể chuyên môn hoá sâu vào hợp tác hoá chặc chẽ giữa các đơn vị sản xuất được , các đơn vị sản xuất phân tán nhỏ bế , độc lập với nhau và mang nặng tính chất tự cấp tự túc .Còn trong nền sản xuất máy móc thì sản xuất được tập trung thành các xí nghiệp lớn , các liên hiệp xí nghhiệp , công ty, các khu công nghiệp lớn ; các xí nghiệp được chuyên môn hoá sâu vào hợp tác , phụ thuộc vào nhau chặt chẽ .

Quan hệ kinh tế – tổ chức phản ánh trực tiếp tính chất và trình độ của  lực lượng sản xuất xã hội và độc lập tương đối với các hình thái kinh tế – xã hội .Ví dụ , việc sản xuất theo dây chuyền , các hình thức phân công hợp tác sản xuất , các hình thức tổ chức xí nghiệp,… Dựa trên độ kỹ thuật tương ứng chứ không phụ thuộc vào sản xuất tư bản chủ nghĩa hay xã hội xã hội chủ nghĩa .

Quan hệ kinh tế – xã hội biểu hiện là hình thức xã hội của sản xuất do quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất quy định .Quan hệ kinh tế – xã hội biểu hiện trực tiếp quan hệ giữa người với người trên ba mặt chủ yếu : Tư liệu sản xuất được sở hữu thế nào , nó thuộc về ai : Quan hệ về tổ chức quản lý ; quan hệ về phân phối sản phẩm .Trong ba mặt trên , quan hệ về sở hữu tư liệu sản xuất có vai trò quan trọng nhất , nó qui định tính chất mối quan hệ kinh tế giữa người với người trong quá trình sản xuất và các hình thức phân phối sản phẩm .

Trong lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội đã tồn tại nhiều hình thức sỡ hữu về tư liệu sản xuất .Có hai hình thức sở hữu chủ yếu là tư hữu và công hữu .Sở hữu tư nhân gồm sở hữu giai cấp chủ nô , giai cấp phong kiến , giai cấp tư sản về những tư liệu sản xuất chủ yếu ,và sở hữu cá thể của nông dân và thợ thủ công về tư liệu sản xuất không chủ yếu như xưởng thủ công , trâu bồ , công cụ sản xuất nhỏ ,… Sở hữu công cộng gồm sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể ,Các hình thức sở hữu đó qui định các mối quan hệ về tổ chức qủn lý và phân phối sản phẩm , quy định những nét đặc thù của quan hệ kinh tế – xã hội .

3. Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất .

Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất luôn tác động lẫn nhau .Sự thống nhất và tác động qua lại giữa các lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất tạo thành phương thức sản xuất .Trong mối quan hệ đó thì quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất .Đó là quy luật kinh tế chung tác động trong moi trường phương thức sản xuất .

Sự phát hiện của lực lượng sản xuất tử thấp đến cao qua các thời kì lịch sử thay đổi quan hệ sản xuất cũ bằng quan hệ sản xuất mới cao hơn , đưa xã hội loài người phát triển qua nhiều hình thái xã hội .Trình độ lực lượng sản xuất quy định các hình thức tổ chức kinh tế như phân công lao động , hiệp tác , tập trung sản xuất , … đoì hỏi những hình thức sở hữu , quản lý , phân phối sản phẩm phù hợp ;điều này có nghĩa là lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất .

Quan hệ sản xuất tác đông trỏ lại lực lượng sản xuất ,Nếu quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất thì nó sẽ làm lực lượng sản xuất phát triển hơn. Ngược lại , quan hệ sản xuất lỗi thời , lạc hậu không phù hợp với tính chất và rình độ của lực của lực lượng sản xuất thì sẽ trở thành xiềng xích tối buộc , kìm hãm sự phát triển của lực lượng  sản xuất .

Quan hệ sản xuất có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất , vì chính quanhệ sản xuất qui định mục đích nền sản xuất xã hội , ảnh hưỡng quyết định đến thái độ lao động của quần chúng nhân dân lao động , thúc đẫy hoặc kìm hãm cải tiến kỹ thuật , áp dụng các thành tựu mới của khoa học , kỹ thuật vào sản xuất .

Trong phương thức sản xuất thì lược lượng sản xuất là yếu tố thường xuyên thay đổi , phát triển , vì khoa học , kỹ thuật phát triển không ngừng làm cho tư liệu sản xuất , trước hết là công cụ sản xuất , ngày  càng tiên tiến , hiện đại . Sự phát triển của lực lượng sản xuất đến một trình độ nhất định đòi hỏi quan hệ sản xuất , trước hết là quan hệ kinh tế – tổ chức phải thay đổi cho phù hợp .Vì vậy , loài người đã chuyễn từ phương thức sản xuất sang quan hệ sản xuất này sang quan hệ sản xuất khác .Lịch sử loài người đã phát triển qua năm kiểu phương thức sản xuất là ;phương thức sản xuất công xã nguyên thuỷ , chiếm hữu  nô lệ , phong kiến , tư bản chủ nghĩa và cộng hoà xã hội chủ nghĩa .

Phương thức sản xuất công xã nguyên thuỷ dựa trên cơ sở  lực lượng sản xuất hết sức sơ khai , lạc hậu , công cụ lao động là đồ đá , gậy gọc có sẵn trong tự nhiên và quan hệ sản xuất là chế độ sở hữu công cộng về đất đai , các tư liệu sản xuất phân công lao động tự nhiên theo giới tính , tuổi tác và phân phối bình quân .phương thức sản xuất chiếm hữu nô lệ và phong kiến dựa trên kỹ thuậtthủ công , lạc hậu (trình độ có khác nhau ).Quan hệ  sản xuất điều dựa trên cơ sở lực lượng sản xuất cao , công cụ sản xuất cơ khí hiện đại và quan hệ sản xuất là chế độ tư hữu lớn về các tư  liệu sản xuất chủ yếu .Còn phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội đang trong quá trình hình thành , xét về nguyên tắc cơ bản , có trình độ cao hơn các phương thức sản xuất trước đó cả về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất .Điều đó biểu hiện .

-Về lực lượng sản xuất : đó là “ nền sản xuất với quy  mô lớn và được tiến hành phù hợp voới những yêu cầu của khoa học hiện đại ”.(1)
- Về quan hệ sản xuất : đó là một xã hội dựa trên một chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất : chế độ người bóc lột người bị thủ tiêu ; sản xuất được tiến hành theo kế hoạch thống nhất , nhằm thoả mãn nhu cầu của mọi  thành viên trong toàn xã hội ; phân phối công bằng , bình đẳng .

III – TÍNH KHÁCH QUAN , ĐẶC ĐIỂM VÀ CƠ CHẾ VẬN DỤNG QUY LUẬT KINH TẾ .

1.Các loại quy luật kinh tế 

Sự vận động của nền sản xuất không diễn ra hỗn lộn mà luôn luôn chịu sự chi phối cảu các quy luật kinh tế .Quy luật kinh tế bịểu  hiện bản chất của quan hệ sản xuất ; biểu hiện mối quan hệ nhân quả , bản chất , có tính ổn định của các hiện tượng và quá trình kinh tế .

Lịch sử phát triển của các xã hội vừa có tính liên tục vừa đứt quãng . Do vậy , các xã hội có mối liên hệ với nhau .Ngay trong tường phương thức , giữa các thời kỳ khác nhau cũng có sự khác nhau .Cho nên , sự vận hành của một nền sản xuất nhất định , chịu sự chi phối của nhiều nhóm loại quy luật sau đây : 

-Các quy luật kinh tế chung . Nhóm quy luật này gồm : Những quy luật hoạt động ở tất cả các phương thức sản xuất (quy luật quan hệ ssản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của luật lượng sản xuất , quy luật tăng năng suất lao động ,…) và các quy luật hoạt động ở một số phương thứ sản xuất có những điều kiện chung (quy luật giá trị , quy luật cạnh tranh , quy luật cung – cầu …- các quy luật hoạt động trong những phương thức sản xuất có sản xuất hàng hoá ).


(1)C.Mác và Ph.Angghen:Toàn tập , NXB Chính trị quốc gia ,Hà Nội ,1994

- Các quy luật kinh tế đặc thù .Đó là các quy luật riêng của một phương thức sản xuất nhất định .Các quy luật kinh tế đặc thù xuất hiện và hoạt động trong điều kiện riêng của mỗi phương thứ sản xuất và biểu hiện của quan hệ sản xuất trong phương thức sản xuất đó . Trong các quy luật kinh tế đặc thù , có một quy luật giữa vai trò đặc biệt , phản ảnh mục đích , đó là quy luật kinh tế cơ bản .Các quy luật kinh tế đặc thù giữ vai trò chủ đạo , chi phói sự hoạt động của các quy luật chung .

Các quy luật kinh tế phản ánh các mặt khác nhau của phương thức sản xuất và tác động qua lại với nhau trong một hệ thống nhất định .Các quy luât chung làm cho các phương thứ sản xuất liên quan với nhau , có tính kế thừa trong lịch sử của nền sản xuất xã hội ; còn các quy luật đặc thù làm cho phương thức sản xuất khác nhau do những điều kiện kinh tế , xã hội riêng ở mỗi giai đoạn lịch sử quy định .

2. Tính khách quan và đặc điểm hoạt động của quy luật kinh tế .

Một là , các quy luật kinh tế tồn tại khách quan , độc lập với ý chí con người .Con người không thể sáng tạo ra quy luật kinh tế , không thể tự do lựa chọn quy luật kinh tế và cũng không thể phủ nhận quy luật kinh tế .Nhưng con người có khả năng nhận thức và vận động các quy luật knh tế .Con người cáng nhận thức đầy đủ quy luật kinh tế thì việc vận dụng chúng càng có hiệu quả .

Hai là ,  khác với quy luật tự nhiện , quy luật kinh tế ra đới , hoạt hông thông qua hoạt động kinh tế của con người .

Ba là ,  với tư cách quy luật xã hội , quy luật kinh tế về cơ bản có tính lịch sử vì đa số các quy luật kinh tế điều xuất hiện và mất đi trong những điều kiện lịch sử nhất định .Ngay cả các quy luật kinh tế chung tính chất và đặc điểm hoạt động của chúng trong các phương thức sản xuất khac nhau cũng không hoàn toàn giống nhau , do các điều kiện lịch sử cụ thể của mỗi phương thức sản xuất khác  nhau quy định .

4. Cơ chế vận dụng quy luật kinh tế .

Để vận dụng các quy luật kinh tế cần qua các bước nhất định , nói cách khác , phải có cơ chế vận dụng chúng .Cơ chế vận dụng quy luật kinh tế gồm 4 khâu sau đây hợp thành : 

-Nhận thức quy luật kinh tế . Đây là điểm xuất phát và là điều kiện cần thiết để sử dụng các quy luật kinh tế. Nhận thức quy luật kinh tế càng sâu sắc  , toàn diện  thì khả năng vận dụng chúng càng có hiệu quả phù hợp với hoàn cảnh cụ thể .

- Xác định mục tiêu ,  phương hướng phát triển nền kinh tế : 

- Lựa chọn và ban hành các chính sách kinh tế và pháp luật kinh tế .Chính sách kinh tế phản ảnh các nhu cầu phát triển kinh tế , xuất phát từ các quy luật khách quan và các điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước . Chính sách kinh tế và pháp luật kinh tế chỉ phát huy tác dụng khi nó phản ảnh đúng yêu cầu của các quy luật khách quan vào điều kiện cụ thể : Kết hợp hoà và lợi ích kinh tế : Có khả năng đi vào cuộc sống hiện thực và biến thành hoạt động thực tế của quần chúng , phát huy được nhiệt tình và tuý sáng tạo của quần chúng .

-Tổ chức hoạt động thực tiển của con người , nhằm biến mục tiêu phương hướng chính sách kinh tế và pháp luật kinh tế từ khả năng thành hiện thực sinh động trong nền kinh tế .

Bốn khâu nói trên liện hệ mật thiết với nhau , không trách rời nhau như một chỉnh thể hợp thành cơ chế vận dụng quy luật kinh tế . Vì vậy , trong thực tiễn vận dụng các quy luật kinh tế , không được xem nhẹ khâu nào .

Các khâu này có thể liên quan đến các cơ quan chức năng như : Các cơ quan nghiên cứu và hễ thống các trường học : Các cơ quan Đảng Quốc Hội và Nhà nước với tư cách các cơ quan ban hành mục tiêu phương  hướng chính sách , luật  pháp ; các cơ quan quản lý vĩ mô và quy mô trong hệ thống quản lý .

Bài IV

SẢN XUẤT HÀNG HOÁ VÀ CÁC  QUY LUẬT 

KINH TẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ

I - SẢN XUẤT HÀNG HOÁ  VÀ ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI CỦA NÓ .

1. Sản xuất tự cấp , tự túc và sản xuất hàng hoá .

 Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người cho đến nay , căn cứ vào bao chức năng cơ bản của nền kinh tế ; Sản xuất cái gì , sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai , có hai hình thức tổ chức kinh tế sản xuất , đó là kinh tế tự nhiên ( sản xuất tự cấp tự túc ) và kinh tế hàng háo ( sản xuất hàng  hoá ) .

Kinh tế tự nhiên là kiểu tổ chức kinh tế – xã hội mà sản phẩm được sản xuất ra để người sản xuất ra nó tiêu dùng .

Các phương thức sản xuất trước  chủ nghĩa tư bản có đặc trưng chung là sản xuất nhỏ mang tính chất tự cung , tự cấp chiếm ưu thế . Đặc điểm chủ yếu của kinh tế tự nhiên là :

 -Sở hữu tư nhân nhỏ , chủ ỵếu đất đai , sản xuất nông nghiệp đọc canh lương thưc .

- Sức lao động và tư liệu sản xuất được kết hợ cùng 1 chủ thể .

Công cụ lao động lạc hậu , dựa trên lao động thủ công với kinh nghiệm cổ truyền và phụ thuộc vào thiên nhiên , năng sức lao động thấp .

· Quy mô sản xuất nhỏ phân tán , manh mún vì mục đích giá trị sử dụng nhằm thoả mãn chíh nhu cầu của người sản xúât ra sản phẩm đó .

Tóm lại , trong kinh tế tự nhiện ( tự cấp , tự túc , ) lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất rất thấp kém , lạc hậu , ,vì thế sản xuất ra đời rất kho khăn .

Kinh tế hàng hoá là kiểu tổ chức kinh tế – xã hội mà sản phẩm sản xuất ra để trao đổi mua bán .

Qúa  trình phát triển kinh tế tự nhiên dần dần chuyển thành kinh tế hàng hoa . 

Lúc đầu là kinh tế hàng hoá giản đơn , sau đó là kinh tế hàng háo phát triển (nền sản xuất hàng hoá lớn ) .Nền kinh tế vận động theo yêu cầu của các quy luật kinh tế khách quan của thị trường thì gọi là nền kinh tế thị trường .Kinh tế thị trường bao gồm kinh tế thị trường cổ điển (thuần tuý ) và kinh tế thị trường hiện đại ( có sự điều tiết của nhà nước ) . Kinh tế tự nhiên chuyển thành kinh tế hàng háo và kinh tế thị trường là quá trình phát triển phủ định của phủ định , cái cũ sinh ra cía mới , là một quá trình kinh tế – xã hội , phục thuộc vào nhữn điều kiện khách quan nhất định .

2. Hai điều kiện ra đời của kinh tế hàng hoa

 Điều kiện thứ nhất : (Phân công lao động xã hội ).

Phân công lao động xã hội là sự phân chia lực lượng lao động xã hội thành những ngành , những nghề chuyên môn khác nhau , sản xuất những sản phẩm khác nhau .

Phân công lao động xã hội tuân theo tính quy luật sau .

-Lao động trong lĩnh vực sản xuất vật chất trực tiếp giảm xuống cả tuyệt đối và tương đối tương ứng lao động trong lĩnh vực phi vật chất tăng lên.

· Lao đông nông nghiệp giảm xuống , lao động công nghiệp tăng lên .

Lao động giản đơn cơ bắo , thể lực , nặng nhọc giảm , tăng lao động trí tuệ lao động được đào tạo .

Phân công diễn ra tại chỗ , theo vùng , lãnh thổ va phân công quốc tế .

Do phân công lao động xã hội dẫn đến chuyên môn háo , mõi người chỉ sản xuất một hoặc vài sản phẩm hay chi tiết của sản phẩm .Mặt khác , do sự bắt lực của con người về sứ khoẻ thời gian, trình độ .v.v. Nên không thể làm ra được tất cả các ssản phẩm được thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng lên của mình , do đó tất yếu cần có sự trao đổi lẫn nhau giữa những người sản xuất , vì thế sản phẩm mang hình thái là hàng hoá .Phân công lao động xã hội làm cho những người sản xuất liên hệ và phụ thuộc vào nhau , nó là cơ sở kinh tế của hàng hoá.

Điều kiện thứ 2 :Sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế của những người  sản xuất .Sự tách biệt này là sự tồn tại các quan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất mà côi nguồn của nó là chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất quy định .Qúa trình sản xuất là sự kết hợp sứ lao đông với tư liệu sản xuất .Chính sự tồn tại những qyan hệ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất , nên những chủ thể kinh tế phải tự quyết định sản xuất cái gì ; như thế nào vào cho ai , cho nên lao động của người sản xuất mang tính chất lao động tư nhân , sản xuất và tái sản xuất giữa họ tách biệt nhau về mặt kinh tế ,Trong điều kiện đó , các chủ thể kinh tế muốn tiêu dùng sản phẩm của họ phải thông qua trao đổi mua bán .

Đó là hai điều kiện khách quan cần và đủ để kinh tế hàng hoá ra đời và tồn tại .

3. Ưu thế của kinh tế hàng hoá so với kinh tế tự nhiên 

 Ra đời  từ kinh tế tự nhiên , kinh tế hàng hoá phủ định và đối lập với kinh tế tự nhiên , có ưu thế hơn hẳn kinh tế tự nhiên .

Thứ nhất , sản xuất hàng háo là sản xuất sản phẩm cho người khác , cho xã hội , sản xuất để bán , vì mục tiêu lợi nhuận .Vì vậy , lợi nhuận là động lực mạnh mẽ kích thích cải tiến kỹ thuật tăng năng suất lao động và do đó , thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển nhanh chóng .Còn kinh tế tự nhiên , sản xuất với mục địch sản xuất ra những giá trị sử dụng để thảo mãn nhu cầu tiêu dùng của chính người sản xuất nên thiếu động lực thúc đẩy sản xuất phát triển nhanh .

 Thứ hai , sản xuất hàng hoá ra đời trên cơ sở phân công lao động sản xuất , tạo ra tính chuyên môn hoá cao là cơ sở nâg cao ngâng suất ao động và tạo điều kiện cải tiến công cụ lao động , thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế . Ngược lại , kinh tế tự nhiên khép kính cản trở phân công lao động xã hội .

Thứ ba,sản xuất hàng hoá với đặc trưng cơ bản là cạnh tranh vì lợi nhuận , dó đó nó bình tuyển sàng lọc một cách tự nhiên yếu tố ngườivà yếu tố vật của sản xuất , nghĩa là no kích thích lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất phát triển .Trong khi ,đó kinh tế tự nhiên tự cấp tự túc , quy mô nhỏ chủ yếu dựa vào nguồn lục sẳn có của tự nhiên nhu cầu thấp , trình độ dân trí thấp nên không có cạnh tranh , không tạo ra động lực mạnh mẽ phát triển khoa học công nghệ để phát triển kinh tế có hiệu quả .

Thứ tư,  sản xuất hàng hoá với nnâng suất lao động cao , chất lượng hàng hoá tốt và khối lượng ngày càng nhiều , đa dạng và phong phú làm cho thị trường mở rộng , giao lưu kinh tế – xã hội giũa các vùng , các miền, các địa phương , giữa trong nước và quốc tế phát triển , tạo điều kiện thoả mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng tăng .Sản xuất hàng hoá tự bản thân nó không tạo ra khả năng này được .Thực tế đó trái ngược với kinh tế tự nhiên sản xuất kém phát triển ,sản phẩm không đủ tiêu dùng , vì thế đời sống vật chất và tinh thần của ngươì lao động thấp .

II – HÀNG HOÁ 

1.Hàng hoá và hai thuộc tính của nó 

Hàng hoá là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người không qua trao đổi mua bán trên thị trường .

Có rất nhiều tiêu thức phân chia hàng hoá , như : Hàng hoá thông thường và hàng hoá đặc biệt ; hàng hoá hữu hình và hàng hoá vô hình ; hàng hoá tư nhân  và hàng hoá công cộng .v.v.

Hàng hoá nào cũng có hai thuộc tính : Gía trị sử dụng và giá trị.

1.1 Gía trị sử dụng của hàng hoá .

Là công dụng của hàng hoá , nó có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người .Ví dụ; Gạo dùng để nấu ăn , vải dùng để mặc .v.v.v

Đặc trưng giá trị sử dụng của hàng hoá : 

Gía trị sử dụng – thuộc tính tự nhiên của vật quyết định .

Gía trị sử dụng – thuộc phạm trù vĩnh viễn .

Gía trị sử dụng của hàng hoá chỉ thể hiện  khi tiêu dùng (tiêu dùng cho sản xuất và tiêu dung cá nhân) .

Hàng hoá có thể có một hay nhiều công dụng .

Hàng hoá ngày càng phong phú ,đa dạng , hiện đại và thuận tiện , là do nhu cầu đòi hỏi và khoa học công nghệ cho phép .

Gía trị sử dụng của hàng hoá tạo thành nội dung của cải vật chất và là cơ sở để căn đối về mặt hiện vật .

1.2 Gía trị của hàng hoá 

Gía trị sử dụng là thuộc tính của hàng hóa , nhưng nó không phải là giá trị sử dụng cho người sản xuất hàng hoá , mà là giá trị sử dụng cho người khác , cho xã hội . Cho nên , trong nền sản xuất hàng hoá , giá trị sử dụng đồng thời là vật mang giá trị trao đổi .

Gía trị trao đổi là quan hệ tỷ lệ về lượng mà những  giá trị sử dụng khác nhau trao đổi với nhau.

Ví dụ : Một cái = 20 kg thóc .

Trong phương trình trao đổi trên có hai câu hỏi đặt ra là vì sao 1=20 ; và vì sao hai hàng hoá có giá trị sử dụng khác nhau với số lượng khác nhau lại bằng nhau ? câu trả lời là 2 hàng hoá (rìu vào thóc ) có thể trao đổi được với nhau vì giữa chúng có cơ sở chung . Cơ sở chung đó là không thể là giá trị sử dụng của hàng hoá vì công dụng của chúng khác nhau cơ sở chung đó là các hàng điều là sản phẩm lao động .Sản phẩm của lao động do lao động xã hội lao đông hao phí (chi phí ) để sản xuất ra những hàng hoá đó .Thực chất các chủ thề  trao đổi hàng hoá với nhau là trao đổi lao động chứa đựng trong các hàng hoá ,Trong ví dụ trên , người thợ rèn làm ra cái rìu mất 5 giờ lao động người nông dân làm ra 20 kg thóc cũng mất 5 giờ lao động , trao đổi 1 cái rìu lấy 20 kg thóc thực chất à trao đổi 5 giờ lao động sản xuất ra 1 cái rìu lấy 5 giờ lao động sản xuất ra 20 kg thóc .Lao động hao phí để sản xuất ra hàng hoá là cơ sở chung cho trao đổi , gọi là giá trị hàng hoá .

Gía trị hàng hoá là lao động của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hoá .

Đặc trưng của giá trị hàng háo .

Gía trị là một phạm trù lịch sử , nghĩa là nó chỉ tồn tại ở những phươn g thức sản xuất có sản xuất và trao đổi hàng hoá .Vai trò của giá trị là mẫu số chung , là tổng thề đồng chất làm cơ sở quy đổi những giá trị sử dụng khác nhau trong trao đổi , so sánh.

Gía trị hàng hoá biểu hiện quan hệ sản xuất xã hội , tức là những quan hệ kinh tế giữa những người sản xuất hàng hoá .Trong nền kinh tế hàng hoá dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xúât , quan hệ kinh tế giữa người với người biểu hiện thành quan hệ giữa vật với vật .Hiện tượng vật thống trị người gọi là sự sùng bái hàng hoá , khi tiền tệ xuất hiện thì đỉnh cao của sự sùng bái hàng hoá là sự sùng bái tiền tệ .

Về mặt phương pháp, ta đi giá trị trao đổi , nghĩa là đi từ hiện tượng bề ngoài , từ cái giản đơn , dễ thấy để lần mò ra vết tích của giá trị ,nghĩa là cái bản chất bên trong của sự vật , hiện tượng .Gía trị trao đổi chỉ là hình thức hiểu hiện của giá trị; giá trị là nội dung , là cơ sở của giá trị trao đổi .giá trị thay đổi thì giá trị sử dụng thay đổi theo .

Nghiên cứu hai thuộc tính hàng hóa , chúng ta rút ra những phương pháp luận sau ; 

+ Là hàng hoá (thông thường hay hàng hoá đặc biệt) điều có hai thuộc tính : Giá trị sử dụng và giá trị thiếu một trong hai thuộc tính thì không phải là hàng hóa .

+ Hai thuộc tínhcủa hàng hoá là sự thống nhất trong mâu thuẫn .

Thống nhất vì có cùng một lao động sản xuất ra hàng hoá , nhưng lao động sản xuất ra hàng hoá có tính chất hai mặt .Lao động cụ thể tạo ra giá trị sử dụng ;  lao động trừu tượng tạo ra giá trị của hàng hoá .

Hai thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị mâu thuẫn với nhau , biểu hiện của mâu thuẫn giữa chúng .

Thứ nhất , người sản xuất ra hàng hoá có giá trị sử dụng nhất định .Nhưng trong kinh tế hàng hoá , người sản xuất tạo ra giá trị sử dụng không phải của mình , mà cho người khác , cho xã hội .Mục đích sản xuất của họ không phải là giá trị sử dụng, mà là giá trị , là tiền tệ , là lợi nhuận .Cho dù người sản xuất sản xuất ra đồ chơi cho trẻ em , hay sản xuất ra thuốc chữa bệnh thì đối vối họ điều đó không quan trọng , mà điều quan trọng là những hàng hoá đố đem lại cho họ baonhiêu tiền tệ , bao nhiêu lợi nhuận .

Đối với người tiêu dùng , người mua , mục đích của họ là giá trị sử dụng .NHưng để chiếm đoạt được những giá trị sử dụng nhằm thoã mãn nhu cầu tiêu dùng cho sảm xuất hay cá nhân, người mua phải trả giá trị , trả tiền tệ cho chủ cảu nó .Như vậy, ngưoơì sản xuất người bán cần tiền (T) , người mua , người tiêu dùng cần hàng (H) .Qúa trình thực hiện giá trị và quá trình thực hiện giá trị sử dụng của hàng hoá là hai quá trình khác nhau không diễn ra đồng thời .Muốn  thực hiện được giá trị sử dụng thì trước hết người mua , người tiêu dùng thực hiện giá trị của hàng hoá ( phải trả tiền cho người bán ) … Như vậy , mâu thuẫn giữa hai thuộc tính của hàng hoá và giải quyết mâu thuẫn đó làm cho các chủ thể kinh tế và nền kinh tế năng động và linh hoạt , nâng cao đời sống nhân dân ở trình độ văn minh hơn .

Thứ hai, hàng hoá từ sản xuất đến tiêu dùng không đồng nhất với nhau về thời gian và thông gian .Đối với người sản xuất đó là thời gian vốn nằm trong hàng hoá , chưa bán được để thu nhập tiền về tài sản xuất tiếp tục .Lãi gân hàng chưa trả được ;nguy cơ hàng hoá bị hao mòn vô hình , chưa sể đế baỏ quản , kiểm kê , chứa đựng khả nămg khủng hoảng kinh tế , … Đối với ngừng tiêu dùng chưa mua được hàng hoá để thoả mãn được nhu cầu , hơn nữa thời gian cần có hàng hoá không được áp ứng ,… Nghĩa là quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng khác nhau về  thời gian và thông gian .Muốn xích lại thời gian và thông gian giữa sản xuất và tiêu dùng , các chủ thể kinh tế tìm mọi biện pháp , như hợp đồng kinh tế , liên doanh , liên kết mở rộng màng lưới sản xuất và tiêu thụ và phương thức bán hàng phù hợp …. 

Thứ ba , trong kinh tế hàng hoá , một hàng hoá được sản xuất ra có thể bán được , có thể không bán được .Nếu hàng hoá bán được ,mâu thuẫn giữa hai thuộc tính được giải quyết và ngược lại .

2.Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá .

Các Mác là người phát hiện ra tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá , đó là lao động cụ thể và lao động trừu tượng .

2.1 Lao động cụ thể :

 Lao động có ích dưới hình thức nghề nghiệp chuyên môn cụ thể nhất định .Mỗi lao động cụ thể có đối tượng riêng ;mục đích riêng ;phương pháp riêng và kết qủa riêng .Chính những cái riêng trên phân biệt các loại lao động cụ thể khác nhau .Như ví dụ trên , lao động của người thợ rèn và người nông dân là những loại lao động cụ thể nhất định , nghề nghiệp , chuyên môn nhất định .

Đặc trưng của lao động cụ thể :

· Lao động cụ thể là một phạm trù vĩnh viễn .

· Lao động cụ thể tạo ra giá trị sử dụng của hàng hoá.

· Lao động cụ thể ngày càng phong phú , đa dạng , tính chuyên môn hoá cao và đơn giản .Sở dĩ như  vậy là vì sự đòi hỏi của nhu cầu ;sự phát triển của trình độ người lao động và sự trợ giúp của khoa học và nghề nghiệp .

· Lao động cụ thể tạo thành hệ thống phân công xã hội chi tiết .

· Lao động cụ thể là nguồn gốc tạo ra của cải vật chất .

2.2 Lao động trừu tượng :

 Là lao động của người sản xuất hàng hoá chỉ xét về mặt hao phí sức lao động nói chung (hao phí sức ốc ;sứ bắp thịt và thần kinh ) mà không kể hình thức cụ thể nhất định nào .Người thợ rèn và người nông dân trong ví dụ trên , nếu gạt bỏ hình thức của nó , với tư cách là người sản xuất hàng hoá , thì họ giống nhau ở chổ đều hao phí sứ lao động .

Đặc trung của lao động trừu tượng .

-Lao động trừu tượng tạo ra giá trị hàng hoá .

· Nó là một phàm trù lịch sử , chỉ tồn tại trong nền kinh tế hàng hoá .

Lao động của con người sản xuất hàng hoá có tính chất hai mặt là lao động cụ thể và lao động trừu tượng .Lao động cụ thể xem xét người sản xuất hàng hoá sản xuất cái gì ;sản xuất cái đó như thế nào và kết quả ra sao .

Lao động trừu tượng xem xét lao động hao phí nhiêu hay ít .

Lao động cụ thể và lao động trừu tượng có quan hệ với tính chất tự nhân và tính chất xã hội của người sản xuất hàng hoá .Lao động tư nhân và lao động xã hội mâu thuẫn với nhau , đó là mâ thuẫn cơ bản của sản xuất hàng hoá giản đơn .

4. Lượng giá trị hàng hoá 

 Giá trị hàng hoá lao động của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hoá .Lượng giá trị hàng hoá do lượng lao động hao phí để sản xuất ra hàng hoá quyết định .Lượng lao động hao phí được tính theo thời gian lao động ( phúc ;giờ ;ngày ;tháng ) 

Có nhiều người cùng sản xuất một hàng hoá , do điều kiện sản xuất khác nhau , vì thế , hao phí lao động cá biệt tạo thành giá trị có biệt khác nhau Nhưng hàng hoá được bán trên thị trường theo giá trị xã hội .Gía trị xã hội không được tính bằng thời gian lao động cá biệt mà được tính bằng thời gian lao động xã hội cần thiết .

Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian cần để sản xuất một hàng hoá trong điều kiện sản xuất trung bình , với trình độ thành thạo trung bình và một cường độ lao động trung bình .Trong thực tế , thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian lao động cá biệt của người sản xuất cung cấp đại bộ phận hàng hoá trên thị trường quyết định .

Cơ cấu lượng giá trị hàng hoá gồm ba bộ phận : Gía trị = c + v + m. 

Trong đó :

c: giá trị tư liệu sản xuất đã hao phí , bao gồm c1: Khấu hao giá trị máy móc thiết bị c2: giá trị nguyên , nhiên , vật liệu đã hao phí .

v: giá trị sức lao động hay tiền lương .

m: giá trị của sản phậm thặng dư .

Hay cơ cấu giá trị gồm hai phần : giá trị củ ( c) + giá trị mới (v +m ) .

3.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá 

Thới gian lao động xã hội cần thiết là một đại lượng không cố định .Thước đo thay đổi thì lượng giá trị hàng hoá thay đổi . Lượng giá trị hàng hoá bị phụ thuộc vào các nhân tố cơ bản sau :

3.2.1 Năng suất lao động :

 Năng suất lao động là năng lực sản xuất của người lao động , nó được tính bằng sồ lượng sản phẩm sản xuất ra trong một đơn vị thời gian , hay thời gian hao phí để sản xuất ra  một đơn vị  sản phẩm .

Các chỉ tiêu tính năng suất lao động ; năng suất lao động cá nhân , năng suất lao động tập thể (nhóm) , quan hệ trọng nhất là năng suất lao động xã hội . Năng suất lao động kế hoạch và năng suất lao động thực tế ; năng suất lao động tính bằng hiện vật và bằng tiền tệ .

Đến lượt mình năng suất lao động phụ thuộc vào năm cụm nhân tố cơ bản sau : 

· Trình độ người lao động (sức khoẻ; năng lực ; trình độ ; kinh nghiệm .v.v.v )  

· Phạm vi tác dụng của tư liệu sản xuất .

· Sự phát triển của khoa học , công nghệ và ứng dụng chúng vào sản xuất .

· Sự kết hợp xã hội của sản xuất .

· Điều kiện tự nhiên .

 Tuỳ điều kiện và hoàn cảnh cụ thể muốn nâng suất lao động , cần trận dụng các nhân tố trên .

Lượng giá trị hàng hoá tỷ lệ thuận với thời gian lao động sản xuất ra hàng hoá , nghĩa là thời gian lao động càng dài thì giá trị hàng hoá càng lớn ;ngược lại , lượng giá trị hàng hoá tỷ lệ nghịch với nâng suất lao động .Nghĩa là nâng suất lao động càng cao thì tổng giá trị (tổng chi phí sản xuất ra hàng hoá ) không đổi , nhưng lượng giá trị một hàng hoá càng giảm , nghĩa là  lượng giá trị hàng háo : c  + v + m giảm xuống , trong đó c (giá trị tư liệu sản xuất đã hao phí có thể tăng , giảm hoặc giữ nguyên ; còn giá trị mới : v+ m giảm xuống tương ứng với sự tăng , gảim hay giữ nguyên của c).

3.2.2. Cường độ lao động :

 Cường độ lao động là mức độ hao phí của lao động , hay mức độ khẩn trương của lao động .Tăng cường độ lao động về thực chất cũng giống như kéo dài ngày lao động .Vì vậy , tăng cường độ lao động thì tổng giá trị của của tổng số hàng hoá tăng lên , nhưng giá trị của một hàng hoá không đổi .

3.2.3Lao động giản đơn và lao động phúc tạp 

Một hàng hoá nào đó có rất nhiều người sản xuất .Nhưng điều kiện trình độ ,tay nghề … Không giống nhau .lao động giản đơn và lao động phức tạp là thước đo để phân biệt sự khác nhau đó .

Lao động giản đơn là lao động của người sản xuất chỉ cần có sức lao động , không được đào tạo(lao động phổ thông ).Trong một đơn vị thời gian lao động giản đơn tạo ra một lượng giá trị hàng hoá rất nhỏ .

Lao động phức tạp là lao động của người sản xuất được học tập đào tạo có trình độ chuyên môn ngiệp vụ nhất định , trong một đơn vị thời gian nó tạo ra một lượng giá trị hàng hoá lớn hơn lao động đơn giản .Trong tao đổi người ta lấy lao động giản đơn trung bình làm đơn vị tính toán và quy tất cả lao động phức tạp thành lao động giản đơn trung bình cần thiết .

III – TIỀN TỆ 

1.Nguồn gốc (lịch sử ra đời )và bản chất của tiền tệ .

Tiền tệ ra đời là kết quả phát triển tất yếu và lâu dài của sản xuất và trao đổi hàng hoá .

Giá trị sử dụng của hàng hoá có thể nhận biết bằng các giác quan , có giá trị hàng hoá chỉ nhận biết được qua giá trị trao đổi , tức là ở các hình thái giá trị .

Nghiên cứu nguồn gốc của tiền tệ chính là sự phân tích các hình thái phát triển của giá trị .

1.1Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên .

Ví dụ : Một cái rìu =20 kg thóc .

Gọi là giản đơn hay ngẫu nhiên , vì khi chế độ cộng sản nguyên thuỷ tan rã , trong thời kỳ ban đầu của trao đổi, hàng hoá bất kỳ , tỷ lệ trao đổi bất kỳ , miễn là hai chủ thể của hai hàng hoá đồng ý trao đổi .

Vế bên trái của phương trình (1 cái rìu )tự nó không nói lên được giá trị của nó , giá trị của nó chỉ được biểu hiện và phải nhờ hàng hoá đứng đối diện với nó (20 kg thóc ) noi hộ giá trị của nó , vì thế gọi là hình thái tương đối .

Vế bên phải của phương trình( 20kg) là hình thái vật ngang giá , vì giá trị sử dụng của nó biểu hiện giá trị của hàng hoá  khác (1 cái rìu ). Hình thái vật ngang giá là mầm mống phôi thai cảu tiền tệ .

Nhược điểm của hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên :Trao đổi vật lấy vật ; tỷ lệ trao đổi ngẫu nhiên ; vật ngang giá chưa cố định .

1.2Hình thái giá trị toàn bộ hay mở rộng .

Có hình thái giá trị này là để khắc phục nhược điểm của hình thài trên ; lý do thứ hai , trong tiến hoá của lịch sử loài người , bộ lạc du mục chăn nuôi trách thổi trồng trọt mà theo P.Ang ghen , đó là cuộc đại phân công lao động xã hội lần thứ nhất .Sự kiện đó thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển , chuyên môn hoá cao hơn , năng suất lao động tăng lên , sản phẩm nhiều hơn , do đó nhu cầu trao đổi lớn hơn , đồi hỏi phải có nhiều vật làm ngang giá .Như vậy phải giá trị của một hàng hoá có thể được biểu hiện ở giá trị sử dụng của nhiều hàng hoá khác làm vật ngang giá .

Nội dung của hình thái giá trị toàn bộ hay mở rộng mô phỏng theo sơ đồ :

Mộ cái rìu =20 kg thóc , hoặc 


=1con cừu , hoặc 


=3mét vải…

Gọi là hình thái giá trị toàn bộ hay mở rộng vì có nhiều hàng hoá đóng vai trò làm vật ngang giá trong trao đổi .

Nhược điểm của hình thái của giá trị này : Trao đổi vật lấy vật ; vật ngang giá chưa cố định …. 

1.3 hình thái chung của giá trị 

Để khắc phục nhược điểm của các hình thái trước , cùng với sự xuất hiện đại phân công lao động xã hội lần thứ hai : Tiểu thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp .Khi tiểu hủ công nghiệp ra đời công cụ lao động mới được chế tạo ra , thai thế thời kỳ đồ đá , làm tăng năng suất lao động tăng khối lượng sản phẩm , đòi hỏi phải có vật ngang giá chung .

1 cái rìu =                                                 

hoặc 20kg thóc =                          1 con cừu 

hoăc 3 met vải =

Gọi là hính thái giá trị chung vì có một hàng hoá đóng vai trò làm vật ngang giá chung mà các hàng hoá khác có thể trao đổi được với nó . 

nhược điểm : Trao đổi vật lấy vật ; vật ngang giá chung chưa cố định , chưa được thừa nhận chung của các chủ thể kinh tế , chưa thông nhất trong tường vùng ,tường địa phương .

1.4 Hình thái tiền tệ 

Lực lượng sản xuất phát triển , năng suất lao đông năng cao , cần có một hàng hoá đóng vai trò làm vật ngang giá chung thông nhất để đáp ứng sự phát triển của sản xuất và lưu thông , khi vật ngang giá chung được cố định lại ở một hàng hoá độc tôn  và phổ biến , thì hình thái tiền tệ của giá trị xuất hiện , tiền tệ  ra đời .

1 cái rìu =

hoặc 20 kg thóc =
                         

hoặc 3 met vải = 

hoặc .v.v.v

Trong lịch sử , lúc đầu có nhiều hàng hoá đóng vai trò tiền tệ , chẳn hạn như mai rùa ; vổ sò .v.v. Khi loài người khai thác được kim loại ,thì kim loại  đống vai trò tiền tệ ,cuối khối lượng nhỏ nhưng giá trị lớn , do thời gian khai thác ra vàng và bạc lớn ; hơn hữa , do thuộc tính lý học và hoá học của chúng ( chí bị hoa mòn , dễ dát mỏng , chia nhỏ ..).

Tiền tệ xuất hiện làm cho thế giới hàng hóa phân thành hai cực : Một cựu là những hàng hoá thông thường đại biểu cho những giá trị sử dụng ; cực khác là hàng hoá đóng vai trò tiền tệ , đại biểu cho giá trị . Tiền tệ xuất hiện đánh dầu đỉnh cao mà văn minh loài người đạt được trong sự tiến háo của mình ; đồng thời sự sùng bái hàng hoá được đẩy lên đỉnh cao hơn , đó là sự sùng bái tiền tệ .

Trong lưu thông , tiền vàng và bạc tỏ ra không thuận tiện , loài người thay bằng  tiền giấy .Tiền giấy không có giá trị ( vì chi phí in ra tiền giấy với một mệnh giá nhất định mà nó đại biểu cho  vàng coi như rất nhỏ ) ; tiền giấy chỉ là đại biểu , phù hiệu , ký hiệu của giá trị , là khế ước , quy định của xã hội .

Từ sự phân tích trên , tiền tệ được định nghĩa sau : 

Tiền tệ là một hàng hoá đặc biệt , nó được tách ra khỏi thế giới hàng hoá đóng vai trò làm vật ngang giá chung trong trao đổi ; tiền tệ đại biểu cho của cải vật của xã hội ; nó thể hiện thời gian lao động xã hội cần thiết ; và biểu hiện quan hệ sản xuất xã hội .

Tiền tệ là một hàng hoá vì nó cũng có hai thuộc tính ; giá trị và giá trị sử dụng . Giá trị của tiền tệ cụng do thời gian lao động xã hội cần thiết sản xuất ra vàng (bạc )quyết định . Giá trị sử dụng của tiền tệ là môi giới trong mua  bàn ; và làm chức năng tư bản .Là hàng hoá, tiền tệ cũng có người mua , người bán, cũng có giá trị cả (lợi tức ). Giá cả của hàng hoá tiền  tệ cũng lên xuống phụ thuộc vào quan hệ  cung cầu.Là hàng hoá đặc biệt vì tiền tệ là vật ngang giá chung .

2. Chức năng của tiền tệ 

Bản chất của tiền tệ còn thể hiện qua năm  chức năng của nó .

2.1 Thước đo giá trị 

Tiền tệ được dùng để biểu hiện và đo giá trị của hàng hoá .Đây là chức năng cơ bản của tiền tệ .Đo giá trị hàng hoá , không qua giá cả hàng hoá .Giá cả là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá .Để làm chức năng thước đo gia trị , thì bản thân tiền tệ cũng phải được đo lường .Đó là tiêu chuẩn giá cả .Tiêu chuẩn giá cả là một khối lượng vàng nhất định có tên đơn vị là tiền tệ .Chẳn hạn , đơn vị tiền tệ của nuớc Mỹ có tên là đồng đo la Mỹ .Tiêu chuẩn giá cả do nhà nước quy định một cách chủ qua .Còn giá cả là một phạm trù khách quan .

2.2 .Phương tiệnlưu thông .

 Làm chức năng phương tiện lưu thông , tiền tệ làm môi giới trong trao đổi hàng hoá . Lưu thông hàng  hoá là sự trao đổi hàng hoá không qua tiền tệ là môi giới .Công thức của lưu thông hàng hoá là H – T – H .

Nhà kinh tế học người Anh W.Petty ( 1622 – 16687 ) là người đầu tiền đưa ra quy luật  lưu thông tiền tệ .Nội dung của quy luật ; khối lượng tiền tệ cần thiết trong lưu thông bằng tổng số giá cả hàng hoá chia chia cho số vòng quay  của đồng tiền cùng tên .Minh hoạ theo công thức :



M=

Trong đó : 

M : là khối lượng tiền tệ cần thiết cho lưu thông .

P: Giá cả hàng hoá .

Q : Khối lượng hàng hoá và dịch vụ 

V : Tốc độ chu chuyển của tiền tệ .

Nếu nền kinh tế và trình độ quản lý kinh tế yếu kém , thì quy luật lưu thông tiền tệ chỉ dừng lại ở quy luật định tính , mà không định lượng được .

2.3Phương tiện thanh toán .

Làm phương tiện thanh toán trong nền kinh tế có mua bán chịu (tín dụng thương mại ) , trả nợ , nộp thuế .v.v.v

Làm phương tiện thanh toán có thể bằng tiền mặt , và tốt hơn là không dùng tiền mặt (séc , chuyển khoản , thẻ tín dụng .v.v. ) . nguyên tắc trong thanh toán phải kịp thời , đẩy đủ , sòng phẳng ; nến không sẽ phát sinh con nợ ( hay đi chiếm dụng vốn ), và chủ nợ ( bị chiếm dụng vốn ), tình trạng trên kéo dài ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế.

2.4 Phương tiện cất trữ .

Tiền được cất trữ là tiền được rút ra khỏi lưu thông .Cất trữ tiền là một hình thức cất trữ của cải .Sự cất trữ , để dành đó là một tất yếu kinh tế .Chỉ có tiền vàng bạc , tiền đủ giá trị mới làm chức năng cất trữ .

Các chức năng trên của tiền tệ có quan hệ mặt thiết với nhau .Sản xuất và lưu thông hàng hoá càng phát triển các chức năng trên càng thể hiện rõ .

2.5 Tiền tệ thới giới 

 Khi quan hệ buôn bán giữa các quốc gia với nhau xuất hiện , thì tiền tệ làm chức năng làm tiền tệ thới giới , nghĩa là thanh toán quốc tế .Làm chức năng tiền tệ thế giới phải là tiền vàng hoặc là tiền tín dụng được thừa nhận thanhh toán quốc tế .Việc  đổi tiền của một quốc gia ra tiền của quốc gia khác được tiến hành theo tỷ giá hối đoái – đó la giá cả đồng tiền của một quốc gia so với đòng tiền của quốc gia khác .

3. Quy luật lưu thông tiền tệ và lạm phát 

3.1 Quy luật lưu thông tiền tệ 

 Đây là quy luật xác định lượng tiền cần thiết trong luu thông , với nội dung như sau :

 

Quy luật trên đây là quy luật lưu thông tiền vàng .Khi có tiền giấy thay thế tiền vàng , vì tiền giấy không làm chức năng phương tiện cất trữ , cho nên nếu đưa lượng tiền giấy vào lưu thông vượt quá mức cần thiết sẽ sinh ra lạm phát .

3.2 Lạm phát 

Lạm phát là một phạm trù kinh tế , một hiện tượng kinh tế phổ biến .

Biểu hiện của lạm phát là trình trạng mức giá chung của toàn bộ nền kinh tế tăng lên trong một thời gian nhất định .Lạm phát làm tăng giá cả hàng hoá , hay sự mất giá cả của đồng tiền . Dựa vào tốc độ tăng giá , có thể chia lạm phát thành các loại : Lạm phát một con số ( dưới 10% một năm ;lạm phát hai con số ( dưới 100% một năm ) ;lạm phát phi mã (trên 100% năm ) và siêu lạm phát khi tỷ lệ lạm phát rất cao .Lạm phát có thể dự đoán trước ( lạm phát có kiểm soát ) và lạm phát không dự đoán  được .

Nguyên nhân lạm phát ban đầu gắn với việc lưu thông tiền giấy .Khi lượng tiền giấy phát hành quá nhiều , vượt quá lượng vàng cần thiết cho lưu thông mà tiền giấy là đại biểu .Thực đó làm cho tiền giấy bị mất giá trị thì giá cả hàng hoá tăng lên , tức là gây ra lạm phát .Khi tiền tín dụng thay thế cho tiền giấy trong lưu thông mà mở rộng quá mức ,là một nguyên  nhân của lạm phát .

Lạm phát còn sinh ra khi quan hệ hàng hoá – tiền ( H- T) mất cân đối .Biểu hiện của nó là “ kênh lưu thông tràn đầy tiền giấy , nghĩa là T>H , đồng tiền mất giá , hay giá cả hàng hoá tăng lên .

Theo quan điểm hiện đại của kinh tế học hiện đại , người ta cho rằng có hai nguyên nhân dẫn đến lạm phát , đó là lạm phát do “cầu ” kéo và do chi hí đẩy .Lạm phát do “cấu” kéo là do “ cầu” của xã hội tăng nhanh , nhưng, “cung ” không đáp ứng “ cấu” , vì thế làm tăng giá cả , lạm phát xuất hiện .Thực chất cũng là biểu hiện mất cân đối giữa tiền và hàng .Lạm phát do chi phí xảy ra khi cung tăng ,hoặc khủng hoảng kinh tế , thí vị , như khủng hhoảng dầu lửa , lmà tăng các  yếu tố dầu vào của sản xuất , tất yếu giá cả tăng lên .

hậu quả của lạm phát có thể tác động toàn diện đến sản xuất và đoời sống không chỉ một quốc gia , mà theo phản ứng dây chuyền cho các quốc gia khác .Lạm phát là một con dao hai lưỡi , tác động của nó cả tích cực và tiêu cực.Cầcn hiểu đúng nguyên nhân của lạm phát , trên cơ sở đó có các giải pháp hữu hiệu kiềm chế lạm phát , hạn chế tác động tiêu cực của nó , ổn định kinh tế vĩ mô .

IV – THỊ TRƯỜNG VÀ QUY LUẬT CUNG CẦU .

1. Thị trường .

Kinh tế hàng hoá là kiểu tổ chức knh tế xã hội mà sản phẩm sản xuất ra để trao đổi , mua bán .Trao đổi , mua bán hàng hoá nằm trong lĩnh vực lưu thông , diễn ra tr6n thị trường .

Thị trường là nhân tố của quá trình tái sản xuất , là  lĩnh vực trao đổi , mua bán , mà ở đó các chủ thể kinh tế cạnh tranh với nhauđể xác định số lượng và giá cả hàng hoá .

Có rất nhiều tiêu thức phân loại thị trường .Theo đối tượng và mục đích mua bán , có thị trường các yếu tố sản xuất (thị trường đầu vào ) ; thị trường hàng hoá tiêu dùng , và dịch vụ ,(thị trường đâù ra ) .Theo tính chất và cơ chế vận hành , có thị trường tự do ;thị trường tự do có điều tiết của nhà nước ; thị trường cạnh tranh hoàn hảo ;thị trường độc quyền ;thị trường cạnh tranh ít , độc quyền nhiều .Theo quy mô và phạm vi các quan hệ kinh tế , có thị trường địc phương , khu vực ; thị trường nội địa , thị trường quốc tế , có thị trường địa phương , khu vực ;thị trường nội đại , thị trường quốc tế .Theo tính chất hàng hoá thông thường và thị trường hàng hoá đặc biệt .v.v.v

Sản xuất hàng hoá càng phát triển , thì thị trường hàng hoá tiêu dung vào các dịch vụ (thị trường đầu ra ) mở rộng , kéo theo sự phát triển của thị trường các yếu tố sản xuất , thị trường các hàng hoá ặc biệt , như thị trường sứ lao động , tiền vốn , thông tin , khoa học đất đai , thị trường chứng khoán ,.v.v.v Quy mô các quan hệ kinh tế phát triển theo thị trường phát triển ; thị trường đại phương , khu vực , tới thị trường cả nước , vươn ra tới thị trường quốc tế cung với sự phất triển của thị trường , dần dần thể chế thị trường (hệ thống ; đồng bộ ;cạnh tranh ;nở cửa ; trật tự và văn minh ) cũng từng bước được hình thành .

Các chức năng cơ bản của thị trường :

- Thực hiện giá trị hàng hoá .Trên thị trường , giá trị hàng hoá được hoặc không được thực hiện .Nghĩa là hàng hoá bán với giá cả hơn thấp hơn hay ngang nhau bằng với giá trị của nó .Chức năng naỳ gắn với mục đích của người sản xuất , sản xuất hàng hoá phải bán cho thu tiền về để tiếp tục quá trình tái sản xuất .Ở đây , khách hàng – “ thượng đế” – giữa vai trò .

· Chức năng thông tin ;giá cả hàng hoá và quan hệ cung cầu được coi là “phong vũ biểu ”, là mệnh lệnh đối với người sản xuất và người tiêu dùng .Thị trường là cơ sở , là căn cứ và đối tượng của các kế hoạch sản xuất và thương mại ,là cái gương để các chủ kinh tế quyết định sản xuất cái gì , như thế nào và cho ai .

Thông tin các chức năng , thị trường có vai trò quan trọng điều tiết hoạt động của các doanh nghiệp kích thích người tiêu dùng , đồng thời thông qua thị trường , nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế .

2. Quy luật kinh tế .

2.1 Cầu .

Cầu là số lượng hàng hoá mà người mua sẵng sàng mua ở những mức giá nhất định .

Mức cầu là số lượng hàng hoá mà người mua ứng với một giá tương ứng .

Phạm trù cầu đồng nghĩa với phạm trù nhu cầu có khả năng thanh toán .

Quy luật  của cầu : Cầu tỷ lệ nghịch với giá cả hàng hoá .

Những nhân tố trên ảnh hưởng đến cầu :

- Giá cả hàng háo :Giá tăng cầu giảm , ngược lại , giá giảm cầu tăng .

- Giá cả những hàng hoá thay thế .

- Thu nhập : Thu nhập tỷ lệ thuận với cầu .Khi thu nhập tăng , cầu tăng , nhưng những hàng hoá thông thường giảm xuống , những hàng hoá xa xỉ , cấp tăng lên .

- Tâm lý , sờ thích , tập quán , truyền thống , thói quan ,.v.v.v Anh hưởng rất lớn đến cấu .

- Các chính sách sách của chính phủ , chẳng hạn chính sách thuế , đầu tư nhập khẩu …

2.2 Cung 

Cung là số lượng hàng hoá mà người bán sẵn sàng bán ở những mức giá nhất định .

Mức sung là số lượng hàng hoá được bán với mức giá tương ứng .

Quy luật cung : Cung tỷ lệ thuận với giá cả hàng hoá .

Những nhân tố ảnh hưởng đến cung :

-Giá cả hàng hoá tiêu dùng và dịch vụ .Thông thường giá tăng cung tăng .Nhưng cung không tăng cùng chiều với giá cả ở hai trường hợp là khi giá tăng , doanh nghiệp hết năng lực sản xuất , không sản xuất thêm hàng hoá được ; trong trường hợp còn lại , do người sản xuất , người bán dự đoán giá còn có khả năng tăng nữa , nên  giữ hàng lại , chờ giá tăng tiếp , nên cung không tăng .

- Giá cả các yếu tố đầu vào (máy móc thiết bị , nguyên , nhiên liệu , vật liệu , tiền lương , .v.v.) ảnh hưởng trực tiếp đến cung .Nếu giá cả các yếu tố đầu vào giảm mà giá cả đầu ra không đổi thì cung tăng .

-Nhập khẩu ( chính sách hoặc nhập lậu ) .

- Những quyết định của chính phủ .

2.3 .Quy luật cung – cầu 

Yêu cầu của quy luật cung - câu 

- Quy luật cung – cầu đòi hỏi các chủ thể sản xuất kinh doanh phải đảm bảo quan hệ tỷ lệ : đối với một hàng hoá , quan hệ tỷ lệ giữa khối lượng lao động với khối lượng nhu cầu ; đối với nhiều hàng hoá , quan hệ giữa tỷ lệ giữa cơ cấu và khối lượng lao động với cơ cấu khối lượng nhu cầu .

· Quy luật cung – cầu yêu cầu người sản xuất , người bán đưa hàng hoá ra thị trường đảm bảo số lượng , chất lượng , mẫu mã , chủng loại , quy cách , thời gian , địa điểm , giá cả , phương thứ thanh toán …. kịp thời , đầy đủ .

Tác dụng của quy luật cung – cầu : tạo ra những cân đối , phá vở cân đối cũ , tạo cân đối mới , cứ tiếp diễn mãi .Cần hiểu cân đối không chỉ la bằng nhau , cân đối là quan hệ tỷ lệ , không phải cung bằng cầu , suy đến cùng cân đối là quan hệ tỷ lệ giữa giá trị sử dụng với gía trị hàng hoá .

V – QUY LUẬT CẠNH TRANH .

Đặc trưng chủ yếu của kinh tế hàng hoá là cạnh tranh .

Cạnh tranh là sự đấu tranh, sự ganh đua quyết liệt giữa các chủ thể kinh tế nhằm giành những điều kiện sản  xuất kinh doanh thuận lợi , để thu lợi nhuận cao nhất .
Có nhiều loại cạnh tranh : Cạnh tranh giữa những người mua , người bán với nhau : cạnh tranh nội bộ ngành , cạnh tranh giữa các ngành ; cạnh tranh nhiều , độc quyền ít ;cạnh tranh ít ; độc quyền nhiều ;cạnh tranh trong nước và cạnh tranh quốc tế .

Xã hội và nền kinh tế phải từng bước tạo ra môi trường để cạnh tranh hình thành và phát triển .Ví dụ tạo ra thể chế , cơ chế , chính sách , luật pháp … nghĩa là cần tạo ra “ sân chơi và luật chơi ”bình đẳng Quan trọng hơn , đó là cạnh  tranh giữa các chủ thể kinh tế .Nó đòi hỏi các chủ thể kinh tế phải không ngừng nâng cao trình độ toàn diện mới có khả năng tham gia cạnh tranh .Bản thân moi trường và điều kiện cạnh tranh cũng bị “ ô nhiễm ”, đòi hỏi nhà nước xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ , phù hợp , nhất là luật chống độc quyền  đặc biệt là độc quyền tự nhiên ( tự nhận độc quyền , độc quyền nhà nước ) để đảm bảo cho cạnh tranh vận hành có hiệu quả .

Cạnh tranh có vai trò tích cực .Nó bắt buộc các chủ thể kinh tế phải thương xuyên cải tiến kỹ thuật , ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ mới , để tăng nâng suất lao động , nâng cao chất lượng sản  phẩm  , giảm giá cả hàng hoá ; đồng thời không ngừng tổ chức cải tiến quản lý kinh tế có hiệu quả ; đặc biệt là con người – chủ thể nền kinh tế không ngừng hoàn thiện mình thông qua chế độ học tập suốt đời … Lịch sử phát triển kinh tế – xã hội đã khẳng định điều đó .

Bên cạnh những mặt tích cực trên ,  nếu môi  trường cạnh tranh bị “ vẫn đục ”thì tiêu cực nảy sinh như hàng giả , hàng lậu , trốn lậu thuế , lừa đảo , lãng phí , tham nhũng , làm băng hoại các giá trị đạo đức , truyền thống của xã hội , phân hoá người sản xuất thành người giàu kẻ nghèo , bị phá sản .

VI – QUY LUẬT GIÁ TRỊ 

1. Nội dung của quy luật giá trị 

 Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và lưu thông hàng hoá .

. Yêu cầu của quy luật giá trị 

Thứ nhất ,  theo quy luật này , sản xuất hàng hoá được thực hiện theo hao phí lao động xã hội cần thiết , nghĩa là tiết kiệm lao động (cả lao động quá khứ và lao động sống ) nhằm ; đối với một hàng hoá , giá trị của nó phải nhỏ hơn hoặc bằng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá đó , tức là giá cả của thị trường của hàng hoá . Cụ thể là hoa phí lao động tạo thành giátrị cá biệt của hàng hoá nhỏ hơn giá cả của nó thì người sản xuất có lãi , nếu bằng thì hòa vốn , nếu hao phí cá biệt lớn hơn giá cả thị trường thì bị lỗ .Đối với nhiều hàng hoá thì tổng số lao động hao phí lao đông sản xuất ra tổng tổng số hàng hoá phải phù hợp với quy mô nhu cầu có khả năng thanh toán của xã hội , hay sứ mua của đồng tiền .

Thứ hai ,  trong trao đổi phải theo nguyên tắc ngang giá , nghĩa là phải đảm bảo bù đắp được chi phí cho người sản xuất (tất nhiên chi phí đó phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết , chứ không phải bất kỳ chi phí cá biệt nào ) và đảm bảo có lãi để tái sản xuất mở rộng .

Biểu hiện sự hoạt động của quy luật giá trị 

Sự vận động của quy luật giá trị thông qua sự vận động của giá cả hàng hoá .

Giá cả tách rời giá trị , lên xuống xoai xung quanh giá trị , lấy giá trị làm cơ sở .Thông qua sự hoạt đông của giá cả thị trường sẽ thấy được sự hoạt động của quy luật giá trị .Giá cả là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá .Giá cả là phạm trù trung tâm của kinh tế hàng hoá , là phong vũ biểu trong nền kinh tế , nó có chức năng thông tin , tính toán giá trị hàng hoá , là mệnh lệnh đối với người sản xuất và tiêu dùng .Cơ chế tác động của quy luật giá trị phát sinh tác dụng trên thị trường thông qua cạnh tranh , cung cầu , mua bán , giá cả , sức mua của đồng tiền …. làm cho các chủ thể kinh tế và nền kinh tế vận động , phát triển .

2. Tác dụng của quy luật giá trị 

 Trong nền kinh tế hàng hoá , quy luật giá trị có tác dụng sau :

Thứ nhất , tự phát điều tiết sản xuất thông qua quan hệ cung cầu và giá cả trên thị trường :

- Cung nhỏ hơn cầu , thì giá cả lớn hơn giá trị , ngiã là hàng hoá sản xuất có lãi , giá cả cao hơn giá trị kích thích mở rộng  và đẩy mạnh sản xuất để tăng cung ; ngược lại , cầu giảm và giá tăng .

- Cung lớn hơn cầu  sản phẩm sản xuất ra quá nhiều so với nhu cầu , giá cả thấp hơn giá trị , sản xuất không có lãi .Thực tế đó buộc người sản xuất phải ra quyết định ngừng sản xuất hoặc giảm sản xuất ; ngược lại , giá giảm kích thích tăng cầu , tự nó là nhân tố làm cho cung tăng .

- Cung câù tạm thời cân bằng , giá ả trùng hợp với giá trị .Trên  bề mặt kinh tế , người ta thường gọi đó là “ bảo hoà ”.Khi nhân tố cung cầu , giá cả biến động , thì quan hệ cung cầu và giá cả cũng biến động theo .Sự tác động trên của quy luật giá trị tự phát dẫn đến sự di chuyển theo .Sự tác động trên của quy luật giá trị tự phát dẫn đến sự di chuyển sức lao động và tư liệu sản xuất những hàng hoá có lãi cao .

· Điều tiết lưu thông : thông qua cơ chế cung cầu và giá cả mà nguồn hàng , luồng  hàng , mặt hàng , chủng loại hàng … được khởi thông , khơi sâu hay tắc nghẽn .Dòng chảy của hàng hoá từ nơi giá thầp đến nơi giá cao , từ nơi có nhiều hàng hoá đến nơi ít hàng hoá , nghĩa là quy luật gía trị điều tiết lưu thông hàng hoá trên thị trường .

Thứ hai  , tự phát kích thích lực lượng sản xuất phát triển .

Phần trên chúng ta đã nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá , đã luận giải là : khi nâng suất lao đông tăng ,thì khối lượng sản  phẩm tăng  , giá trị một đơn vị hàng hoá sẽ giảm xuống , còn khi giá cả giảm xuống thì kích thích cầu tăng lên , hàng hoá bán được nhiều hơn .Việc nâng cao nâng suất lao động phụ thuộc vào năm cụm nhân tố trên, trong đó ba nhân tố đầu thuộc vế những nhân tố phát triển lực lượng sản xuất .Nói cách khác , người sản xuất phải tìm mọi cách để nâng cao nâng suất lao động cá biệt , giảm giá trị cá biệt so với giá trị xã hội của hàng hoá , để thu lợi nhuận siêu ngạch . Muốn vậy , người lao động luôn luôn nâng cao trình độ , tay nghề , chuyên môn , nghiệp vụ .Doanh ngiệp áp dụng khoa học , công nghệ mới vào sản xuất …, tức là làm cho các nhân tố của lực lượng sản xuất phát triển .

Thứ ba ,  tự phát bùnh tuyển , phân hóa và phát sinh quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa .

Kinh tế hàng háo với cơ chế thị trường tự nó bình tuyển , sàng lọc yếu tố người của nền kinh tế .Đối với người lao động , cạnh tranh và yêu cầu của sản xuất kinh doanh đòi hỏi tự hoàn thiện mình toàn diện , nếu không sẽ bị đào thải Đối với giám đốc , với bạn hàng , với đối tác , quy luật gía trị chọn lọc kh8c1 khe tuân theo nguyên lý của kinh tế thị trường là “ ai là ai và ai cũng như ai ”.Sự tác động của quy luật giá trị tất yếu lựa chọn những người đứng vững và chiến thắng trong cạnh tranh sẽ trở thành các ông chủ giàu có ; ngược lại , những người , những doanh nghiệp bị cạnh tranh loại bỏ không tránh khỏi phá sản , nghèo đi .

Bài V

TÁI SẢN XUẤT XÃ HỘI

I – CÁC PHẠM TRÙ CỦA TÁI  SẢN XUẤT 

1. Khái niệm tái sản xuất

 Xã hội không thể ngừng tiêu dùng , vì vậy không thể ngừng sản xuất .

Qúa trình sản xuất không xét theo hình thái riêng lẻ, từng lúc,  mà xét theo quá trình định kỳ đổi mới không ngừng thì đồng thời trong quá trình tái sản xuất.Tái sản xuất là quá trình sản xuất được lặp đi lặp lại thường xuyên và phục hồi không ngừng .

Căn cứ theo phạm vi có tái sản xuất cá biệt là tái sản xuất diễn ra trong từng doanh nghiệp ; tái sản xuất xã hội là tổng thể tái sản xuất cá biệt trong mối quan hệ hữu cơ với nhau .

Căn cứ vào quy mô sản xuất giản đơn là quá trình sản xuất được lặp đi lặp lại , là quy mô như cũ ;tái sản xuất mở rộng là quá trình sản xuất được lặp đi ,lặp lại với quy mô lớn hơn trước .Tái sản xuất mở rộng có hai hình thức ; Tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng là mở rộng quy mô sản xuất do tăng thêm số lượng các yếu tố đầu vào của sản xuất , nhờ đó tăng thêm khối lượng sản phẩm ; tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu là sự tăng lên khối lượng sản phẩm do tăng chất lượng , tăng đầu tư vào các yếu tố sản xuất , làm tăng năng suất lao động .

2. Cá khâu của quá trình tái sản xuất .

Quá trình tái sản xuất bao gồm bốn khâu : Sản xuất  - phân phối – trao đổi – tiêu dùng .

Sản xuất là  khâu mở đầu của tái sản xuất , đồng thời là khâu cơ bản , quyết định , trực tiếp tạo ra của cải vật chất , đáp úng tiêu dùng cho xã hội .

Tiêu dùng là khâu cuối cùng của tái sản xuất .Tiêu dùng vừa là muục đích của tái sản xuất , vừa là bắt đầu chu kỳ của sản xuất tiếp theo .Tiêu dùng có hai loại : tiêu dung cho sản xuất và tiêu dùng cho cá nhân .Sự đa dạng về nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng lên là một động lực thúc đẩy sản xuất , tác động trở lại đối với sản xuất .

Sản xuất từ sản xuất đến tiêu dùng cần qua phân phối và trao đổi .Phân phối do sản xuất quyết định toàn diện : số lượng chất lượng , chủng loại sản phẩm , mục đích dung lượng , cách thức , tính chất , quy mô , cơ cấu , hình thức phân phối . Ngược lại phân phối tác động ngược trở lại đối với sản xuất theo hướng tích cực vá tiêu cực có thể thúc đẩy và kìm hãm sản xuất , khi nó phù hợp hoặc không phù hợp .Trong lịch sử có hai hình thức phân phối : phân phối bằng hiện vật và phân phối bằng giá trị tiền tệ Phân phối các yếu tố sản xuất cho sản xuất và phân phối cho tiêu dùng cá nhân .

Trao đổi là khâu nối liền sản xuất , phân phối với tiêu dùng .Trao đổi là khâu tiếp tục của phân phối , là sự phân phối lại cái đã được phân phối để thoả mãn nhu câu tiêu dùng .Trao đổi do sản xuất quyết định nhưng trao đổi cũng tác động ngược lại hoặc thúc đẩy , hoặc kìm hãm đối với sản xuất .

Như vậy , quá trình tái sản xuất gồm sản xuất – phân phối – trao đổi – tiêu dùng , nằm trong thể thống nhất biện chứng .trong đó sản xuất và các quan  hệ kinh tế phát sinh trong sản xuất là gốc , là cơ sở , là xuất phát điểm , là tiền đề , đóng vai trò quyết định trong hệ thống taía sản xuất .Tiêu dùng là mục đích là dộng lực của sản xuất ; phân phối , trao đổi là khâu trung gian nối sản xuất với tiêu dùng .Những quan hệ kinh tế  phát sinh trong các khâu tr6n của quá trình tái sản xuất tạo thàn hệ thống quan hệ sản xuất trong tùng thời kỳ lịch sử nhất định .

3. những nội dung chủ yếu của tái sản xuất .

 Quá trình tái sản xuất bao gồm các noội dung sau .

3.1 Tái sản xuất của cải vật chất .

 Của cải vật chất bao gồm tư liêu sản xuất và tư liệu tiêu dùng được tiêu dùng cho  sản xuất và tiêu dùng cho cá nhân , nên tái sản xuất ra với quy mô ngày càng rộng .Tái sản xuất ra của cải vật chất về mặt hiện vật và giá trị là nội dung cơ bản nhất , quyết định của quá trình tái sản xuất .Thước đo cơ bản của tái sản  xuất ra của cải vật chất về mặt giá trị là chỉ tiêu tổng sản phẩm quốc dân (GNP) và tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Quy mô và tốc độ tăng trưởng của cải vật chất trong tái sản xuất xã hội phụ thuộc vào tăng quy mô và hiệu quả sử dụng các nguổn lực của kinh tế , đặc biệt tăng khối lượng lao động trong lĩn h vực sản xuất vật chất , và tăng năng suất lao động xã hội .

3.2. Tái sản xuất sức lao động.

Cùng với tái sản xuất của cải vật chất là tái sản xuất sức lao động .Trong từng giai đoạn phát triển của lịch sử , tái sản xuất sức lao động không giống nhau .Điều đó phụ thuộc vào  nhiều nhân tố , trong đó sự phát triển của lục lượng sản xuất , mà trước hết là khoa học và công nghệ có ý nghĩa quyết định .Lực lượng sản xuất phát triển làm thay đổi các quan hệ sản xuất , dẫn đến tái sản xuất mở rộng sức lao động cả về số lượng và chất lượng .

Tái sản xuất xuất lao động về mặt số lượng phụ thuộc vào tốc độ tăng  dân số và lao động ;sự thay đổi công nghệ , làm thay đổi cơ cấu , số lượng và tính chất của lao động ;quy  mô tích luỹ vốn …

Tái sản xuất sức lao động về chất lưưng thông qua tái sản xuất sức lao động về mặt thể lực , trí lực và tâm lực .Tái sản xuất xuất lao động về chất lượng phụ thuộc vào các nhân tố như : mục đích của nền  sản xuất ; vai trò ; vị trí của người lao động ; chế độ phân phối ; sự phát triển của khoa học công nghệ ; giáo dục – đào tạo … Tái sản xuất mở rộng sức lao động là trách nghiệm của từng người , của mỗi gia đình , cũng như toán xã hội .

Tái sản xuất quan hệ sản xuất .

Quá trình tái sản xuất xã hội gắn liền với nó là tái sản xuất ngày càng cao nội dung của các quan hệ sản xuất .Quan hệ sở hữu , quan hệ tổ chức và quản lý , quan hệ phân phối , quan hệ giữa người với người trong sản xuất trực tiếp , cũng như quan hệ kinh tế giữa người với người phát sinh trong phân phối , trao đổi và tiêu dùng được tái hiện lại , củng cố , phát triển và hoàn thiện hơn .

3.2 Tái sản xuất môi trường sinh thái 

Quá trình tái sản xuất bao giờ cũng diễn ra trong môi trường sinh thái nhất định .Tài nguyên thiên nhiên (khoán sản trong lòng đất , đất , nước, … ) cảnh quan thiên nhiên, không khí,… được con người khai thác, sử dụng trong quá trình sản xuất , do kém hiểu biết , hay vì những mục đích cá nhân , mà vi phạm những quy luật tự nhiên , phá hoại môi trường (phát rừng gây ra tiếng ồn , bụi bân , phá huỷ sự cân bằng sinh thái, khai thác tài nguyên bừa bãi, kém hiệu quả…..) tất yếu cần được tái sản xuất .Nó được thực hiện ngay từ kế hoạch sản xuất, ý thức công dân, tuyên truyền, tạo điều kiện để thực hiện, và đòi hỏi có hệ thống luật pháp đầy đủ, xử phạt nghiêm minh .

Các nội dung trên của tái sản xúât đòi hỏi mỗi doanh nghiệp cũng như toàn bộ nền kinh tế phải được thực hiện thường xuyên và hiệu quả .

II – CÁC QUY LUẬT KINH TẾ CỦA TÁI SẢN XUẤT .

1. Quy luật thực hiện tổng sản phẩm xã hội trong tái sản xuất xã hội .

Trong quá reình phát triển lịch sử tái sản xuất, các tư trưởng kinh tế và tiếp đó là các trường phái lý luận kinh tế đã bắt đầu xuất hiện .Mỗi trường phái lại có quan niệm khác nhau về lý luận tái sản xuất .Kinh tế chính trị học trước Mác do không hiểu được tính hai mặt giá trị và hiện vật của tổng sản phẩm xã hội, do đó không thể phân tích một cách khoa học quá trình tái sản xuất xã hội .

Kế thừa và phát triển lý luận tái sản xuất của những người đi trước xuất phát từ tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá và do đó hai nặt của tổng sản phẩm xã hội, C.Mác coi hai mặt giá trị và hiện vật của tổng sản phẩm xã hội là hai tiêu đề lý luận để nghiên cứu tái sản xuất xã hội .

Nếu những việc tái sản xuất cá biệt trong các  xí nghiệp , mặt giá trị của tổng sản phẩm có vai trò quan trọng , thì trong tái sản xuất xã hội (tổng hào biện chứng vơí nhau ) mặt hiện vật của tổng sản phẩm xã hội có ý nghĩa cực kỳ quan trọng .Dựa vào mặt hiện vật , có thể chia tổng sản phẩm xã hội ra thành tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng , và do đó toàn bộ ền sản xuất xã hội cũng được chia ra làm hai khu vực .

Khu vực I : sản xuầt tư liệu sản xuất .

Khu vực II : sản xuất tư liệu tiêu dùng .

Mỗi khu vực lại bào gồm rất nhiều ngành , và số lượng của những ngành này ngày càng tăng lên cùng với sự phát triển của phân công lao động xã hội .

Trên thực tế , ranh giới giữa khu vự I và khu vực II không phải lúc nào cũng rõ ràng có thể một số ngàng vừa khu vực I , lại vừa thuộc khu vực II .Chẳng hạn , ngành than vừa sản xuất than vừa sản xuất than để luyện thép , vừa sản xuất than cho tiêu dùng hàng ngày của nhân dân .Ngành nông nghiêp , xét về mặt sản xuất ra lúa gạo , thịt sữa, … trực tiếp phục vụ cho tiêu dùng của con người thì thuộc khu vực II, nhưng xét về mặt sản xuất ra nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp để chế biến, thì nó lại thuộc khu vực I .

Mỗi khu vực sản xuất xã hội trên đây còn có thể được chia ra thành các ngành nhỏ nữa .Khu vực I được chia thành :

a> Ngành sản xuầt tư liệu sản xuất để sản xuất tư liệu sản xuất .

b> Ngàng sản xuất tư liệu sản xuất để sản xuất tư liệu tiêu dùng .

Khu vực hay ngành sản xuất tư liệu tiêu dùng lại chia ra :

- Ngành sản xuất tư liệu tiêu dùng cần thiết .

- Ngành sản xuất tư liệu tiêu dùng xa xỉ.

Ngày nay người ta chia khu vực II thành :

a>khu  vực sản xuất tư liệu tiêu dùng ngắn ngày , như quần áo , giày dép .v.v.v

b>khu vực sản xuất tư liệu tiêu dùng dài ngày , như ti vi, radio, xe du lịch…, ngay trong ngàng du lịch cũng được chia ra thành hai nhóm : Nhóm “A” sản xuất tư liệu sản xuất và nhóm “B” sản xuất tư liệu tiêu dùng .

Trong mấy thập niên  gần đây , tác động của cuộc cách mạng khoa học  - kỹ thuật , tức ngàng du lịch sản xuất và đời sống .Trong các nước có nền kinh tế phát triển , nảy sinh sự phân chia nền sản xuất xã hội thành ngành sản xuất vật chất .Điều này có liện quan đến việc nghiên cứu sơ đồ tái sản xuất mở rộng và cách tính tổng sản phẩm quốc dân hiện nay ở quốc gia .

Quan hệ giữa hai khu vực lớn của nền sản xuất xã hội và giữa các ngành với nhau có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quá trình tái sản xuất xã hội, cũng như đối với việc  thực hiện sản phẩm .

Việc thực hiện tổng sản phẩm xã hội , xét về thực chất là phân tích xem các bộ phận tổng sản phẩm xã hội được bù đắp, trao đổi, mua bán như thế nào giữa các khu vực, các ngành của nền sản xuất xã hội trên cả hai mặt giá trị và hiện vật .

Tỷ lệ thực hiện sản phẩm giữa khu vực I và khu vực II là một trong những tỷ lệ cơ bản của nền kinh tế quốc dân .Vì vậy ở đây cần phân tích và tìm ra quy luật nào quy định mối quan hệ giữa hai khu  vực của nền kinh tế .

C.Mác đã đặt ra cơ sở cho tính quy luật về các mối quan hệ tỷ lệ giữa hai khu vực .Khi nghiên cứu mối quan hệ đó, C.Mác bắt đầu việc nghiên cứu nó trong trường hợp tái sản xuất mở rộng .

a> Điều kiện của quy luật thực hiện tổng sản phẩm giữa hai khu vực trong tái sản xuất giản đơn .

Để phân tích hai quá trình tái sản xuất một cách cụ thể, C.Mác đưa ra sơ đồ tái sản xuất dưới đây :

Khu vực I : 4000c + 1000v + 1000m = 6000 .

Khu vực II : 2000 + 500v + 500 m = 3000 .

Giá trị tổng sản phẩm xã hội = 9000.

Với sơ đồ này, C.Mác đã dựa trên các giả định khoa học .

- Toàn bộ giá trị tư liệu sản xuất của khu vực I và khu vực II điều được tiêu dùng hết trong một năm, giá trị của chúng chuyển hết hoàn toàn vào giá trị của tổng sản phẩm .

- Giá cả nhất trí với giá trị .

- Tỷ lệ giữa giá trị của sản phẩm thặng dư ( m) với giá trị của sản phẩm cần thiết (v) là 100% .

- Tạm gác không xét đến sự thay đổi của kỹ thuật .

- Không xét đến ngoại thương .

Để cho sản xuất năm sau có thể tiến hành lập lại với quy mô như cũ thì toàn bộ sản phẩm của hai khu vực phải được thực hiện như  sau :

Trong khu vực I : - Bộ phận 4000c dùng để bù đắp lại giá trị tư liệu sản xuất đã hao phí .Về mặt hiện vật, nó tồn tại dưới hình thái tư liệu sản xuất nên được trao đổi hay thực hiện trong nội bộ khu vực I giữa các xí nghiệp sản xuất ra tư liệu sản xuất .

- Bộ phận( 1000v + 1000m) là tiền lương của công nhân và phần giá trị của sản phẩm thặng dư mà người sở hữu tư liệu sản xuất dùng để mua tư liệu .Về mặt hiện vật , hai bộ phận này tồn tại dưới hình thái tư liệu sản xuất không thể trực tiếp tiêu dùng cho cá nhân , nên được đem trao đổi vời khu vực II  để lấy giá trị tiêu dùng .

- Trong khu vực II  - Bộ phận (500v + 500m ) là tiền lương của công nhân và giá trị của sản phẩm thặng dư của người sở hữu tư liệu sản xuất dùng để mua tư liệu tiêu dùng .Về mặt hiện vật, nó tồn tại dưới hình thái tư liệu tiêu dùng , nên được trao đổi hay thực hiện trong nội bộ khu vực này giữa các xí nghiệp sản xuất tư liệu tiêu dùng .

- Bộ phận 2000c dùng để bù đắp giá trị tưi liệu sản xuất đã hao phí .Về mặt hiện vật nó tồn tại dưới hình thức tư liệu tiêu dùng , nên phải đem trao đổi với khu vực I lấy tư liệu sản xuất để tiếp tục Sản  xuất .

Quan hệ trao đổi giữa hai khu vực có thể diễn đạt như sau :

Khu vực I : 4000c + = 6000


Khu vực II :                          + 500v +500m =3000

Việc thực hiện hay trao đổi như trên , thì sản xuất năm sau diễn ra theo vi mô cũ .

Sự phân tích trên có thể rút ra điều kiện (hay quy luật ) thực hiện ( trao đổi ) tái sản xuất giản đơn trong xã hội là : tổng giá trị sức lao động (tiền lương ) và giá trị của sản phẩm  thặng dư của khu vực I phải bằng giá trị tư liệu sản xuất của khu vực II , tức là ,


                            (1)

Điều kiện (hay quy luật ) này nói lên mối quan hệ tỷ lệ trong trao đổi giữa hai khu vựcI và khu vực II trong nền kinh tế là :

Từ điều kiện (1) có thể rút ra điều kiện ( hay quy luật) sau :


                                        (2)

Điều kiện này nói lên mối quan hệ tỷ lệ giữa việc sản xuất và tiêu dùng tư liệu sản xuất trong năm giữa hai khu vực .

Từ điều kiện (1) có thể rút ra một điều kiện nữa .


 (3)

Điều kiện (3) nói lên mối quan hệ tỷ lệ giữa việc sản xuất và tiêu dùng tư liệu tiêu dùng trong năm ở cả hai khu vực của nền kinh tế trong tái sản xuất giản đơn .

b> Điều kiện (hay quy luật ) thực hiện tổng sản phẩm xã hội giữa hia khu vực trong tái sản xuất mở rộng .

Khi nghiên cứu tái sản xuất mở rộng .C.Mác vẫn dùng những tiền  đề và giả định như trong tái sản xuất giản đơn , nhưng thêm một ỵéu tố quan trọng có tính chất quyết định là :một phần của giá trị của sản phẩm thặng dư được chuyển hoá thành vốn để tái sản xuất mở rộng .

Tái sản xuất mở rộng có thể diễn ra qua hai trường hợp : trình độ kỹ thuậtthay đổi và không thay đổi ,cả hai trường hợp đòi hỏi phải có điều kiện cơ bản là quy mô trao đổi của khu vực sản xuất tư liệu sản xuất phải lớn hơn số lượng cần thiết so với tái sản xuất giản đơn .C ó thể khái quát điều kiện cơ bản đó như sau .


Quá trình tái sản xuất mở rộng được thể hiện qua sơ đồ sau đây :

Khu vực I : 4000c +1000v + 1000m = 6000

Khu vực II: 1500c + 750v + 750m = 3000


Tổn sản phẩm xã hội .

Sơ đố trên gắn với giả định tỷ lệ phân chia m cho tích luỹ và cho tiêu dùng ở khu vực I là 50% .

Việc thực hiện tổng sản phẩm xã hội giữa hai khu vực trên sơ đồ trên diễn biến như sau :

Khu vực I trước hết phải dùng 4000c để bù đắp giá trị tư liệu sản xuất đã dùng , và 400c ( giá trị tư liệu sản xuất phụ thêm ) để mở rộng sản xúât .Bộ phận này được trao đổi trong nội bộ khu vực I .Số còn lại 1000c + 100v1 + 500m2 = 1600 tồn tại dười hình thức tư liệu sản xuất nên phải trao đổi với khu vực II lấy tư liệu tiêu dùng để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của  công nhân cũ , công nhân mới tuyển dụng thêm vào  nhu cầu tiêu dùng của những người chủ sở hữu .

Khu vực II mua được của khu vực I tư liệu sản xuất , nên mở rộng được giá trị tư liệu sản xuất tư  1500 lên 1600, và do đó tăng thêm giá trị sức lao động từ 750 lên 800. Mức độ mở rộng sản xuất của khu vực II rõ gàng  phụ thuộc hoàn toàn vào sự mở rộng sản xuất khu vực I, và do đó khu vực I quyết định. Ngược lại, khu vực II cũng có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phát triển của khu vực I, vì nếu khu vực II không mở rộng sản xuất, không tích luỹ và không cung cấp đủ tư liệu tiêu dùng cho khu vực I, thì khu vực I cũng  không thể phát triển bình thường được. 

Sự trao đổi giữa hai khu vực có thể trình bày bằng sơ đồ sau :

Khu vực I :

4000c + 400v1 +                                                            = 6000


Khu vực II :

     

+750v + 50v1 +600m = 300

Từ sự phân tích trên, có thể rút ra điều kiện thực hiện của tái sản xuất mở rộng :


Ở đây, v là quỹ tiền lương cũ ( giá trị sức lao động cũ ) :

V1 quỹ tiền lương phụ thêm hay giá trị sức lao động phụ thêm ;

m2, ;  là phận giá trị của sản  phẩm thặng dư dùng để tiêu dùng có tính chất xã hội và cho các chủ sở hữu tư liệu sản xuất khu vực I ;

v1 ; là phần giá trị tư liệu sản xuất phụ thêm để mở rộng sản xuất ;

c ; là phần  giá trị tư liệu sản xuất cũ .

Điều kiện này cho thấy muốn tái sản xuất mở rộng diễn ra bình thường thì quy mô trao đổi giữa hai khu vực về mặt giá trị sẽ là ; tổng giá sức lao động của công nhân cũ, công nhân mới tuyển dụng  và giá trị của sản phẩm thặng dư để tiêu dùng cho xã hội và cá nhân người chủ sở hữu của khu vực I phải bằng tổng giá trị tư liệu sản xuất cũ và phần mở rộng tư liệu sản xuất khu vực II .

Quá trình thực hiện các quy luật trao đổi nói trên trong nền kinh tế thị trường có thể xảy ra các vi phạm các quy luật này khiến cho quá trình tái sản xuất mất cân đối giữa các ngành , các khu vực, các yếu tố … Sự mất cân đối này làm cho nền kinh tế rơi vào trình trạng khủng hoảng kinh tế. Cái khó của quản lý vĩ mô và quản lý vi mô nền kinh tế là ở chổ biết phát hiện để điều chỉnh và giải quyết kịp thời hiện tượng khủng hoảng kinh tế một cách liên tục .

2.Quy luật về tiến bộ khoa học – kỹ thuật .

2.1 Sự tiến bộ khoa học – kỹ thuật trước hết thể hiện ở quy luật ưu tiên phát triển sản xuất tư liệu sản xuất 

Dự vào những kiến giải của  C.Mác về khối lượng tư liệu sản xuất tăng nhanh hay hơn khối lượng tiêu sức lao động, V.I.Lênin đã phân tích sơ đồ tái sản xuất mở rộng, có tính đến sự tiến bộ kỹ thuật và chia khu vực I ra làm haiu ngành : Sản xuất  tư liệu sản xuất để sản xuất tư liệu sản xuất, và sản xuất tư liệu sản xuất để sn3 xuất tư liệu tiêu dùng.Bằng những tính toán cụ thể hàng năm, V.I.Lênin đã tìm ra được những số liệu sau đây về nhịp độ phát triển của các ngành sản phẩm xã hội .

	Năm

Ngành sản xuất  
	Năm thứ

I
	Năm thứ

II
	Năm thứ

III
	Năm thứ

IV

	Tư liệu sản xuất để sản xuất tư liệu sản xuất 
	4.000
	4.450
	40950
	5.467,5

	Tư liệu sản xuất để sản xuất tư liệu tiêu dùng 
	100,0%
	111,25%
	123,75%
	136,7%

	Tiêu dùng 
	2.000
	2.100
	2.150
	2.190

	Tư liệu tiêu dùng 
	100,0%
	105,0%
	107,5%
	109,5%

	
	3.000
	30.70
	3.134
	3.172

	
	100,0%
	102,0%
	104,0%
	106,0%

	Tổng sản phẩm xã hội
	9.000
	9.620
	10.234
	10825

	
	100,0%
	107,0%
	114,0%
	120,0%


Biểu số lịệu tên cho thấy, trong vòng 4 năm, ngành sản xuất tư liệu sản xuất để sản xuất tư liệu sản xuất tăng 36,7% ; càn các ngành sản xuất tư liệu sản xuất để sản xuất tư liệu tiêu dùng tăng 9,5% và ngành sản xuất tư liệu tiêu dùng chỉ 6% .

Từ nhân xét này, V.I.Lênin rút ra nội dung của quy luật ưu tiên phát triển sản xuất là sản xuất tư liệu sản xuất phát triển nhanh nhất, tiếp đến là sản xuất tư liệu sản xuất để sản xuất tư liệu tiêu dùng, và cuối ung tăng chậm hơn là sản xuất tư liệu tiêu dùng .

Đây là quy luật kinh tế của tái sản xuất mở rộng diễn ra trong điều kiện tiến bô khoa học – kỹ thuật.Quy luật này quy luật một cách chặc chẽ là chỉ có ưu tiên phát triển tư liệu sản xuất mới có thể tái sản xuất  mở rộng trên quy mô lớn và với tốc tốc độ cao được .Hơn nữ, nêú khu vực sản xuất tư liệu sản xuất được ưu tiên  phát triển thì tất nhiên tỷ lệ giữ hai khu vực  sẽ đảm bảo đáp ứng được điều kiện cơ bản  cảu tái sản xuất mở rộng I( v + m ) .Nhược lại, điều kiện ( v + m) > IIc có thể đảm boả được khả năng tái sản xuất mở rộng xuất hiện, nhưng khu vực sản xuất tư liệu sản xuất có thể lại không được ưu tiên về mặt tốc độ lẫn trình độ kỹ thuật, vì khu vực I và khu vực II cùng song song phát triển, hoặc thậm chí khu vực II phát triển cao hơn khu vực I .

Trong trường hợp hai khu vực cùng song song phát triển với nhịp độ như nhau, tốc độ và quy mô mở rộng sản xuất xã hội không tuỳ thuộc vào tiến bộ khoa học – kỹ thuật, mà tuỳ thuộc chủ yếu vào tốc độ tăng  sức lao động . Tốc độ tăng sức lao động có những giới hạn tự nhiên , chặc chẽ do khả năng sinh đẻ quy định. Vì vậy khả năng mở rộng sản xuất không thể vượt quá những giới hạn tự nhiên đó . 

ần chú ý rằng mỗi nước có thể mở rộng sản xuất với tốc độ cao mà không cần ưu tiên phát triển sản xuất tất cả mội tư liệu sản xuất mà nước mình có nhu cầu .Vì nền sản xuất của nước đó đã dựa vào khu vực I của một nước phát triển hơn .Hoặc một nước , vì điẩu2 kiện nhất định , có thể sản xuất ra một khối lượng tư liệu tiêu dùng vựơt quá nhu cầu trong nước , nhưng mở rọng sản xuất của nước đó vẫn được tiến hành bình thường , vì những tư liệu tiêu dùng đó được đem trao đổi trên thị trường ngoài nước để lấy tư liệu sản xuất .

Vậy là trên phạm vi quốc tế, quy luật ưu tiên phát triển sản xuất tư liệu sản xuất chi phối quá trình tái sản xuất mở rộng chẳng những không mất đi , mà ngược lại còn phát huy tác dụng , chỉ khác là trên một pham vi rộng lớn hơn .Trên phạm vi quốc tế , nếu nước này không ưu tiên phát huy khu vực I , thì điều đó chỉ có nghĩa là đã có nước khác ưu tiên phát triển khu vực I nhiều hơn .Nếu ở một nước nào đó I (v + m) < IIc thì ở một nước khác I(v + m ) phải lớn hơn II ở mừc độ tương ứng .

2.2 Dưới tác động của cách mạng khao học – kỹ thuật , sự tiến bộ của hoa học – kỹ thuật còn được biểu hiện ở hai tính quy luật :

 - Tốc độ tăng về số lượng lao động và thu nhập quốc dân trong ngành sản xuất phi vật chất nhanh hơn trong ngành sản xuất vật chất .

- Tỷ trọng của lao động trí tuệ tăng nhanh hơn và chiếm ưu thế so với lao động cơ bắp trong tổng lao động xã hội .

3.Quy luật phân phối trong tái sản xuất xã hội .

 Phân phối là một khâu , một nội dung cơ bản của quá trình tái sản xuất xã hội .

Quan hệ phân phối phát sinh từ những hình thái xã hội – lịch sử nhất định của quá trình sản xuất , tử những quan hệ được xác lập giữ người với người trong quá trình tái sản xuất đời sống con người .Tính chất lịch sử của các quan hệ sản xuất quyết định chất phân phối .Mỗi hình thức phân phối điều mất đi cùng với phương thức sản xuất tương ứng với hình thức phân phối ấy và đẻ ra hình thức phân phối ấy .

Phân phối có quan hệ rất khăng khít và phụ thuộc vào quá trình sản xuất và cả quá trình tiêu dùng của xã hội .Phân phối ở đây là phân phối tổng sản phẩm xã hội chung , cung như phân phối  vật phẩm tiêu dùng giữa các thành viên trong xã hội . 

.Nó xác định tỷ lệ cơ bản làm cơ sở việc phân chia tổng sản phẩm xã hội đôí  với sản xuất và tiêu dùngxã hội và cá nhân .Do vậy , nếu không có quá trình sản xuất thì cũng không thể có quá trình phân phối, ngược lại, nếu klhông có quá trình phân phối thì sản phẩm xã hội sản xuất ra sẽ không đến được với quá trình tiêu dùng của sản xuất xã hội. Phân phối bao gồm việc phân phối sản phẩm cần thiết và sản phẩm thặng dư. Điều có ý nghĩa hàng đầu của quá trình phân phối là phải đảm bảo sự phát triển cân đối ổn định của nền kinh tế, phù hợp với nhu cầu của các ngành, các lĩnh vực của nền sản xuất xã hội .

Phân phối tổng sản phẩm xã hội là điểm xuất phát và là cơ sở xuật chất của tái sản xuất mở rộng xã hộ. Nó quyết định tỷ lệ và nhịp độ tái sản xuất. Một bộ phận của tổng sản phẩm xã hội được dùng để bù đắp số tư liệu sản xuất đã tiêu hao. Bộ phận còn lại là thu nhập quốc dân được phân phối vì lợi ích của toàn thể xã hội, dựa trên cơ sở quan hệ tỷ lệ ưu giữ tích luỹ và tiêu dùng.

Thu nhập quốc dân do lao động sáng tạo ra, về mặt giá trị, được thể hiện ở giá trị mới sáng tạo ( v + m) , còn về mặt hiện vật, nó gồm các tư liệu sản xuất và toàn bộ các tư liệu tiêu dùng để thoả mãn nhu cầu của xã hội và cá nhân. Hai mặt giá trị và hiện vật của thu nhập quốc dân vừa mâuy thuẫn vừa thống nhất với nhau. Tính trội của mỗi mặt phụ thuộc vào chế độ xã hội nhất định.

trong tác phẩm: “Phê phán cương lĩnh Gôta”,C.Mác đã đưa ra lý luận khoa học tính nguyên tắc và trình tự về phân phối tổng sản phẩm xã hội, đồng thời vạch trần tính vô căn cứ trong lý luận của phái Látxan về “ thu nhập của lao động không bị cắt xén” của người công nhân . C.Mác chỉ rằng, trong quá trình sản xuất ra tổng sản phẩm xã hội để đảm bảo sự liên tục của quá trình này, cần trích một phần từ tổng sản phẩm xã hội để thường xuyên bù đắp tư liệu sản xuất đã tiêu dùng. Đây là một nguyên tắc nhằm để duy trì mức taí sản xuất  giản đơn. Tiếp đến, muốn mở rộng sản xuất và hiện đại hoá sản xuất phải có các nguồn bổ sung, nguồn này cũng được trích từ tổng sản phẩm xã hội. Sản xuất và tái sản xuất không phải lúc nào cũng diễn ra một cách thuận lợi, nên cần có quỹ dự trữ hay quỹ bảo hiểm (để phòng thiên tai địch hoạ… ). Tất cả các khoản này đều cần thiết, nhằm bảo đảm sản xuất và tái sản xuất mở rộng không ngừng, không thể đem chi dùng cho các mục đích khác.

Phần còn lại của tổng sản phẩm xã hội, trước khi đem phân phối cho cá nhân còn phải khấu trừ các khoản chi phi như quản lý hành chính, các nhu cầu về y tế, giáo dục, chi sự nghiệp phúc lợi công cộng và nhau cầu về quốc phồng, an ninh. Chỉ sau khi khấu trừ tất cả các khoản ấy mới có hể bắt đầu phân phối vật phẩm tiêu dùng “ cho cá nhân người lao động”. C.Mác nhận xét : kết quả là “thu nhập không bị cắt xén của lao động” theo quan niệm của Látxen, bỗng nhiên đã tiến hành “bị cắt xén”, mặc dầu cái mà người sản xuất bị mất đi thì với tư cách là thành viên của xã hội, người đó lại nhận được một cách gián tiếp hay trực tiếp .

Toàn bộ sự phân tích trên đây cho thấy tổng sản phẩm xã hội sau khi trừ phần tư liệu sản xuất đã hao phí , việc phân phối só tổng sản phẩm còn lại gắn liền với việc phân phối thu nhập quốc dân.Sự phân phối thu nhập quốc dân được thực hiện qua phân phối lần đầu diễn ra trong lĩnh vực sản xuất vật chất và một quá trình phân phối lại .

Quá trình phân phối lại được diễn ra cả trong lĩnh vực sản xuất vật chất và lĩnh vực phi sản xuất  vật chất .Nó được thực hiện qua các con đường , công cụ và chính sách như nhau : Chi ngân sách, chi trả công phục vụ, thuế khoá, giá cả. Tất nhiên, trong điều kiện sản xuất và đời sống mang tính quốc tế hoá, việc nhận thức và tận dụng quy luật phân phối nói trên phải đặt trong quan hệ “mở chủa” giữa các nước với nhau .

Có thể khái quát kết quả của việc phân phối tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân thành các quỹ (tạm gác tính đặc thù của quan hệ phân phối ) : quỹ bù đắp tư liệu sản xuất, quỹ trìch luỹ, quỹ tiêu dùng, (xã hội và cá nhân ), quỹ quốc phòng, an ninh .

4. Quy luật tích luỹ .

 Tích luỹ là quy luật kinh tế gắn liền với nền sản xuất lớn , vì đặc  trưng chủ yếu của nền sản xuất lớn là tái sản xuất mở rộng .

Sự ra đời của nền sản xuất lớn đầu tiên trong lịch sử , ngoài tác động phân hoá của quy luật giá trị , phải thông qua cái gọi là tích luỹ nguyên thuỷ, mà thực chất là tước đoạt , giữ vai  trò “bá đỡ” cho xã hội cũ thai nghén xã hội mới .Sự tích luỹ này tuy là một tất yếu trong lịch sử , song không nằm trong nội dung và phạm quy của quy luật tích luỹ mà ta nghiên cứu .

Muốn tái sản xuất mở rộng và ngày một hiện đại hoá thì phải có nhiều vốn .Muốn có nhiều vốn ohải tích luỹ vốn .Do vậy , tích luỹ vốn gắn liền với tái sản xuất mở rộng và trở thành quy luật kinh tế chung của các hình thái kinh tế – xã hội có tái sản xuất mở rộng .

Tích luỹ vốn nói chung , xét về thực chất là sự chuyển hoá một phần giá trị của sản phẩm thặng dư , do lao động thặng dư tạo ra , thành vốn thuộc thêm (vốn tư liệu sản xuất phụ thêm ) và quỹ lương phụ thêm , để mở rộng sản xuất .Do vậy , nguồn của tích luỹ vốn là giá trị của sản phẩm thặng dư do lao động thặng dư tạo ra trong quá trình sản xuất (nhờ năng suất lao động cao bảo đảm ngày lao động vượt quá phần giá trị của sản phẩm tất yếu ) và được thực hiện trong quá trình lưu thông .Sự tích luỹ này do các chủ sở hữu về tư liệu sản xuất hoặc tư nhân nhà nước tiến hành .

Trong các xã hội có tái sản xuất mở rộng , quy luật tích luỹ vừa hoạt động trong tường xí nghiệp , vừa hoạt động trên phạm vi xã hội thông qua mức tích luỹ hay tỷ suất tích luỹ .


Hai mức tích luỹ ở trên có môí quan hệ với nhau, nhưng không đồng nhất với nhau,. Mức tích luỹ trong xí nghiệp phản ảnh và quyết định sự tăng trưởng kinh tế và làm thay đổi chất lượng công nghệ trong xí nghiệp. Còn mức tích luỹ trong phạm vi toàn xã hội (tạm gác tính chất đặc thù của chế độ xã hội ) phản ánh và quyết định sự phát triển kinh tế, hiệu quả kinh tế – xã hội trong  từng thời kỳ ở mỗi quốc gia .Các khái niệm tăng truởng kinh tế, phát triển kinh tế và hiệu quả kinh tế – xã hội sẽ được nghiên cứu ở mục đích III chưng này .

Trong nền kinh tế hàng hoá , việc tích luỹ cung diễn ra trên cả hai mặt: tích luỹ hiện vật (tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng ) và tích lũy giá trị (tiền tệ ).

Tích luỹ có liên quan đến tiêu dùng của người lao động, của các chủ sở hữu về tư liệu sản xuất và tiêu dùng có tính chất xã hội. Như đã biết, nguồn để tíh luỹ là giá trrị của sản phẩm thặng dư , còn nguồn để xử lý mối quan hệ giữa tích luỹ và tiêu dùng lại là thu nhập quốc dân . Xác định đúng đắn tỷ lệ giữa tích luỹ và tiêu  dùng trong từng nước, trong từng thời kỳ có ý nghĩa cực kỳ quqn trọng. Nói chung mối quan hệ này chứa trong lòng nó cóhai mặt vừa thống nhất, vùa mâu thuẫn. Tính trội của mỗi mặt trong mối quan hệ giữa tích luỹ và tiêu dùng phụ thuộc vào trình độ phát triển của lực lượng sản xuất , mà kết quả là ở khối lượng thu nhập quốc dân tính theo đầu người, và phụ thuộc vào tính chất của mỗi chế độ xã hội quy định .

Quan hệ giữa hai tích luỹ và tiêu dùng thường xuyên tá động qua lại voới nhau, liên tục tiếp diễn trong quátrình tái sản xuất gọi là quy luật tích luỹ của tái sản  xuất xã hội .

Ở mỗi nước khác nhau, ở mỗi thời kỳ khác nhau, hoạt động của quy luật tích luỹ có khác nhau, song nói chung, lý luận và thực tiển cho thấy, có thể khái quát thành 3 thời kỳ sau :

· Thời kỳ dầu của sự nghiệp  xây dựng và phát triển kinh tế thị trường việc tích luỹ ưu tien hơn so với tiêu dùng .

· Trong thời kỳ thứ hai , cơ khí vật chất – kỹ thuật về cơ bản đã xây dựng , lực lượng sản xuất đã phát triển ,năng suất lao động tăng lên , thì tỷ lệ cho tiêu dùng trong  thu nhập quốc  dân được chu ý một bước .

· Thời kỳ thứ ba, thu nhập quốc dân nói chung và thu nhập quốc dân tính theo đaầđ người đã đạt trình độ cao, nền kinh tế có đủ điều kiện để quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu tiêu dùng cả về chất lẫn tinh thần của con người. Tất nhiên, khi cókhả năng tích luỹ để phát triển tái sản xuất tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu cũng không vì thế mà giảm ý nghĩa quan trọng của nó . Từ nền sản xuất nhỏ lên nền sản xuất lớn hiện đại, xét về góc độ tái sản xuất, thực chất là việc chuyển tái sản xuất giản đơn sang tái sản xuất mở rộng và hiện đại. Nó đòi hỏi sự nhận thức và vận dụng quy luật tích luỹ cần chú ý đến tính đặc thù trong hoạt  động của nó .Tính đặc thù này biểu hiện ở chổ trong thời kỳ đầu của sự nghiệp xây dựng kinh tế, ở các nước này năng lực tích luỹ vốn trong nước thường rất hạn chế (nếu không muốn nói lên chứa nó), và xét trê phạm vi xã hội thì quy luật tích luỹ hầu hết như không hoạt động .

Chỉ có thể chuyển tái sản xuất xã hội từ giản đơn sang tái sản xuất xã hội mở rộng và hiện đại khi quy luật tích luỹ thực hiện hoạt động .Muốn vậy, phải đặt sự hoạt động của quy luật này trong cơ cấu kinh tế “mở cửa” với các nước, nhất là các nước có nền kinh tế phát triển .

Kinh nghiệm của các công nghiệp mới và của các nước cho thấy hầu hết các chiến lược kinh tế đầu tư ban đầu thường dựa vào vốn bên ngoài với tỷ lệ cao .Các chiến lược kinh tế đầu tư ban đầu thường dựa vào vốn bên ngoài với tỷ lệ cao . các chiến lược kinh tế đầu tư về sau được chuyển dịch tỷ lệ vốn tham gia giữa trong nước và ngoìa nước theo hướng : tỷ lệ đầu tư vốn của bên ngoài giảm dần và tỷ lệ đầu tư do tích luỹ vốn từ nội bộ trong nước tăng dần và chiếm ưu thế .

Tất  nhiên , việc khai thác vốn đầu tư từ bên ngoài là cần thiết , nhưng phải xuất phát từ quan điểm hiệu quả kinh tế trong quá trình sử dụng một mặt đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế trong nước , mặt khác có khả năng hoàn trả cả vốn lẫn lãi và giữ được tính nhiệm lâu dài trong quan hệ kinh tế quốc tế .

III – TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ .

1. Khái niệm.

Tăng trưởng kinh tế là sự  gia tăng tổng sản phẩm xã hội trong một thời kỳ nhất định .

Các chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng kinh tế tính bằng tổng sản phẩm quốc dân và tổng sản phẩm quốc nội .

Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) là tổng giá trị tính bằng tiền của những hàng hoá và dịch vụ mà một quốc gia sản xuất được từ các yếu tố sản xuất của mình ( dù là được sản xuất từ trong nước hay nước ngoài ) .

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)là tổng giá trị tính bằng tiền cảu toàn bộ hàng hoá và dịch vụ mà một quốc gia sản xuất trên lãnh thổ của mình (dù nó thuộc về ai , thuộc người trong nước hay ngoài nước ) .

Như vậy GDP = GDP + thu nhập ròng từ tài sản nước ngoài (thu nhập ròng từ sản xuất nước ngoài là thu nhập chuyển về nước của người nước đó làm việc ở nước ngoài , trừ đi thu nhập chuyển ra khỏi nước của người nước ngoài làm việc tại nước đó). 

Tăng trưởng kinh tế là mức tăng gia GDP hay GNP năm sau so với năm trước .

Công thức tính : 


Hay 

Trong đó GDP1 là tổng sản phẩm quốc nội năm sau (hoăc tính theo giáhiện hành ) .

GDP0 là tổng sản phẩm quốc nội năm trước (hoặc tính theo gia gốc ) .

GNP1 là tổng sản phẩm quốc dân năm sau ( hoặc tính theo giá hiện hành ) .

GNP0 là tổng sản phẩm quốc dân năm trước (hoặc giá gốc ) .

Hiện nay người ta thường nói tăng trưởng kinh tế bền vững là tăng trưởng kinh tế đạt mức tương đối cao , ổn định trong thời gian tương đối dài .

2. Các nhân tố tăng trưởng kinh tế .

 Có nhiều nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế , sau đây là những nhân tố cơ bản .

. Vốn .

Vốn là toàn bộ của cải vật chất do con người tạo ra được tích luỹ lại và những của cải tự nhiên ban cho như đất đai, khoáng sản đang được cải tạo hoặc chế biến .

Vốn được tính  bằng hiện vật và bằng tiền.Giữa GDP với tăng vốn đầu tư , được gọi là hiệu suất sử dụng vốn sản phẩm gia tăng (ICOR) .

ICOR = tỷ lệ tăng đầu tư / chia cho tỷ lệ tăng của GDP . Nếu ICOR < 3% thì đó là những nền kinh tế hiệu quả , nghĩa là tăng đầu tư nghĩa là phải tăng đầu tư  3% để tăng 1% GDP . Để nhân tố vốn khúc đẩy tăng truởng kinh tế cần thực hiện tốt việc huy động .Nguồn vốn gồm vốn trong nước và nguồn vốn  ngoài nước. Cùng với việc huy động nguồn vốn cho tái sản xuất là những vấn đề phân phối và quản lý vốn có hiệu quả .

2.2.Con người .

Con nguời, trước hết người lao động là nhân tố cơ bản , quyết định tăng trưởng kinh tế cao, bền vững. Nhưng phải là con người có sức khẻo, ngăn lực, trình độ, trách nghiệm, nhiệt trình, tự giác và kỹ luật. Muốn vậy cần được giáo dục, đào tạo, sử dụng đúng nuời đúng việc, và chế độ đãi ngộ xứng đáng , để tuyển chọn nhân tài. Đầu tư cho con người khúc đẩy  tăng trưởng kinh tế vô hạn ; ngược lại tăng trưởng kinh tế tạo cơ sở tăng đầu tư cho con người .

2.3. Kỹ thuật về công nghệ .

Đây là yếu tố “vật” của sản xuất, công cụ lao động tạo điều kiện năng cao nâng suất lao động, tăng tích luỹ, tăng đầu tư để tăng trưởng nhanh, bên vững, đồng thời góp phần gải phóng con người.

2.4. Cơ cấu kinh tế .

Cơ cấu kinh tế là mối quan hệ biện chứng giữa các yếu tố, các bộ phận tạo thành hệ thống kinh tế nhất định. Cơ cấu kinh tế chủ yếu nhất là cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu vùng kinh tế, .Xây dựng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý , tận dụng được nguồn năng lực của nền kinh tế sử dụng có hiệu quả tiềm năng và sức mạnh tổng hợp của nền kinh tế, là cơ sở tăng truởng kinh tế bằng chính nó .

2.5.Thể chế chinh trị và quản lý của nhà nước .

Liên quan đến tăng trưởng kinh tế cần xây dựng thể chế chính trị ổn định, phù hợp , hiệu quả cùng bộ máy nhà nước năng động , hiệu lực trong việc hoạch định đường lối , chính sách , phân phối nguồn lực và tổ chức khoa học nền kinh tế .

3.Phát triển kinh tế .

3.1 Khái niệm .

 Phát triển nền kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế đi kèm với sự điều chỉnh cơ cấu, thể chế kinh tế , chất lượng sản phẩm cao để nâng cao chất lượng cuộc sống , bảo vệ môi trường , thực hiện công bằng xã hội .

Biểu hiện của phát triển kinh tế : sự tăng lên của GDP , GNP và tổng sản xuất sản phẩm quốc dân tính theo đầu người : sự biến đổi cơ cấu kinh tế , đặc biệt tỷ trọng ngành dịch vụ và công nghiệp tăng lên , tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm xuống trong GDP : đời sống nhân dân tăng lên cả mức sống và chất lượng sống , giải quyết vấn đề tiến bộ xã hội và công bằng xã hội .

3.2. Những nhân tố ảnh tới sự phát triển kinh tế 

 Một là, những nhân tố thuộc về lực lượng sản xuất. Đó là con người – người lao động , lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn bộ nhân  loại . Người lao động – nhân tố chủ thể , chủ quan của quá trình sản xuất, có vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế – xã hội .Vì vậy, để phát triển nhân tố con người , phải thực hiện trên thực tế giáo dục – đào tạo , coi đó là quốc sách hàng đầu , để đào tạo nhân lực nâng cao nhân trí , bồi dưỡng nhân tài .Trước mắt , thông qua nhiều hình thức đào tạo , để giảm dần lao động chưa qua đào tạo , khắc phục trình trạng chéo ngành nghề , cùng các chính sách phù hợp khuyến khích lao động được đào tạo , nhất là thanh niên , đi làm việc ở vùng xa , vùng sâu , những nơi khó khăn của đất nước .Đặc biệt , nhà nước cần tiêu chuẩn hoá các chức danh , công việc và thực hiện thi tuyển.

Tư liệu sản xuất – yếu tố vật chất , yếu tố khách thể của quá trình sản xuất .Phát triển lực lượng sản xuất , thay thế lao động thủ công bằng lao động bẳng lao động sử dụng máy móc thiết bị , trước hết là phát triển công nghiệp mới , cao , nhất là công nghệ sinh học để phát triển công nghiệp , công nghiệp điện tử , công nghệ thông tin … đồng thời nghiên cứu , sản xuất những loại đối tượng lao động mới , hiệu quả .Đầu tư cho việc phát triển khoa học – lực luợng sản xuất trực tiếp , cả khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng .Muốn vậy cần xác định chức năng nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan khao học , đẩu tư thoả đáng kể cả phương tiện và kinh  phí , gắn khoa học với sản xuất và đời sống .Tóm lại, phát triển lực lượng sản xuất là phát triển cả ba yếu tố cấu thành nó , hân tố quyết định phát triển kinh tế .

Hai là, những nhân tố thuộc về quan hệ sản xuất .

Để hệ thống quan hệ sản xuất trở thành nhân tố phát triển kinh tế , trước hết nó phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất .

Các nội dung của quan hệ sản xuất : quan hệ sở hữu , quan hệ tổ chức và quản lý , quanhệ phân phối , cũng như quan hệ sản xuất trong lĩnh vực sản xuất , phân phối trao đổi và tiêu dùng không ngừng đuợc củng cố , hoàn thiện và phát triển , theo sự phát triển của lực lượng sản xuất .Đặc biệt phải từng bước xây dựng cơ chế thị trường có sự quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước .Cần lưu ý rằng , cơ chế thị trường là cơ chế tự điều tiết , cơ chế vận hành nền kinh tế , sự hình thành và tác động của nó tương ứng với sự hính thành và phát triển của nền kinh tế thị trường .Quan hệ hàng hoá – tiền tệ , các nhân tố cung ,cầu , mua , bán , sản xuất , tiêu dùng , giá cả và hệ thống các phạm trù kinh tế và các quy luật kinh tế ngày càng tác động đầy đủ trong moi trường cạnh tranh và thể chế kinh tế , vì động lực lợi nhuận của cơ chế thị trường , bên cạnh những ưu thế là những khuyết tật của nó .Nền kinh tế thị trường càng phát triển , thì những khuýêt tật của cơ chế thị trường tự điều tiết càng bộc lộ rõ, vì thế tất yếu phải co vai trò kinh tế của nhà nước để nền kinh tế phát triển ổn định và bền vững .

Ba là, những nhân tố thuộc về kiến trúc thượng tầng 

Lý thiết hình thái kinh tế chỉ rõ mối quan hệ biện chứng cơ sở hạ tầng  quyết định kiến trúc thượng tầng ;ngược lại kiến trúc thượng tầng có tính độc lập tương đối và sự tác động trở lại đối với cơ sở hạ tầng .

Kiến trúc thượng tầng là toàn bộ các quan điểm chính trị , pháp quyền , triết học , đạo đức , tôn giáo , nghệ thuật… cùng với những thiết chế xã hội tương ứng của chúng như nhà nước , đảng phái , giáo hội , các đoàn thể xã hội .

Cùng với lực lượng sản xuất , quan hệ sản xuất , kiến trúc thượng tầng có vai trò to lớn đến việc phát triển kinh tế . Không chỉ nhà nuớc , pháp luật mới có sự tác động mạnh mẽ đến việc phát triển kinh tế , mà các bộ phận khác của kiến trúc thượng tầng cũng điều có khả năng gây ra những biến động không nhỏ tới phát triển kinh tế .Tuy nhiên , tác dụng tích cực của kiến trúc thượng tầng chỉ diễn ra khi nó tác dụng cùng chiều với sự vận động của các quy luật kinh tế và ngược lại , sẽ là trợ lực , gây tác hại cho sự phát triển kinh tê – xã hội .

4.Tiến bộ xã hội .

 Tiến bộ xã hội là sự phát triển con người một cách toàn diện , phát triển các quan hệ xã hội công bằng và dân chủ .

Tiến bộ xã hội thể hiện :

· Sự tiến bộ về kinh tế , sự phát triển kinh tế bền vững .

· Sự phân phối thàh quả của tiến bộ kinh tế một cách công bằng dân chủ .

· Đời sống văn háo không ngừng nâng cao.

Các tiêu chí để đánh giá sự tiến bộ xã hội là : sự công bằng xã hội ; mức sống , chất lượng sống giảm khoản cách giàu , nghèo ; giảm tỷ lệ và loại trừ thất nghiệp ; các loại phúc lợi ;trình độ văn hoá , văn minh.

Ngày  nay , nhân tố trung tâm của tiến bộ xã hội là chất lượng cuộc sống của con người xét về mặt nhu cầu , mức sống , tuổi thọ và trí tuệ .Tổ chức liện hiệp quốc đưa ra chỉ tiêu ; chỉ số phát triểncủa người (HDI) .HDI được xây dựng trên ba chỉ tiêu cơ bản ;tuổi thọ bình quân ; thành tựu giáo dục ;mức thu nhập bình quân đầu người .Đó là chỉ tiêu tổng hợp quan trọng đánh giá sự tiến bộ xã hội .

Tiến bộ xã hội là kết quả tất yếu của sự phát triển kinh tế .Tiến bộ xã hội xác định rõ các nhu cầu xã hội , nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng tăng và sự phát triển tự do và toàn diện của mõi thành viên của xã hội .Những nhu cầu đó là động lực khúc đẩy phát triển kinh tế .

Quan hệ giữa phát triển kinh tế với bộ xã hội thực chất là mối quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất với sự biến đổi và phát triển của quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng .

Bài VI

TÁI SẢN XUẤT VỐN, GIÁ THÀNH, TIỀN LƯƠNG VÀ

LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

I. TUẦN HOÀN VÀ CHU CHUYỂN VỐN 

1.Vốn trong doanh nghiệp .

Vốn là một phạm trù kinh tế, là điều kiện tiên quyết của bất cứ một doanh nghiệp , ngành kinh tế và dịch vụ nào trong nền kinh tế quốc dân .

Vốn trong các doanh nghiệp là toàn bộ nhân lực, vật lực và tài lực biểu hiện dưới hình thức tiền tệ do lao động thặng dư trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tạo ra được các chủ thể doanh nghiệp tích luỹ lại .

Vốn phải đảm bảo hai nguyên tắc : bảo toàn và sinh lời .

Trong mối quan hệ giữa nhà nước với hầu hết các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế, không có quan niệm cấp vốn, cấp kinh phí, cấp tiền mà chỉ có đầu tư vốn .Với tư cách là vốn đầu tư, nó phải quay về nơi xuất phát cả phần gốc và phần lãi .Muốn vậy, mấu chốt vấn đề là vốn phải được bồi hoàn để tái sản xuất vốn mới theo chu trình: vốn – đầu tư vốn – bối hoàn vốn – tái đầu tư vốn mới lớn hơn .

Toàn bộ chu trình này hợp thành nội dung kinh tế của khái niệm tái sản xuất vốn .

Vận động là phương thức để bảo tồn , phát triển và tái sản xuất vốn .Sự vận động này được thực hiện thông qua tuần hoàn và chu chuyển vốn .

2.Tuần hoàn vốn .

Nhìn vào các doanh nghiệp sản xuất , toàn bộ sự vận động của vốn có thể được khái quát như sau :




Phân tích trên sơ đồ trên , có thể thấy , quá trình vận động của vốn trải qua ba giai đoạn và mang các hình thái khác nhau .

-Giai đạon thứ nhất :  Vốn hoạt động trong lĩnh vực lưu thông : gọi là vốn tiền tệ .Tiền được sử dụng mua các yếu tố sản xuất : tư liệu sản xuất (TLSX) và sức lao động (SLĐ) theo tỷ lệ về số lượng và chất lượng trên thị trường yếu tố sản xuất (thị trường đầu vào ) .Trong gia đoạn này , vốn tiền tệ thực hiện chức năng mua các yếu tố của sản xuất , trúc bỏ hình thái tiền tệ và khoác vào hình thái vốn sản xuất .

-Giai đoạn hai : Vốn sản xuất .Đây là giai đoạn giữ vai trò quyết định của vòng tuẩn hoàn vốn . Chức năng vốn nằm trong lĩnh vực sản xuất là sản xuất ra hàng hoá (H’) chứa đựng giá trị , trong đó có giá trị của sản phẩm thặng dư .

Hoàng cảnh chức năng này , hình thái vốn sản xuất đã chuyển hoá thành hính thái vốn hàng hoá .

-Giai đoạn ba : Vốn hàng hoá .Sau giai đoạn sản xuất , vốn trở lại hoạt động trong lĩnh vực lưu thông dưới hình thái hàng hoá (H’) . Song khác giai đoạn thứ nhất , lần này chủ danh nghiệp xuất hiện trên thị trường không phải là làm chức năng mua các yếu tố sản xuất , mà là với tư cách là ngưới bán hay người thực hiện giá trị hàng hoá (H’) để thu về T’ .Kết khúc giai đoạn này vốn hàng hoá chuyển hoá thành hình thái vốn  tiền tệ ban đâu nhưng với số lượng lớn hơn (T’) .

Qua sự phân tích trên , có thể thấy : tuần hoàn của vốn trải qua ba giai đoạn , trong đó có hai giai đoạn vốn nằm trong lĩnh vực lưu thông (giai đoạn thứ nhất và gia đoạn thứ ba) và một giai đoạn vốn nằm trong lĩnh vực sản xuất (giai đoạn thứ hai ) .Vậy , Tuần hoàn vốn là sự vận động liên tục của vốn từ hình thái này sang hình thái khác và trải qua ba giai đoạn , thực hiện ba chức năng để rồi trở lại hình thái ban đầu .

Tuần hoàn vốn chỉ có ý nghĩa khi nó thoả mãn hai điều kiện sau đây :

· Trong bất cứ thời điểm nào , bất cứ doanh nghiệp sản xuất nào cũng tồn tại ba hình thái vốn : vốn tiền tệ , vốn sản xuất và vốn hàng háo .

· Các gia đoạn trong quá trình tuần hoàn phải bảo đảm không có sự gián đoạn , nghĩa là liên tục kế tiếp nhau .

3.Chu chuyển vốn.

Trên đây , chúng ta đã nghiên cứu sự tuần hoàn của vốn , tức là nghiên cứu sự vận động của vốn về vật chất . Bây giờ chúng ta nghiên cứu chu chuyển vốn , tức là nghiên cứu sự vận động của vốn vể mặt định lượng tốc độ thời gian vận động .

Chu chuyển vốn là sự tuần hoàn vốn có định kỳ đổi mới và lắp đi lắp lại không ngừng .

Thời gian một vòng chu chuyển vốn bằng thời gian sản xuất cộng với thời gian lưu thông .Thời gian sản xuất là thời gian vốn năm trong lĩnh vực sản xuất . Nó bao gồm các thời kỳ : thời kỳ làm việc ( thời gian đối tượng lao động trực tiếp chịu tác động của lao động ) , thời kỳ gián đoạn sản xuất (thời kỳ đối tượng lao động không chịu tác động trực tiếp của lao động chịu ảnh hưởng trực tiếp của các thuộc tính tự nhiên ) và thời kỳ dự trữ sản xuất nhằm đảm bảo sản xuất diễn ra liên tục .Thời gian lưu thông là thời gian vốn năm trong lĩnh vực lưu thông để mua các yếu tố sản xuất , bán hàng hoá và vận chuyển hàng hoá từ sản xuất tới tiêu dùng . Muốn rút ngắn thởi gian vốn nằm trong lĩnh vực sản xuất và lưu thông .

Thời gian vòng chu chuyển vốn dài hay ngắn phụ thuộc hai nhóm nhân tố khách quan và chủ quan .Nhân tố khách quan thể hiện ở đặc điểm của từng ngành hàng , điều kiện sản xuất và điều kiện lưu thông trong từng thời kỳ nhất định .Nhân tố chủ quan gắn liền với các chính sách kinh tế , luật pháp kinh tế của nhà nước và có hiệu quả quản lý sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp , trong đó có hiệu quả quản lý sử dụng vốn .

Trong quá trình chu chuyển vốn , các bộ phận của vốn sản xuất chuyển dịch giá trị của hàng hoá được sản xuất ra theo những cách thức khác nhau .

-Căn cứ vào phương thức chu chuyển khac nhau về mặt giá trị của vốn sản xuất , người ta chia vốn sản xuất thành vốn cố định và vốn lưu  động .

-Vốn cố định : ( hay tài sản cố định : máy móc thiết bị ) là một bộ phận của vốn sản xuất màvề mặt hiện vật nó tham gia hoàn toàn vào quá trình sản xuất , nhưng về mặt giá rị , giá trị của nó không chuyển hết một lần vào giá trị của sản phẩm , mà chuyển dần từng phần qua nhiều chu kỳ sản xuất , dưới hình thức khấu hao .

Ví dụ : để sản xuất một mét vải người ta phải sử dụng toàn bộ cái máy dệt , nhưng chỉ có 1 phần giá trị của máy chuyển vào mét vải đó .

Phần giá trị của máy móc thiết bị chuyển vào giá trị của sản phẩm mới thông qua công thức mức khấu hao .

Mức khấu hao =giá trị của máy móc thiết bị (theo giá ban đầu : giá mua , vận chuyển, lắp đặc , chạy thử …) / số năm sử dụng của máy móc thiết bị (theo thiết kế ) .Trong quá trình sử dụng , hằng năm máy móc , thiết bị … bị hao mòn dần và cuối  cùng không còn dùng được nữa .Sự hao mòn này được gọi là hao mòn hữu hình – một sự hao mòn về mặt giá trị sử dụng do thuộc tính cơ học , hoá học và tự nhiên trong quá trình sử dụng sinh ra . Tài sản cố định còn chịu sự hao mòn vô hình – sự hao mòn về mặt giá trị xảy ra khi máy móc cũ , tuy còn sử dụng được , nhưng bị loại máy móc mới xuất hiện có chất lượng tốt hơn , công suất cao hơn , hoặc giá rẻ hơn làm mất giá trị , thẩm chí đào thải .

Để tránh hao mòn hữu hình và vô hình , tuỳ theo các điều kiện cụ thể , các chủ doanh nghiệp tận dụng tối đa công suất máy móc thiết bị như tăng ca kíp sử dụng máy trong ngày hoặc nâng tỷ suất khấu hao hàng năm , đa dạng hoá sản phẩm nhằm tận dụng nhanh sự hoạt động của máy móc rút ngắn thời gian thu hồi vốn .

-Vốn lưu động là một bộ phận của vốn sản xuất , tham gia vào quá trình tái sản xuất , giá trị của nó chuyển mộg lần vào giá trị của sản phẩm mới . Vốn lưu động gồm giá trị nguyên , nhiên liệu , vật liệu phụ , tiền lương … những giá trị này được bồi hoàn do chủ doanh nghiệpsau khi hàng hoá đã bán xong .Trong quá trình sản xuất , bộ phận giá trị sức lao động biểu hiện dưới hình thức tiền lương được người lao động tiêu phí , nhưng được tái hiện trong giá trị mới của sản phẩm ; còn bộ phận giá trị nguyên , nhiên liệu và vật liệu phụ lại được chuyển toàn bộ giá trị vào giá trị hàng hoá trong chu kỳ sản xuất đó .

Nếu như , về mặt giá trị , vốn cố định có đặc điểm chu chuyển chậm , thì tái lại vốn lưu động có đặc điểm chu chuyển nhanh hơn .Trong quản lý sản xuất kinh doanh , điều có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là các chủ doanh nghiệp cần tìm nhiều biện pháp hữu hiệu để tăng tốc độ chu chuyển vốn lưu động .

Nghiên cứu tuần hoàn và chu chuyển vốn , xét về thực chất là nghiên cứu vấn đề tái sản xuất vốn ngày một mở rộng , chu chuyển vốn có ảnh hưởng đến việc tiết kiệm vốn ứng trước , nhất là vốn lưu động .Chẵng hạn , trong một năm , nếu vốn chu chuyển một vòng , thì để có một tổng giá trị là 100 triệu đồng , cần phải có 100 triệu đồng vốn lưu động ứng trước ; song nếu vốn chu chuyển 2 vòng trong một năm thì chỉ cần 50 triệu đồng vốn lưu động ứng trước .

Chu chuyển vốn không tốt không chỉ tiết kiệm được vốn lưu động ứng trước , mà còn làm tăng lợi nhuận thu được trong năm .Do vậy, chu chuyển vốn có liên quan đến tăng trưởng kinh tế , phát triển kinh tế , và hiệu quả kinh tế – xã hội .Phấn đấu nâng cao tốc chu chuyển vốn phải trở thành nhiệm vụ cơ bản và thường xuyên đối với các doanh nghiệp .

II . GIÁ THÀNH SẢN PHẨM .

Như đã biết , giá trị hàng hoá có cơ cấu gồm ba bộ phận : giá trị tư liệu sản xuất đã vật hoá ( c) , giá trị sức lao động biểu hiện dưới hình thức tiền lương (v) và giá trị của sản phẩm thặng dư (m) .Nó có công thức khái quát là : c + v + m .

Trong các bộ phận cấu thành giá trị hàng hoá , khi ( c + v) biểu hiện dưới hình thái tiền thì được gọi là giá thành sản phẩm , hay chi phí sản xuất .Vì giá thành được biểu hiện dưới hình hái tiền tệ của hai bộ phận đầu của giá trị (c + v) nên chịu ảnh hưởng của giá trị tiền tệ qua sự biến động của giá cả .Do vậy , giá thành có thể thống nhất hoặc không thống nhất với hai bộ phận đầu của giá trị hàng hoá .Trong thực tiễn ở các doanh nghiệp , cơ cấu giá thành ngoài hai bội phận đầu của giá trị biểu hiện dưới hình thái tiền tệ , nó còn bao hàm thêm các khoản (mặc dù những khoản này không thuộc bản chất giá thành ) : tiền trả lại vốn vay ngân hàng , các loại tiền phạt .

Trong kế hoạch hoá và thống kê giá thành , người ta chia các cập giá thành như sau : 

· Giá thành công xưởng và giá thành đầy đủ .

· Giá thành kế hoạchvà giá thành thực tế .

· Giá thành cá biệt và giá thành xã hội 

Mỗi cặp giá thành có một dung kinh tế và có ý nghĩa quan trọng nhất định liên quan đến việc nhân thức và vận dụng nó trong các doanh nghiệp .Chẳng hạn , cặp giá thành công xưởng và giá thành đầy đủ giúp ta phân biệt rõ giá thành trựơc tiếp sản xuất ra sản phẩm và giá thành có tính đến chi phí quản lý và tiêu thụ sản phẩm .Qua đó , ìm ra bộ phận cơ cấu giá thành cần phát huy hoặc cần khắc phục .Cặp giá thành cá biệt và giá thành xã hội giúp các chủ doanh nghiệp so sánh sự hình thành giá cả hàng hoá của doanh nghiệp có phù hợp với mức giá cả thị trường hay không để có biện pháp xử lý kịp thời …

Giá thành là một chỉ tiêu tổng hợp trong quản lý sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp .Do vậy , hoạch toán giá thành , phấn đấu giảm giá thành là nhiệm vụ cơ bản và thường xuyên đối với các doanh ngiệp .Nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng , vì: giá thành giảm xuống nhờ các yếu tố đầu vào của sản xuất được xử lý một cách khoa học , bảo đảm giá cả ở đầu ra có thể chiu đựng được so với giá cả thị trường ; giá thành giảm xuống sẽ làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp tăng lên , cho phép doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất và hiện đại hoásản xuất , đứng vững và thắng lợi trong cạnh tranh , có điều kiện giải quyết thoả đáng mối quan hệ phân phối hiữa chủ doanh nghiệp và người lao động , đống góp ngày một nhiều  vào ngân sách nhà nước .

Có nhiều biện pháp giảm giá thành .Dưới đây là biện pháp mấu chốt :

· Tổ chức lại sản xuất , phân công lại lao động , ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật , nâng cao nâng suất lao động trong doanh nghiệp .

· Giảm tỷ lệ hàng phế phẩm , thứ phẩm ; nâng tỷ lệ hàng chính phẩm , hàng có chất lượng cao có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế .

· Thực hành tiết kiệm trong tái sản xuất , cải tiến quản lý , nâng cao hiệu quả của quản lý , nhất là hiệu quả quản lý vốn và giá thành.

III . TIỀN LƯƠNG .

1. Bản chất kinh tế của tiền lương .

Tiền lương không phải là sự trả công cho lao động mà là hình thái tiền tệ của giá trị sức lao động, hay giá cả sức lao động .

Cơ cấu tiền lương gồm các bộ phận :

· Giá trị tư liệu sinh hoạt đủ nuôi sống bản thân người lao động.

· Giá trị tư liệu sinh hoạt nuôi sống số lượng con cái nhất định của họ .

· Chi phí để nâng cao trình độ văn hoá , khoa học kỹ thuật và tay nghề của người lao động .

Mỗi bộ phận trên có vị trí quan trọng nhất định . Quy mô và tỷ trọng của mỗi bộ phận cóthể khác nhau và chịu sử chi phối của sự tiến bộ khoa học kỹ thuật , sự phát triển của nâng lực sản xuất và nâng suất lao động ; chịu sự chi phối của tính chất mỗi chế độ xã hội .

2.Hình thức cơ bản của tiền lương .

2.1Tiền lương theo thời gian .

Đây là hình thức tiền lương mà số lượg của nó phụ thuộc vào lương thời gian (giờ, ngày , tuần , tháng) người lao động  thực sự lao động cho các doanh nghiệp .

Muốn đánh giá đúng mức tiền lương thời gian không chỉ căn cứ vào lượng  tiền nhận được mà còn phải căn cứ vào độ dài ngày lao động và cường độ lao động .

Thước đo  mức tiền lương theo thời gian là đơn giá một giờ lao động .

2.2 . Tiền lương theo sản phẩm .

Tiền lương theo sản phẩm la hình thức tiền lương mà số lượng của nó phụ thuộc vào số lượng sản phẩm mà người lao động sản xuất ra , hoặc tuỳ theo số lượng công việc đã hình thành .

Thước đo mức tiền lương tính theo sản phẩm là đơn giá mỗi sản phẩm .

Tiền lương theo sản phẩm chỉ là hình thái chuyển háo của tiền lương theo thời gian vì thực chất đơn giá tiền lương của mỗi sản phẩm là sự trả cho lượng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra đơn vị sản phẩm đó .

Mỗi hình thức cơ bản của tiền lương nói lên đều có những ưu điêm3 và nhược điểm nhất định . tùy theo ngành hàng và loại công việc mà lựa chọn hình thức tiền lương thích hợp .

3. Những nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương .

3.1 Tiền lương danh nghĩa là tiền lương thực tế 

.

- Tiền lương danh nghĩa là khoản thu nhập mà người lao động nhận được dưới hình thức tiền tệ sau khi đã thật sự làm việc cho các chủ doanh nghiệp .

· Tiền lương thực tế là khối lượng hàng hoá và dịch vụ mà người lao động mua được bằng tiền lương danh nghĩa .

Cái mà người lao độn đặc biệt quan tâm không phải chủ yếu là tiền lương danh nghĩa mà là tiền lương thực tế .

3.3 Các nhân tố làm biến đổi tiền lương .

 -Chừng nào tiền lương là hình thức chuyển háo của giá trịsức lao động , thì sự vận động của nó trước hết gắn liền với các nhân tố làm tăng và giảm giá trị sức lao động .

Những nhân tố tăng giá  trị sức lao động như : Sự nâng cao trình độ chuyên môn và sự tăng cường độ lao động của người lao động . Nhân tố tác động làm giảm giá trị sức lao động là sự tăng nâng suất lao động nhất  là ở những ngành sản xuất vật phẩm tiêu dùng .

· Một số nhân tố khác liên quan đến sự biến đổi của tiền lương là cung cấp sức lao động của Người lao động luôn ở thế bất lợi ; sự biến động tăng lên của giá cả , của thuế khoá…

Cần chú ý rằng , sực tác động của các nhân tố nói trên diễn ra rất phức tạp , không phải trong từng thời điễm, mà là một quá trình ; do vậy , sự vận động làm cho  tiền lương bị giảm sút có tính xu hướng chứ không phải giảm một cách tuyệt đối .

IV . LỢI NHUẬN , CÁC HÌNH THÁI VỐN VÀ CÁC THU NHẬP .

1. Lợi nhuận .

Trong công thức giá trị hàng hoá : c + v + m , khi (c + v) biểu hiện dưới hình thái tiền tệ thì (c + v ) được chuyển hoá sang cái gọi là giá thành sản phẩm hay chí phí sản xuất .Song song với sự chuyển hoá này là sự chuyển hoá giá trị của sản phmẩ thặng dư (m) thành lợi nhuận .

Lợi nhuận của doanh nghiệp (ký hiệu là p ) là doanh thu trừ mọi hoạt động chi phí .

lợi nhuận = Doanh thu – chi phí .

Nguồn góc của lợi nhhuận là phần giá trị của sản phẩm thặng dư do lao động thặng dư tạo ra trong quá trình sản xuất .

Về mặt số lượng , giữa lợi nhuận thu được và phần giá trị của sản phẩm thặng dư có thể nhất trí hoặc không nhất trí với nhau , vì nó còn phụ thuộc nhiều nhân tố , nhất là nhân tố cạnh tranh , cung cầu và giá trị của tiền tệ .

Tỷ suất lợi nhuận (P’) là tỷ số tính  theo phần trăm giữa lợi nhuận thu được so với vốn , so với chi phí hoặc so với doanh  thu bán hàng .


Mỗi chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận cao , là động lực kinh tế , mục tiêu kinh tế trực tiếp của các chủ doanh nghiệp .Do vậy , lợi nhuận được xác định là chỉ tiêu kinh tế tồng hợp và chỉ tiêu chất lượng của các doanh nghiệp .Phấn đấu có lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận cao theo đúng pháp luật là nhiệm vụ cơ bản và thường xuyên của các doanh nghiệp .

2. Các hình thái vốn và thu nhập của nó .

2.1. Vốn sản xuất và lợi nhuận trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp , nông nghiệp … 

Vốn sản xuất là toàn bộ tài lực , vật lực và nhân lực biểu hiện dưới hình thái tiền tệ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật chất.

Cần phân biệt chủ doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp .Chủ doanh nghiệp có thể là tư nhân , cá thể , hoặc tập thể dưới hình thức doanh nghiệp nhỏ riêng rẻ , hoặc công ty cổ phần , hoặc doanh nghiệp nhà nước .Người quản lý doanh nghiệp ( giám đốc chẳng hạn )có thể đồng thời là chủ doanh nghiệp , nếu đó là hình thức doanh nghiệp tư nhân nhỏ riêng rẽ .Song nhiểu trường hợp , người quản lý là người được chủ sở hữu doanh nghiệp thuê làm chức năng quản lý thông qua hợp đồng ký kết .

Với tư cách là vốn , vốn sản xuất phải luôn tuân theo hai nguyên tắc bảo tồn và sinh lời .Do vậy , trong quá trình sản xuất , vốn sản xuất phải bảo đảm thu được lợi nhuận .Ứng với hình thái vốn sản xuất có hình thức lợi nhuận doanh nghiệp sản xuất như : Lơi nhuận công nghiệp , lợi nhuận nồng nghiệp … 

2.2 Vốn thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp .

Thương nghiệp là một phạm trù kinh tế phản ánh một hoạt động kinh tế diễn ra trên lĩnh vực lưu thông hàng hoá đã được chuyên môn hoá .Những người chuyên hoạt động trong lĩnh vực này gọi chung là thương nhân .

Vốn thương nghiệp là toàn bộ nhân  vật , tài lực dưới hình thái tiền tệ hoạt đông trong lĩnh vực lưu thông hàng hoá .

Chi phí lưu thông .

Hàng hoá được sản xuất ra muốn đi vào tiêu dùng phải qua khâu lưu thông .

Lưu thông hàng hoá là sự trao đổi hàng hoá khi lấy tiền tệ làm môi giới .

Những chí phí lao động vật hoá và lao động sống biểu hiện dưới hình thái tiền tệ trong quá trình thực hiện giá trị hàng hoá ở lĩnh vực lưu thông gọi la chi phí lưu thông .

Có hai loại chi phí lưu thông .

· Chi phí tiếp tục quá trình sản xuất trong lĩnh vực lưu thông , bao gồm : chi phí vận chuyển , bốc dỡ  phân loại và bao gói .Những chi phí này có tác dụng bảo tồn và  làm tăng giá trị sử dụng ; nó được bù đắp bằng cách cộng thêm vào giá bán .

Chi phí lưu thông  thuần tuý , bao gồm các chi phí về quản cáo , kế toán tiền lương của người lao động bán hàng (thự hiện giá hàng hoá )  và các khoản  chi khác .Loại ch phí này không có tác dụng làm tăng giá trị sử dụng , nên không được cộng vào giá bán : nó đượcbù bắp bằng phần chiếc khấu thương nghiệp mà người sản xuất nhương cho .

Mức chi phí lưu thông có ảnh hưởng đến giá thành thương phẩm , vì giá thành thương phẩm được tính bằng giá mua cộng với chi phí lưu thông tiếp tục quá trình sản xuất trong lĩnh vực lưu thông .

Phấn đấu giảm giáthành thương phẩm , xét về thực chất , là phấn đấu giảm chi phí lưu thông trong từng kỳ nhất định , giảm giá thành thương phẩm để tăng lợi nhuận trong ngành thương nghiệp .Lợi nhuận thương nghiệp là số chênh lệch giữa gái bán và giá mua , sau khi khấu trừ chi phí lưu thông va thuế .Thương nghiệp có vai trò to lớn đối với sản xuất và đời sống .

Công thức vận động vốn của thương nghiệp là : T – H –T’ .Hoạt động thương nghiệp cóp đặc tính vừa phụ thuộc vừa độc lập .Quy mô , cơ cấu , số lượng , chất lượng hàng háo đem ra do lưu thông do sản xuất quyết định , do vậy thương nghiệp phụ thuộc vào sản xuất và có nhiệm vụ phục vụ sản xuất .Song thương nghiệp hoạt động trong lĩnh vực riêng , có vốn riêng , nên nó mang tính độc lập .

Chính đặc tính này giúp ta hiểu được sự  hình thành lợi nhuận thương nghiệp .

Nếu không xét đến hoạt động tiếp tục sản xuất trong lĩnh vực lưu thông mà chỉ xét thương nghiệp thuần tuý – chuyên mua bán thực hiện giá trị hàng hoá do người sản xuất tạ ra , và nếu không xét đến việc mua rẻ bán đắc (không đúng giá trị ) , cần đông đo đếm không chính xác thì thương nghiệp không tạo ra giá hàng hoá và lợi nhuận .

Lợi nhuận thương nghiệp do đâu mà có ? Lợi nhuận thương nghiệp là một phần lợi nhuận được tạo ra trong sản xuất và được các chủ doanh nghiệp sản xuất nhường cho .

Quá trình chuyển nhượng được thực hiện thông qua sự cạnh tranh giữa chủ doanh nghiệp sản xuất và chủ doanh nghiệp thương nghiệp khi mỗi bên đều bỏ vốn cùng sản xuất và lưu thông để chia cho lợi nhuận .

Ví dụ : khi chưa có vốn thương  nghiệp tham gia , chủ doanh nghiệp sản xuất bỏ vốn 800 triệu đồng , thu được 100 triệu đồng lợi nhuận .

Như vậy , tỷ suất lợi nhuận là 12,5% (

Khi có vốn của thương nghiệp tham gia 200 triệu đồng , thì tỷ suất lợi nhuận bình quân chung là 

Lợi nhuận của chủ doanh nghiệp sản xuất sẽ là 80 triệu đồng (800 x 10% ) và lợi nhuận của doanh nghiệp thương nghiệp là 20 triệu đồng (20 triệu x 10% ) .

Trong thực tiển , sự chuyển nhượng nói trên được thực hiện thôn qua sự chênh lệch về giá cả .Các chủ doanh nghiệp sản xuất bán cho các chủ doanh nghiệp thương nghiệp theo giá bán buôn công nghiệp là 880 triệu đồng (800 triệu đồng chi phí + 80 triệu đồng lợi nhuận ) và các chủ doanh nghiệp thương nghiệp bán cho người tiêu dùng theo đúng giá trị giá bán lẻ là 900 triệu đồng (880 trịệu đồng  + 20 triệu đồng lợi nhuận thương nghiệp ).

Trừ sự phân tích trên , có thể thấy : về mặt chất lượng , lơi nhuận thương nghiệp là sự chênh lệch giữa giá bán lẻ và giá bán buôn công nghiệp = bán từ giá mua .Về mặt nguồn gốc , nó là một phần lợi nhuận do lao động thặng dư tạo ra trong sản xuất mà các chủ doanh nghiệp sản xuất nhường cho các chủ doanh nghiệp thương ghiệp 

2.3 Vốn cho vay và lợi tức cho vay .

Vốn cho vay và người chủ sở hữu vốn cho vay đã phát hiện từ lâu .Ở đây chỉ nghiên cứu các loại vốn  cho vay gắn với nền kinh tế sản xuất lớn hiện đại mà không xét đến laọi cho vay “ nặng lãi” .

Không thể hiểu sự ra đời của vốn cho vay , nếu không nghiên cứu tín dụng vì tính dụng là hình thức vận động của vốn cho vay .

Tín dụng lại xuất hiện bắt nguồn từ đặc điểm chu chuyển của vốn .Trong quá trình tuần hoàn và chu chuyển vốn  luôn có một số vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi , nhhưng đòi hỏi phải sinh lời .Trong lúc đó , ở một số doanh nghiệp khác , nhu cầu đầu tư mở rộng hoặc hiện đại hoá sản xuất trong điều kiện chưa tích luỹ đủ vốn đã sản xuất hiện nhu cầu đi vay .Trong bối cảnh đó , tín dụng xuất hiện , vốn cho vay hình thành và theo đó thị trường tiền tệ cũng nảy sinh .

Vốn cho vay là vốn tiền tệ mà người chủ của nó nhường quyền sử dụng cho người khác trong một khoản thời gian để nhận được số lời đó .

Đặc điểm của loại vốn này là quyền sở hữu tách rời quyền sử dụng .

Số lời được gọi là lợi tức . Lợi tức là một phần lợi nhuận  mà người đi vay trả cho người cho  vay theo thoả thuận .

Tỷ suất lợi tức là tỷ lệ phần trăm giữa mức lợi tức và vốn cho vay .Nếu ký hiệu Z là mức lợi tức , Z’ là tỷ suất lợi tức , và T là vốn cho vay , ta có .


Đặc điểm tỷ suất lợi tức .

· Từ công thức tỷ suất lợi tức , ta thấy về Lô- gích , tỷ suất lợi tức (Z’) có sau lợi tức (Z) ; nhưng hực tế Z’ có trước Z, nghĩa là Z =Z’ x T .

· Tỷ suất lợi tức là một con số không xác định , vì tử số Z nằm trong khoảng 0 < Z < P ; nhưng từng thời đểm cụ thể , Z’ lại là một con số xác định , vì ứng với một mức lợi tức nhất định nào đó trong khoản trên , tính ra được tỷ suất lợi nhuận tương ứng .Đặc điểm này là cơ sở để tỷ suất lợi tức là một công cụ điều  tiết vĩ mô của nhà nước ; tức là cầu về tiềm  năng , lãi suất tăng lên và ngược lại . 

· Tỷ suất lợi tức có xu hướng giảm xuống , vì tỷ suất lợi nhuận giảm xuống và vì cung tiền tệ lớn hơn cầu về tiền tệ , do kinh tế ngày càng phát triển .

2.4 Ngân hàng và lợi nhuận ngân hàng .

Như đã biết , tín dụng là hình thức vận động của vốn cho vay .Tín dụng có các hình thức :

+ Tín dụng thương nghiệp – quan hệ vay mượn giữa các chủ kinh doanh trực tiếp với nhau .Nói cách khác , đây là hìh thức mua bán chịu giữa các doanh nghiệp .

+Tín dụng ngân hàng – quan hệ vay muợn thông qua ngân hàng làm môi giới .

Khác với tín dụng thương nghiệp , tín dụng ngân hàng không lấy vốn đang hoạt động đem cho vay , mà cho vay vốn tiển tệ tạm thời nhàn rỗi .Tín dụng ngân hàng do ngân hàng thực hiện .Ngoài chức năng trung tâm tín dụng , ngân hàng còn thực hiện chức năng trung tâm hoạch toán , quản lý tiền mặt , kinh doanh vàng bạc đá quý…

Như vậy, ngân hàng là một doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ , vàng bạc và môi giới giữa người cho vay với người đi vay .

Khác với cho vay , vốn ngân hàng không phải là vốn tiềm thế (không hoạt động ) mà là vốn hoạt động ) mà là vốn hoạt động , nên ngân hàng không thu lợi tức , mà thu lợi nhuận .

lợi nhuận  ngân hàng bằng lợi tức tiền gửi cộng với các khoản thu khác vá trừ đi các chi phí cần thiết về nghiệp vụ ngân hàng .

Nếu ký hiệu PNH là lợi nhuận ngân hàng , Z là lợi tức ,T là các khoản thu khác và C là các chi phí , ta có côn thức tính lợi nhuận ngân hàng như sau :

PNH = {( Z cho vay – Z tiền gửi) +T}- C

Nếu ký hiệu P’ là tỷ suất lợi nhuận ngân hàng , T là vốn tự có của ngân hàng thì :


Tỷ suấtlệ nhuận ngân hàng tương đương tỷ suất lợi nhuận của các ngành hoạt động khác trong nền kinh tế .

2.5.Ruộng đất và địa tô .

Trên đây , mới chỉ nghiên cứu các hình thái vốn và các hình thức thu nhập của các ngành kinh tế sản xuất công nghiệp , thương nghiệp và ngân hàng .Bây giờ , chúng ta chuyển sang nghiên cứu loại vốn tư  liệu sản xuất đặc biệt – ruộng đất , và loại thu nhập – địa tô , trong nông nghiệp , gắn với chủ sở hữu ruộng đất .

Ruộng đất là tư liệu sản xuất đặc biẹt trong nông nghiệp ,Trước ngày quốc hữu hoá , ruộng đất do giai cấp địa chủ chiếm hữu . Các chủ kinh doanh nông nghiệp muốn sử dụng ruộng đất phải thuê của giai cấp địa chủ .

Là một ngành sản xuất vật chất , cũng như các ngành sản xuất , giá trĩ5 hàng hoá nông nghiệp sau khi trừ đi chi phí hiệu số đó là lợi nhuận . Các chủ thể sản xuất nông nghiệp không được hưởng toàn bộ số lợi nhuận trên mà chỉ hưởng mức lợi nhuận ngang bằng với mức lợi nhuận của các ngành kinh tế khác , số còn lại được chuyển hoá thành hình thái địa tô và rơi vào tay gia cấp sở hữu ruộng đất .

Như vậy , địa tô là phần giá trị của sản phẩm thặng dư ngoài mức lợi nhuận của hủ doanh nghiệp nông nghiệp mà chủ kinh doanh nông nghiệp nôp lại cho kẽ nắm quyền sở hữu ruộng đất , để được quyền sử dụng ruộng đất trong thời gian nhất định .

Địa tô có các loại như sau đây:

· Địa tô chênh lệch .Địa tô chênh lệch gắn liền với độc quyền kinh doanh ruộng đất .Có hai hình thưc  địa tô chênh lệch : địa tô chênh lệch I gắn liền với màu mỡ tự nhiên và vị trí thuận lợi đối với việc tiêu thụ nông phẩm .Địa tô chênh lệch II gắn liền với màu mỡ nhân tạo , hay gắn liền với thâm canh ruộng đất trong nông nghiệp .

· Địa tô chênh lệch , xét về thực chất là phần lợi nhuận siêu ngạnh ngoài lợi nhuận trung bình (hay bình quân ) mà nhà kinh doanh nông nghiệp nộp cho giai cấp sở hữu ruộng đất .Về mặt số lượng , nó là sự chênh lệch giữa giá cả nông nông sản phẩm được quyết định bởi điều kiện của ruộng đất xấu với giá trị cá biệt của nông phẩm hình thành trên ruộng đất tốt , trung bình và gần thị trường tiêu thụ nông  phẩm .

· Địa tô tuyệt đối .Loại địa tô này gắn liền với độc quyền chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ , với thực tế trình độ kỹ thuật rong nông nghiệp lạc hậu hơn so với công nghiệp .

Về thực chất , địa tô tuyệt đối là phần lợi nhuận siêu ngạch ngoài lợi nhuận trung bình (haybình quân )hình thành do trình độ kỹ thuật trong nông nghiệp lạc hậu hơn so với công nghiệp , mà nhà kinh doanh nông nghiệp nhất thiết phải nộp cho giai cấp địa chủ – kẽ độc quyền tư hữu ruộng  đất  .

Về số lượng , đại tô tuyệt đối là số dư của giá trị so với giá cả sản xuất xã hội của nông phẩm .

-Địa tô độc quyền .Loại địa tô này gắn liền với độc quyền tự nhiên sinh ra . Thí dụ , những ruộng đất trồng cây đặc sản : đất đai có các mỏ khoáng sản quý hiếm : đất ở nơi đặc biệt thuận tiện và giao thông và thị trường .

Nghiên cứu lý luận về địa tô , có thể rút ra mấy nhận xét :

Một là ,  quốc hữu hoá ruộng đất sẽ thủ tiêu quyền chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ , làm cho ruộng đất thuộc sở hữu nhà nước , thủ tiêu địa tô tuyệt đối , tạo điều kiện hạ thấp giá trị nông phẩm .

Hai là , quốc hữu hoá ruộng đất không ảnh hưởng đến địa tô chênh lệch vì nó không thủ tiêu quyền sử dụng , hay quyền kinh doanh ruộng đất , song địa tô chênh lệch sẽ thuộc về nhà nứơc , dười hình thức chủ yếu là thuê nông nghiệp .

Bà là , Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực thì địa ti6 chênh lệch II (do thâm canh ) thuộc quyền chi phối) thuộc quyền chi phối của chủ thâm canh ruộng đất .

Bốn là ,  quốc gia nào có nhiều ruộng đất có địa tô độc quyền sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế ; do vậy , trong chính sách đầu tư cho những nơi có nhiều địa tô độc quyền

Bài VII 

QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ

I – MỞ RỘNG QUAN HỆ KINHTẾ QUỐC TẾ LÀ XU THẾ TẤT YẾU CỦA THỜI ĐẠI

1.Những đặc điểm chủ yếu của thế giới liên quan đến quan hệ kinh tế quốc tế .

Trong mấy thập niên gần đây , nhất là thập niên 80 , thế giới có nhiều biến đổi đáng kể .Mặc dù còn những ý kiến khác nhau trong việc đánh giá sự biến đổi của thế giới , song nhiều ý kiến nhất trí về cách nêu các đặc điểm , ghi nhận sự biến đổi trên thế  giới – những biến đổi ít nhiều ảnh hưởng không nhỏ đến các quốc gia trên lĩnh vực , nhất là lĩnh vực kinh tế đối ngoại , mì.

Dưới đây là những đặc điểm chủ yếu :

· Nhân loại đang bước vào giai đoạn của cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại , một cách mạng mà sự tác động của nó làm biến đổi sâu sắc trên các mặt lực lượng sản xuất , quan hệ sản xuất , chính trị và xả hội trong hầu hết các loại nước trên thới giới .

· Sự tan rã của các nước Đông Âu và Liên Xô không chỉ thuộc các nước xã hội chủ nghĩa , mà các nước đang phát triển và không loại trừ các nước có nền kinh tế phát triển phải có sự điều chỉn hvề mặt chiến lược và sách lược kinh tế , nhất là kinh tế đối ngoại .

· Sự xuất hiện tính chỉnh thể , tính nhân loại , tính tonà cầu trong mối quan hệ với tính giai cấp và đấu tranh giai cấp , theo đó , phương sách giải quyết những vấn đề kinh tế va công nghệ đều có liên quan đến quan hệ kinh tế quốc tế của các quốc gia .

· Một số nước Phương Đông có tốc độ phát triển cực kỳ nhanh , có xu hướng vượt các nước Phương Tây về nhiều mặt , đó là Nhật bản và các nước công nghiệp mới( NIC) .Nhìn chung , châu Á – Thái Bình Dương đang là khu vực kinh tế năng động do nền kinh tế thế giới đã và đang chuyển dịch đến khu vực này .

· Chiến ttranh cục bộ , nôi chiến săc tộc vẫn có thể xảy ra Bầu không khí thế giới nhìn chung theo xu hướng đối ngoại , hào bình nhưng vẫn có mâu thuẫn , đấu tranh , thẩm chí có lúc có nơi rất gay gắt .

Những đặc điểm trên nói lên bức tranh thế giới rất phức tạp .Song vẫn hấy rõ những tiền đề cân bản cho công cuộc phát triển kinh tế hoà bình giữa các nước trên thới giới .

2. Mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế là một tất yếu khách quan .

 Trong thời đại ngày nay , mở rộng quan hệ kinh tế đãvà đang là mộ trong những vấn đề thời sự đối với hầu hết các nước , là xu thế của thời đại .

Tính khách quan và phổ biến của nó bắt nguồn từ yêu cầu của các quy luật về sự phân công và hợp tác quốc tế giữa các nước ;từ sự phân bố tài nguyên thiên và sự phát triển không đều và trình độ công nghiệp giữa các nước này với các nước khác , dẫn đến yêu cầu sử dụng có hiệu quả lợi thế so sánh để nhanh chóng rút ngắn khoản cách giữa các nước có nền kinh tế phát triển cao với các nước đang phát triển và kém phát triển .Việc mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế còn bắt nguồn từ sản xuất và đời sống ngày nay đã mang tính quốc tế hoá , toàn cầu hoá .Đặc biệt , sự tác độn rất mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại làm cho lực lượng sản xuất vực khỏi khuôn khổ quốc gia trở thành lực lượng sản xuất quốc tế thông qua sự thông tin liên lạc hiện đại những thành tựu khoa học và chuyển giao công nghệ với tốc độ nhanh giữa các nước .

có thể thấy rõ hơn tính tất yếu của mở rộng quan hệ kinh tế quốc qua các nhân tố sau đây : 

2.1. Sực tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật – công nghệ hiện đại trong mấy chục năm gần đây làm cho nền kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế có những bước phát triển và thay đổi to lớn .Chỉ trong vòng 20 năm (1970- 1990) sản xuất của thế giới đã tăng gấp hai lần , nghỉ là chỉ trong 20 năm thế giới đã sản xuất ra một lượng của cải bằng khối lượng của cải được sản xuất ra trong 230 năm trước (1740 – 1970) của thời đại công nghiệp .

Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại đẩy mạnh sự phát triển lực lượng sản xuất .Trình độ lực lượng sản xuất đã vượt khỏi phạm vi quốc gia và đẩy nhanh quá trình quốc tế hoá đời sống kinh tế , hình thành nền kinh tế thế giới như một chỉnh thể có nhiều quốc gia tham gia , vừa hiệp tác vừa đấu tranh với nhau, hình thành thị trường khu vực và thị trường quốc tế với giá cả quốc tế chi phối không thể không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của quốc gia trên hành tinh .

Phương tiện thông tin liên lạc và giao thông hiện đại phát triển mạnh mẽ đã “ rút ngắn” khoản cách giữa các nước , các khu vực , làm cho quá trình giao lưu , liên kết , phân công và hiệp tác quốc tế giữa các quốc gia diễn ra voới tốc độ nhanh chóng và ngày một phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu .

2.2 Việc quốc tế hoá sản xuất và đời sống diễn ra khá sôi động trong mấy thập niên gần đây , được biểu hiện rõ rệt ở các khía cạnh : 

- Sự phân công và hiệp tác quốc tế các nước ngày càng phát triển . Ngày nagy , rất nhiều sản phẩm quan trọng do hàng trăm công ty của hàng chục nước tham gia chế tạo . Ví dụ , máy bay Bô- inh do 650 công ty đặc ở trên 30 nước  tham gia chế tạo ; ôtô Pho do 165 công ty ở 20 nước tham gia sản xuất .

-Nền kinh tế các nuớc ngày càng phụ thuộc nhau .Sự chuyển môn hoá , hiệp tác hoá sản xuất làm cho các nước phụ thuộc vào nhau ngày càng chặt chẽ ở nhiều mặt : Nguyên liệu , kỹ thuật , công nghệ, thị trường , vốn đầu tư , lao động …., có thể nói nền kinh tế thế giới đã tạo ra thị trường bảo đảm vừa là “ đầu vào” vừa là “ đầu ra” đối với hoạt động kinh tế mỗi nước .Đều đó làm cho các nước vừa phụ thuộc vào nhau và vừa lợi nhuận lẫn nhau để phát huy thế mạnh , khắc phục thế yếu của mình , sản xuất sản phẩm mà mình có ưu thế va mua các sản phẩm không sản xuất được hoặc sản xuất sẽ rất đắt .

-Sự hình thành kết cấu hạ tầng sản xuất và chi phí sản xuất quốc tế . 

Hệ thống giao thông thế giới gồm đủ các ngành : Đường biển , đường sông , đường ô tô , đường sắt và đường  không .Mỗi dạng phương tiện điều có những  tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động .Ngày nay , các phương tiện , các loại tiêu chuẩn giao thông đã và đang được quốc tế hoá .Đó là điệu kiện thuận lợi cho việc mở rộng quan hệ kinh tế quôc tế với các nước .Cùng với hệ thông giao thông , mạng lứới thông tin liên lạc hiện đại cũng được quốc tế hoá .

Quốc tế hoá đời sống kinh tế còn biểu hiện ở sự hình thành chí phí sản xuất quốc tế , giá cả quốc tế .Mỗi nước đều có các điều kiện sản xuất khác nhau nên việc sản xuất ra cùng một loại hàng hoá ở các nước khác nhau sẽ có chi phí sản xuất khác nhau .Ví dụ, nước ta sản xuất ra một tấn cao su , chè rẻ hơn các nước ở châu Âu ; ngược lại ,các nước châu Âu sản xuất ôtô , máy bay rẻ hơn nước ta . Dựa vào chi phí sản xuất quốc tế , các nước tiềm cách khai thác các thế mạnh của mình để đạt hiệu quả kinh tế coa trong quan hệ kinh tế .

2.3. Sự chênh lệch giữa các nước phát triển và các nứơc đang phát triển , trong đó có Viêt Nam , đã và đang đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng rút ngắn khoản cách giữa chúng .

Tự lực tự cường vẫn phải được coi là phương châm cơ bản , thương xuyên và lâu dài đối với các nước có nền kinh tế đang phát triển .Song , không thể làm giàu , thoát khỏi lạc hậu khi vẫn giữ quan điểm chiến lượt phát triển kinh tế với cơ cấu “ khép kín” , hoặc “ mở rộng” giữa các nước “nghèo” với nhau .

Chiến lược phát triển kinh tế với cơ cấu “mở rộng” và theo đó là chiến lược thị trường hướng ngoại là lối ra hữu hiệu của các nước có nền kinh tế đang phát triển hiện nay .

II – NHỮNG NGUYÊN TẮC VÀ CÁC HÌNH THỨC KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 

1.Những nguyên tắc trong quan hệ kinh tế đối ngoại .

1.1 Nguyên tắc bình đẳng . Là nguyên tắc quan trọng làm nền tảng cho việc hình và phát triển quan hệ kinh tế quốc tế giữa các nước .nguyên tắc này bắt nguồn từ yêu cầu phải coi mỗi quốc gia trong cộng đồng quốc tế là quốc gia độc lập có chủ quyền .Nó cũng bắt nguồn từ yêu cầu của sự hình thành và phát triển thị trường quốc tế mà mỗi quốc gia la thành viên .Với tư cách là thành viên , phải bảo đảm cho mỗi quốc gia có quyền tự do kinh doanh , quyền tự chủ như mọi quốc gia khác .Nói cách khác , phải bảo đảm tư cách pháp nhân của mỗi quốc gia trước pháp luật quốc tế và cộng đồng quốc tế trên cơ sở kinh tế thị trường .

1.2. Cùng có lợi .Nếu nguyên tắc thứ nhất tạo nền tảng nói chung cho việc hình thành và phát triển quan hệ quốc tế , thì nguyên tắc này lại là cơ sở kinh tế hay nền tảng kinh tế để thiết lập và mở rộng  quan hệ kinh tế giữa các nước .

Trong nền kinh tế thị trường , đặc biệt là thị trường thế giới , nguyên tắc bình đẳng giữa các nứơc sẽ không thể được thực hiện nếu lợi ích kinh tế giữa các nước ham dự không cùng có lợi vì trương hợp này sẽ làm cho quan hệ kinh tế thế giới vi phạm các  quy luật kinh tế , nhất là quy luật giá trị – quy luật vốn có của kinh tế thị trường .

Nguyên tắc cùng có lợi pải trở thành động lực kinh tế để thiết lập và duy trì lâu dài mối quan hệ kinh tế giữa các nước .

Cùng với lợi ích kinh tế là một trong những nguyên tắc làm cơ sở cho việc thiết kế đường lối quan điểm và chính sách kinh tế  đối ngoại và luật đầu tư cho nước ngoài ở các quốc gia .

Từ nguyên tắc chung này có thể cụ thể hoá thành những điều khoản làm cơ sở để ký kết các nghị định như giữ các nhà nước , ký kết các hợp đồng kinh tế giữa các tổ chức kinh tế của các nước .

1.3 . Tôn trọng chủ quyền , không cang thiệp vào công việc nội bộ của mỗi nước .

Trong đời sống của cộng đồng quốc tế , mỗi quốc gia tồn tại với tư cách là quốc gia độc lập có chủ quyền về các mặt kinh tế , chính trị xã hội và địa lý .

Nguyên tắc này bắt nguồn từ nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ đối ngoại giữa các nước .Nó cũng bắt nguồn từ nguyên tắc cùng  có lợi , mà xét đến cùng là cùng có lọi về kinh tế với tư cách là cơ sở để cùng có lợi ích khác về chính trị , quân sự , xã hội …

Nguyên  tắc này đòi hỏi mỗi ben trong hai bên , hoặc nhịều bên  phải thực hiện đúng các khía cạnh.

· Tông trọng trong các địèu khoản trong các nghị định thu và trong hợp đồng kinh tế .

· Không đưa ra những điều kiện phương hại đến lợi ích ủa nhau .

· Không được dùng các thủ đọan có tính chất cang thiệp vào nội bộ của nước có  quan hệ , nhất là dùng thủ đoạn kinh tế , kỹ thuật và kích động để cang thiệp vào đường lối chinh trị của các nước đó .

1.4Nguyên tắc giữ vưng độc lập , chủ quyền dân tộc và cũng cố sự định hướng xã hội chủ nghĩa .

Đó là nguyên tắc xuyên suốt trong các nguyên tắc .

Trong cộng đồng quốc tế , xét về trình độ kinh tế kỹ thuật , giữa các nước có điểm xuất phát và trình độ phát triển không đều nhau .Có thể phân thành hai loại: nước có nền kinh tế phát triển và nước có nền  kinh tế đang hay kém phát triển .

Ở những nước có nền kinh tế đang hay kém phát triển , có nhiều vấn đề gay cấn đang được đặt ra , trong đó mắt xích của cái vòng luẩn quẩn là trình độ kỹ thuật lạc hậu do thiếu vốn .

Vì vậy nói tới các nguyên tắc này , việc mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế phải nhằm đưa đất nứơc nhanh chống thoát khỏi nghèo nàn , lạc hậu , đạt tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội cao , làm cho thu nhập quốc dân tính theo đẩu người vượt quá mức của các loại nước nghèo của thế giới , từ đó tạo đà  cho sự phát triển ở giai đoạn sau trên cơ sở giữ vững độc lập , chủ quyền dân tộc theo định hướng xã hội chủ nghĩa .

Hướng mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế như trên đối với loại nước có nền kinh tế đang hoặc kém phát triển không chỉ là mục đích mà còn là nguyên tắc cơ bản cần được coi trọng trong khi tiến hành mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế giữa các quốc gia trong công đồng quốc tế .

Bốn nguyên tắc nói trên liên quan mặt thiết với nhau đều có vai trò và ý nghĩa r6át quan trọng .Xa rời những nguyên tắc đó sẽ không thực hiện được , hoặc làm hạn chế tốc độ và hiệu quả của việc mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế của mỗi quốc gia .

2.các hình thức quan hệ kinh tế quốc tế .

Như đã phân tích trên , có nhiều nguyên nhân làm cho bức tranh thế giơi không thuần nhất mà phong phú  đa dạng , khiến cho việc mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế phải thực hiện đa dạng hoá về hình thức , và tất nhiên theo đó là đa dạng hoá về mối quan hệ giữa các nước , không phân biệt chế độ chinh trị xã hội .

Có nhiều hình thức quan hệ kinh tế quốc tế .Dưới đây là những hình thức chủ yếu :

Một là .ngoại thương .Đây là hình thức truyền thống lâu đời .Ngoại thương là hoạt động buôn bán giữa nước này với nước khác về hàng hoá và những dịch vụ khác kèm theo việc mua bán đó . Thông qua xuất và nhập khẩu , ngoại thương thực hiện chức năng lưu thông hàng hoá giữa thị trường trong nước và thị trường ngoài nước .

Trong quá trình thực hiện , cần nắm vững một số luận điểm có tính nguyên tắc :

+Chỉ xuất những sản phẩm vốn là thế mạnh của mình và thế mạnh của quốc tế ; ngược lại , chỉ nhập những sản phẩm vốn là thế yếu của mình và rhế mạnh của quốc tế .Cả hai trường hợp xuất và nhập đều đem lại lợi nhuận .Khoản lợi nhuận này thu được do biết lợi dụng sự chênh lệch giữa năng suất lao động trong nước với lao động quốc tế .

+Bán (xuật khẩu ) cái mà thị trường thế giới cần chứ không phải  đem bán những gì mà minh có .

Hai là , hợp tác  đầu tư quốc tế .Nói hợp tác đầu tư quốc tế là nói cả hai hướng hướng nhận vốn đầu tư nước ngoài và hướng đưa vốn ra nước ngoài để sản xuất kinh doanh .Hình thức này thường có hai loại :

-Đầu tư gián tiếp là nhận vốn tín dụng của nước ngoài để tự sản xuất kinh doanh .Vốn tín dụng này được trả cả phần gốc và phần lợi tức dưới hình thức tiền tệ hay dưới hình thức hàng hoá .

· Đẩu tư trực tiềp ( FDI) là việc tồ chức , cá nhân của mỗi nứơc đưa vốn vào một nước khác để tự sản xuất kinh doanh (100% vốn nước ngoài )  , hoặc góp vốn với các tổ chức , cá nhân nước đó để dùng sản xuất kinh doanh .

Hình thức hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh nói trên có thể áp dụng phương thức hoàn trả dần , phương thức gia công , hoặc phương thức liên doanh .

Ba hợp tác về khoa học – công nghệ .Đây là hình thức phối hợp giữa các nước để cùng nhau nghiên cứu , sáng chế , thiết kế , thí nghiệm , trao đổi các kết quả nghiên cứu , thông tin về khoa học – nghệ thuật và áp dụng các thành tựu khoa học – công nghệ vào thực tiễn sản xuất kinh doanh .

Thông thường , hình thức này đựơc thực hiện rõ nhất thông qua việc chuyển giao thông khoa học – công nghệ giữa các nứơc .

Có ba biện pháp hay ba cách chuyển giao :

· Trực tiếp đầu tư thành chất xám vào sản  xuất tại chỗ bằng lao động đại phương .

· Mua bằng sáng chế phát minh của nước khác (tiêu biểu cho cách làm này ở thời kỳ đầu là Nhật Bản ) .

· Di cư thành phần mang kiến thức kỹ thuật , tức là di cưu “ chất xám” .

Mỗi cách nói tr6en đều có ưu điểm và nhược điểm .Do đó , mỗi nước cần căn cứ vào điều kiện cụ thể củ mình để lựa chọn biện pháp.

Bốn là , hợp tác tín dụng quốc tế .Trong nền kinh tế thị trường , sự hợp tác giữa các nước về mua bán , đầu tư sản xuất , khoa học – công nghệ luôn song somg với sự hợp tác về vốn tín dụng .

Sự hợp tác tín dụng quốc tế được thực hiện thông qua thị trường tiền tệ thới giới , chủ yếu do các ngân hàng thế giới và ngân hàng khu vựctiến hành .Ngoài ra , có thể hợp tác tín dụng trực tiếp giữa hai quốc gia .

Năm là , những hình thức kinh tế đối ngoại khác .Đó là những hình thức : Du lịch quốc tế ; hợp tác lao động giữa các nước ;các dịch vụ đối ngoại khác như ; dịch vụ đối ngoại , hàng không dân dụng , kiều hối …

Trên đây là một số hình thức chủ yếu .Trong đời sống thế giới , còn rất nhiều hình thức khác .Hơn nữa , dưới tác động của khoa học – công nghệ , nhiều quan hệ kinh tế – xã hội mới nảy sinh, đòi hỏi phải luôn tìm ra những hình thức mới để mở rộng và phát triển hơn nữa quan hệ kinh tế quốc tế trong tương lai .

Ở Việt Nam , việc mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế trong thời gian đã qua đã xem lại những thành tựu bước đầu .Song so với các nước chung quanh , nhìn chung hoạt động kinh tế đối ngoại ở nước ta còn yếu kém cả về số lượng và chất lượng .

Khả năng và triển vọng kinh tế đối ngoại của các nước ta tương đối phong phú , song chưa được khai thác , chẳng hạn ; cong người Việt Nam có khác vọng vươn lên giáu có , thông minh và có trình độ học vấn cao ;điều kiện tự nhiên khá ưu đãi ;nước ta có biển, rừng , có nhiều vùng khí hậu , có nhiều loại khoán sản ; vị trí thuận lợi cho việc trao đổi buôn bán ; là cửa ngõ bán đảo Đông Dương ;ở về phía Nam Trung Quốc – một thị trường rộng lớn ;nằm trong khu vực Châu Á –Thái Bình Dương , một khu vực năng động và nhiều triển vọng ; luật đầu tư của nước ta có sự hấp dẫn .

Để mở rộng quan hệ kinh tế , nước ta cần phải giải quyết nhiều vấn đề , song trứơc hết cần tập trung vào những vấn đề mấu chốt sau đây :

· Bảo đảm ổn định về chính trị , xã hội , kinh tế có như vậy mới bảo tồn được vốn , có lợi nhuận cho người đầu tư nước ngoài .

· Có hệ thống pháp luật đồng bộ , phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế .Điều đó tạo ra môi trườnhg thuận lợi cho việc thực hiện các quan hệ kinh tế , các hợp đồng đối với người nước ngoài , làm cho người nước ngoài yên tâm đẩu tư kinh doanh , đồng thời đó cũng là cơ sở pháp lý để bảo vệ lợi ích cho đất nước .

· - Xậy dựng nền kinh tế độc lập tự chủ , chủ động hội nhập kinh tế quốc tế .

· Mức lãi suất và giá cả tương đối ổn định .

· Phải có pháp luật kinh tế tương đối đồng bộ ; có chế độ kế toán thích hợp ; có điều lệ các doanh nghiệp quốc doanh và điều lệ các doanh nghiệp tập thể ; có luật công ty cổ phần .

· Có những định mức kinh tế kỹ thuật hợp lý làm cơ sở cho việc hạch toán giá thành ….

· Quan trọng nhất là các chủ thể kinh tế (người lao động , doanh nghiệp , các tổ chức kinh tế và chính phủ) cần không ngừng vươn lên toàn diện để tham gia hội nhập và chủ động hội nhập có hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại nước ta .

Phần thứ hai 

NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ 

TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Ở VIỆT NAM 

Bài VIII

NỀN KINH TẾ THỊ TRỪƠNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN

Ở VIỆT NAM

I – THỰC TRẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA NỀN KINHTẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA  HIỆN NAY .

1. Thực trạng nền kinh tế thị trường ở nứơc ta hiện nay .

Nói chung về kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay còn có trình độ thấp kém , thể hiện như sau :

a> Nền kinh tế thị trường ở nướcta còn ở trình độ sơ khai . Thực trạng này biểu hiện :

· Trình độ cơ sở vật chất – kỹ thuật rong các doanh nghiệp còn thấp kém , lạc hậu , sản phẩm làm ra hầu như  thiếu khả năng cạnh tranh .Nhiều thiết bị máy móc không đồng bộ nên dẫn đến sự hao mòn hữu hình và hoa mòn vô hình rất cao nhất là hao mòn vô hình .

· Kết cấu hạ tâng vật chất và xã hội (cả về kỹ thuật lẫn mạng lưới giao thông vận tải , điện , nước , y tế , giáo dục , thông tin, ) thấp kém , không bảo đảm cho việc phát triển kinh tế hàng hoá trong nước , cản trỏ việc thu hút đầu tư nước ngoài vào nước ta .

· Chưa có đội ngũ như nhà doanh nghiệp giỏi , thích nghi được với cơ chế thị trường và quen kinh doanh theo pháp luật .Người dân nhiều năm sống trong cơ chế bao cấp , mới bước đầu làm quen với cơ chế thị trường .Luật pháp kinh tế mới bắt đầu hình thành , nhưng chưa đồng bộ .Người dân chưa có thói quen hoạt động  kinh doanh theo pháp luật .Một số cơ quan thuộc ngành tư pháp – làm chưc năng “ cầm cân nẩy mực” thiếu năng lực và chưa nghiêm minh .

· Thu nhập quốc dân tính theo đầu người bình quân mới chỉ trên 500 đô la Mỹ , vẫn ở mức có thu nhập thấp, thu nhập của những người làm công ăn lương và nông dân còn ở mức thấp .Sức mua hàng hoá dung lượng thị trường trong nước còn nhỏ hẹp .Hơn nữa , trong một thời gian dài , chúng ta thực hiện cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp về thực chất cơ chế đó đã triệt tiêu những điều kiện , tiền tệ của những kinh tế hàng hoá .Do đó nền kinh tế nước ta bị trì  trệ, chậm phát triển .

Tóm lại : Thực trạng nền kinh tết nước ta hiện nay : Là nền kinh tế kém hiệu quả và sức cạnh tranh còn yêú .Tích luỹ nội bộ của sức mua trong nước còn thấp…Quan hệ sản xuất có nhiều mặt chưa phù hợp , hạn chế việc giải phóng và phát triển lực lượng sảm xuất … Kinh tế vĩ môcòn những yếu tố thiếu vững chắc…Giáo dục, đào tạo còn yều về chất lượng… Đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn ….

b> Hệ thông thị trường trong nước đang hình thành chưa đồng bộ .

Nói chung hệ thông thị trường ở nứơc ya còn kém phát triển cả thị trường “đầu vào” và thị trường “đâu ra” .Đặc biệt là những thị trường khoa học công  nghệ ; thị trường tài chính ; thị trường bất động sản …

 c> Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế  thường chúng ta còn hay  bị thiệt .

Điều này thể hiện khả năng cạnh tranh của nền kinh tế nước ta yếu trên thị trường thới giới .Toàn cầu hoá, khu vực hoá hiện nay đang là xu thế tất yếu của thời đại, nó đang đặt ra nhữhg cơ hội và những khách thức to lớn cho chúng ta đòi hỏi chúng ta phải biết nắm bắt thời cơ , vượt quakhủ thách , phải nâng cao khả năng cạnh tranh cảu hàng hoá nước ta , chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế , nhằm phát huy lợi thế so sánh của đất nứơc, tranh thủ thế mạnh của thế giơí, khúc đẩy và thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá , hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân và phát triển nhanh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta .

d> Quản lý nhà nước về kinh tế – xã hội còn yếu .

Thực trạng này biểu hiện : hệ thống pháp luật , cơ chế, chính sách kinh tế còn thiếu đồng bộ và nhất quán , thực hiện chưa nghiêm minh , quản lý đất đai nhiều rắc rối , thủ tục hành chính rồm rà ….

2 . vai trò của nền kinh tế thị trường và sự cần thiết hình thành , phát triển kinh tế thị trường ở nứơc  ta .

Về mặt lịch sử , khi nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa , Mác đã coi sự phát triển kinh tế hàng hoá giản đơn đến một trình độ nhất định sẽ trở thành “ điểm xuất phát” và là một trong những điều kiện không thể thiếu được cho sự ra đời và phát triển nền sản xuất hàng hoá tư bản chủ nghĩa .

Trong thời kỳ nội chiến (1918 – 1920) ở nước  Nga Xô Viết, Lê nin đã áp dụng “chính sách cộng thời chiến” với nội dung cơ bản là : trưng thu lương thực thừa của nông dân sau khi để lại cho họ mức ăn tối thiểu xoá bỏ quan hệ H-T , cấm mua bán lương thực , thực hiện chế độ cung cấp hiện vật .Thực chất của chính  sách này là xoa bỏ kinh tế hàng hoá .Khi kết thúc nội chiến , thì chính sách này đã trở thành kìm hãm sự phát triển sản xuất .Nhận thức được điều đó . Lênin đã thay thế “ chính sách cộng sản thời chiến” bằng “ chính sách kinh tế mới” (NEP) với nội dung cơ bản như sau :

-Thực hiện chính sách thuế lương thực ; phát triển thị trường ; phát triển quan hệ H-T ; phát triển quan hệ kinh tế với các nước Tây Âu … Thực chất NEP chính là phát triển nền kinh tế hàng hoá theo cơ cấu “ mở cửa” .Kết quả là nền kinh tế nước Nga phát triển rất nhanh .

- Thực triễn phát triển của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở Liên xô (cũ) và cac nước Đông Âu trước đây cho thấy ; việc coi nhẹ quan hệ quan hệ hàng hoá .

· Tiền tệ , thực hiện việc mô hình “kinh tế chỉ huy” đã làm triệt tiêu các động lực của nền sản xuất xã hội , làm cho nền kinh tế bị suy yếu , sản xuất bị kìm hãm , năng suất chất  lượng , hiệu quả sản xuất xã hội bị giảm sút . phân phối , lưu thông bụ rối loạn .Vấn đề đặc ra cần phát triển kinh tế hàng hoá – kinh tế thị trường .

Kinh tế hàng hoá là một kiểu tồ chức kinh tế – xã hội , trong đó hình thái phổ biến của sản xuất là sản xuất ra sản phẩm để bán , đề trao đổi trên thị trường .Khi nền kinh tế hàng hoá vận động hoàn toàn theo các quy luật kinh tế khách quan của thị trường thì gọi là nền kinh tế thị trường .

Vậy kinh tế thị trường là hình thức phát triển của kinh tế hàng hoá .hay nói cách khác , kinh tế thị trường là nền kinh tế hàng hoá vận động theo cơ chế thị trường .

Nền kinh tế thị trường có những đặc trương cơ bản :các chủ thể kinh tế có tính năng động và tự chủ cao ; giá cả do thị trường quyết định ; nền kinh tế vận hành theo các quy luật vốn có của thị trường ;cạnh tranh là tất yếu vì mục đích lợi nhuận ;Trong nền kinh tế thị trường hiện đại còn có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước .

-Kinh tế thị truờng có nhiều mặt tích cực :thúc đẩy nhanh quá trình xã hội hoá sản xuất làm cho sự phân công , chuyên môn hoá sản xuất ngày càng sâu sắc , sự hợp tác lao động ngày càng cao , kích thích cải tiến kỹ thuật , tăng năng suất lao độn xã hội , làm sản phẩm hàng hoá ngày càng đa dạng , dồi dào , phong phú , chất lượng tốt , giá thành hạ , đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội .Từ đó lực lượng sản xuất phát triển mạnh , quá trình tích tụ và tập trung sản xuất diễn ra nhanh , giao lưu kinh tế trong nước mở rộng và đào tạo điều kiện cho việc hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế …

Như vậy trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta thì việc chuyển dịch nền kinh tế với thực trạng nêu trên sang kinh tế thị trường trở nên cấp thiết .

Hơn nữa ở nước ta hiện nay có đẩy đủ điều kiện tồn tại và phát triển kinh tế thị trường đó là sự phân công lao động xã hội và tồn tại nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất .

Vậy xét cả về Lôgíc và lịch sử , hiện tại và tương lai , trong nước và xu hướng quốc tế , thì sự chuyển dịch nền kinh tế sang kinh tế thị trường là quá trình mang tính chất quy luật ở nước ta .

Chấp nhận kinh tế thị trường , tức là phát huy những mặt tích cực của kinh tế thị trường (đây là mặt chủ yếu ) , nhưng cũng phải chấp nhận cả những mặt tiêu cực của nó (khủng hoảng phá sản ,thất nghiệp , những môi trường kinh doanh kém hiệu quả và cả phân hoá giàu nghèo ...). Trong giai đoạn đầu , việc chủ động khắc phụ có hiệu quả những mặt tiêu cực của kinh tế thị trường một cách có ý thức thông qua việc kết hợp hài hoà giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội trong từng thời gian , không gian là điều mấu chốt và có ý nghĩa hết sức quan trọng hiện nay ở nước ta .

II – NỘI DUNG VÀ XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA .

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa ở nước ta thực chất là ,“phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần , vận động theo cơ chế thị trừơng , có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

Nội dung và xu hướngvận động của kinh tế thị trường ở nước ta được thể hiện ở những đặc trưng sau đây :

1. Nền kinh tế thị trường dựa trên cơ sở nhiều thành phần kinh tế , trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo 

Không thể xây dựng và phát triển kinh tế thị trường nếu thiếu sự tồn tại các hình thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất với tư cách là cơ sở kinh tế hay điều kiện của nó .

Bệnh đơn giản hoá trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội và về thời kỳ quá độ, cùng với sự nôn nóng, chủ quan trong cải tạo xã hội chủ nghĩa trước đây đã dẫn đến chủ tương xoá bỏ các thành phần kinh tế khác ngoài kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể , hoặc vẫn để các thành phần đó tồn tại nhưng chỉ là hình thức .Việc làm này , xét về thực chất là thủ tiêu môi trường hợp tác và cạnh tranh rất cần thiết cho sự tồn tại và phát triển kinh tế thị trường .

Ở nước ta , mô hình cơ cấu đa dạng hoá các hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất đã và đang được hình thành , do đó cơ cấu thành phần kinh tế mang tính đa dạng (nhiều thành phần ) và đan kết với nhau .Nhưng trong đó kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo , đây là yếu tố kinh tế đảm bảo tính định hướn xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường ở nước a trong thời kỳ quá độ . Cơ cấu này “ có ý nghĩa chiến lượt lâu dài”, là quá trình “ có tính duy luật” , là biểu hiện về mặt “ dân chủ trong lĩnh vực kinh tế” .Rõ ràng quan điểm nói trên chính là nhằm sữa chữa sai lầm trước đây , khoi phục và tăng cường cơ sở kinh tế cho sự phát triển kinh tế hàng hoá nước ta .

Theo đặc trưng này , có hai khía cạnh mấu chốt đáng lưu ý :

· Bảo đảm cho mọi người được tự do kinh doanh theo pháp luật , được pháp luật bảo đảm quyền sở hữu và thu nhập hợp pháp .

· Các chủ thể kinh tế điều được hoạt động (kinh doanh ) theo cơ chế tự chủ , hợp tác , cạnh tranh với nhau và bình đẳng trước pháp luật .

2. Nền kinh tế thị trường nước ta thực hiện nhiều hình thức phân phối thu nhập , trong đó phân phối thu nhập theo lao động là chủ yếu .

Nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay dựa trên cơ sở sự đa dạng hoá hoá về về quan hệ phân phối , thực hiện nhiều hình thức phân phối thu nhập , bao gồm ; phân phối theo giá trị sức lao động ; phân phối ngoài thù lao (thông qua các quỹ phúc lợi xã hội và tập thể …)

Trong các hình thức phân phối thu nhập trên , thì phân phối theo lao động thực hiện đối với thành phần kinh tế dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất , đặc biệt là đối với các  thành phần kinh tế nhà nước ; hình thức phân phối này thể hiện sự công bằng bình đẳng trong phân phối ; thể hiện hình thức ưu việt về bản chất của chủ nghĩa xã hội , của nền kinh tế thị  trường định hướng xã hội chủ nghĩa .Vì vậy phân phối theo lao động phải được xác định là hình thức phân phối thu nhập chủ yếu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta .

3.Nền kinh tế thị trường nứơc ta phàt triển theo cơ cấu kinh tế “mở cửa” với bên ngoài .

Cơ cấu kinh tế “khép kín” thường gắn với nền sản xuất nhỏ phong kiến lạc hậu .Tình trạng “bế quan toả cảng”, tự cung tự cấp, ngăn sông cấm chợ, cục bộ địa phương là sản phẩm gắn liền với cơ cấu nói trên .nó xa lạ với nền kinh tế hàng hoá “mở cửa” .

Nền kinh tế thị trường phát triển theo cơ cấu kinh tế “ mở cửa” xuất hiện và phát triển bắt nguồn từ quy luật phân bố và phát triển không đều giữa các nước về các điều kiện sản xuất kinh doanh (tài nguyên , sức lao động … ) Nó cũng bắt nguồn  từ yêu cầu của quy luật về sự phân công và hợp tác quốc tế , sự quốc tế hoá đời sống nhiều mặt giữa các nước .Xu hướng quốc tế hoá đã ,đang hình thành và phát triển trên thế giới , do lực lượng sản xuất mang tinh quốc tế hoá ngày càng cao .Ý thức được  xu hướng này , , Đảng ta chủ tương trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa phải gắn liền với xây dượng “ cơ cấu kinh tế công – nông nghiệp – dịch vụ gắn với phân công và hợp tác kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng”.

Nền kinh tế thị trường phát triển theo cơ cấu “mở của” thích ứng với chiến lược thị trường hướng ngoại .Thông qua chiến lược xuất - nhập khẩubiết dựa vào lợi thế so sánh giữa nước ta với các nước, biết nắm những ngành và mặt hàng mũi nhọn có tương lai với công nghệ mới, cò mẫu mã mới, cơ cấu phong phú, chất lượng cao để có khả năng cạnh tranh trên thị trường, nhất là thị trường quốc tế, là yêu cầu nổi bật của đặc trưng này ở nứơc ta .

4.Nền kinh tế thị trường nước ta phát triển theo đinh hướng xã hoội chủ nghĩa được bảo đảm bằng vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước và vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước .

Nước ta không chủ trương  phát triển mô hình kinh tế thị trường nói chung mà xây dựng mô hình kinh tế thị trường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa .

Phát triển kinh tế thị trường phải nhằm góp  phần tạo ra một xã hội chủ nghĩa với những đặc trưng chủ yếu đã được vạch ra trong cương lĩnh xây dượng đất nước trong thới kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta .

Theo những đặc trưng này , ngoài sự khác nhau giữa mô hình kinh tế thị trường của nước ta với các nước khác ở trình độ phát triển , về dung lượng và chất lượng của thị trường cũng như trình độ điều tiết vĩ mô của nhà nước , còn phải kể đến sự khác nhau cơ  bản ở ba khía cạnh sau đây :

· Tính chất và vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước với tư cách là hình thức sở hữu chín muồi nhất của chế độ công hữu về tư liệu sản xuất , nắm giữ những ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt , những khu vực kinh tế trọng  yếu , những mặt  hàng mũi nhọn , trừ đó thực hiện vai trò chủ đạo – vai trò điều tiết , chi phối sự hoạt động của các thành phần kinh tế khác .Tất nhiên , không thể phát huy vai trò chủ đạo nếu không nắm được ngành then chốt , trọng yếu , mũi nhọn , không bảo đảm hiệu quả kinh  tế – xã hội trong kinh doanh .

· Đặc tính của dân tộc Việt Nam có những nét khác với các dân tộc ở các nước khác, chẵng hạn : Truyền thống cần cù lao động , có các nghề thủ công , mỹ thuật cổ truyền ; có khã năng nhận thức nhanh, nhạy với cái mới; hiếu học nên có trình độ văn hoá phổ cập cao so với những nước tương đồng ;sự phát triển nhu cầu chưa cao so với các nước kinh tế chậm phát triển ; khả năng chấp nhận cuộc sống ở mức độ vừa phải có liên quan đến mức tiền công rẻ – một lợi thế của kinh tế hàng hoá…Những đặc tính đó in dấu đậm nét trong các yếu tố đầu vào của sản xuất hàng hoá, có liên quan đến giá thành sản phẩm ;nó cũng in dấu rõ nét ở dung  lượng thị trường , ở cơ cấu , chất lượng và giá cả hàng hoá có liên quan đến “đầu ra”của sản phẩm  trong quá trình sản xuất kinh doanh trên thị trường trong nứơc và thị trường quốc tế .

· Tính chất của nhà nước của  nước ta cũng có sự khác biệt nhất định với tính chất và nhà nứơc của các nước khác .Nhà nước Việt Nam là “ nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước của nhân dân , do dân và vì dân , lấy liên minh giai cấp công nhân với gia cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng , do Đảng cộng sản lãnh đạo”.

Theo tính chất nói trên , nhà Nước Việt Nam thông qua các công cụ như : pháp luật , kế hoạch , chính sách và các công cụ khác , tạo môi trường tương đối ổn định và hành lang cần thiết cho việc thực hiện chức năng quản lý vĩ mô của nhà nước về mặt kinh tế , qua đó dẫn dắt các thành phần kinh tế hoạt động theo các mục tiêu định hướng về kinh tế – xã hội được xác định trong từng thời kỳ .

Có thể nói , tính chất của nhà nước nói trên cho thấy nhà nước ta là cái bảo đảm đưa nền kinh tế thị trường nước ta phát phát triển gắn liền với việc thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh , xã hội công bằng , dân chủ và văn minh theo con đường xã hội chủ nghĩa .

Tóm lại :Bốn đặc trương trên có mối quan hệ hữu cơ với nhau hợp thành nội dung và xu hướng vận động của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta trong thời kỳ quá độ .

Cần chú ý rằng , những đặc trưng này không ở trạng thái tĩnh và hoàn toàn có sẵn , mà ở trạng thái động và phát triển từ thấp đến cao , từ chổ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện , từ chưa định hình đến định hình để trờ thành những đặc điểm cơ bản của nền kinh tế thị trường ở nước ta .

III – ĐIỀU KIỆN , KHẢ NĂNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỚNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA .

1. Điều kiện và khả năng phát triển kinh tế thị trường ở nước ta .

Điều kiện phát triển kinh tế thị trường ở nước ta .

 Không thể hình thành và phát triển kinh tế thị trường nếu không những điều kiện tiền đề nhất định . Đó là :

· Phải có sự phân công lao động tương đối phát triển , sự phân công chuyên môn hoá ngày càng sâu sắc , các mối quan hệ kinh tế cũng mở rộng và do đó sự hợp tác lao động càng cao .Đây là cơ sở của nền kinh tế hàng hoá – kinh tế thị trường .

· Nền kinh tế tồn tại nhiều hình thức sở hữu và do đó tồn tại nhiều thành phần kinh tế khau làm “ cơ sở kinh tế” , điều kiện cho sự phát triển kinh tế thị trường .

· Phải có một kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và kết cấu hạ tầng dịch vụ , đủ để phát triển kinh tế thị trường trong nước và mở rộng giao lưu quốc tế ;

· Thị trường phải được hình thành và phát triển đồng bộ , thông suốt không biệt lập và có hiệu quả .

· Có môi trường kinh tế , chính  trị , xã hội tương đối ổn định , hệ thống pháp luật đảm bảo tạo hành lang cần thiết cho việc thực hiện chức năng quản lý kinh tế của nhà nước ở tầm vĩ mô và quản lý kinh tế ở tầm vĩ mô của các doanh nghiệp .

· Cần phải có một đội ngũ các nhà quản lý kinh tế , kih doanh giỏi cả ở tầm vĩ mô và vi ,mô thích nghi với cơ chế thị trường , có đội ngũ chuyên gia , đội ngũ lao động có trình độ tay nghề cao , có tư duy của con người kinh tế thị trường .

· Kinh tế đối ngoại phải được mở rộng , phát triển và hiệu quả của nó phải được nâng cao .

· Cần chú ý rằng ở nước ta , có điều kiện và tiền đề noío trên không phải hoàn toàn sẵn có ; nó đang trong quá trình hình thành và hoàn thiện các điều kiện nói trên sẽ diễn ra trong thời gian lâu dài và không hoàn toàn giản đơn .Quá trình đó đồi hỏi phải biết triệt để khai thác những khả năng và thuận lợi sẵn có hoặc sẽ có ở nước ta trong những giai đoạn phát triển mới .

Khả  năng phát triển kinh tế thị trường ở nước ta .

Xét về tổng thể , nước ta có nhiều khả năng phát triển kinh tế thị trường , cụ thể .

· Nước ta là một trong những nước có dân số đông trên 80 triệu dân hiện nay .Đứng trên góc độ kinh tế thị trường dân số đông sẽ là thuận lợi , làm tăng dung lượng cầu , đến lượt nó , dung lượng cầu tăng lên sẽ kích thích sản xuất kinh doanh mở rộng .

· Dân số và lao động ở nước ta hiện nay thuộc loại trẻ ;có trình độ văn hoá nên có khả năng nhận thức và thích nghi nhanh , nhạy với những công nghệ mới , hiện đại ;cần cù lao động , chấp nhận cuộc sống chưa cao với tiền công tương đối rẻ ;lực lượng lao động ở các tình phí Nam sống trong môi trường  kinh tế hàng hoá phát triển sớm nên ít nhiều có tính năng động .

· Tài nguyên thiên nhiên đất đai , có nguồn năng lựơng và khoán sản , tài nguyên rừng , biển … tương đối phong phú , đa dạng với trữ lượng đáng kể.

· Đã có một số cơ sở vật chất nhất định về thuỷ điện , dầu khí , xi măng , một số lớn trong ngành giao thông vận tải , hệ thống thuỷ lợi … Đáng chú ý là , phần lớn công trình xây dựng trước đây đã bắt đầu được đưa vào sử dụng và đang phát huy có hiệu quả .

· Vị trí địa lý, nước ta nằm trong vùng  kinh tế năng động (khu vực Châu Á – Thái Bình Dương), là cửa ngõ  biên giới , đường sắt và đường không có thể giao lưu với các nước; Hơn nữa vị trí nước ta lại gần các tỉnh phí Nam Trung Quốc và hai nước Lào và Campuchia là những thị trường lớn và đầy tiềm năng .

· Đảng và nhà nước ta đã và đanh tiếp tục tiến hành công cuộc đổi mới , đã đạt nhiều thành tựu đáng kể : “ Tăng trưởng kinh tế nhanh , hiệu quả cao và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội , đảm bảo quốc phòng , an in , cải thiện đời sống nhân dân , nâng cao tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế , tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển cao hơn vào đầu thế kỷ XXI” Đảng ta đưa ra nhiều quan điểm đúng đắn có lợi cho việc phát triển kinh tế thị trường hiện nay và trong tương lai .

2.Những giải pháp phát triển kinh tế thị trường ở nước ta .

 Sự phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu của kinh tế thị trường định hướng XHCN gắn liền với nhiều giải pháp .Dưới đây là những giải pháp mấu chốt :

Một là ,  phát triển  chính sách kinh tế nhiều thành phần .

Các thành phần kinh tế tồn tại với tư cách là cơ sở kinh tế của kinh tế thị trường .Do vậy, không thể phát triển có hiệu quả với tốc độ nhanh nền kinh tế thị trường ở nước ta nều có không phát huy được vai trò của các thành phần kinh tế .

Để phát huy vai trò của các thành phần kinh tế , cần tập trung giải quyết một số vấn đế sau đây :

· Nhà nước cần có chính sách nhất quán và không phân biệt đối xử đối với các thành phần kinh tế, nhất là thành phần kinh tế ngoài quốc doanh .Mọi thành phần kinh tế đều được khuyến khích phát triển nhằm thực hiện nền kinh tế theo mục tiêu định hứơng xã hội chủ nghĩa .Tất cả các thành phần kinh tế đều được bình đẳng trước pháp luật, đều được tạo điều kiện phát triển, mặt dù vị trí, quy mô , tỷ trọng , trình độ có khác nhau .Trong đó kinh tế nhà nước phải giữa vai trò chủ đạo và cùng với kinh tế tập thể dần dần trờ thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân .

· Phải sắp xiếp lại và năng cao hiệu quả kinh tế Nhà nước theo hướng tập trung củnh cố và phát triển ;kinh tế Nhà nước thực sự nắm giữ những ngành , lĩnh vực then chốt , những khâu trọng yếu trng nền kinh tế quốc dân .

· Từ một nước sản xuất nhỏ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ xã hội chủ nghĩa qua chế độ tư bản chủ nghĩa, Nhà nước cần coi trọng việc sử dụng rộng rãi các hình thức kinh tế quá độ thuộc thành phần kinh tế tư bản nhà nước như các hình thức tô nhượng, cho thuê, côn tư hợp doanh, xí nghiệp hợp tác… giữ nhà nước với tư bản trong và ngoài nước .Chính sách phát triển các hình thức kinh tế quá độ này giữ vai trò“ cân đối” hay “ trạm trung gian” giữa sản xuất nhỏ và sản xuất hàng hoá hiện đại định hướng xã hội chủ nghĩa .

Hai là ,  đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất kinh doanh .

Lực lượng sản xuất là một nhân tố rất quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế , vì vậy ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại vào sản xuất là nhân tố quyết định đối với tăng năng suất lao động , cải tiến về mẫu mã về sản phẩm hàng hoá , tăng khối lượng sản phẩm và chất lượng hàng hoá , tăng khả năng cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường trong nước và quốc tế .

Giải pháp này cho chúng ta rút ngắn được khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế thị trường giữa nước ta với các nước có nền kinh tế thị trường phát triển cao .

Vì vậy , Báo cáo chinh trị Đại hội Đảng IX của Đảng đã xác định ; “ phát triển khoa học và công nghệ cùng với  phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách  hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nứơc”.

Trong quá trình thực hiện giải pháp này phải lưu ý mấy điểm sau đây :

- Việc lựa chọn trình độ kỹ thuật hay công nghệ phải bảo đảm vừa không bị hao mòn vô hình , vừa tận dụng được nhiều lực lượng lao động ; vừa ít vốn , vừa thu hồi vốn nhanh ; ưu tiên công nghệ quy mô vừa và nhỏ ; phải phát triển mạnh năng lực khoa học , công nghệ nội sinh .

- Nhà nước cần có chính sách, biện pháp thoả đáng khuyến khích các thành phần kinh tế đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật .

- Thực hiện chính sách đối ngoại theo hướng đa dạng hoá .Chính sách quan hệ đa phương làm cho nước ta tránh được trình trạnh lệ thuộc về kỹ thuật , giúp chúng ta có thêm nhiều bạn bè – một nhân tố tích cực và cần  thiết trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta .

Ba là , mở rộng và phát triển sự phân công lao động xã hội .

Đẩy mạnh phân công và hợp tác lao động giữa các ngành , trong nội bộ ngành , giữa các vùng trong nước ta với các nước ; xây dựng một thị trường hướng ngoại và có hiệu quả ; xây dượn nền kinh tế độc lập , tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế .

Phân công lao động xã hội được thực hiện với tư cách  là cơ sở củ trao đổi .Không thực hiện chuyên môn hoá sản xuất thì không thể có sự hiệp tác sản xuất , không thể có trao đổi .Trình độ phát triển của chuyên môn hoá sản xuất càng cao và càng sâu phản ảnh trình độ hợp tác sản xuất và do đó phẩn ánh trình độ phát triển của kinh tế thị trường .Trong khuôn khỏ từng quốc gia và trở thành quốc tế hoá .Đây là một xu hướng , một quy luật kinh tế khách quan .

Bốn lá, Hình thành và phát triển đồng bộ hệ thống thị trường .

Phân công , hợp tác lao động vừa là cơ sở , nhưng vừa gắn với thị trường ; trình độ phân công lao động xã hội phản ánh trình độ phát triển của thị trường .

Trong điều kiện ngày nay  không thề phát triển kinh tế thị trường nếu không xây dựng một thị trường hướng ngoại và có hiệu quả .

Để xây  dựng một thị trường hướng ngoại có hiệu quả cần tập trung giải quyết tốt những vấn đề  sau đây :

· Xây dụng , phát triển đồng bộ và phong phú về cơ cấu thị trường ; thị trường tư liệu sản xuất , thị trường tư liệi tiêu dùng và dịch vụ , thị trường tiền tệ , thị trường vốn , thị trường khoa học – công nghệ , thị trường chứng khoán , thị trường sức lao động …

· Đa dạng hoá các lực lượng tham gia trên thị trường (nhiều thành phần kinh tế ) .

· Xoá bỏ triệt để trình trạng chia cắt , ngăn sông , cấm chợ , thực hiện một thị trường dân tộc thông suốt , không biệt lập , gắn thị trường trong nước và thị trường thế giới .

· Tăng kim ngạch xuất khẩu dựa trên cung – cầu và giá cả trên thị trường trong nước cũng như khi xuất khẩu ra thị trường nước ngoài được xử lý bằng những thông tin chính xác , đầy đủ và kịp thời .

Phấn đấu xây dựng một thị trường như vậy là điều không đơn giản .Đó là một sự nghiệp , một quá trình khó khăn phức tạp và lâu dài .

Năm là ,  tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế thị trường .

Nhà nước thông qua pháp luật , kề hoạch , chính sách và các công cụ khác sớm tạo ra môi trường tuơng đối ổn định va hành lang cần thiết để nền kinh tế thị trường phát triển đúng hướng và khắc phụ có hiệu quả mặt khuyết tật của nó .

· Phải chuyển từ  quản lý theo kế hoạch hoá tập trung sang sử dụng các công cụ chính sách kinh tế vĩ mô để quản lý nền kinh tế .Phải thực hiện kế hoạch định hướng , lấy thị trường vừa là đối tượng hoàn chỉnh và ngày càng được hoàn thiện .

· Một chính sách tải chính phải được đổi mới theo hướng giảm bội chi ngân sách , tăng tỷ lệ chi ngân sách theo tốc độ tăng trưởng kinh tế và hiệu quả quản lý kinh tế tài chính .Tăng chi ngân sách cho các mục tiêu kinh tế – xã hội trọng  điểm , cho phát triển kết cấu hạ tầng .

· Chuyển cơ cấu phân bố nguồn vốn vay nhà nước mang tính hành chính sang cho vay theo cơ chế thị trường , xoá bỏ bao cấp thông qua tín dụng, đầu tư , Xây dựng hệ thống ngân hàng thương mại đáp ứng nhu cầu tín dụng , cung cấp các dịch vụ ngân hàng thuận lợi cho xã hội …

Muốn vậy , nhànước phải thương xuyên tự đổi mới , năng cao nâng lực nắm bắt lý luận và thực tiễn , năng lực thiết kế và điều hành bộ máy nhà nước .Trên cơ sở đó , làm cho bộ máy nhà nườc sớm thích nghi với cơ chế thị trường , đoạn tuyệt với cơ chế tập trung , quan liêu bao cấp .Đồng thời , đối với người lao động , đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo , quản lý phải thường xuyên rèn liện phẩm chất “ cần , kiệm , liêm , chính , chí, công vô tư” nâng cao năng lực đạo đức của các thành viên trong bộ máy nhà nước .

Sau là , thực hiện chính sách phát triển kinh tế đối ngoại có hiệu quả .

Phải thiết lập và thực hiện một chính sách kinh tế đối ngoại nhất quán, hữu hiệu, đa dạng hoá về hình thức và đa phương hoá đối với các nước trên thới giới, nhất là các nước trong khu vực theo các nguyên tắc; bình đẳng ; cùng có lợi ;không cang thiệp vào công viễc nội bộ của nhau thông qua các hìh thức kinh tế đối ngoại như ;ngoại thương ;hợp tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ; hợp tác liên doanh , liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng hoá ;hợp tác lao động , dịch vụ , du lịch, văn hoá, thể thao ….

Tóm lại ,  Các giải pháp noí trên có mối quan hệ hữu cơ với nhau . Thực hiện tốt các giải pháp đó sẽ góp phần xây dựng nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 của thế kỷ XXI như Văn Kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã đề ra .

Bài IX
CƠ CÂÚ THÀNH PHẦN KINH TẾ VÀ XU HƯỚNG

VẬN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ TRONG

THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Ở VIỆT NAM

I  - CƠ CẤU THÀNH PHẦN KINH TẾ TRONG THỜI KÝ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM .

1. Chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất và thành phần kinh tế trong thời ký quá độ .

Mỗi chế độ xã hội , phù hợp với tính chất và trình độ phát triên3 của lực lượng sản xuất , có một chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất và do đó , có một cơ cấu thành phần kinh tế thích hợp .

Chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất .

Chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất là phạm trù kinh tế phản ánh sự thống nhất biện chứng giữa sở hữu với tư cách là điều kiện (pháp lý ) của sản xuất với sở hữu được thực hiện về mặt kinh tế trong quá trình sản xuất .

Trong nhận thức , nếu dùng lại ở khía cạnh thứ nhất của định nghĩa sẽ làm cho chế độ sở hữu về tư liêu6 sản xuất đơn thuần là phạm trù pháp lý , hình thức kinh tế chính trị quan tâm nhiều hơn đến khía cạnh thứ hai của định nghĩa .Chính khía cạnh này làm cho chế độ sở hữu về tư liệu  sản xuất thực sự là phạm trù kinh tế và không còn là hình thức mà trờ thành thực tế .

Cơ cấu sở hữu về tư liệu sản xuất trong thời kỳ quá độ ở nước ta gồm có ba hình thức cơ bản là sở hữu toàn  dân , sở hữu tập thể và sở hữu tư hân .Từ ba hình thức sở hữu cơ bản này được đa dạng hoá thành hình thức sở hữu không thuần nhất hoặc đan xen . Tương ứng với mỗi hình thức sở hữu là một thành phần kinh tế .

1.2 Thành phần kinh tế 

Thành phần kinh tế là hình thức kinh tế , kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất .Như vậy , trương ứng với mỗi hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất thì tồn tại một thành phần kinh  tế tương ứng .Trong thời ký quá độ tồn tại nhiều hình thức sở hữu  về tư liệ sản xuất , nên tồn tại nhiều thành phần kinh tế , gọi là cơ cấu kinh tế nhiều thành phần .

Như vậy , có thể hiểu cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ là tổng thể các thành phần kinh tế , cùng tồn tại trong môi trường hợp tác và cạnh tranh ; tương ứng với mỗi thành phần kinh tế có các loại tổ chức sản xuất với quy mô và trình độ công nghệ nhất định , chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế , cơ chế quản lý kinh tế và cơ chế phối nhất định trong hợp tác với thành phần kinh tế đó .

Sự tốn tại khách quan cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là đặc trưng kinh tế mang tính phổ biến đối với các nước trong thời kỳ quá độ , có chiến lược cơ cấu  thành phần kinh tế tương ứng thích hợp .

2. Cơ sở khách quan và lợi ích của sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ ở nước ta .

2.1 Cơ sở khách quan tồn tại nhiều thành phần kinh tế trong từng thời kỳ quá độ ở nước ta .

- Xét về mặt lý luận , cả C.Mác và V.I.Lênin đều cho rằng ; không thể có chủ nghĩa tư bản thuần tuý và chủ nghĩa đế quốc thuần tuý .Đặc biệt , trong tác  phẩm “ kinh tế và chính trị trong thời đại chuyên chính vổ sản” và “ Bàn về thuế lương thực” , V.I.Lênin đều khăng định rằng ; trong thời kỳ quá độ lênchủ nghĩa xã hội , nền kinh tế bao gồm nhiều đặc điểm đặc  tính của kinh tế kết cấu kinh tế của  xã hội cũ và những đặc điểm , đặc tính của kinh tế kết cấu kinh tế của xã hội mới ; chúng tốn tại xen kẽ và xoắn xuýt với nhau .Từ đó , Lênin rút ra đặc trưng kinh tế mang tính phổ biến tron thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là nền kinh tế tồn tại nhiều thành phần kinh tế , và ở mỗi nước , mỗi thời kỳ khác nhau số lượng thành  phần kinh tế có thể khác nhau .

- Trong thời kỳ quá độ ở nước ta nền kinh tế tồn tại nhiều thành phần kinh tế là vì ; 

Thứ nhất ,  khi giành được chính quyền , chính quyền của giai cấp công nhân và nhân dân lao động có thái độ khác nhau đối với hai loại hình tư hữu về tư liệu sản xuất , đó là tư hữu lớn (tư hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa ) và tư hữu nhỏ , cá thể .

Tư hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa tức là các xí nghiệp , nhà máy , hấm mỏ của các nhà tư bản .Về phương chăm thì thái độ giai cấp vô sản là phải quốc hữu hoá để thành sở hữu toàn dân , nhưng không phải quốc hữu hoá ngay trong lúc mà thực hiện một cách từu từ , từng bước , từng giai đoạn với những hình thức khác nhau , phương pháp khác nhau , tuỳ từng điều kiện cụ thể mỗi nước , tuỳ thái độ của giai cấp tư sản .Vì vậy tài sản , doanh nghiệp tư  bản tư nhân vẫn còn tồn tại như một tất yếu kinh tế , đồng thời hướng kinh tế tư bản tư nhân dần dần vào con đường chủ nghĩa tư bản nhà nước .

Đối với tư hữu nhỏ , cá thể của những người lao động cá thể , nông dân cá thể thợ thủ công , tiểu thủ công nghiệp và tiêu thương , thì thái độ của giai cấp là kiên trì giáo dục . khuyết phục để họ dần dần đi vào con đường làm ăn tập thể thông qua các hình thức kinh tế hợp tác , theo các nguyên tắc mà V.I.Lênin đã đưa ra ; tự nguyện , cùng có lợi , quản lý dân chủ , từ thấp đến cao …. Vì vậy , trong thời kỳ quá độ tất yếu vẫn tồn tại thành phần kinh tế cá thể , tiểu chủ . 

 Thú hai , , nước ta khi bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội , điểm xuất phát về lực lượng sản xuất , về phân công lao động xã hội , nâng suất lao động và trình độ phát triển kinh tế rất thấp và không đều giữa các xí nghiệp , giữa các ngành , giữa các vùng trong nền kinh tế xã  hội .Mặt khác xã hội cũ để lại không ít các thành phần kinh tế mà không thể cải biến ngay được .Đồng thời nhà nước tiến hành xây dựngvà phát triển khu vực kinh tế mới của mình .Sau nhiều năm cải tạo và xây dựng quan hệ sản xuất mới đã xuất hiện trong một mô hình bao gồm các thành phần kinh tế cũ và các thành phần kinh tế mới trong thời kỳ quá độ ở nước ta .

Thứ ba , để thực  hiện có hiệu quả với tốc độ nhanh các nhiệm vụ của thời kỳ quá độ như phát triển kinh tế thị truường, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá… Thì phải giải phong mọi  năng lực sản xuất vốn bị kìm hãm từ trước tới nay ;khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, sức lao động, nhất là nguồn lao đông trì tuệ…. Ở xả trong và ngoài nước .Mục đích đó chỉ đạt được khi sử dụng được sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế .

Thứ tư ,  nước ta thuộc nước có dân số trẻ , có nguồn lao động dồi dao , số người biết chữ chiếm tỷ lệ cao 87,7% trong dân cư – một tỷ lệ cao so với tiêu chuẩn quốc tế và so với nhiều nước đang phát triển ) , song số người chưa có việc làm còn nhiều , khả năng thu hút lao động của kinh tế nhà nước không đều vì thiếu vốn , nhất là vốn ngoại tệ mạnh .Trong điều kiện đó , việc khai thác , tận dụng tiềm năng của các thành phần kinh tế là một trong những cách tốt nhất để tạo thêm việc làm cho người lao động .

Trên cơ sở kinh tế vẫn tồn tại nhiều thành phần , cần nhận thức lại khái niệm có việc làm , không có hay chưa có việc làm , từ đó sớm khắc phục quan điểm cho rằng ;chỉ khi làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan nhà nước mới gọi là có việc làm .Rõ ràng có sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần là yêu cầu khách quan đối với việc tạo ra việc  làm cho người lao động – một yêu cầu kết hợp chiến lựơc kinh tế với chiến lược xã hội cần được coi trọng .

2.2. Lợi ích của sự tồn taị nền kinh tế nhiều thành phần .

Nền kinh tế nhiều thành phần đem lại lợi ích to lớn .

· Nền kinh tế nhiều thành phần có nghĩa là trong nền kinh tế tồn tại nhiều hình thức quan hệ sản xuất , do đó nó phù hợp với thực trạng thấp kém và không đều của lực lượng sản xuất .Sự phù hợp này, đến lược nó, có sự tác dụng thúc đẩy tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện nâng cao hiệu quả kinh tế trong các thành phần kinh tế và trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân .

· Góp  phần khoi phục cơ sở điều kiện kinh tế cho sự tồn tại và phát triển kinh tế thị trường mà trứơc đây do nôn nóng đã xoá bỏ .

· Cho phép khai thác và sử dụng có hiệu quả các tiềm năng , sứ mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế trong nước , tạo điều kiện khai thác sức mạnh về vốn , khoa học và công nghệ mới hiện đại trên thời giới .

· Tạo điều kiện thực hiện và mở rộng các hình thức kinh tế quá độ , trong đó có hình thức kinh tế quá độ , trong đó có hình thức kinh tế tư bản nhà nước, những “cầu nối”,trạm“tập trung gian” cần thiết để đưa nước ta từ sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa .

Như vậy, sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần không chỉ là tất yếu kinh tế khách quan mà còn đem lại nhiều lọi ích to lớn .Nó vừa phù hợp với trình độ xã hội hoá còn thấp và không đồng đều của lực lượng sản xuất ở nước ta, vừa phù hợp với lý luận của Lênin coi cơ cấu kinh tế nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội .

Ở các nước kém phát triển đi lên chủ nghĩa xã hôị bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa như nước ta , đặc trưng cơ cấu kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường là một tất yếu khách quan .Ở những nứơc này , số lượng thành phần  kinh tế nhiều hơn và thời gian cải biến , chuyên hoá các thành phần kinh tế diễn ra dài hơn so với những nước đi từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội .Đảng ta khẳng định ;chính sách kinh tế nhiều thành phần có ý nghĩa chiến lược lâu dài , có tính quy luật từ  sản nhỏ đi lên chủ nghĩa xã hội và thể hiện tinh thần dân chủ về kinh tế bảo đảm cho mọi người được tự do làm ăn theo pháp luật .

3.Các thành phần kinh tế và việc sử dụng chúng ở nước ta 

3.1. Các thành phần kinh tế ở nước ta 

Phân tích trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở nước ta và quy luật về sự phù hợp giữa các quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ phát triển của lựơc sản xuất , ở nước ta hiện nay đang tồn tại sáu thành phần  kinh tế sau :

Một thành phần kinh tế nhà nước ;

 Đây chính là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu toàn dân về tư  liệu sản xuất .

Kinh tế nhà nước bao gồm các doanh nghiệp nhà nước ; các tài nguyên quốc gia và tài sản thuộc sở hữu nhà nước như đất đai, hầm mỏ, rừng , biển , ngân sách , các quy luật dự trữ ngân hàng nhà nước , hệ thông bảo hiểm , kết  cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; phần vốn nhà nước góp vào các doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế khác .

Kinh tế nhà nứơc rộng và mạnh hơn bộ phận doanh nghiệp mà nhà nước .Phân biệt được hai phạm trù này và nhận thức đầy đủ vai trò kinh tế nhà nước là một bước phát triển vền nhận thức thực tiễn nhận thức thực tiễn nền kinh tế nước ta trong quá trình đổi mới .

Kinh tế nhà nước được hình thành do quốc hữu hoá các xí nghiệp tư bản tư nhân và do nhà nước xây dựng mới khu vực kinh tế của mình .Kinh tế nhà nước luôn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân , là lực lượng vật chất quan trọng và là công cụ để nhà nướ định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế .Để từng bước xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa , với trình độ phát triển hiện nay và trong những năm tới của lực lượng sản xuất ở nước ta , kinh tế nhà nước chỉ có thể tập trung phát triển trong những ngành , lĩnh vực trọng yếu như ; kết cấu hạ tâng kinh tế – xã hội , hệ thống tài chính , ngân hàng bảo hiểm , những cơ sở sản xuất và thương mại , dịch vụ then chốt , một số doanh nghiệp thực hiệnnhững nhiệm vụ có liên quan đặc biệt đến quốc phòng – an ninh ….; về quy mô nói chung thuộc laọi vừa và lớn , công nghệ hiện đại , kinh doanh có hiệu quả cao .

Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân thể hiện chủ yếu trên các mặt ;

· Đi đầu về năng cao nâng suất , chất lượng và hiệu quả , nhờ đó mà khúc đẩy sự tăng trưởng nhanh và bênh vững của nền kinh tế quốc dân .

· Bằng nhiều hình thức , hổ trợ các thành phần kinh tế khác cùng phát triển theo định hường xã hội chủ nghĩa .

· Tăng cường sức mạnh vật chấttlàn chổ dựa để nhà nước thực  hiện có hiệu lực chức năng điều tiết , quản lý vĩ mô nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa .

· Cùng với kinh tế hợp tác (mà nòng cốt là các hợp tác xã ) dần dần trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân và chế độ xã hội mới .

Doanh nghiệp nhà nước là  bộ phận trọng yếu của kinh tế nhà nước .Để tăng cường vai trò kinh tế của nhà nước, Đại hội IX của Đảng ta đã khẳng định ; chúng ta phải tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp nhà nước để tạo động lực phát triển và nâng cao hiệu quả theo hướng xoá bao cấp; doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng trên thị trường, tự chịu trách nhiệm về sản xuất kinh doanh ; nộp đủ thuế và có lãi .

Hai là kinh tế tập thể .

 Đây là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất .Trong kinhtế tập thể mà nòng cồt là các hơp tác xã có liên kết tự nguyện của những người lao động nhằm kết hợp sức mạnh của từng thành viên với sức mạnh tập thể để giải quyết có hiệu quả hơnm những vấn đề của sản xuất kinh doanh và đời sống .

Hợp tác xã được tổ chức trên cơ sở đóng góp vốn tài sản (cô phần ) và sự tham gia lao động trực tiếp của xã viên , phân phối theo kết quả lao động và theo cổ phần , mỗi xã viên có quyền như nhau đối với công việc chung . Hợp tác xã được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện , bình đẳng , cùng có lợi, quản lý dân chủ .

Kinh tế tập thể phát huy được sức mạnh tập thể mà từng cá nhân không có được , làm phát triển nhanh nền kinh tế .Kinh tế tập thể phải không ngừng được  tăng cường , cũng cố mở rộng , bổ sung cho kinh tế nhà nước và cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân .

Xuất phát từ thực tiễn nước ta , phải đổi mới kinh tế tập thể . Kinh tế tập thể sẽ tồn tại và phát triển dưới nhiều hình thức đa dạng. từ thấp đế cao , hình thức chủ yếu là hợp tác xã .Chẳng hạn , có những hợp tác xã trở thành lĩnh vực hoạt động chính của các thành viên ; có những hợp tác xã chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu chung về một hay một số dịch vụ trong quá trình sản xuất hoặc chuyên sản xuất kinh doanh một loại sản phẩm nhất định , thành viên tham gia chỉ đóng góp một phần vốn lao động , hộ gia đình vẫn là đơn vị kinh tế tự chủ .Hợp tác xã có thể là kết quả liên kết theo chiều dọc ,chiều ngang , hoặc hỗn hợp , không bị giới hạn bởi địa giới hành chính và lĩnh vực kinh doanh .Mội người lao động , mỗi hộ gia đình có thể tham gia đồng thời vào nhiều hình thức kinh tế hợp tác .Hợp tác xã cũng có thể huy động cả vốn và lao động bền ngoài bằng nhiều hình thức …

Kinh tế tập thể cũng như kinh tế nhà nước là những thành phần kinh tế trong đó người lao động làm chủ (mặc dù ở mức độ khác nhau ) và sản xuất được tiến hành vì lợi ích của người lao động và toàn thể xã hội .

Kinh tế cá thể , tiểu chủ ;

 Kinh tế cá thể là thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu tư nhân nhỏ và tư liệu sản xuất kết hợp với lao động cá nhân người lao động .

Kinh tế cáthể là loại hình tổ chức kinh tế tư hữu nhỏ mà thu nhập dựa hoàn toàn vào lao động và vốn của bản thân và gia đình .

Kinh tế tiểu thủ cũng là hình thức kinh tế tư hữu nhưng có thuê một số ít lao động , tuy nhiên thu nhập vẫn chủ yếu dựa vào sức lao động và vốn có của bản thân và gia đình .

Kinh tế cá thể , tiểu thủ đang có vị trí rất quan trọng trong nhiều ngành , nghề ở nông thôn và thành thị , có điều kiện phát huy nhanh và hiệu quả tiềm năng về vốn , sứ lao động , tay nghề của từng gia đình , từng người lao động .Do đó , việc mở rộng sản xuất , kinh doanh của kinh tế cá thể và tiểu chủ không bị hạn chế .

Hiện nay, thành phần kinh tế này phần lớn hoạt động dưới hình thức hộ gia đình , đang là một bộ phận đông đảo, có tiềm năng to lớn, có vị trí quan trọng lâu dài .Đối voới nước ta , cần phát triển mạnh mẽ thành phần kinh tế này để vừa góp phần tạo ra nhiều của cải vật chấtcho xã hội, vừa giải quyết nhiều việc cho xã hội – một vấn đề mức bách hiện nay của đời sống kinh tế  xã hội nước ta .Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng, kinh tế cá thể , tiểu thủ dù cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể loại bỏ được những hạn chế vốn có như vốn có tính tự phát, manh mún , hạn chế tiến bộ kỹ thuật.v.v.Do đó, cần hướng dẫn kinh tế cá thể, tiểu thủ, vì lợi ích thiết thân và nhu cầu phát triển của sản xuất, từng bước đi vào làm ăn hợp tác một cách tư nguyện, hoặc làm vệ tinh cho các doanh nghiệp nhà nước hay hợp tác xã .

Bốn là kinh tế tư bản tư nhân .

 Kinh tế tư  bản tư nhân là thành phần kinh tế mà sản xuất kinh doanh dựa trên cơ sở chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất và bóc lột lao động làm thuê .

Hình thức biểu hiện là các doanh nghiệp tư nhân lớn .Trong điều kiện quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta , thành phần kinh tế này còn có vai trò đáng kể xét về phương diện phát triển lực lượng sản xuất , xã hoội hoá sản xuất cũng như về phương diện giải quyết các vấn đề xã hội .Cho nên , chính sách của Đảng và Nhà nước ta là khuyến khích tư bản tư nhân bỏ vốn đầu tư phát triển sản xuất, đặc biệt là trong những ngành và lĩnh vực không chi phối một cách quyết định đời sống kinh tế xã hội, mà luật pháp không cấm .Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của họ ; xoá bỏ định kiến và điều thuận lợi cho thành phần kinh tế này về tín dụng  khoa học – công nghệ , đào tạo cán bộ cũng như tiếp thị .

Khuyến thích thành phần kinh tế tư bản tư nhân phát triển nhất thiết phải đi đôi với tăng cường quản lý, hướng dẫn làm ăn đúng pháp luật , có lợi cho quốc tế dân sinh , khuyến thích đi vào con đường kinh tế tư bản nhà nước dưới hình thức khác nhau .

Đảng ta đã xác định ; “Tạo môi trường kinh doanh thuận lơị về chính  sách pháp lý để kinh tế tư bản tư  nhân phát triển trên những định hướng ưu tiên của nhà nước, kể cả đầu tư ra nước ngoài, khuyến thích chuyển thành doanh nghiệp cổ phần , bán cổ phần cho người lao động, liên doanh liên kết với nhau, với kinh tế tập thể và kinh tế nhà nước .Xây dựng quan hệ tốt giữa chủ doanh nghiệp và người lao động” .

Năm kinh tế tư bản nhà nước .

 Kinh tế tư bản tư nhân nhà nứơc là thành phần kinh tế bao gồm các hình thức hợp tác liên doanh giữa kinh tế nhà nước với tư bản tư nhân trong nước và hợp tác liên doanh giữa kinh tế nhà nước với tư bản nước ngoài.

Đây là thành phần kinh tế quá độ đặc biệt , cho phép nhà nước (với tư cách là đồng sơ hữu ) cang thiệp vào hoạt động kinh doanh của các nhà tư bản , nhằm phát triển sản xuất góp phần thực hiện phát triển nền kinh tế quá độ định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta .

Trong thời kỳ quá độ ở nước ta , kinh tế tư bản nhà nước có vai trò quan trọng trong việc động viên tiềm năng to lớn về vốn , công nghệ khả năng tổ chức quản lý ,… các nhà tư bản vì lợi ích của bản thân họ cũng như của công cuộc xây dựng nền kinh tế quốc dân .Nước ta trước đây cũng áp dụng các hình thức kinh tế tư bản nhà nước .Song , với quan điểm cải  tạo xã hội chủ nghĩa để xoá bỏ nhanh chống thành phần kinh  tế tư bản chủ nghĩa , nên các hình thức kinh tế tưbản nhà nước chỉ tồn tại trong thời gian ngắn .Ngày nay, Đảng và Nhà nước ta chủ tương hực hiện một cách rộng rãi và lâu dài các hình thức kinh tế tư bản nhà nước để phát triển lực lượng sản xuất phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước , sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội .Chủ trương đó đã thu được những thành tựu kinh tế quan trọng .Cho nên , phải phát triển mạnh mẽ các hình thức kinhtế tư bản nhà nước .

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài :

Thành phần này bao gồm phần vốn đầu tư của nước ngoài vào các cơ sở sản xuất , kinh doanh ở nước ta .

Đây là thành phần kinh tế mới xuất hiện ở nước ta trong những năm gần đây và hình thành ngày càng rõ nét .sự phát triển thành phần kinh tế này cho phép chúng ta tranh thủ được khối lượng to  lớn từ nước ngoài về vốn , công nghệ hiện đại , kinh nghiệm tổ chức quản lý kinh tế , mở rộng thị trường ngoài nước , giải quyết việc làm trong nước và do đó góp phần khái thác và sử dụng có hiệu quả hơn các tiềm năng kinh tế ở nước ngoài …

Do đó chủ trương của chúng là tạo điều kiện đề thành phần kinh tế này phát triển thuận lợi , hướng vào xuất khẩu , xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội gắn với thu hút các công nghệ hiện đại , tạo thêm nhiều việc làm .

Trên đây là sáu thành phần kinh tế đang cùng tồn tại hoạt động ở nứơc ta trong thời kỳ quá độ .Chúng tồn tại trong mối quan hệ xoắn xuýt với nhau , vừa hợp tác vừa cạnh tranh , nhằm khai thác mọi năng lực sản xuất , tạo sức mạnh tổng hợp phát triển nhanh nhất nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện ít vốn của nước ta trong thời kỳ quá độ .

3.4 Mục đích sử dụng các thành phần kinh tế ở nước ta trong thời kỳ quá độ 

Ý thức sự tồn tại khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần là một trong những quan điểm và nhận thức quan trọng ở nước ta , những vấn đề đặc ra là phải sử dụng và phát triển nó như thế nào trong đời sống thực tiễn .Việc sử dụng và phát triển các thành phần kinh tế phải nhằm các mục đích :

· Giải phóng mọi lực lượng sản xuất ,  mọi tiềm năng đã kìm hãm trước đây của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước , khai thác và sử dụng có hiệu quả các tiềm năng kinh tế trong nước và tranh thủ những thế mạnh của nhân loại để phát triển nhanh nền kinh tế nước ta .

· Góp phần thay đổi quan hệ cung  - cầu hàng hoá trên thị trường theo hướng có lợi cho sự phát triển kinh tế thị trường , ổn định và từng bước cải thiện đời sống vật chất , văn hoá , tinh thần của mỗi thành viên trong xã hội .

· Kinh tế nhà nước  phải được tập trung củng cố và phát triển trong những ngành , những lĩnh vực then chốt , những doanh nghiệp trọng yếu và đảm đương những hoạt động của các thành phần khác không có điều kiện hoặc không muốn đầu tư kinh doanh .Trong một số lĩnh vực quan trọng khác có nhiều thành phần kinh tế tham gia , kinh tế nhà nước  phải có vị trí cần thiết phải giữ vai trò chủ đạo để góp phần bảo đảm vai trò điều tiết vĩ mô của nhà nước .

Các mục đích trên được thhực hiện thông qua việc tiếp tục xoá bỏ cớ chế tập trung quan liêu , bao cấp , chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước bằng pháp luật , kế hoạch , chính sách và các công cụ khác .

Để đạt mục đích trên đây , trong quá trình sử dụng phải thực hiện các biện pháp chủ yếu sau :

· Nhà nước cần có chính sách và pháp luật nhất quán về việc sử dụng và phát triển các thành phần kinh tế .Có như vậy mới tăng lòng tin , mới kích các thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh , nhất là đầu tư trong lĩnh vực sản xuất công nghệ mới .

· Bảo đảm công bằng xã hội và tự do kinh doanh đối với các thành phần kinh tế trong môi trường hợp tác và cạnh tranh với nhau , bảo đảm sự bình dẳng trước pháp luật .

· Tổ chức sắp xếp lại kinh tế nhà nước theo hướng : chỉ n8ám những ngành , khâu , mặt hàng then chốt , vùng trọng yếu , bảo đảm quyền tự chủ trong quản lý , kinh doanh , thực sự là đơn vị kinhh tế hàng hoá , kinh doanh có hiệu quả để thực hiện vai trò chủ đạo đối với các thành phần kinh tế khác .

4. Tính thống nhất và mâu thuẫn giữa các thành phần kinh tế .

Cơ cấu sở hữu về tư liệu sản xuất trong thời kỳ quá độ ở nước ta bao gồm nhiều hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất , tồn tại nhiều thành phần kinh tế với những kiểu sản xuất hàng hoá không cùng bản chất .Do đó các thành phần kinh tế hoạt động trong hệ thống có quan hệ vừa thống nhất vừa mâu thuẫn với nhau, hay vừa hiệp tác với nhau vừa cạnh tranh với nhau .

Sự thống nhất giữa các thành phần kinh tế biểu hiện qua các khía cạnh sau :

· Mặt dù sự hoạt động của mỗi thành phần kinh tế có sự khác nhau , dựa trên lợi ích kinh tế có mức độ khác nhau nhất định , nhưng đều hoạt động và đều là một bộ phận trong cùng một hệ thống phân cônglao động xã hội thống nhất .Bất cứ thành phần  kinh tế nào cũng không phải nằm ngoài hệ thống đó .

· Trong nền kinh tế thị trường hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp dù ở thành phần kinh tế nào cũng phải hướng vào việc đáp ứng nhu cầu của xã hội và dân cư trên thị trường .Rõ ràng , quy luật về mối quan hệ giữa phân công và hiệp tác đã buộc  các nhà doanh nghiệp sớm ý thức rằng ; không thể tiến hành sản xuất kinh doanh và kinh doanh có hiệu quả nếu không có mối liên hệ với nhau và không nghiên cứu nhu cầu của người tiêu dùng .

Mỗi thành phần kinh tế tồn tại trong thời kỳ quá độ đều có quy luật kinh tế riêng phí phối và đều tiết nền kinh tế , song các yếu tố này không hoàn toàn có vị trí ngang nhau và thường chịu ảnh hưởng chi phối của các yếu tố điều tiết cơ  bản – yếu tố này thuộc kinh tế nhà nước , đều chịu sự chi phối của hệ thống các quy luật kinh tế đang  tác động  trong thời kỳ quá độ và chịu sự quản lý , điều tiết vĩ mô của nhà nước .

Điều đó làm cho sự thống nhất giữa các thành phần là một khả năng  hiện thực .

· Muốn làm cho sự phân công va hợp tác lao động diễn ra một cách tự giác , muốn các thành phần kinh tế khác vận động và phát triển cùng chiều , cùng hướng với yếu tố điều tiết cơ bản thì phải kết hợp hài hoà các lợi ích kinh tế của các thành phần thông qua các chính sách kinh tế và luật pháp kinh tế , thự sự tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước .

Tuy nhiên , giữa các thành phần kinh tế có lợi ích cơ bản và lâu dài không hoàn toàn giống nhau , do đó giữa chúng vẫn có sự mâu thuẫn với nhau .Sự mâu thuẫn giữa các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ được thể hiện ở những mâu thuẫn cụ thể là ; mâu thuẫn  giữa các công hữu và tư hữu; giữa cá nhân và tập thể với nhà nước ; giữa xu hướng tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa .

Song mâu thuẫn là động lực của mọi  sự vận động và phát triển .Trong hệ thống thống nhất của nền kinh tế quá độ luôn chứa đựng sự đối lập , những khuynh hướng đối lập bài trừ và cạnh tranh gay gắt vơí nhau , nhưng chúng luôn thâm nhập , nương trựa vào nhau cùng tồn tại và phát triển, trở thành sức mạnh tổng hợp để phát triển nhanh nền kinh tế thị trường định hường XHCN ở nươc ta hiện nay .

Vì vậy , toàn bộ hoạt động của nhà nước thực hiện trước hết bằng pháp luật , các văn bản dưới luật , các chủ trương , chính sách kinh tế – xã hội , cơ chế quản lý kinh tế , các biện pháp tổ chức thực hiện … Không thể không tính đến sự thống nhất giữa các thành phần kinh tế và sự mâu thuẫn giữa chúng .Trong sự thống nhất đã chứa đựng sự mâu thuẫn để đi tới thống nhất .Nhà nước phải tạo điều kiện , moi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế cùng được tồn tại , hoạch định trên thực tế và mọi thành phần kinh tế đều có tư cách pháp nhân và đều được bình đẳng trước pháp luật .

Tóm lại , trong điều kiện nền kinh  tế tồn tại nhiều thành phần , sự thống nhất và mâu thuẫn giữa các thành phần kinh tế là tất yếu . Xã hội hoá được sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là cách giải quyết có hiệu quả ; nhằm tăng cường tính thống nhất , khắc phụ tính mâu thuẫn giữa các thành phần kinh tế .

II- XÃ HỘI HOÁ SẢN XUẤT – XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ .

1.Khái niệm và nội dung xã hội hoá sản xuất trên thực tế.

1.1. Khái niệm về xã hội hoá sản xuất .

Sản xuất bao giờ cũng mang tính xã hội , không có nền sản xuất nào diễm ra đơn độc , riêng lẻ .Song khôn nên đồng nhất tính xã hội của sản xuất và xã hội hoá sản xuất .

Xã hội hoá sản xuất là sự liên kết nhiều quá trình kinh tế riêng biệt thành quá trình kinh tế – xã hội .Nó là một quá trình được hình thành , hoạt động và phát triển liên tục , ồn tại như một thể thống nhất hữu cơ .

Ở dạng chung nhất, xã hội hoá sản xuất biểu hiện sự phân công lao động xã hội phát triển, mối liên hệ giữa các ngành, các khu vực, các vùng ngày càng chặc chẽ, sản xuất tập trung với quy mô hợp lý, sản phẩm làm ra là kết quả của nhiều người, thẩm chí nhiều nước .

Với khái niệm và biểu hiện trên , xã hội hoá sản xuất trược tiếp gắn với nền sản xuất lớn .Trong lịch sử , đã và đang diễn ra hai loại sản phẩm lớn tư bản chủ nghĩa và sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa , do vậy , cũng có hai loại xã hội xã hội sản xuất ;xã hội hoá sản xuất tư bản chủ nghĩa và xã hội hoá sản xuất xã hội chủ nghĩa .

1.2 . Nội dung xã hội  hoá sản xuất trên thới giới .

Mấy thập niên gần đây , trong các nước tư bản đã có sự điều chỉnh về mặt quan hệ sở hữu và tang cường vai trò điều tiết kinh tế ở tầm vĩ mô của nhà nước tư sản .Song , trong nền sản xuất tư chủ nghĩa , nội dung xã hội hoá sản xuất ,về mối liên hệ và sự phân công lao đông xã hội ….

Nội dung xã hội hoá sản xuất xã hội chủ nghĩa (nươc ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội , nên sử dụng cụm từ ; xã hội hoá sản xuất trong thời kỳ quá độ được xem xét trên cả ba mặt của quá trình ; kinh tế – xã hội (quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất ) , kinh tế – kỹ thuật  hay công nghệ (lực luợng sản xuất , cơ sở vật chất ) và kinh tế tổ chức (quan  hệ tổ chức quản lý nền sản xuất ).

Ba mặt nói trên của xã hội hoá sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa có quan hệ hữu cơ với nhau .Chỉ khi được tiến hành đồng bộ và hoàn thành về cơ bản không những về mặt quan hệ sở hữu mà cả về xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật để có nâng suất lao động cao , kiểm kê , kiểm soát quản lý và quản lý được việc sản xuất và phân phối sản phẩm , thì mới có xã hội hoá thực tế sản xuất nếu chỉ dừng ở xã hội hoá về mặt sở hữu tư liệu sản xuất thì chỉ mới có xã hội hoá hình thức sản xuất.Lênin viết ; “ khó khăn chủ yếu là ở trong lĩnh vực kinh tế ; thực hiện ở thấp mọi nơi và hết sức nghiêm ngặc về sự kiểm kê và kiểm soát việc sản xuất và phân phối sản xuất , tăng nâng suất lao động , thật sự xã hội hoá sản xuất” .

Ở đây chỉ nghiên cứu mặt xã hội hoá về kinh tế – xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa .

Xã hội hoá về mặt kinh tế – xã hội theo định hướng xã hội xhủ nghĩa được biểu hiện là quá trình sử dụng , phát triển và cải biến các hình thứ sở hữu về tư liệu sản xuất , và do đó , là quá trình sử dụng , phát triển và cải biến các thành phần kinh tế theo định hường xã hội chủ nghĩa , thông qua các hình thức tổ chức kinh tế , chính sách kinh tế và pháp luật kinh tế với bước đi và quy mô thích hợp với tín  chất và trình độ phát triển của lực lương sản xuất diễn ra trong từng kỳ nhất định .

Quá trình cải biến nảy được thực hiện thông qua các tính quy luật sau :

· Quốc hữu hoá những tư liệu sản xuất chủ yếu của tư sản mại bản , tư sản phản động ở thành thị và ruộng  đất của giai địa chủ ở nông thôn , biến nó thành sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện và thuộc thành phần kinh tế nhà nước .Tính quy luật này không áp dụng đối  với tư sản dân tộc hạn vừa và nhỏ .Hôn nữa , ở đây đòi hỏi không được đồng nhất xã hội hoá nhưng sở hữu  công  hữu hoá . Thực hiện xã hội hoá về mặt kinh tế – xã hội có thể coq nhiều cách khác nhau mà quốc hữu hoá chỉ là một cách và công hữu hoá chỉ là một bộ phận , có thể thực hiện xã hội hoá nhưng sở hữu pháp lý về tài sản vẫn thuộc người chủ của nó (cổ phần của cổ đông , cổ phần của xã viên hợp tác xã ) , còn việc quản lý sử dụng các tài sản đó lại có tính chất xã hội .Ví dụ , các công ty cổ phần ,các hợp tác xã bậc thấp .

· Hợp tác hoá đối với kinh tế cá thể , theo Lênin hợp tác hoá là co đường giản đơn nhất và dể tiếp thu nhất đối với người sản xuất nhỏ cá thể .

Quá trình này yêu cầu ;phải tuân theo nguyên tắc tự nguyện , cùng có lợi phát triển từ thấp đến cao , từ đơn giản đến phức tạp …, không nên coi hợp tác hoá là con đường duy nhất để đưa tiểu sản xuất lên chủ nghĩa xã hội , không được đồng nhất hợp tác hoá với tập thể hoá .

· Nhà nước xây dựng mới các doanh nghiệp .Đây là quá trình hình thành và phát triển các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nhà nước .Ở nước ta , tính quy luật này  rất quan trọng và giữ vị trí chủ yếu đối với việc thiết lập vai trò chủ đạo của nhà nước , với tư cách lực lượng kinh tế để trở nhà quản lý nền kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa .

· Hình thành loại hình sở hữu hỗn hợp, đoàn  kết với nhau được tổ chức dưới các hình thức kinh tế quá độ – các hình thức trong đó có sự kết hợp các yếu khác nhau, vừa hợp tác vừa cạnh tranh với nhau chịu sự tác động của các hình thức sở hữu khác nhau , và do đó chịu sự tác động của các quy luật kinh tế khác nhau, chịu sự kiểm tra , kiểm soát với mức độ khác nhau của nhà nước .Trong các hình thức kinh tế quá độ, đáng chú ý nhất là hình thức kinh tế tư bản nhà nước .

Sự hình thành sở hữu hỗn hợp thông qua các hình thức quá độ trung gian là xu hướng có ý nghĩa kinh tế – xã hội cao và đang diễn ra ở nước ta .

2. Xã hội hoá sản xuất và xu hướng vận động cơ bản của sự  phát triển kinh tế trong  thời kỳ qúa độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta .

Xã hội hoá sản xuất là xu hướng vận động cơ bản .Đó là :

- Nó đáp ừng yêu cầu của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong từng chặng đường của thời kỳ quá độ để thể hiện ở những tính quy luật của sự cái biến các thành phần kinh tế ở nước ta .

Xu hướng này phù hợp với mục tiêu định hướng xã hội chủ nghĩa .

· Xu hướng nói trên được thực hiện sẽ góp phần tạo ra cơ sở vật chất , cơ sở kinh tế ,… để các quy luật kinh tế của xã hội cũ thay đổi vai trò và tác dụng , các quy luật kinh tế của xã hội mới nảy sinh và  ngày càng phát huy tác dụng tích cực .

· Xã hôị hoá sản xuất theo định hường xãhội chủ nghĩa còn là cơ sở kỹ thuật suất phát để Đảng và nhà nước thiết kế và ban hành đường lối , chính sách , nhất là đường lối chính sách kinh tế trong thời kỳ quá độ ở nước ta .

3.Tiêu chuẩn đánh  giá sự đúng đắn của qúa trình xã hội hoá sản  xuất .

Các căn cứ vào các tiêu chuẫn sau đây để đánh giá tính đúng đắn của việc xã hội hoá sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta :

· Tính đồng bộ của giữ ba mặt xã hội hoá đòi hỏi không được dừng lại ở xã hội hoá hình thức sản xuất để đánh  giá mà phải căn cứ vào xã hội hoá thực tế sản xuất .

· Bảo đảm cho nền kinh tế có sự tăng trưởng liên tục , gắn sự tăng trưởng kinh tế với sự thay  đổi cơ cấu các thành phần kinh tế thay đổi công nghệ và sự tiến bộ xã hội .

Bài X

XÂY DỰNG  CƠ SỞ VẬT CHẤT – KỸ THUẬT

TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGGHĨA

XÃ HỘI Ở VIỆT  NAM

I- CON ĐƯỜNG XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT – KỸ THUẬT CHO CHŨ NGHĨA XÃ HÔỊ 

1. cơ sở vật chất – kỹ thuật củ a một phương thức sản xuất 

Mỗi phương thức sản xuất xã hội có một cơ sở vật chất - kỹ thuật tương ứng .

Cơ sở vật chất kỹ thuật của một xã hội là toàn bộ hệ thống các yếu tố vật chất của lực lượng sản xuất xã hội phù hợp với  trìng độ kỹ thuật (công nghe) tương ứng ma lực lượng lao động xã hội lao động vào đối tượng lao động nhầm sản xuầt ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu xã hội .

Cân cứ để xem sét sựn biến đổi của cơ sở vật chất – kỹ t huật của một phương thức sản xuất xã hội là :sự biến đổi và phát triển của lực lượng sản xuất ; sự phát triể khoa học kỹ thuật ; tính chất và trình độ của các quan hệ xã hội , đặc biệt là quạn hệ sản xuất thống trị .

Nói cơ sở vật chất –kỹ thuật của một phương thức sản xuất là nói cơ sở vật chất – kỹ thuật đã đạc đến trình độ nhất định đặc trư ng cho phương thức sản xuất được phát triển đúng trên cơ sở bãn thân nó .

Đặc trưng của cơ sở vạt chất – kỹ thuật của phương othức sản xuất trước, chủ nghĩa tư bản là dựa vào công cụ thủ công nhỏ bé , lạc hậu . Đặc trưng cho cơ sở vật chất . kỹ thuật của phương thức sản xuất tư bản chủ nhĩa là nện đại công nghiệp cơ khí hoá  , chỉ đến khi xât dựng xong cơ sở đó , phương thức tư bản chủ nghĩa mới trở thành thống trị .

Chủ nghĩa xã hội – giai đoạn thấp của phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa –đồi hỏi một cơ sở vật chất – kỹ thuật cao hơn chũ nghĩa tư bản trên cả hai mặc trình độ kỹ thuật và  cơ cấu sản xuất , gắn với trình thành tựu của cuộpc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại .

Do vậy có thể hiểu : cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội là do nền sản xuất lớn hiện đại , có cơ cấu kinh tế hợp lý , có trình độ xã hội  hoá cao dựa trên trình độ khoa học hiện đại , được hình thành một cách có kế hoạch và thống trị trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân .

Trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản hay từ trước chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội , việt xât dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội là một cách tất yếu khách quan , một quy luật kinh tế mang tính phổ biến , vì cơ sở vật chất – kỹ thuật là là điều kiện trọng yếu nhất , quyết định nhất liên quan đến sự phát triển về chất đối với lực lưyợng sản xuất , cho mội thành viên trong xã hội và đối với sự thắng lợi cuối cùng của chủ nghĩa xã hội .

2. Con đường xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội .

2.1. Công nghiệp hoá , hiện đại hoá – con đường tất yếu để xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ở nước ta .

 Xây dựng  cơ sở vật  chất – kỹ thuật cho xã hội chủ nghĩa xã hội là quy luật tất yếu đối với mọi nước đi lên chủ nghĩa xã hôị trong thời kỳ quá độ. Nhưng đối  với các nước khác nhau thì con đường và cách thức xậy dựng cơ sở vật chất cũng khác nhau .

Đối với các nước quá độ từ chủ nghiã tư bản lên chủ nghĩa xã hội đã có cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa tư bản dù có tiến bộ đến múc nào thì nó vẫn chỉ mới là tiền đề vật chất chứ chưa phải là cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội .Ở những nước này con đường xây dựng cơ sở vật  chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hôị được thực hiện bằng cách tiến hành cách mạng khao học – công nghệ hiện đại , biến tiền đề vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa tư bản để lại thành cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội , nỗi bật là phân bố lại cơ sở vật  chất – kỹ thuật đó một cách hợp lý trong cả nước và tiếp tục hiện đại hoá , làm cho nó đạt trình độ cao hơn chủ nghĩa tư bản .

Ở các nước có nền kinh tế kém phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã  hội chủ nghĩa bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa thì việc xây dựng cơ sở  vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội chỉ có thể được  thực hiện bằng con đường công nghiệp hoá .Do vậy , những gì nói với tính tất yếu khách quan của việc xây dựng cô sở vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội cũng bao hàm đầy đủ ý nghĩa xã hội cũng  bao hàm đầy đủ ý ngiã để nói về tính tất yếu khách quan của công nghiệp hoá .

Như vậy, công nghiệp hoá là con đường tất yếu để  xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho  chủ nghĩa xã hội đối với các nước lạc hậu quá tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội .

Công nghiệp hoá là quá trình chuyển một nước có nền kinh  tế nông nghiệp lạc hậu thành một nước có nền kinh tế công nghiệp phát triển .Thực chất công nghiệp hoá chính là chuyễn lao động thủ công thành lao dộng cơ khí là chủ yếu trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân .

Song nước ta tiến hành công nghiệp hoá muộn, từ một xuất phát thấp, trong khi cuộc cách mạng khoa khoa học hiện đại trên thới giới phát triển hết sức mạnh mẽ .Do đó khoảng cách chênh lệch tụt hậu giữa nước ta với các nước phát triển quá xa. Để rút ngắn khoảng cách chênh lệch đo, chúng ta không chỉ hát triển theo con đường từng tự như các nứơ đã đi qua (tứ là thực hiện công nghiệp hoá) mà chúng ta cần phài và có thể kết hợp sự phát triển tuần tự với phát triển “nhảy vọt” “ đi tắt”, con đương công ghệ hiện đại đối với các nngành mõi nhọn .Nghĩa là chúng ta phải tiến hành công nghiệp hoá gắn liền với hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân, đây là một tất yếu khách quan đối với ta hiện nay .

Hội nghị Ban Chấp Hành Trung Ưng Đảng lần thứ 7 khoá đã xác định ;công nghiệp hoá , hiện đại hoá là quá trình chuyển đổi căn bản và toàn diện các hoạt động sản xuất,  kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế – xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ , tạo ra năng suất lao động xã hội cao .

2.2 Tác dụng của công nghiệp hoá , hiện đại hoá ở nước ta .

Thực hiện đúng đắn quá trình trình công nghiệp hoá , hiện đại hoá có những tác dụng to lớn về nhiều mặt .

- Tạo điều kiện để biến đổi chất lượng sản xuất, tăng năng suất lao động, tăng  sức chế ngự của con người đối với tự nhiên, tăng trường kinh tế và phát triển kinh tế ;từ đó góp phần ổn định và nâng coa đời sồng của nhân dân , góp phần quyết định thắng lợi của chủ nghĩa xã hội .

- Tạo điều kiện vật chất cho việc cũng cố, tăng cường vai trò cũng cố , tăng cường vai trò của kinh tế nhà nước ;nâng coa nang lực tích luỹ tạo nhiều việc làm, nhờ đó làm tăng sự phát triển tự do và toàn diện trong mội hoạt động kinh tê của con người – nhân tố trung tâm của nền sản xuất xã hội .

 - Tạo điều kiện vật chất cho việc tăng cường cũng cố an ninh và quôc phòng.

- Tạo điều kiện vật chất cho việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập  kinh tế quốc tế có hiệu quả .

Sự phân tích trên cho thấy mối quan hệ  gắn bó trực tiếp giữa công nghiệp với lực lượng sản xuất .Công nghiệp hoá là để thực hiện xã hôị hoá về mặt kinh tế – kỹ thuật theo định hướng xã hội chủ nghĩa có tác dụng và ý nghĩa quan trọng toàn diện .Do vậy, Đảng ta cho rằng ; “Phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hoá đất nước …là nhiệm vụ trung ưng …”

II – NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG HOÁ , HIỆH ĐẠI HOÁ Ở NƯỚC TA TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘC .

Từ khái niệm cơ sở vật chất – kỹ thuật và khái niệm công nghiệp hoá , hiện đại hoá có thể thấy côn nghiệp hoá liên quan đến hai vấn đề : trình độ kỹ thuật hay công nghệ và cơ cấu kinh tế. Do vậy, công nghiệp hoá có hai nội dunh chủ yếu :

- Đẩy mạnh cách mạng khoa học -  kỹ thuật để trang bị kỹ thuật hiện đại cho nền kinh tế quốc dân .

- Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý và phâb công lại lao động xã hội .

1.Đẩy mạnh cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật để trang bị kỹ thuật hiện đại cho nền kinh tế quốc dân .

Vào giữa thế kỹ XX, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại xuất hiện .Mấy thập niên đi qua, nhất là thập niên gần đây, loài người đang chứng kiến những thay đổi rất to lớn trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị xã hội gắn liền với sự tác động cua cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật .Cuộc cách mạng này có nhiều nội dung, trong đó có năm nội dung chủ yếu sau :

- Năng lượng mới : (máy tự động quá trình , máy công ncụ điều khiển  bằng số, rô bốt.)

- Năng lượng mới : ngoài những dạng năng lượng truyền thống (nhiệt điện , thuỷ điện ) , ngày nay đã và đang chyển hoá sang sử dụng chủ yếu dạng năng lương nguyên tử , năng lương mặt trời …

-Vật liệu mới : Chỉ trong chừa đầy 40 năm lại đây , đã xuất hiện ngày càng nhiều các vật liệu mới với chủng loại phong phú và có nhiều tính chất đặc biệt mà vật liệu tự nhiện không có được , ví dụ :vật liệu tỏng hợp (Composit) với tính chất mong muốn : gồm zincôn hoặc cácbua silic chịu nhiệt cao .

- Công nghệ sinh học :công nghệ vi sinh , kỹ thuật enzim, kỹ thuật gen và nuôi cấy tế bào được ứng dụng ngày càng nhiều trong công nghiệp , y tế , hoá chất , bảo vệ môi trường …

- Điện tử và tin học :đây là một lĩnh vực vô cùng rộng lớn và hấp dẫn , nhất là lĩnh vực máy tính , diễn ra theo bấn hướng : nhanh (mý siêu tính ) ; nhỏ (vi tính ) , máy có sử lý kiến thức (trí tuệ nhân tạo ) , máy tính có điều khiển từ xa , nối từ xa (viên tin học ) .

Vào giữa năm 80, cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật hiện đại chuyển sang giai đoạn thứ ba – giai đoạn đã và đang có nhiều quan điểm khác nhau khi đặc tên gọi cho nó .Có người cho rằng đó là giai đoạn ci6ng nghiệp siêu dẫn ;có ý kiến cho là giai đoạn vị điện tử ; ý kiến khác lại cho là giai đoạn tin học hoá ;các nhà tương lại học gọi là giai đoạn văn minh trí tuệ , và theo họ , nền văn minh này diễn ra sau văn minh nông nghiệp và văn minh công nghiệp .

Mặt dù còn có thể còn có ý kiến khác nhau, song nhiều ý kiến nhất trí cho rằng cuộc cách mạng khoa hoc- kỹ thuật trên có hai đặc trưng chủ yếu :

Một là ,Khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp .Khoa học nói ở đây cả bao gồm khoa học tư nhiên – kỹ thuật lẫn khoa họic xã hôị , nhất là khoa học kinh tế ; nó do con người tạo ra thông qua con người – nhân tố trung tâm , nhân tố thể – đến lực lượng sản xuất ;nó đòi hỏi phải có chính sách đầu tư cho khoa học kỹ thuật .Ngày nay , bắt cứ sự tiến bộ nào của kỹ thuật (công nghệ )sản xuất điều phải dựa trên những thành tựu của khoa học làm cơ sở kỹ thuật cho nó .

Do vậy, phải có chín sách đầu tư cho khoa học kỹ thuật , trước mắt là đầu tư cho khoa học ứng dụng .

Hai là , Thời gian cho một phát minh mới khoa học ra đời thay thế phát minh cũ có xu hướng rút ngắn lại , phạm vi ứng dụng của một thành tựu khoa học vào sản xuất và đời sống ngày càng mở rộng .Đặc rung này làm cho tài sản  cố định trong quá trình sử dụng (thẩm chí vừa mới xây dựng xong) không chỉ hao mòn hữu hình mà còn bị hao mòn vô hình ngày càng nhanh ; không chỉ liên quan đến sự biến động của giá thành sản phẩm mà còn liên quan đến tốc độ thay đổi nhanh chóng của các ngành có công nghệ mũi nhọn .Đặc trưng này đòi hỏi có kết hợp chặc chẽ giữa chiến lược khoa học – kỹ thuật với chiến lược kinh tế – xã hội .

Tuy giai đoạn hiện nay khoa  học và côn nghệ luôn luôn gắn bó chặc chẽ với nhau :Khoa hoạ là tiền để trực tiếp của công nghệ và công nghệ lại là kết quả trực tiếp của khoa học .Vì vậy , ở  nước ta tiến hành công cuộc cách mạng  khoa học – kỹ thuật gắn vơí việc chuyển giao công nghệ để trang bị kỹ thuật hiện đại cho nền kinh tế quốc dân .

Sự kết hợp đó có thể tiến hành với các hình thức khác nhau :

Mộ là , tự nghiên cứu , tự trang bị công nghệ mới cho sản xuất .

Hai là, kết hơp giữa tự nghiên cứu và chuyển giao .

Xét về cơ bản và lâu dài, hợp tác là cần thiết,  tất yếu. Nhưng cách chuyển giao công nghệ là rẻ và có hiệu quả nhất để có được công nghệ hiện đại như Nhật Bản và các nước NICs đã thực hiện .

- Chuyển giao công nghệ là đưa công nghệ từ nước này sang nước khác .

- Công nghệ bao gồm cả phần cứng (thiết bị , máy móc) và phần mềm (các quy trình , phương pháp công nghệ …) .

Như vậy chuyển giao công nghệ sẽ có những chuyển giáo và những nước nhận chuyển giao công nghệ (như nước ta).

- Đối với nước ta phương hướng chuyển giao và phát triển khoa học công nghệ là:Đa dạng hoá công nghệ với trình độ , nhiều quy mô, ưu tiên quy mô vừa và nhỏ, có tính đến quy mô lớn, khi điều kiện cho phép ; tranh thủ tối đa công nghệ tiên tiến , hiện đại… Trứơc mắt ưu tiên những công nghệ ít vốn , thu hút nhiều việc làm, thu hồi vốn  nhanh, nhưngg phải tiên tiến và hiện đại ….

2.Xây dựng cơ cấu kinh tế và phân công lao động xã hội .

2.1. Xây dựng cơ cấu kinh tế .

Như trên đã nói , vấn đề xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật liên quan chặc chẽ với việc xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý .

Cơ cấu kinh tế là tổng thể các quan hệ kinh tế giữa các ngành , các lĩnh vực, các vùng kinh tế… Trong đó quan hệ giữa công nghiệp , nông nghiệp và dịch vụ có tầm quan trọng hợp thành “bộ xưởng” của cơ cấu kinh tế .Các quan hệ này được xem xét qua các khía cạnh : Trình độ kỹ thuật , quy mô và nhịp điệu phát triển giữa chúng .

Xây dựng cơ cấu kinh tế là một tất yếu khách quan của mõi nước trong thời kỳ công nghiệp hoá , hiện đại hoá .Vấn đề quan trọng là rtạo ra một cơ cấu kinh tế tối ưu (hợp lý ).

Một cơ cấu kinh tế được gọi là tối ưu (hợp Lý) , khi nó đáp ứng các yêu cầu :

- Phản ánh đúng các quy luật khách quan , nhất là các quy luật kinh tế .

- Phù hợp với xu hướng tiến bộ của khoa học và công nghệ hiện đại .

- Cho phép thay thác tối đa mọi tìm năng kinh tế của đất nước ả về chiều rộng lẫn chiều sâu .

- Thực hiện được sự phân công và hợp tác quốc tế theo hướng sản xuất và đời sống ngày càng đựơc quốc tế hoá , do vậy cơ cấu kinh tế được tạo dựng phải la “cơ cấu mở cửa” .

- Cơ cấu kinh tế của chặng đường trước phải được “đà” cho sự phát triển của chặng đường sau (vì vậy xây dựng cơ cấu kinh tế là một quá trình , trãi qua những chặng đường nhất định ) .

Ở nước ta , quá trình xây dựng cơ cấu kinh tế trong hàng chục năm đã tạo dựng được một cơ sở vật chất – kỹ thuật nhất định .Song cần phải thừa nhận rằng :Trong việc bố trí cơ cấu kinh tế của chúng ta đã có những sai lầm không nhỏ về cơ cấu ngành , chạy theo công nghiệp nặng , công nghiệp cơ khí quá nhiều, xem nhẹ nông nghiệp và kết cấu hạ tầng ; chạy theo quy mô lớn ;côngnghệ lạc hậu … Yêu cầu đặc ra là cầu nhanh chóng sữa chữa những sai lầm đó. Sự đổi mới nói chung , trong đó có đồi mới việc xây dựng cơ cấu kinh tế , đặc biệt diễn ra mạnh mẽ từ sau Đại hội lần thứ VI (1986) của Đảng đến nay , đã đưa lại nhiều thành tựu đáng kể quan trọng trong cơ cấu kinh tế .

Thông qua công nghiệp hoá , hiện đại hoá , tiến hành cách mạng khoa học-  kỹ thuật và phân công lại lao động với những quy luật vốn có của nó , thích ứng với điều kiện nước ta ,Đảng ta xác định một cơ cấu kinh tế hợp lý , mà “bộ xương” của nó :cơ cấu kinh tế công – nông nghiệp – dịch vụ gắn với phân công và hợp tác quốc tế sâu rộng .Và khi hành về cơ bản cơ cấu kinh tế đó , sẽ cho phép nước t a kết thúc thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội .

-Cơ cấu nói trên ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thực hiện theo phương châm ;Kết hợp công nghệ ở nhiều trình độ khác nhau , tranh thủ công nghệ mũi nhọn – tiên tiến , vừa tận dụng được nguồn lao động dồi dào , vừa cho phép rýt ngắn khoản cách lạc hậu , vừa phù hợp với số vốn có hạn ;lấy quy mô vừa và nhỏ là chủ yếu , có tính đến quy mô lớn nhưng phải là quy mô hợp lý và cân nhất trong những điều kiện cụ thể giữ được nhịp độ (tốc độ) phát triển hợp lý tạo ra sự cân đối giữa các ngành, các lĩnh vực kinh tế và các vùng trong nền kinh tế .

Thời kỳ qúa độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là thời kỳ lịch sử lâu dài , được phát triển qua các chặn đường nhất định .Do đó , việc xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật và được xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý trong thời kỳ quá độ cũng phải có nội dung tương ứng với mọi chặng đường nhất định .

2.2 Phân công lại lao động xã hội .

Từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa , tất yếu phải phân công lại lao động xã hội .Phân công lao động xãhội là sự chuyên môn hoá sản xuất giữa các ngành , trong nội bộ từng ngành và giữa các vùng trong nền kinh tế quốc dân .Phân công lao động có tác dụng ta lớn ;là đòn bẩy của sự phát triển cơ cấu kinh tế hợp lý .Sự phân công lại phân công xã hội trong trong công nghiệp hoá phải tuân thủ các quá trình có tính quy luật sau :

- Tỷ trong và số tuyệt đối lao động nông nghiệp giảm dần , tỷ trọng và số tuyệt đối lao động công nghiệp ngày một tăng lên .

· Tốc độ tăng lao động trong các ngành phí sản xuất vật chất ( dịch vụ ) tăng nhanh hơn tốc độ tăng lao động trong các ngành sản xuất vật chất .

Ở nước ta , phương hướng phân công lao động xã hội hiện nay cần tiển khai trên cả hia địa bàn ;tại chổ là nơi khác để phát triển về chiều rộng kết hợp với phát triển theo chiều sâu .

Trong đại bàn này , cần ưu tiên địa bàn tại chỗ ;Nếu cần chuyển sang địa bàn khác (đi vùng kinh tế mới ) phải có sự chuẩn bị chu đáo .

3.Nội dung công nghiệp hoá , hiện đại hoá ở nứơc ta từ nay đến năm 2010.

Đảng ta đã xác định nội dung cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2010 ở nước ta bao gồm những vấn đề cơ bản sau:

- Con đường công nghiệp hoá , hiện đại hoá ở nước ta cần phải và có thể rút ngắn thởi gian bằng kết hợp hoài hoà giữa phát triển tuần tự với phát triển nhảy vọt , gắn với công nghiệp hoá với hiện đại hoá bằng tận dụng những công nghệ truyền thống , công nghệ hiện có kết hợp với trang bị công nghệ đạt trình độ tiên tiến , hiện đại , đặc biệt công nghệ thông tin , công nghệ sinh học từng bước phát tiển kinh tế trí thức .

- Huy động các nguồn lực để đẩy nhanh công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn .Đưa nông nghiệp . lâm nghiệp và ngư nghiệp phát triển lên trình độ mới bằng ứng dụng tiến bộ khoá học và công nghệ , nhất la côngnghệ sinh học ;đổi mới với cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm tăng giá trị trên một diện tích đất đai canh tác ;đẩy mạnh thuỷ lợi hoá , cơ gới hoá , điện khí hoá , giải quyết tiêu thụ nông sản ;đầu tư cho phát triển hạ tầng nông thôn ;phát triển nhiều  nhành nghề chế biến truyền thống .

- Đối với công nghiệp , vừa phát triển các ngành  nhiều lao động , vừa đi sâu vào một số ngành công nghệ hiện đại , công nghệ cao ,;xây dựng có chọn lọc một số ngành công nghiệp nặng quan trọng ;chú trọng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ; xây dựng mới một số tập đoàn doanh nghiệp lớn và từng bước hiện đại hoá kết cấu hạ tầng

- Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng ngành diạch vụ , xây dựng đồng bộ và từng bước hiện đại hoá kết cấu hạ tầng .

- Phát triển mạng lưới đô thị hợp lý; phát huy vai trò các vùng kinhtế trọng điểm có mức tăng trường cao , tích luỹ lớn , đồng thời tạo điều kiện phát triển các vùng khác và các vùng khó khăn , vùng sâu , vùng xa .

- Phát triển mạnh và phát huy vai trò chiến lược của kinh tế biển ,  kết hợp nuôi trồng , đáng bắt , chế biến hải sản .

Khai thác và chế biến dầu, dầu khí, đóng tàu , vận tải biển , du lịch , dịch vụ ,.. 

Phấn đấu với năm 2010 cơ cấu ngành kinh tế trong GDP là ; nông nghiệp chiếm 16 – 17 %;công nghịêp và xây dựng cơ bản chiếm 40 – 41% ; dịch vụ chiếm 42 – 43 % .

Phấn đấu đến năm 2020 đưa nước cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại .Đến lúc đó thì ; lao động chủ yếu bằng máy móc ;điện khí hoá cơ bản ;GDP tăng gấp 8 lần so với năm 1990 ; khoá học – công nghệ làm chủ được công nghệ nhập, các lĩnh vực công , thương nghiệp và dịch vụ phát triển mạnh …

III – NHỮNG TIỀN ĐỀ CẦN THIẾT ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT – KỸ THUẬT Ở NƯỚC TA .

Thắng lợi của sự nghiệp xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật và cơ cấu kinh tế phụ thuộc vào nhiều điều kiện và tiền đề .Có nhiều lý thuyết hiện đại liên quan đến việc tạo ra những điều kiện và tiền đề phát triển của nền kinh tế đối với các nước đang phát triển , trong đó có nước ta . Như.

· Lý thuyết về lợi thế só sánh .

· Lý thuyết cất cánh .

· Lý thuyết về “vòng luẫn quẫn” và “ cú huých” từ bên ngoài .

· Lý thuyết”căn bằng đông”.

Tiền đề cần thiết cho việc xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH thì có .Dưới đây là một số tiền đề mấu chốt :

1. Tạo nguồn tích luỹ vốn cho côngnghiệp hoá , hiện đại hoá .

Thực chất của công nghiệp hoá, hiện đại hoá là tiến hành cách mạng khoa học – kỹ thuật để phát triển lược lượng sản xuất , xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý và phân công lao động xã hội .Sự nghiệp đó đòi hỏi rất nhiều vốn .

Như đã biết , nguồn của vốn tích luỹ là giá trị của sản phẩm thặng dư do lao động thặng dư tạo ra .

Muốn có một thặng dư , ngày lao động phải có cơ cấu hai bộ phận , nghĩa là phải bao gồm cả thời gian lao động tất yếu lẫn thời gian lao động thặng dư .Trong các xã hội có các năng suất lao động thấp thì ngày lao động không cơ cấu hai bộ phận nghĩa là hầu như chỉ có bộ phận thời gian lao động tất yếu .Do vậy, ngày lao động có cơ cấu hai bộ phận khi cơ sở tự nhiên của nó là năng suất lao động phải đạt đến trình độ nhất định , vượt khỏi mức thời gian  lao động tất yếu .Tăng năng suất lao động là biện pháp cơ bản để tạo điều kiện này .

Cơ cấu vốn tích luỹ để công nghiệp hoá , hiện đại hoá bao gồm : tích luỹ vốn từ các nguồn trong nước và tích luỹ vốn từ các nguồn bên ngoài .

Ở nước ta , nguồn trong nước còn hẹn hẹp , do đó ngoài việc biết khai thác vốn qua các thành phần kinh tế trong nước , còn phải biết khai khác vốn và kỹ thuật của nước ngoài kể cả vốn FDI và ODA .Nhiều nứơc kém hoặc đang phát triển , thời kỳ đầu điều phải dựa vào nguồn vốn nước ngoài , nước ta không thể là ngoại lệ .Tất nhiên , phải rất coi trọng tạo ra chính sách đối ngoại hữu hiệu và sử dụng vốn vay có hiệu quả , có khả năng hoàng trả cả gốc lẫn lãi .

2.Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ.

Vị trí then chốt của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật trong quá trình công nghệ hoá , hiện đại hoá ở nước ta đòi hỏi phải đặt khoa học và công nghệ là “ quốc sách” hàng đầu , là “đông lục” đẩy mạnh công nghiệp hoá , hiện đại hoá nền kinh tế đất nước .Chính khoa học và công nghệ đã góp phần đưa kinh tế hàng hoá ở nước ta phát triển cả về chiều rộng lẫn chiếu sâu , góp phần năng cao năng lực tích luỹ vốn cho sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước .Đảng ta xác định ; “ khao học – công nghệ hướng vào việc năng cao năng suất lao động , đổi mới sản phẩm , năng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá trên thị trường , xây dựng năng lực công nghệ quốc gia , ứng dụng một cách sáng tạo những công nghệ nhập khẩu , từng bứơc tạo ra công nghệ mới .Đi nhanh vào một số ngành , lĩnh vực sử dụng công nghệ hiện đại , công nghệ cao …”

3.Thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản , thăm dò địa chất.

Ở nước ta , tài nguyên khoáng sản tương đối nhiều nhưng chưa  được khai thác .Thực tế cho thấy , không thể đầy mạnh khai thác tài nguyên khoáng sản nếu không có bản đồ địa chất và công trình .Thiếu bản  đồ địa chất và công trình thì không thể phân bố xí nghiệp , xác định quy mô , trình độ kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của việc khai thác .Do vậy , điều tra cơ bản , thăm dò địa  chất là điều kiện tiền đề không thể thiếu của công nghiệp hoá .Cần chú ý rằng , việt thăm dò vật chất và điều tra cơ bản không chỉ cần thiết cho công nghiệp hoá mà còn là cơ sở để thực hiện việt sử dụng lợi thế so sánh về tài nguyên . Tuy nhiên vấn đề đặt ra ở đây là biết khai thác tài nguyên kịp thời .Việt  khai thác chậm sẽ bị  mắt lợi thế vì không còn bao lâu nữa , sự  bùng nổ vật liệu mới do cuộc cách mạng – kỹ thuật sẽ tạo ra vật liệu mới có khả năng thay thế nguyên liệu tự nhiên .

4.Đào tạo càn bộ khoa học – kỹ thuật , khoa học quản lý và công nhân lành nghề cho công nghiệp hoá 

Cán bộ khoa học kỹ thuật – quản lý và công nhân  có tay nghề cao có vai trò cực kỳ quan trọng  trong quá trình công nghiệp hoá .Do đó , phải thường  xuyên đào tạo , bồi dưởng kiến thức cho người lao động  , hình thành đội ngũ cán bỗ khoa học kỹ thuật ,khoa học quản lý và công nhân có tay nghề cao đủ về số lượng và đảm boả chất lượng .Đảng ta chỉ rõ : phải đặt con người  vào vị trí trung tâm trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo , khoa học và công nghệ , coi đó là quốc sách hàng đầu để phát huy nhân tố con người – động lực trrực tiếp của sự nghiệp  công nghiệp hoá , hiện đại hoá , của sự phát triển . Đồng thời  , đảng ta cũng yêu cầu đổi mới nhanh cô chế quản lý giáo dục , đào tạo mới và đào tạo lại theo hướng :”phổ cập bậc tiểu  học , nâng cao dân trí , đào tạo nghề cho phần lớn thanh niên , tăng nhanh số công nnhân lành nghề , đào tạo cán bộ nhiều trình độ , đật biệt quản lý , nhà kinh doanh , chuêyn gia khoa họcvà công nghệ ; chú ý phát hiện , bồi dưởng và trọng dụng nhân tái” , và “ tiếp trục nâng cao chất lưỡng giáo dục toàn diện , đổi mới nội dung , phươpng pháp  dại và học , hệ thống trường lớp và hệ thống quản lý giáo dục ; thực hiện “ chuẩn hoá , hiện đại hoá , xã hội hoá”.

5. có chính sách kinh tế đối ngoại  đúng đắn  

Xây dựng một chính sách đối  ngoại có hiệu lực  để có thể sử dụng sức mạnh tổng hợp của thế giới về kinh tế – kỹ thuật vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đảng ta luôn coi “nhiệm vụ dối ngoại là tiếp tục vững môi trường hoà bình và tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ..,chủ  động hội mnhâp5 kinh tế quốc tế và thu vực theo trinh thần phát huy tối đa  nội lực , năng cao hiệu quả hợp tác quốc tế , bảo đảm d0ộc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa …”

BÀI XI

HỆ THỐNG LỢI ÍCH KINH TẾ VÀ QUAN HỆ PHÂN PHỐI TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

I – BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA LỢI ÍCH KINH TẾ 

Trong nền sản xuất xã hội, mọi người đều có quan hệ đến lợi ích kinh tế. Sự tác động củalợi ích kinh tế biểu hiện hết sức rộng rãi. Việc biết sử dụng có mục đích, có ý thức lợi ích kinh tế trong quản lý kinh tế vĩ mô và vi mô sẽ cho chúng ta một phương tiện tác động hết sức tinh vi và hết sức mạnh mẽ đối với sự tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế – xã hội ở mỗi nước và mỗi thời kỳ.

1. Bản chất và hệ thống lợi ích kinh tế

Lợi ích kinh tế có liên quan đến nhu cầu của con người, song không phải mọi nhu cầu của con người đều có thể được thoả mãn bằng lợi ích kinh tế. Chỉ những nhu cầu vật chất – nhu cầu kinh tế – mới có thể được thoả mãn bằng lợi ích kinh tế.

Trong các tác phẩm của mình, Mác và Lênin bao giờ cũng coi trọng lợi ích kinh tế. C.Mác và Ph. Ăngghen : “Một khi “tư tưởng” tách rời “lợi ích” thì nhất định nó sẽ tự làm nhục nó ”(1). Ph.Ăngghen cũng cho rằng: Những quan hệ kinh tế của một xã hội nhất định nào đó biểu hiện trước hết dưới hình thức lợi ích.

Quan niệm trên giúp ta hiểu được bản chất của lợi ích kinh tế, nhận rõ sự gắn bó chặt chẽ giữa lợi ích kinh tế với nhu cầu kinh tế, giữa lợi ích kinh tế với động cơ kích khích hoạt động kinh tế của con người .

Có thể định nghĩa: lợi ích kinh tế là một phạm trù kinh tế biểu hiện quan hệ sản xuất được phản ánh trong ý thức thành động cơ thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhằm thoả mãn một cách tốt nhất nhu cầu vất chất (nhu cầu kinh tế) của các cá nhân và các chủ thể tham gia hoạt động đó.


Trong thời kỳ quá độ, nền kinh tế còn tồn nhiều hình thức sở hữu, và do đó còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế, thì lợi ích kinh tế tất yếu phải là một hệ thống lợi ích phức tạp, đa dạng bao gồm nhiều phân hệ lợi ích kinh tế khác nhau có liên quan với nhau cấu thành. Thật vậy:

· Từ góc độ các thành phần kinh tế, hệ thống lợi ích kinh tế bao gồm các phân hệ lợi ích tương ứng với từng thành phần.

· Từ góc độ bốn khâu của quá trình sản xuất, có hệ thống lợi ích kinh tế tương ứng với từng khâu: sản xuất – phân phối – trao đổi – tiêu dùng.

· Từ góc độ khái quát, có hệ thống lợi ích kinh tế giữa xã hội – tập thể và cá nhân người lao động. Ba lợi ích này có mối quan hệ biện chứng với nhau, trong đó lợi ích của cá nhân người lao động là động lực trực tiếp.

Các hệ thống lợi ích nói trên tồn tại khách quan và thể hiện cụ thể trong tất cả các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và ở các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

2. vai trò của lợi ích kinh tế


Nền sản xuất xã hội có nhiều động lực kích thích phát triển. Quan điểm duy vật về lịch sử cho thấy: mọi động lực, suy đến cùng, đều do động lực kinh tế quyết định. Do vậy, lợi ích kinh tế giữ vai trò “động lực kinh tế” thúc đẩy con người và các chủ thể kinh tế vì lợi ích kinh tế mà quan tâm đến kết quả sản xuất.


Vai trò của động lực lợi ích kinh tế thể hiện quan các phạm trù kinh tế như: tiền lương, giá cả, thuế, lợi tức, lợi nhuận… Những phạm trù này được nhà nước vận dụng thông qua việc ban hành các chính sách kinh tế. Nó cũng được các chủ doanh nghiệp vận dụng khi ra những quyết định kinh tế trong phạm vi doanh nghiệp.


Những chính sách và quyết định kinh tế nói trên có liên quan đến lợi ích của người lao động, các doanh nghiệp và của nhà nước.


Một chính sách và quyết định kinh tế được coi là đúng đắn khi nó giải quyết tốt lợi ích kinh tế và do vậy kích thích người lao động và các chủ thể kinh doanh hăng hái lao động và đầu tư. Vai trò đó cũng đòi hỏi các chính sách và quyết định kinh tế phải kết hợp hài hoà các lợi ích kinh tế, cụ thể là lợi ích giữa các chủ thể tham gia hoạt động (người lao động và doanh nghiệp) với lợi ích xã hội.


Nền kinh tế nước ta còn tồn tại nhiều thành phần, nên trong các hệ thông lợi ích kinh tế phải coi trọng hệ thống lợi ích kinh tế giữa các thành phần. Trong thời kỳ quá độ, hệ thống lợi ích này không phải lúc nào cũng hoàn toàn thống nhất, không có mâu thuẫn. Khắc phục mặt mâu thuẫn để tính trội thuộc về mặt thống nhất thông qua việc kết hợp hài hòa các phân hệ lợi ích kinh tế là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.


Ph. Ăngghen viết: “ở đâu không có lợi ích chung thì ở đó không thể có sự thống nhất và mục đích và càng không thể có sự thống nhất về hành động được”(1).


Nước ta đã và đang chuyển dịch sang một cơ cấu kinh tế “mở cửa”, do vậy, không phải chỉ chính sách kinh tế đối nội mà cả chính sách kinh tế đối ngoại cũng phải coi trọng kết hợp hài hoà các lợi ích kinh tế dân tộc và quốc tế. Trong quan hệ đối ngoại, phải tuân theo nguyên tắc: bình đẳng, cùng có lợi, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

II – QUAN HỆ PHÂN PHỐI TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI


1. Vị trí, bản chất và tính đa dạng của quan hệ phân phối


Phân phối là một khái niệm rộng. Tuỳ theo những góc độ khác nhau, sẽ có nội dung phân phối khác nhau. Chẳng hạn phân phối tổng sản phẩm xã hội có nội dung rộng hơn so với phân phối thu nhập quốc dân; còn phân phối thu nhập quốc dân lại có nội dung rộng hơn phân phối cho tiêu dùng cá nhân.


Mỗi phương thức sản xuất khác nhau có quan hệ phân phối khác nhau. Quan hệ phân phối chịu sự chi phối của lực lượng sản xuất và của quan hệ sở hữu. Tuy vậy, quan hệ phân phối cũng có tác động ngược trở lại, nó có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. Đồng thời quan hệ phân phối cũng là cái cuối cùng để đảm bảo cho quan hệ sở hữu từ hình thức pháp lý được thực hiện về mặt kinh tế.


Trong nền kinh tế nhiều thành phần, mỗi thành phần kinh tế đều lấy một hoặc một số hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất làm cơ sở cho sự tồn tại của nó, mỗi thành phần kinh tế lại có những phương thức tổ chức sản xuất – kinh doanh khác nhau. Do vậy quan hệ phân phối trong thời kỳ quá độ cũng sẽ không thuần nhất mà mang tính đa dạng.


2. Những nguyên tắc phân phối tồn tại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam


2.1. Phân phối theo lao động


Trong việc phân phối cho tiêu dùng cá nhân, phân phối theo lao động là nguyên tắc phân phối chủ yếu mang tính định hướng xã hội chủ nghĩa.


Nội dung của phân phối theo lao động: trên cơ sở bảo đảm cho người có sức lao động được quyền lao động, xã hội dành một phần tư liệu tiêu dùng phân phối cho người lao động căn cứ theo số lượng và chất lượng hay theo kết quả lao động mà họ đã cống hiến, không phân biệt giới tính, chủng tộc và dân tộc.


Căn cứ để phân phối theo lao động là:


+ Số lượng lao động được đo bằng thời gian lao động và chất lượng sản phẩm làm ra.


+ Trình độ thành thạo của lao động và chất lượng sản phẩm làm ra.


+ Điều kiện và môi trường lao động: lao động nặng nhọc, lao động hầm mỏ, lao động ở những vùng có nhiều khó khăn, xa xôi hẻo lánh…


+ Tính chất của lao động


+ Các ngành nghề cần được khuyến khích.


Phân phối theo lao động là nguyên tắc phân phối của chủ nghĩa xã hội. Trong thời kỳ quá độ nguyên tắc này hoạt động ở trong các thành phần kinh tế lấy sở hữu công cộng làm nền tảng, như thành phần kinh tế Nhà nước và thành phần kinh tế tập thể, song hiện nay thì phổ biến là ở trong các doanh nghiệp Nhà nước và các cơ quan Nhà nước… đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến quan hệ phân phối của các thành phần kinh tế khác.


Hiện nay việc áp dụng phân phối theo lao động là tất yếu khách quan ở trong các thành phần kinh tế lấy sở hữu công cộng làm nền tảng vì:


- Ở trong các thành phần kinh tế này sở hữu tư nhân đã bị xoá bỏ, tức là cơ sở kinh tế làm nảy sinh quan hệ người bốc lột người không còn. Vì vậy, trong phân phối không thể chỉ lầy tài sản hay vốn làm căn cứ, mà phải căn cứ vào kết quả lao động mà mỗi cá nhân đã đóng góp cho xã hội. Kết quả lao động chính là cơ sở quyết định địa vị xã hội và phúc lợi vật chất của mỗi người.


- Trong thời kỳ quá độ và kể cả trong chủ nghĩa xã hội vẫn còn sự khác biệt giữa các loại lao động như: lao động trí óc và lao động chân tay, lao động ngành nghề và lao động không ngành nghề, lao động giản đơn và lao động phức tạp… tức là chất lượng lao động giữa các cá nhân không giống nhau. Vì vậy trong quan hệ phân phối phải tính toán đến cả yếu tố này.


- Trong thời kỳ quá độ và cả trong chủ nghĩa xã hội, lực lượng sản xuất tuy đã phát triển, song sản phẩm xã hội vẫn chưa dồi dào đến mức cho phép thực hiện nguyên tắc phân phối theo nhu cầu, mà buộc phải phân phối theo lao động, bởi lẽ, “Quyền không bao giờ có thể ở mức cao hơn chế độ kinh tế và sự phát triển văn hoá của xã hội do chế độ kinh tế đó quyết định”(1).


- Xã hội mới xã hội chủ nghĩa ra đời từ xã hội cũ, lại đang trong thời kỳ quá độ, bên cạnh những người chuyên tâm, tận tụy làm việc, dũng cảm sáng tạo, có tổ chức, có kỷ luật, vẫn còn những người trốn tránh lao động, muốn làm ít hưởng nhiều, chây lười, thiếu trách nhiệm v.v… tức là trên thực tế sự cống hiến về lao động cho xã hội giữa các cá nhân không giống nhau. Vì vậy trong phân phối phải tính đến yếu tố này để khuyến khích tính tích cực trong lao động. Có thể nói: trong chủ nghĩa xã hội lao động vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của mỗi người.


Như vậy, trong thời kỳ quá độ, ở các thành phần kinh tế lấy sở hữu công cộng làm nền tảng thì những điều kiện kinh tế lấy vật chất xã hội chỉ thích hợp với phân phối theo lao động. Do vậy, phân phối theo lao động là nguyên tắc phân phối chủ yếu được áp dụng trong các thành phần này.


Nguyên tắc này yêu cầu:


- Trong điều kiện như nhau, lao động ngang nhau thì được trả công ngang nhau, và lao động khác nhau thì được trả công khác nhau.


- Trong điều kiện khác nhau, lao động ngang nhau có thể được trả công khác nhau và lao động khác nhau có thể được trả công bằng nhau.


Thực hiện đúng yêu cầu này, phân phối theo lao động có những tác dụng nhất định:


- Cho phép kết hợp chặt chẽ và thích đáng lợi ích xã hội, tập thể và cá nhân người lao động, làm cho họ vì lợi ích kinh tế mà ra sức học tập nâng cao trình độ văn hoá, khoa học, kỹ thuật, tay nghề; phát huy sáng kiên cải tiến công nghệ, quan tâm đến kết quả sản xuất và năng suất lao động của mình.


- Góp phần ổn định và phát triển có kế hoạch sự phân bố lực lượng lao động trên phạm vi cả nước, qua đó mà kết hợp được sức lao động với tài nguyên để sản xuất của cải vật chất.


- Góp phần giáo dục thái độ, quan điểm và kỹ thuật lao động cho người lao động, có lợi cho việc hình thành con người mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa.


2.2. Phân phối theo tài sản hay theo vốn


Mặc dù phân phối theo lao động là nguyên tắc phân phối chủ yếu mang tính định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ ở nước ta, song trong một cơ cấu nhiều thành phần thì mỗi thành phần kinh tế đều có những nguyên tắc phân phối đặc thù của nó. Nguyên tắc phân phối theo lao động mới chủ yếu được áp dụng trong các thành phần kinh tế dựa trên sở hữu công cộng, còn các thành phần kinh tế khác dựa trên sở hữu tư nhân hay sở hữu cổ phần thì phân phối theo lao động lại là không phù hợp. Trong các thành phần này vốn và tài sản về cơ bản thuộc sở hữu của tư nhân. Mặc dù vốn và tài sản không phải là yếu tố sáng tạo ra giá trị và thu nhập, song lại là tiền đề vật chất cho các hoạt động kinh tế cũng như cho sản xuất kinh doanh. Mà nền kinh tế nước ta hiện nay đang rất cần vốn. Vì vậy để huy động và khai thác các nguồn vốn trong và ngoài nước cho đầu tư, phát triển kinh tế, để cho chính sách kinh tế nhiều thành phần đi vào cuộc sống, chúng ta nhất thiết phải thừa nhận nguyên tắc phân phối theo tài sản và vốn.


Các nguồn vốn và tài sản mà hiện nay ta có thể huy động và khai thác được bao gồm các nguồn chủ yếu sau:


- Vốn tự có của các doanh nghiệp độc lập.


- Vốn cổ phần của các cổ đông trong các công ty cổ phần và của xã viên trong các hợp tác xã bậc thấp.


- Vốn cho vay.


- Vốn nước ngoài dưới hình thức đầu tư trực tiếp hoặc liên doanh, vốn ODA…


Kể từ khi Đảng và Nhà nước ta thực hiện đường lối đổi mới, với chính sách kinh tế nhiều thành phần chúng ta đã huy động một lượng vốn đáng kể ở trong và ngoài nước mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất – kinh doanh đưa nền kinh tế bước vào thời kỳ phục hồi sau một thời gian khủng hoảng và suy thoái kéo dài. Việc phân phối kết quả sản xuất kinh doanh dưới các hình thức thu nhập như lợi tức, lợi nhuận, cổ tức… đã được thừa nhận như là những hình thức thu nhập hợp pháp và được sự bảo hộ của pháp luật. Gần đây nhất là sau khi Nhà nước ban hành Luật doanh nghiệp, những rào cản về thủ tục hành chính được tháo gỡ chỉ tính riêng trong năm 2000 khoảng trên 150 ngàn doanh nghiệp mới được thành lập làm cho lượng vốn của khu vực tư nhân tăng vọt từ 2,1% năm 1999 lên 40,1% năm 2000.


Trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay, việc thừa nhận nguyên tắc phân phối theo tài sản và vốn còn góp phần thúc đẩy quá trình cải cách doanh nghiệp Nhà nước thông qua cổ phần hoá, hoàn thiện và phát triển thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán – đây là những bộ phận cấu thành hữu cơ của nền kinh tế thị trường.


2.3. Phân phối thông qua phúc lợi tập thể, phúc lợi xã hội


Để nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, đặc biệt là nhân dân lao động, sự phân phối thu nhập của mọi thành viên xã hội còn được thực hiện thông qua quỹ phúc lợi tập thể và xã hội. Sự phân phối này có ý nghĩa hết sức quan trọng vì đã góp phần:


- Phát huy tính tích cực lao động cộng đồng của mọi thành viên trong xã hội.


- Nâng cao mức sống toàn dân, đặc biệt đối với những người có thu nhập thấp, đời sống khó khăn, làm giảm sự chênh lệch quá đáng về thu nhập giữa các thành viên trong cộng đồng.


- Giáo dục ý thức cộng đồng, xây dựng chế độ xã hội mới.


Quỹ phúc lợi tập thể và xã hội là một bộ phận không thể thiếu trong quá trình phân phối thu nhập cho cá nhân trong cộng đồng, song quỹ đó chỉ có ý nghĩa tích cực khi chúng được hình thành và sử dụng một cách hợp lý, phù hợp với yêu cầu và các điều kiện khách quan.


Việc hình thành và sử dụng các quỹ phúc lợi tập thể và xã hội được coi là hợp lý khi đạt được các yêu cầu sau:


- Quỹ phúc lợi tập thể, xã hội không thể mở rộng quá khả năng của nền kinh tế. Căn cứ vào khả năng kinh tế, vào sự phát triển của nền kinh tế, các quỹ phúc lợi tập thể và xã hội phải nhằm đáp ứng những nhiệm vụ xã hội cấp bách. Tỷ lệ quỹ phúc lợi tập thể, xã hội nếu xác định không hợp lý sẽ tác động tiêu cực đến tinh thần và thái độ lao động của người lao động.


- Tốc độ tăng trưởng thu nhập trực tiếp của cá nhân trong cộng đồng phải tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của quỹ phúc lợi tập thể và xã hội. Chỉ khi nào lực lượng sản xuất phát triển cao thì phần dành cho phúc lợi tập thể và xã hội mới nhiều và khi đó tốc độ của nó mới có thể cao hơn tốc độ tăng trưởng thu nhập trực tiếp của cá nhân. Nếu quỹ phúc lợi tập thể và xã hội phát triển quá mức khi các điều kiện khách quan chưa cho phép sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính tích cực, chủ động và sáng tạo của mọi người lao động nhằm phát triển mạnh mẽ nền sản xuất xã hội.


- Trong giới hạn đã xác định, cần sử dụng một cách có hiệu quả, hợp lý và tiết kiểm các quỹ phúc lợi tập thể và xã hội. Việc sử dụng phải nhằm mục đích thiết thực, tránh lãng phí xa hoa, phô trương hình thức. Bởi vì các quỹ này có quan hệ đến lợi ích thiết thân của mỗi thành viên, tập thể và cộng đồng. Cho nên cần phát huy đầy đủ, dân chủ, trưng cầu ý kiến của quảng đại quần chúng, sao cho mỗi loại phúc lợi đều thích hợp với nhu cầu bức thiết của quần chúng, phát huy được tác dụng vốn có của nó.


- Quỹ phúc lợi xã hội là bộ phận của chính sách xã hội cần được giải quyết theo tinh thần xã hội hoá. Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, đồng thời động viên mỗi người dân, các doanh nghiệp, các tổ chức trong xã hội, các cá nhân và các tổ chức nước ngoài cùng tham gia đóng góp.

III. CÁC HÌNH THỨC THU NHẬP


Thông qua quan hệ phân phối mà các hình thức thu nhập khác nhau của các tầng lớp dân cư được hình thành. Thu nhập của dân cư trong xã hội là số lượng của cải vật chất và dịch vụ mà các thành viên trong xã hội có thể nhận được dưới hình thức tiền tệ cũng như dưới hình thức những khoản trợ cấp và ưu đãi từ quỹ phúc lợi tập thể và xã hội.


Thu nhập thực tế của các tầng lớp dân cư không chỉ bao gồm các khoản thu bằng tiền mà còn bao gồm cả khối lượng dịch vụ không phải trả tiền và được ưu đãi. Nó cũng phụ thuộc vào mức giá cả vật phẩm tiêu dùng và giá các dịch vụ, mức thuế phải nộp…


Chỉ tiêu thu nhập thực tế của dân cư phản ánh một cách đầy đủ nhất mức sống của dân cư, đồng thời cũng phản ánh những thành quả của từng cá nhân và toàn xã hội đã đạt được.


Các hình thức thu nhập cơ bản ở nước ta hiện nay thường gắn liền với các nguyên tắc phân phối. Cụ thể: gắn với nguyên tắc phân phối theo lao động có hình thức thu nhập là tiền lương; gắn với nguyên tắc phân phối theo tài sản và vốn có các hình thức thu nhập như lợi nhuận, lợi tức cho vay, cổ tức…, gắn với nguyên tắc phân phối thông qua các quỹ phúc lợi và xã hội có các hình thức thu nhập như tiền trợ cấp ốm đau, tai nạn, tiền trợ cấp hưu trí, tiền bảo hiểm…


Sau đây là các hình thức thu nhập cơ bản:


1. Tiền lương


việc áp dụng nguyên tắc phân phối theo lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước, các cơ quan Nhà nước… được thực hiện dưới hình thức tiền lương.


Tiền lương là một phần thu nhập quốc dân dùng để phân phối cho người lao động dưới hình thức tiền tệ, căn cứ vào số lượng và chất lượng lao động mà mỗi người đã đóng góp.


Có hai hình thức tiền lương: tiền lương theo thời gian và tiền lương theo sản phẩm. Mỗi hình thức đều có mặt ưu điểm và mặt nhược điểm. Việc áp dụng hình thức này hay hình thức kia phải căn cứ vào đặc điểm của từng ngành, từng loại công việc, từng loại sản phẩm… sao cho tính trội thuộc về ưu điểm của hình thức tiền lương đã được lựa chọn.


Cần phân biệt tiền lương thực tế với tiền lương danh nghĩa. Tiền lương dang nghĩa là khoản thu nhập dưới hình thức tiền tệ mà người lao động nhận được sau khi làm việc. Tiền lương thực tế được biểu hiện bằng khối lượng hàng hoá tư liệu sinh hoạt và hàng hoá dịch vụ mà người lao động có thể mua được bằng tiền lương danh nghĩa.


Cái chủ yếu mà người lao động quan tâm không phải là tiền lương danh nghĩa mà là tiền lương thực tế, vì chỉ có tiền lương thực tế mới phản ánh chính xác mức sống của người lao động và tiền lương thực tế còn phụ thuộc vào sức mua của đồng tiền và sự biến động của giá cả, khi tiền lương danh nghĩa không đổi.


Một chính sách tiền lương được coi là đúng đắn khi nó đáp ứng được hai yêu cầu: bù đắp hay tái sản xuất sức lao động không chỉ ở mức giản đơn mà còn có phần mở rộng; kích thích người lao động hăng hái học tập văn hoá, khoa học, kỹ thuật, tay nghề, phát huy sáng kiến tăng năng suất lao động đưa lại kết quả lao động cao.


Ngoài ra, phải biết kết hợp tiền lương với các loại tiền thưởng, kết hợp khuyến khích bằng lợi ích vật chất với việc giáo dục chính trị, tư tưởng (chống cá nhân, ích kỷ, làm dối, làm bừa, làm ẩu, không quan tâm đến chất lượng sản phẩm và uy tín của doanh nghiệp).


Hiện nay ở nước ta chính sách tiền lương tuy đã có nhiều cải tiến nhưng nhìn chung vẫn chưa phù hợp với yêu cầu chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiền lương hiện tại vẫn chưa trở thành nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, chưa thực sự trở thành đòn bẩy kích thích người lao động làm việc với sự nhiệt tình và sức sáng tạo cao (nhất là trong khu vực hành chính sự nghiệp).


Tiền lương vẫn còn mang tính bình quân bao cấp. Nhà nước chưa làm chủ hoàn toàn trong việc kiểm soát và quản lý tiền lương. Lương tối thiểu chưa có sự bảo đảm bằng luật một cách chắc chắn. Ngoài tính bình quân trong tiền lương thì quan hệ phân phối thu nhập vẫn còn thiếu công bằng chứa đựng những chênh lệch bất hợp lý mà nguyên nhân chính là do tiền lương chưa trở thành nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động.


Hướng cải cách trong thời gian tới: tiền lương phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động. Phải gắn chặt tiền lương với năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Phải đảm bảo quan hệ hợp lý về thu nhập cá nhân giữa các ngành nghề. Nghiêm trị những kẻ có thu nhập bất chính, tiền tệ hoá tiền lương, xoá bỏ những đặc quyền, đặc lợi trong phân phối.


2. Tiền công


Tiền công là hình thức thu nhập của những người lao động ở trong các doanh nghiệp tư bản tư nhân, các hợp tác xã cổ phần, các công ty cổ phần, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… Căn cứ để xác định mức tiền công là giá trị sức lao động. Ngoài ra còn tuỳ theo tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp mà mức tiền công giữa các doanh nghiệp có thể cao thấp khác nhau.


3. Lợi nhuận, lợi tức, cổ tức 


Tương ứng với nguyên tắc phân phối theo vốn và tài sản, có các hình thức thu nhập sau đây:


- Lợi nhuận: là hình thức thu nhập của các chủ tư bản tư nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, được nhà nước thừa nhận trong khuôn khổ pháp luật.


Trong các xí nghiệp tư bản tư nhân doanh thu sau khi trừ đi các khoản chi phí về tư liệu sản xuất, phần còn lại là giá trị mới (V + M). Phần giá trị này được các nhà tư bản phân chia như sau:


+ Trả công cho công nhân làm thuê và những người quản lý.


+ Nộp thuế và làm nghĩa vụ đối với nhà nước.


+ Phần còn lại là lợi nhuận của các nhà tư bản.


Số lợi nhuận này nhiều hay ít phụ thuộc vào số lượng giá trị thặng dư do công nhân làm thuê tạo ra năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Về bản chất, thu nhập này của các nhà tư bản vẫn là kết quả của sự bóc lột công nhân làm thuê. Nhưng quan hệ bóc lột bây giờ chịu sự quản lý và giám sát của Nhà nước bằng pháp luật, chính sách…


- Lợi tức: đây là hình thức thu nhập từ vốn cho vay được huy động thông qua các hình thức tín dụng, các quỹ tiết kiệm… Mức lợi tức cao hay thấp phụ thuộc vào tỷ suất lợi tức. Tỷ suất này lên xuống theo quan hệ cung – cầu về tiền cho vay, quan hệ cung – cầu và hàng hoá, chỉ số giá cả và tỷ lệ lạm phát trong từng thời kỳ. Trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc hợp thức hoá thu nhập này góp phần đẩy nhanh tốc độ chu chuyển của vốn tiền tệ, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn kinh doanh cho các doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm lượng tiền mặt trong lưu thông và chống lạm phát…


- Cổ tức (hay lợi tức cổ phần), lợi tức trái phiếu: là hình thức thu nhập của các cổ đông trong các công ty cổ phần và thu nhập của người mua trái phiếu do các công ty cổ phần hoặc nhà nước phát hành.


Mức cổ tức cao hay thấp trước hết phải căn cứ vào mệnh giá ghi trên cổ phiếu, song cổ tức thường không ổn định, nó lên xuống tuỳ theo tình hình kinh doanh của công ty: công ty kinh doanh có lãi cổ tức sẽ tăng lên và ngược lại, thậm chí cổ tức sẽ không có nếu công ty bị thua lỗ.


Cổ tức cũng như lợi tức trái phiếu là những hình thức thu nhập mới xuất hiện gắn với quá trình chuyển sang kinh tế thị trường ở Việt Nam. Cùng với việc đẩy mạnh tiến trình cổ phần hoá và sự phát triển của thị trường chứng khoán, thu nhập dưới những hình thức này ngày càng trở nên phổ biến.


4. Thu nhập từ các quỹ phúc lợi tập thể


Ngoài những khoản thu nhập dưới hình thức tiền lương, tiền công, lợi nhuận, lợi tức… mỗi cá nhân còn nhận được những khoản thu nhập từ các quỹ phúc lợi của tập thể hoặc của xã hội, như trợ cấp khó khăn, sinh đẻ, ốn đau, tiền cứu tế xã hội, tiền hưu trí, tiền bảo hiểm…


Hình thức thu nhập này có ý nghĩa to lớn về mặt xã hội, nó góp phần hỗ trợ, bổ sung thu nhập cho các tầng lớp dân cư và làm giảm đi sự bất bình đẳng, chênh lệch giàu nghèo trong xã hội.

IV – MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CẦN PHẢI QUÁN TRIỆT TRONG PHÂN PHỐI THU NHẬP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY


1. Chống chủ nghĩa bình quân và thu nhập bất hợp lý, bất chính trong phân phối


Chủ nghĩa bình quân trong phân phối là sản phẩm của cơ chế kinh tế bao cấp. Nó làm thui chột động lực kinh tế, tạo ra tâm lý dựa dẫm, ỷ lại, không khuyến khích được tính năng động, tích cực, sáng tạo của người lao động. Vì vậy chuyển sang kinh tế thị trường chủ nghĩa bình quân trong phân phối là không thích hợp.


Chuyển sang nền kinh tế thị trường, bên cạnh những ưu thế của cơ chế thị trường mà chúng ta cần phải khai thác, thì mặt trái của cơ chế thị trường lại là mảnh đất màu mỡ để những tệ nạn tiêu cực như: tham ô, hối lộ, làm ăn phi pháp, thu nhập bất chính… nảy sinh. Vì vậy các chính sách của nhà nước cần phải công khai, rõ ràng, chi tiết, pháp luật phải nghiêm minh để hạn chế và ngăn chặn những hành vi kinh doanh phi pháp, những tệ nạn tiêu cực và thu nhập bất chính.


2. Khuyến khích làm giàu hợp pháp


Mục tiêu phấn đấu của Đảng và dân tộc ta là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Dân có giàu thì nước mới mạnh, nước mạnh mới có khả năng thực hiện sự công bằng xã hội và có cuộc sống văn minh. Vì vậy phải phát huy nỗ lực làm giàu cho mọi công dân. Nhà nước không những khuyến khích mọi người làm giàu một cách hợp pháp, còn tạo điều kiện giúp đỡ làm giàu bằng nhiều biện pháp.


Trong tình hình hiện nay, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là cùng toàn dân ra sức đầu tư phát triển, thực hiện tốt các kế hoạch và trương trình kinh tế – xã hội của nhà nước vạch ra. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế, mọi công dân, mọi nhà đầu tư mở mang ngành nghề, tạo việc làm cho người lao động. Phân bố lại dân cư trên địa bàn cả nước, mở rộng kinh tế đối ngoại, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, tạo điều kiện cho mọi người có sức lao động tìm kiếm được việc làm.

3. Điều tiết thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, thực hiện xoá đói giảm nghèo


Chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một mặt, ta phải thừa nhận sự chênh lệch giàu nghèo trong xã hội là một tất yếu khách quan; nhưng mặt khác, Nhà nước phải có chính sách và biện pháp điều tiết để làm giảm bớt sự chênh lệch giàu nghèo một cách quá đáng, thực hiện xoá đói giảm nghèo.


Điều tiết thu nhập là một yêu cầu khách quan trong nền kinh tế thị trường nói chung, ngay cả các nước tư bản chủ nghĩa cũng phải điều tiết thu nhập lại càng quan trọng.


Điều tiết thu nhập được thực hiện thông qua hình thức điều tiết giảm và điều tiết tăng thu nhập.


Điều tiết giảm thu nhập được thực hiện thông qua chính sách thuế thu nhập và sự đóng góp tự nguyện của các cá nhân có thu nhập cao và các quỹ phúc lợi xã hội, các quỹ từ thiện…


Điều tiết tăng thu nhập được thực hiện thông qua ngân sách nhà nước, ngân sách của các tổ chức chính trị xã hội, các quỹ bảo hiểm các khoản trợ cấp, phụ cấp, các hình thức tín dụng… nhằm trợ giúp thường xuyên cho những người có thu nhập thấp, những người thuộc diện chính sách xã hội, những người không may gặp rủi ro v.v…


Thực hiện xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, bảo hiểm xã hội và các hoạt động nhân đạo, từ thiện để từng bước đạt tới sự tiến bộ và công bằng xã hội trong phân phối thu nhập.


Xuất phát từ thực tiễn cụ thể của nước ta, những nhiệm vụ trước mắt cần phải làm là:


- Xây dựng và phát triển quỹ xoá đói giảm nghèo, đi đôi với quản lý chặt chẽ việc sử dụng quỹ này sao cho đúng đối tượng và có hiệu quả.


- Tổ chức tốt đời sống xã hội trên từng địa bàn để trong điều kiện thu nhập bình quân đầu người còn thấp vẫn tạo được cuộc sống khá hơn cho nhân dân.


- Tổ chức tốt việc thi hành Pháp lệnh về người có công với đất nước và cách mạng, mở rộng phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các gia đình chính sách.


- Thực hiện và hoàn thiện chế độ bảo hiểm xã hội, ổn định đời sống người nghỉ hưu, từng bước cải thiện đời sống nhân dân.


- Đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Thực hiện chính sách bảo trợ trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ, người già cô đơn, nạn nhân chiến tranh, người tàn tật, xây dựng quỹ tình thương…

Bài XII

CƠ CHẾ KINH TẾ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

I – KHÁI NIỆM CHƠ CHẾ KINH TẾ


Khái niệm cơ chế kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế không phải là đồng nhất nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Khi nói cơ chế kinh tế là muốn nhấn mạnh tính khách quan của nó, còn khi nói cơ chế quản lý kinh tế là muốn nói tính khách quan đó được kết hợp hài hoà với hoạt động quản lý chủ quan của con người, của nhà nước.


Với cách đặt vấn đề như trên, bài này đề cập tới cơ chế kinh tế trong sự gắn bó mật thiết với cơ chế quản lý kinh tế, bởi lẽ không có một cơ chế kinh tế nào lại tách rời hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế của con người, của nhà nước.


Có thể hiểu cơ chế kinh tế nói chung là hệ thống những tác động có ý thức và có tổ chức của con người đến các hoạt động kinh tế, những tác động này phản ánh được và đúng các quy luật kinh tế khách quan; bảo đảm nền kinh tế có thể vận động và tái vận động theo định hướng mục tiêu đã xác định.


Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vì vậy, cơ chế kinh tế được xác định không phải là cơ chế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp mà là cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước.

II – SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHẢI CHUYỂN SANG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG CÓ SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA


Trước hết cần xem xét những đặc trưng cơ bản của cơ chế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp – cơ chế kinh tế đã được áp dụng ở nước ta thời kỳ trước đổi mới.


+ Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng mệnh lệnh hành chính là chủ yếu, thể hiện ở sự chi tiết hoá các nhiệm vụ do Trung ương giao bằng một hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh từ một trung tâm.


+ Các cơ quan nhà nước can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở, nhưng lại không chịu trách nhiệm gì về vật chất đối với các quyết định của mình.


+ Quan hệ hàng hoá – tiền tệ chỉ mang tính hình thức và thay vào đó là các quan hệ hiện vật: bao cấp qua giá, qua chế độ tem phiếu, qua cơ chế giao nộp cấp phát trong quan hệ giữa nhà nước với các xí nghiệp…


+ Bộ máy quản lý cồng kềnh, có nhiều cấp trung gian, kém năng động và gắn với nó là tệ quan liêu, cửa quyền.


Nói một cách công bằng, cơ chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung, bao cấp được áp dụng trong vòng 30 năm ở miền Bắc cũng đã cho chúng ta một số thành tựu không thể phủ nhận. Đó là: làm tốt công tác hậu phương quân đội, tập trung được sức người sức của cho tiền tuyến trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; xây dựng được một số cơ sở công nghiệp nặng quan trọng; làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền Bắc… Nhưng sai lầm của chúng ta là sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, cả nước bước vào thời kỳ khôi phục và xây dựng kinh tế, nền kinh tế đòi hỏi phải được vận động theo những qui luật khách quan, phải tìm ra được những động lực mới để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, phải lấy con người làm trung tâm, phải coi trọng lợi ích cá nhân… thì trái lại chúng ta vẫn tiếp tục duy trì cơ chế ấy. Vì vậy, hậu quả tất yếu đã diễn ra: nền kinh tế lâm vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng. Sâu sắc nhất là vào cuối những năm bảy mươi và đầu những năm tám mươi với những biểu hiện rõ rệt là: siêu lạm phát, sản xuất đình đốn, quan hệ cung cầu căng thẳng do hàng hoá khan hiếm, giá cả hàng hoá tăng nhanh, đời sống nhân dân gặp khó khăn, ngân sách nhà nước bội chi liên miên… và vấn đề cấp bách đặt ra là phải đổi mới cơ chế kinh tế.


Phương hướng cơ bản của sự đổi mới cơ chế kinh tế ở nước ta đã được xác định tai Đại hội lần thứ VI của Đảng, đó là dứt khoát xoá bỏ cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp, chuyển sang cơ chế kế hoạch hoá theo phương thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Phương hướng đó lại tiếp tục được làm rõ thêm tai Đại hội VII: “Tiếp tục xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, hình thành đồng bộ và vận hành có hiệu quả cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước”(1). Quan điểm này vẫn tiếp tục được khẳng định tại Đại hội VIII và Đại hội IX. Không dừng lại ở đó, Đại hội IX còn giải thích rõ thêm: “nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đó chính là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”(2).

III – CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG CÓ SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC


Cơ chế thị trường – nhóm yếu tố chịu sự chi phối của “ bàn tay vô hình” hay chịu sự chi phối tự phát của các qui luật kinh tế của thị trường. Nhóm yếu tố này thường được gọi là nhóm gắn với cơ chế tự điều chỉnh. Sự quản lý của nhà nước ở tầm kinh tế vĩ mô – nhóm yếu tố gắn liền với “bàn tay hữu hình”.


Như vậy, không thể điều chỉnh sự vận động của nền kinh tế thị trường khi chỉ ở nhà nước, hoặc chỉ có cơ chế thị trường. Thiếu một trong hai yếu tố này cũng giống như người ta định “vỗ tay bằng một bàn tay”.


Sau đây chúng ta sẽ đi sâu vào từng yếu tố đó.


1. Cơ chế thị trường


- Khái niệm cơ chế thị trường: cơ chế thị trường là bộ máy điều tiết toàn bộ sự vận động của nền kinh tế thị trường thông qua sự tác động của các qui luật kinh tế, như qui luật giá trị, qui luật lưu thông tiền tệ, qui luật cung cầu, qui luật lợi nhuận, qui luật cạnh tranh…


- Các qui luật kinh tế điều tiết sự vận động của kinh tế thị trường.


+ Qui luật giá trị: trong nền kinh tế hàng hoá nói chung, kể cả ở giai đoạn phát triển cao là kinh tế thị trường, qui luật giá trị cũng vẫn yêu cầu việc sản xuất và trao đổi hàng hoá phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết.


Về lý thuyết người ta có thể tính được thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá, song trên thực tế chỉ có thể trực tiếp tính được thời gian lao động cá biệt, còn thời gian lao động xã hội cần thiết chỉ có thể xác định được thông quan thị trường. Thông qua sự biến động tự phát của giá cả trên thị trường, người sản xuất mới có thể biết được giá trị cá biệt của mình là cao hơn hay thấp hơn so với giá thị trường, từ đó mới có thể tính được lỗ lãi.


Qui luật giá trị yêu cầu ở trên tầm vĩ mô của nền kinh tế: tổng giá cả phải bằng tổng giá trị, song trên thị trường giá cả luôn xoay quanh giá trị mà chỉ có giá cả mới là cái biểu hiện ra bên ngoài, nên đối với các doanh nghiệp, mọi sự phân tích, đánh giá thị trường để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh đều phải xuất phát từ giá cả. Hay cũng có thể nói, trong nền kinh tế thị trường giá cả có chức năng thông tin. Vì vậy thông qua giá cả, qui luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá, điều tiết việc phân bổ các nguồn lực của xã hội vào các ngành, các lĩnh vực, các vùng của nền kinh tế; khuyến khích tăng năng suất lao động xã hội và thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất; phân hoá giàu nghèo v.v…


+ Qui luật cung cầu: Đây là qui luật kinh tế phản ánh mối quan hệ và sự tác động qua lại giữa cung và cầu để xác định giá cả thị trường.


Cầu: Đại diện cho nhu cầu của xã hội, song trong kinh tế thị trường thì cầu chỉ là biểu hiện của nhu cầu có khả năng thanh toán ở trên thị trường về một loạt hàng hoá hoặc dịch vụ nào đó. Qui mô và sự vận động của cầu chịu ảnh hưởng của các nhân tố sau:


* Hiệu quả và mức độ thoả mãn của hàng hoá đối với người tiêu dùng.


* Thu nhập của dân cư. Khi những điều kiện khác không thay đổi thì thu nhập của dân cư càng cao, cầu càng được mở rộng.


* Giá cả của hàng hoá trên thị trường. Cầu vận động ngược chiều với giá cả của hàng hoá.


Có thể hình dung ảnh hưởng của giá cả đối với cầu thông qua đồ thị sau:

Trên đồ thị ta có thể thấy: khi giá cao thì cầu nhỏ và khi giá giảm xuống thì cầu được mở rộng ra.


* Giá cả những hàng hoá có liên quan: ví dụ giá điện tăng có thể làm mở rộng cầu về bếp ga, giá xăng tăng có thể làm giảm cầu về xe máy v.v…


* Tâm lý của người tiêu dùng. Nhiều khi tâm lý lo xa của người tiêu dùng cũng có ảnh hưởng đến cầu, ví dụ: thiên tai làm cho người tiêu dùng dự kiến đến khả năng mất mùa, vì vậy họ có tâm lý muốn tích trữ lương thực làm cho cầu về lương thực tăng lên.


Cung: là số lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mà người sản xuất mong muốn và có thể bán được trong một thời gian nhất định với giá cả cụ thể.


Điều kiện để có cung: nguyện vọng tiêu thụ và khả năng cung ứng. Phải đủ cả hai điều kiện này mới hình thành được cung.


Qui mô và sự vận động của cung chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố sau:


* Chi phí sản xuất: nếu không kể đến những trường hợp đặc biệt thì chi phí sản xuất thấp sẽ thu được nhiều lợi nhuận nên kích thích tăng cung.


* Giá cả hàng hoá: thông thường trong điều kiện các nhân tố khác không thay đổi thì giá bán hàng hoá càng cao, càng hấp dẫn đối với những người sản xuất và các nhà cung ứng nên khuyến khích họ tăng cung và ngược lại giá giảm thì trở nên ít hấp dẫn, do vậy cung bị thu hẹp lại.

Ảnh hưởng của giá cả đối với cung được thể hiện qua đồ thị dưới đây:



* Giá cả của các hàng hoá liên quan: ví dụ, khi giá gạo không thay đổi nhưng giá rau, hoa quả tăng, người ta giảm bớt diện tích cấy lúa để trồng rau và hoa quả khiến cho cung về lúa gạo giảm.


* Giá cả các yếu tố sản xuất: thường khi giá các yếu tố đầu vào tăng làm tăng chi phí, không có lợi cho những người sản xuất, họ cắt giảm sản lượng làm cho cung giảm xuống, hoặc ngược lại, tiến bộ kỹ thuật làm cho giá các yếu tố đầu vào giảm xuống cũng có thể có tác động làm tăng cung.


* Chính sách thuế của chính phủ… nhiều khi thuế cao làm cho giá hàng hoá cao khó tiêu thụ mà lại ít lãi cũng gây giảm cung.


Cung và cầu có sức co giãn và thường thay đổi luôn. Cung đại diện cho những người bán và các nhà sản xuất, còn cầu đại diện cho người mua. Xuất phát từ lợi ích kinh tế, trên thị trường người bán bao giờ cũng muốn bán được nhiều sản phẩm với giá cao, còn trái lại người mua lại muốn mua được nhiều sản phẩm với giá thấp. Sự tác động qua lại giữa cung và cầu, người bán và người mua sẽ diễn ra hoàn toàn mang tính tự phát nhưng cuối cùng sẽ gặp nhau tại điểm cân bằng, thể hiện quan đồ thị dưới đây:



Trên đồ thị M chính là điểm cân bằng. Tại vị trí cân bằng này cung và cầu cân bằng nhau và giá cả thị trường được xác định, đó chính là giá mà cả người bán và người mua đều có thể chấp nhận được.


+ Qui luật lưu thông tiền tệ: Trong nền kinh tế thị trường, lưu thông tiền tệ có tác động trực tiếp đến sản xuất và trao đổi hàng hóa. Tình trạng thừa và thiếu tiền trong lưu thông đều làm biến dạng các chỉ số giá cả, gây khó khăn cho lưu thông hàng hoá và hạch toán kinh doanh của các doanh nghiệp.


Công thức chung của lưu thông tiền tệ là MV = PQ hoặc ta cũng có thể viết
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Trong đó:



M: số lượng tiền tệ cần thiết cho lưu thông



V: số vòng quay trung bình của đồng tiền



P: giá cả trung bình của một hàng hoá



Q: khối lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường


Trong điều kiện lưu thông tiền vàng thì khi lượng tiền vàng trong lưu thông vượt quá số lượng cần thiết thì sẽ có một lượng tiền vàng trong lưu thông vượt quá số lượng cần thiết thì sẽ có một lượng tiền vàng được đưa vào cất trữ, khi nền kinh tế nhiều hàng thì tiền vàng từ các kho cất trữ lại được tung ra. Nhưng trong điều kiện lưu thông tiền giấy (thực chất tiền giấy chỉ là ký hiệu giá trị), nếu M lớn hơn số lượng tiền tệ cần thiết cho lưu thông sẽ sinh ra nạn lạm phát. Do nhà nước độc quyền phát hành tiền nên lạm phát sẽ dẫn đến phân phối lại thu nhập quốc dân giữa các tầng lớp dân cư. Lạm phát trầm trọng làm cho giá cả hàng hoá tăng nhanh sẽ có nguy cơ gây rối loạn các quan hệ kinh tế.


Các qui luật kinh tế nói trên tồn tại và hoạt động một cách khách quan trong nền kinh tế thị trường, là những yếu tố hợp thành của cơ chế thị trường. Tuy nhiên, ngoài các qui luật kinh tế như đã trình bày ở trên, tham gia vào cơ chế thị trường còn phải kể tới các yếu tố khác nữa, ví dụ như lợi nhuận với tư cách là mục đích, là động lực của các nhà kinh doanh, là vấn đề có ý nghĩa sống còn của doanh nghiệp; cạnh tranh với tư cách vừa là môi trường, vừa là động lực của kinh tế thị trường v.v… Những yếu tố này có quan hệ gắn kết chặt chẽ với các qui luật kinh tế nói trên tạo nên guồng máy chi phối sự vận hành của nền kinh tế thị trường.


- Những ưu thế và khuyết tật của cơ chế thị trường.


+ Ưu thế: Cơ chế thị trường là cơ chế tự điều tiết nền kinh tế nên rất linh hoạt, mềm dẻo và uyển chuyển. Nó có tác dụng kích thích mạnh, nhanh sự đổi mới về kỹ thuật, công nghệ, quản lý và do đó dễ dàng thoả mãn nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng. Nó là cơ chế đòi hỏi các doanh nghiệp và các nhà quản lý phải hết sức năng động, nhạy bén để thích nghi với sự đổi mới thường xuyên và mau lẹ của nhu cầu xã hội cũng như của tiến bộ kỹ thuật và công nghệ. Trên cơ sở đó cơ chế thị trường kích thích sản xuất và trao đổi hàng hoá phát triển.


Tuy vậy tấm huân chương nào cũng có hai mặt, bên cạnh những ưu thế vốn được coi là vẻ đẹp của cơ chế thị trường, thì bản thân cơ chế thị trường cũng chứa đựng nhiều khuyết tật.


+ Khuyết tật:


* Bởi vì cơ chế thị trường mang tính tự phát nên những hậu quả như: khủng hoảng, thất nghiệp, lạm phát, phân hoá giàu nghèo… là những vấn đề khó tránh khỏi.


* Do chạy theo lợi nhuận tối đa nên cơ chế thị trường có xu hướng kích thích việc khai thác và sử dụng tài nguyên một cách vô tội vạ, phá huỷ môi trường, môi sinh và sự cân bằng sinh thái.


* Trong cơ chế thị trường, cạnh tranh là động lực của nền kinh tế, song bản thân quan hệ cạnh tranh cũng chứa đựng những nhân tố tạo ra sự đối lập với nó, đó là độc quyền, mà độc quyền chính là cơ sở để làm nảy sinh những quan hệ cạnh tranh không lành mạnh.


Tóm lại: cơ chế thị trường có nhiều ưu thế và vì những ưu thế của cơ chế thị trường nên ngày nay các quốc gia trên thế giới đều chủ trương sử dụng cơ chế thị trường như một công cụ để phát triển kinh tế. Mặt khác vì những khuyết tật của cơ chế thị trường nên hiên nay các quốc gia có xu hướng kết hợp cơ chế thị trường với sự can thiệp, điều tiết vĩ mô của Nhà nước đối với nền kinh tế, hình thành nên cơ chế kinh tế hỗn hợp.


2. Sự quản lý của nhà nước trong nền kinh tế thị trường


2.1. Tính tất yếu khách quan phải có sự quản lý của nhà nước trong nền kinh tế thị trường


Kinh tế hàng hoá và trình độ phát triển cao của nó là kinh tế thị trường là một bước tiến của xã hội loài người trong tổ chức kinh tế. Như ở trên chúng ta đã nghiên cứu, kinh tế thị trường có nhiều ưu thế, song cũng có những khuyết tật. Tuy nhiên trong quá trình phát triển của kinh tế thị trường, vai trò của Nhà nước không phải lúc nào cũng được đặt ra như nhau.


Trong thời kỳ tự do cạnh tranh của chủ nghĩa tư bản, người ta đề cao vai trò tự điều tiết của cơ chế thị trường, coi sự can thiệp của Nhà nước vào kinh tế là có hại. Nhưng quan điểm này không tồn tại được lâu. Tính tự phát, vô chính phủ của quá trình sản xuất cùng với những hậu quả nghiêm trọng đã đe doạ sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản, đòi hỏi nhà nước tư sản phải can thiệp vào quá trình kinh tế, mà hành động đầu tiên là việc ban hành chế độ công xưởng ở nước Anh để chống lại tính tự phát, vô chính phủ của các quá trình kinh tế.


Cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 càng chứng tỏ cơ chế thị trường tự phát không có khả năng đảm bảo cho nền kinh tế thị trường phát triển một cách bình thường. Hơn thế nữa, trình độ xã hội hoá ngày càng cao của nền sản xuất đòi hỏi phải có sự điều tiết từ một trung tâm quyền lực. Từ đó xuất hiện các quan điểm khác nhau về vai trò điều tiết kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Mặc dù các ý kiến còn có nhiều tranh luận khác nhau, song nhìn chung đều thống nhất cho rằng Nhà nước phải có vai trò quản lý và điều tiết vĩ mô trong nền kinh tế thị trường. Bởi vì:


- Thứ nhất: Để khắc phục những khuyết tật của cơ chế thị trường.


- Thứ hai: Để hướng vào những mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội mà nhà nước của mỗi quốc gia đặt ra trong từng thời kỳ.


Tuy vậy, giữa kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa hoặc định hướng xã hội chủ nghĩa vẫn còn có sự khác nhau về bản chất, nên bên cạnh sự giống nhau ở một số phương pháp quản lý vẫn có sự khác nhau về bản chất trong việc thực hiện vai trò quản lý ấy. Chúng ta sẽ đề cập tới vấn đề này ở mục IV trong bài này.


2.2. Các chức năng của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường


Những mục tiêu kinh tế vĩ mô của vai trò quản lý của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường là: hiệu quả, ổn định, tăng trưởng và công bằng. Để đạt các mục tiêu này Nhà nước có các chức năng chủ yếu sau:


Thứ nhất: xây dựng pháp luật, các qui định và quy chế điều tiết.


Nhà nước đề ra hệ thống pháp luật, trên cơ sở đó đặt ra những điều luật cơ bản về quyền sở hữu tài sản và hoạt động của thị trường. Nhà nước còn thông qua hệ thống chính quyền các cấp lập nên một hệ thống quy định chi tiết, các qui chế điều tiết… nhằm tạo nên một môi trường thuận lợi và hành lang an toàn cho sự phát triển có hiệu quả của các hoạt động kinh tế – xã hội.


Thứ hai: ổn định và cải thiện các hoạt động kinh tế.


Nhà nước thông qua các chính sách kinh tế vĩ mô như: kiểm soát thuế, kiểm soát số lượng tiền trong nền kinh tế, mà cố gắng làm dịu những dao động lên xuống trong chu kỳ kinh doanh, hạn chế thất nghiệp, lạm phát, phá vỡ sự trì trệ.


Thứ ba: tác động đến việc phân bố các nguồn lực.


Nhà nước có thể tác động tới sự phân bố các nguồn lực bằng cách trực tiếp tác động đến sản xuất “cái gì”, qua sự lựa chọn của Nhà nước, qua hệ thống pháp luật; tác động đến khâu phân phối “cho ai” qua thuế và các khoản chuyển nhượng. Nhà nước cũng có thể tác động đến sự phân bố các nguồn lực một cách gián tiếp thông qua thuế, trợ cấp đối với giá cả và mức sản lượng sản xuất.


Thứ tư: qui hoạch và tổ chức thu hút các nguồn đầu tư về kết cấu hạ tầng.


Các yếu tố kết cầu hạ tầng kinh tế – xã hội là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia. Tầm quan trọng, quy mô của nó đòi hỏi Nhà nước phải là người đứng ra chăm lo từ khâu qui hoạch, đến tổ chức phối hợp đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng.


Nhà nước còn đứng ra tổ chức xây dựng các chính sách, các chương trình tác động tới khâu phân phối lại thu nhập, nhằm đảm bảo công bằng xã hội; thông thường đó là các chương trình kinh tế – xã hội, chính sách thuế, trợ cấp, đầu tư cho các công trình phúc lợi.


Các công cụ chủ yếu để thông qua đó Nhà nước thực hiện các chức năng nói trên là: hệ thống pháp luật và bộ máy thực thi pháp luật, kế hoạch và thị trường, tài chính, tín dụng, lưu thông tiền tệ… và khu vực kinh tế Nhà nước.

IV – VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA


1. Những điểm chung và khác biệt cơ bản giữa vai trò kinh tế của Nhà nước Việt Nam và vai trò kinh tế của các nhà nước tư sản trong quản lý nền kinh tế thị trường


Trong công tác quản lý kinh tế thị trường, Nhà nước Việt Nam trước hết cũng phải tôn trọng những nét chung của kinh tế thị trường. Do vậy phương pháp quản lý của Nhà nước Việt Nam về nhiều phương diện cũng có những điểm giống nhu phương pháp quản lý ở các nước tư bản. Vì vậy chúng ta có thể và cần thiết phải tham khảo mọi tri thức và kinh nghiệm quản lý kinh tế thị trường của Nhà nước ở nhiều nước trên thế giới.


- Những điểm chung trong công tác quản lý nền kinh tế thị trường của Nhà nước:


+ Thừa nhận tính độc lập của các chủ thể kinh tế tham gia thị trường là cá nhân và doanh nghiệp.


+ Xây dựng hệ thống thị trường có tính cạnh tranh. Giá cả chủ yếu do thị trường xác định. Thị trường có tác dụng quan trọng trong việc bố trí tài nguyên.


+ Xây dựng cơ chế điều tiết kinh tế vĩ mô có hiệu quả, thực hiện sự hướng dẫn, giám sát và khống chế đối với thị trường, khắc phục nhược điểm và thiếu sót của bản thân kinh tế thị trường.


+ Phải có pháp luật kinh tế đầy đủ, bảo đảm sự vận hành kinh tế theo khuôn khổ của pháp luật.


+ Tôn trọng qui tắc và thông lệ trong trao đổi kinh tế quốc tế.


- Tuy vậy vẫn có những điểm khác nhau cơ bản giữa quản lý kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Nhà nước ta và quản lý kinh tế thị trường của các nhà nước tư sản. Sự khác nhau đó là:


+ Về chính trị: Có Đảng lãnh đạo, có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước nhằm mục tiêu cao cả là: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.


+ Về kinh tế: Nền kinh tế thị trường có cơ cấu nhiều thành phần, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế tập thể phát triển dần dần trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân.


+ Về mục tiêu: Nhà nước ta quản lý nền kinh tế thị trường là nhằm từng bước giải phóng người lao động thoát khỏi áp bức bóc lột, làm cho người lao động có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Còn sự quản lý kinh tế thị trường của Nhà nước tư sản là nhằm mục tiêu lợi nhuận tối đa của các tập đoàn và nhà tư bản trên cơ sở bóc lột quần chúng lao động làm thuê.


Tóm lại: Do bản chất của Nhà nước là xã hội chủ nghĩa, có Đảng Cộng sản lãnh đạo, chế độ công hữu là nền tảng, với mục tiêu mọi người đều có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, cho nên vai trò kinh tế của Nhà nước ta khác về bản chất so với vai trò kinh tế của các nhà tư sản trong việc quản lý nền kinh tế thị trường.


2. Chức năng của Nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa


2.1. Quan điểm cơ bản:


- Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế trong đó có cả kế hoạch lẫn thị trường. Kế hoạch và thị trường đan xen vào nhau, bổ sung cho nhau và chế ước lẫn nhau, trong đó thị trường là căn cứ, là đối tượng và là công cụ của kế hoạch hoá. Kế hoạch chủ yếu mang tính định hướng và đặc biệt quan trọng trên tầm vĩ mô của nền kinh tế. Thị trường có vai trò trực tiếp hướng dẫn các đơn vị kinh tế lựa chọn lĩnh vực hoạt động và phương án tổ chức sản xuất và kinh doanh, nhưng lại phải tuân theo phương hướng mục tiêu của kế hoạch.


- Vận dụng cơ chế thị trường đòi hỏi vừa phải nâng cao năng lực quản lý vĩ mô của Nhà nước, đồng thời phải xác lập đầy đủ chế độ tự chủ của các đơn vị sản xuất kinh doanh. Không có chế độ tự chủ của các đơn vị này thì cũng  không có cơ chế thị trường. Thực hiện đúng chức năng quản lý của Nhà nước về kinh tế và chức năng chủ sở hữu tài sản công của nhà nước, nhà nước không can thiệp vào chức năng quản trị kinh doanh và quyền tự chủ hạch toán của doanh nghiệp.


- Phát huy tác động tích cực to lớn và đi đôi với ngăn ngừa, hạn chế và khắc phục những mặt tiêu cực của cơ chế thị trường.


- Nhà nước quản lý nền kinh tế trong nền kinh tế thị trường bằng pháp luật, kế hoạch, cơ chế chính sách, các công cụ đòn bẩy kinh tế khác và bằng các nguồn lực của khu vực kinh tế Nhà nước.


2.2. Các chức năng cơ bản Nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa


Trên cơ sở những quan điểm cơ bản trên, những chức năng cơ bản về quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Nhà nước ta là:


Thứ nhất: định hướng sự phát triển toàn bộ nền kinh tế nhằm từng bước xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.


Thứ hai: trực tiếp đầu tư vào một số lĩnh vực để dẫn dắt sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa.


Thứ ba: thiết lập khuôn khổ pháp luật, có hệ thống chính sách nhất quán để tạo môi trường ổn định và thuận lợi cho kinh doanh làm ăn phát đạt.


Thứ tư: hạn chế và khắc phục những mặt khuyết tật của cơ chế thị trường.


Thứ năm: phân phối và phân phối lại thu nhập quốc dân theo định hướng lấy phân phối theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế là chủ yếu, làm cho mọi người dần dần đều có đời sống ấm no, tự do, hạnh phúc.


Thứ sáu: quản lý tài sản công, kiểm kê, kiểm soát, hướng dẫn toàn bộ hoạt động kinh tế – xã hội đi vào quĩ đạo của chủ nghĩa xã hội.


3. Các công cụ quản lý kinh tế của Nhà nước ta trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 


3.1. Kế hoạch và thị trường


Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải sử dụng hai công cụ quản lý kinh tế cơ bản là kế hoạch và thị trường. Việc sử dụng hai công cụ này không thể tách rời nhau mà là sự vận dụng tính kế hoạch để điều tiết thị trường và vận dụng các qui luật của thị trường nhằm quản lý phát triển nền kinh tế theo kế hoạch.


Chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước không có nghĩa là từ bỏ kế hoạch hoá mà là chuyển từ kế hoạch hoá thuần tuý pháp lệnh sang kế hoạch hoá định hướng là chủ yếu, sử dụng các đòn bẩy kinh tế và lực lượng vật chất trong tay nhà nước đã đảm bảo các tỷ lệ cân đối trong nền kinh tế quốc dân. Từ chỗ lập kế hoạch với thị trường, ngày nay chúng ta nhận thức rõ cả kế hoạch lẫn thị trường đều là công cụ quản lý nền kinh tế, trong đó thị trường là căn cứ, là đối tượng, là công cụ của kế hoạch hoá. Trong nền kinh tế thị trường, kế hoạch phải bao quát được tất cả các thành phần kinh tế, tất cả các quan hệ thị trường, không chỉ các quan hệ thị trường trong nước mà cả các quan hệ với thị trường nước ngoài.


Kế hoạch nhà nước bao gồm kế hoạch dài hạn và kế hoạch ngắn hạn, thông qua kế hoạch dài hạn, nhà nước cụ thể hoá chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, từ đó vạch ra các chương trình kinh tế có mục tiêu để định hướng đầu tư, điều tiết các hoạt động kinh tế và đề ra chính sách kinh tế thích hợp (các chính sách về thuế, tín dụng, xuất nhập khẩu, chuyển giao công nghệ…).


Thành phần kinh tế nhà nước


Đây là thành phần kinh tế có vai trò quyết định nhất để quản lý một nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thành phần này có vai trò mở đường và hỗ trợ các thành phần khác phát triển, thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh và lâu bền của nền kinh tế. Nhờ thành phần này mà Nhà nước có sức mạnh vật chất để điều tiết và hướng dẫn nền kinh tế, thực hiện những mục tiêu kinh tế – xã hội do kế hoạch đề ra.


3.3. Hệ thống pháp luật


Nhà nước phải sử dụng hệ thống pháp luật làm công cụ điều tiết hoạt động của các tổ chức kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm làm cho nền kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy mặt tích cực và ngăn chặn mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, điều tiết các hoạt động kinh tế đối ngoại sao cho nền kinh tế không bị lệ thuộc vào nước ngoài.


Việc xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh đối với nước ta là một quá trình lâu dài. Vì thị trường luôn luôn biến động nên hệ thống pháp luật cũng phải được bổ sung hoàn chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình thực tế. Hệ thống pháp luật bao trùm mọi mặt hoạt động kinh tế – xã hội, nhưng có thể khái quát lại trong năm lĩnh vực:


+ Xác định các chủ thể pháp lý, tạo cho họ các quyền năng (năng lực pháp lý) và hành động (khả năng kinh doanh) mang tính thống nhất.


+ Qui định các quyền về kinh tế, các nguyên tắc cơ bản của Luật hợp đồng dựa trên cơ sở thoả thuận, trên cơ sở tự nguyện của các bên, Luật hợp đồng qui định quyền hoạt động của các chủ thể pháp lý, tức là các hành vi pháp lý.


+ Về sự đảm bảo của Nhà nước đối với các điều kiện chung của nền kinh tế có các Luật bảo hộ lao động, Luật môi trường, Luật chống độc quyền… các qui định về mặt xã hội có Luật bảo hiểm xã hội… Trong quan hệ kinh tế đối ngoại lại có Luật quan hệ quốc tế, Luật đầu tư nước ngoài, Luật ngoại thương v.v…


3.4. Tài chính


- Bản chất của tài chính:


Tài chính là một phạm trù kinh tế khách quan gắn liền với kinh tế hàng hoá và kinh tế thị trường. Đó là một hệ thống các quan hệ kinh tế nhất định biểu hiện dưới hình thức tiền tệ, phát sinh trong quá trình phân phối để hình thành, quản lý và sử dụng các quĩ tiền tệ, nhằm phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.


Có thể nói một cách ngắn gọn đó là quan hệ phân phối trong việc hình thành, quản lý và sử dụng các quỹ tiền tệ.


- Chức năng của tài chính.


Với bản chất như trên, tài chính có hai chức năng: phân phối và giám sát.


+ Trong chức năng phân phối: tài chính tham gia vào cả hai quá trình: phân phối lần đầu và phân phối lại.


Quá trình phân phối lần đầu diễn ra trong lĩnh vực sản xuất vật chất với mục đích là để hình thành nên các quỹ tiền tệ và các khoản thu nhập ban đầu dưới hình thức tiền tệ cho các tổ chức và các cá nhân đã tham gia vào quá trình sản xuất vật chất. Tiếp theo quá trình phân phối lần đầu là quá trình phân phối lại, quá trình này diễn ra cả ở trong, lẫn ở ngoài lĩnh vực sản xuất. Quá trình phân phối lại nhằm vào 3 mục đích: 1/ Bổ sung thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; 2/ Điều tiết thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, giảm bớt chênh lệch giàu nghèo trong xã hội.


+ Trong chức năng giám sát: tài chính sẽ thông qua đồng tiền để giám sát việc quản lý và sử dụng các quỹ tiền tệ. Mục đích là để khuyến khích các tổ chức kinh tế và các cá nhân sử dụng các quĩ tiền tệ một cách có hiệu quả, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ kế toán, chống tham ô lãng phí và thực hiện tiết kiệm.


- Các công cụ của tài chính:


* Hệ thống thuế: chính sách thuế đúng đắn không chỉ có mục đích tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn khuyến khích sản xuất, xuất khẩu, điều tiết tiêu dùng, khắc phục có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực trong nền kinh tế, thu hút được vốn đầu tư của nước ngoài, khuyến khích đầu tư có hiệu quả kinh tế – xã hội cao.


* Ngân sách nhà nước: Ngân sách Nhà nước là công cụ rất quan trọng để tác động vào nền kinh tế nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng và công bằng, là hình thức cơ bản để hình thành nên các quĩ tiền tệ tập trung. Ngân sách được dùng để khuyến khích sử dụng hợp lý các nguồn lực trong tất cả các thành phần kinh tế, các ngành kinh tế, phát huy mặt tích cực, đồng thời khắc phục những hạn chế, những mặt tiêu cực của nền kinh tế thị trường, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội.


- Đổi mới công tác tài chính ở Việt Nam hiện nay: chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công tác tài chính của chúng ta đòi hỏi phải có sự đổi mới đồng bộ.


+ Thứ nhất: đổi mới nền tài chính. Chuyển từ nền tài chính đơn nhất (tài chính Nhà nước) sang nền tài chính nhiều thành phần.


+ Thứ hai: đổi mới về cơ chế tài chính. Chuyển từ cơ chế giao nộp cấp phát (các xí nghiệp nộp thu quốc doanh cho Nhà nước, Nhà nước cấp phát vốn, cấp phát vật tư cho các xí nghiệp) sang cơ chế cho vay vốn (Nhà nước cho các doanh nghiệp vay vốn thông qua các quỹ tín dụng và các ngân hàng thương mại) và các doanh nghiệp được trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính.


+ Thứ ba: đổi mớ về hệ thống tài chính. Chuyển từ hệ thống tài chính hai cấp (tài chính Nhà nước và tài chính của các đơn vị kinh tế cơ sở) sang hệ thống tài chính thống nhất bao gồm 5 yếu tố sau:

· Tài chính doanh nghiệp

· Tài chính hộ gia đình

· Ngân sách Nhà nước

· Tài chính đối ngoại

· Các tổ chức tài chính trung gian (các quỹ tín dụng, các ngân hàng thương mại).

3.5. Tín dụng

- Bản chất của tín dụng:


Tín dụng là một yếu tố trong hệ thống tài chính, là một hình thức vận động của vốn tiền tệ. Nó phản ánh quan hệ kinh tế giữa chủ thể sở hữu và các chủ thể sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế trên nguyên tắc có thời hạn, hoàn trả cả vốn lẫn lợi tức.


Quan hệ tín dụng đã từng tồn tại ở trong các nền kinh tế hàng hoá và kinh tế thị trường, nhưng trong các phương thức sản xuất khác nhau thì tín dụng cũng mang các bản chất khác nhau. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, các ngân hàng nhà nước khi cho vay tiền đều phải thu lợi tức, có vay, có trả nhưng không chỉ vì mục đích thu lợi tức mà còn chủ yếu vì để phát triển mạnh mẽ nền sản xuất xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa, từ bước thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân.


- Các chức năng của tín dụng:


Là một yếu tố trong hệ thống tài chính nên tín dụng cũng có hai chức năng:


+ Chức năng phân phối: Tín dụng chủ yếu tham gia vào quá trình phân phối lại vốn tiền tệ trên cơ sở tự nguyện theo nguyên tắc hoàn trả và có lợi tức. Nội dung của chức năng này là được thực hiện thông qua cơ chế huy động các nguồn vốn tiền tệ nhàn rỗi, phân tán trong xã hội để cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và nhân dân vay đáp ứng các nhu cầu trong sản xuất – kinh doanh và tiêu dùng.


+ Chức năng giám sát: tín dụng chủ yếu giám sát tư cách pháp nhân của người vay vốn, tình hình hoạt động và sử dụng vốn của người vay, khả năng trả nợ cho họ. Mục đích là nhằm kiểm soát người vay sử dụng vốn sao cho đúng nguyên tắc tài chính và đạt hiệu quả kinh tế cao.


- Các hình thức tín dụng trên nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam


+ Tín dụng thương mại: là việc bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ bằng cách cho chịu tiên với kỳ hạn và lợi tức nhất định. Đây là hình thức tín dụng không chỉ có lợi cho người tiêu dùng mà còn có lợi cho cả các nhà sản xuất và những người cung cấp dịch vụ. Vì vậy nó không thể thiếu được trong nền kinh tế thị trường.


+ Tín dụng ngân hàng: nó là hình thức mà quan hệ tín dụng được thực hiện thông qua vai trò trung gian của ngân hàng. Theo đà phát triển của nền kinh tế thị trường, tín dụng ngân hàng càng ngày càng trở thành hình thức chủ yếu không chỉ ở trong nước mà còn trên qui mô khu vực và thế giới. Tuỳ theo cách phân chia khác nhau, tín dụng ngân hàng lại bao gồm nhiều loại khác nhau: nếu phân chia theo thời gian thì có tín dụng ngắn hạn (dưới 1 năm), tín dụng trung hạn, tín dụng dài hạn (trên 5 năm); nếu phân chia theo đối tượng đầu tư thì có tín dụng vốn lưu động và tín dụng vốn cố định v.v…


+ Tín dụng nhà nước: là quan hệ vay mượn có hoàn trả vốn và lãi sau một thời gian nhất định giữa nhà nước với các tổ chức kinh tế trong nước, giữa nhà nước với các tầng lớp dân cư, giữa nhà nước với chính phủ các nước khác… Hình thức này được thực hiện thông qua việc nhà nước phát hành công trái bằng thóc, bằng vàng, bằng tiền để vay dân khi ngân sách nhà nước thiếu hụt.


Tính hiệu quả của tín dụng nhà nước phụ thuộc vào sự tuân thủ nguyên tắc tự nguyện và cùng có lợi giữa nhà nước với người mua công trái. Muốn vậy phải đảm bảo lãi suất tín dụng nhà nước phù hợp với lãi suất tín dụng ngân hàng, thời gian trả phải bảo đảm đúng thời hạn ghi trên công trái, phương thức thanh toán phải đơn giản, thuận tiện cho người mua công trái.


+ Tín dụng tập thể: là hình thức tự nguyện góp vốn của các thành viên cho nhau vay hoặc để cùng nhau kinh doanh tín dung. Nó tồn tại dưới các hình thức như các hiệp hội tín dụng, hợp tác xã tín dụng. Đây là hình thức tín dụng giữ vai trò bổ sung cho tín dụng ngân hàng về huy động vốn và cho vay, chủ yếu ở nông thôn.


Tín dụng tập thể là hình thức tồn tại tất yếu trong nền kinh tế thị trường, có vai trò cực kỳ quan trọng đối với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn khi hộ gia đình là đơn vị kinh tế tự chủ và khi ngân hàng chưa vươn tới từng hộ nông dân. Tuy nhiên điều đó chỉ trở thành hiện thực khi các tổ chức tín dụng tập thể có cơ chế kinh doanh phù hợp, tồn tại và phát triển trên cơ sở tôn trọng pháp luật, nhất là pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, có sự giúp đỡ của nhà nước.


Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, ngoài các hình thức tín dụng chủ yếu như đã nêu trên còn có một số hình thức tín dụng khác nữa: như tín dụng tiêu dùng (mua trả góp), tín dụng học đường v.v…


- Vai trò của tín dụng:


+ Giảm hệ số tiền nhàn rỗi, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng tốc độ chu chuyển của vốn, giảm lượng tiền mặt trong lưu thông và góp phần chống lạm phát.


+ Góp phần cung cấp khối lượng vốn cho các doanh nghiệp, từ đó các doanh nghiệp có điều kiện mở rộng qui mô sản xuất, đổi mới công nghệ, cho phép tập trung được lượng vốn lớn đầu tư cho các công trình lớn, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển.


+ Thúc đẩy quá trình mở rộng quan hệ giao lưu tiền tệ giữa nước ta với các nước khác trong khu vực và trên thế giới.


+ Góp phần vào việc hình thành, điều chỉnh và chuyển dịch cơ chế kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đặc biệt là trong nông nghiệp và nông thôn.


+ Tạm thời hỗ trợ vốn tiêu dùng cho cư dân cải thiện đời sống.


- Chính sách tín dụng ở nước ta hiện nay:


+ Đơn giản hoá thủ tục vay vốn ngân hàng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn kinh doanh cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.


+ Từng bước phát triển các hình thức tín dụng tập thể, tín dụng thương mại, tín dụng tiêu dùng nhằm… góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao đời sống của nhân dân.


+ Để dẫn dắt sự vận động của các quan hệ tín dụng trong một nền kinh tế nhiều thành phần theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, suất lợi tức do nhà nước qui định phải tuân theo những nguyên tắc kinh tế chứ không thể tuỳ tiện định ra một cách máy móc, chủ quan, duy ý chí. Do lợi tức là một bộ phận của lợi nhuận, nên suất lợi tức phải thấp hơn suất lợi nhuận, nhưng suất lợi tức cũng không thể quá thấp vì như thế sẽ không có tác dụng khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm đồng vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay. Việc qui định suất lợi tức tiền gởi và tiền cho vay phải căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế của đất nước và tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Đối với tiền gởi tiết kiệm của dân, khi qui định lãi suất phải phân tích mối quan hệ giữa sức mua của đông tiền với khối lượng hàng hoá cung ứng trên thị trường, cũng nhu phải tính đến lợi ích kinh tế của nhân dân khi gởi tiền tiết kiệm.


3.6. Tiền tệ và lưu thông tiền tệ


Trong nền kinh tế thị trường toàn bộ hoạt động kinh tế đều được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ. Vì vậy, các quan hệ tiền tệ và lưu thông tiền tệ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Việc thắt chặt hay nới lỏng cung ứng tiền tệ, kiềm chế lạm phát thông qua hoạt động của hệ thống ngân hàng sẽ tác động trực tiếp tới tình hình kinh tế.


Trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các quan hệ tiền tệ và lưu thông tiền tệ ở nước ta cũng đang trong quá trình chuyển đổi: từ chỗ mang nặng tính cấp phát chuyển sang hướng kinh doanh để từng bước củng cố sức mua của đồng tiền và nâng cao khả năng chuyển đổi của đồng tiền Việt Nam; từ chỗ hầu như chỉ hoạt động thông qua độc quyền của hệ thống ngân hàng nhà nước chuyển sang nhiều hình thức tổ chức ngân hàng thuộc các thành phần kinh tế v.v… Vì vậy việc xây dựng chính sách tiền tệ hợp lý là một chính sách góp phần đắc lực vào việc ổn định và tăng sức mua của đồng tiền, kiềm chế lạm phát ở mức chấp nhận được, duy trì tỷ giá hối đoái hợp lý, huy động được nhiều vốn cho vay có hiệu quả cao.


3.7. Các công cụ điều tiết kinh tế đối ngoại


Để thực hiện tốt chiến lược kinh tế mở, xúc tiến các quan hệ kinh tế đối ngoại, nhà nước phải sử dụng nhiều công cụ, trong đó chủ yếu là: thuế xuất – nhập khẩu, hạn ngạch (quota), tỷ giá hối đoái, bảo đảm tín dụng xuất khẩu, trợ cấp xuất khẩu v.v…


Thông qua những công cụ này, nhà nước có thể khuyến khích việc xuất, nhập khẩu, đồng thời lại bảo hộ một cách hợp lý nền sản xuất nội địa, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đồng thời vẫn giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, lợi ích dân tộc theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bi XIII

HẠCH TỐN KINH TẾ

I – BẢN CHẤT V TC DỤNG CỦA HẠCH TỐN KINH TẾ


1. Bản chất của hạch tốn kinh tế


Hạch tốn kinh tế l phạm tr kinh tế gắn liền với sự xuất hiện của cc doanh nghiệp nh nước trong thời kỳ chính sch kinh tế mới (NEP). V.I.Lnin chính l người đầu tin đề xuất tư tưởng p dụng chế độ hạch tốn kinh tế nhằm nng cao hiệu quả kinh doanh trong cc doanh nghiệp nh nước.


Ở nước ta, hạch tốn kinh tế xuất hiện kh sớm (năm 1957). Song ở nước ta, cũng như ở Lin Xơ trước đy, hạch tốn kinh tế bị biến dạng nghim trọng bởi cơ chế kinh tế kế hoạch hố tập trung quan liu, bao cấp. Trong cơ chế đĩ, quan hệ hng hố – tiền tệ bị hình thức hố, nếu khơng muốn nĩi l bị bỏ rơi. Quan hệ hng hố – tiền tệ với tư cch l cơ sở khch quan của hạch tốn kinh tế một khi bị bỏ rơi, bị hình thức hố, thì lơgích tất yếu l hạch tốn kinh tế cũng chỉ mang tính hình thức. Trn thực tế hạch tốn bao cấp trong cơ chế cũ hồn tồn xa lạ với hạch tốn kinh tế theo tư tưởng của Lnin.


Qu trình xố bỏ cơ chế tập trung quan liu, bao cấp, chuyển sang cơ chế thị trường cĩ sự quản lý của nh nước ở nước ta, cũng đồng thời l qu trình chuyển từ hạch tốn kinh tế hình thức sang hạch tốn kinh tế hay hạch tốn kinh doanh theo định hướng x hội chủ nghĩa.


Xt về bản chất, hạch tốn kinh tế vừa l quan hệ kinh tế lại vừa l phương php quản lý – kinh doanh.


+ Với tư cch l quan hệ kinh tế, hạch tốn kinh tế phản nh cc mối quan hệ giữa nh nước v doanh nghiệp, giữa cc doanh nghiệp với nhau, giữa doanh nghiệp với cc tổ chức kinh tế khc, giữa doanh nghiệp với cc cn bộ cơng nhn vin trong doanh nghiệp… trong đĩ nh nước l chủ sở hữu về vốn v ti sản, cịn cc doanh nghiệp l người được giao quyền sử dụng vốn v ti sản của nh nước nn phải chịu trch nhiệm vật chất trước nh nước v được khuyến khích bằng lợi ích vật chất.


+ Với tư cch l một phương php quản lý – kinh doanh, cc doanh nghiệp nh nước dưới sự quản lý vĩ mơ của nh nước chủ động sử dụng một cch hệ thống, cĩ kế hoạch của cc quan hệ hng hĩa – tiền tệ v cc phạm tr kinh tế cĩ lin quan, nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất với chi phí ít nhất.


Hạch tốn kinh tế l một phạm tr kinh tế khch quan, chịu sự chi phối bởi yu cầu của cc qui luật của kinh tế thị trường, của mục tiu dn giu nước mạnh, của sự quản lý v điều tiết vĩ mơ của nh nước theo định hướng x hội chủ nghĩa.


2. Tc dụng của hạch tốn kinh tế


Với bản chất nĩi trn, hạch tốn kinh tế cĩ tc dụng to lớn. Dưới đy l những tc dụng chủ yếu:


- Gĩp phần biến cc doanh nghiệp từ đơn vị kinh tế bao cấp thực sự trở thnh đơn vị kinh tế hng hố thích ứng với cơ chế thị trường.


- Nng cao tính chủ động, sng tạo của doanh nghiệp cũng như của c nhn người lao động, từ đĩ cho php khai thc v pht huy đầy đủ cc tiềm năng của doanh nghiệp.


- Cho php kết hợp một cch hi hồ lợi ích kinh tế của c nhn với lợi ích kinh tế của doanh nghiệp v lợi ích kinh tế của x hội.


- Hạch tốn kế tốn dựa trn cơ sở vận dụng cc qui luật của thị trường để tính tốn v đưa ra cc phương n lựa chọn nn cho php nng cao hiệu quả kinh doanh.

II – NHỮNG NGUYN TẮC CƠ BẢN CỦA HẠCH TỐN KINH TẾ


Với tư cch l một phương php quản lý – kinh doanh, hạch tốn kinh tế, một mặt, phải tun thủ cc nguyn tắc trong quản lý kinh tế v cc qui luật của kinh tế thị trường như đ trình by ở trn, mặt khc, để hạch tốn kinh tế được đầy đủ, chính xc phải qun triệt cc nguyn tắc sau:


1. Tự b đắp v cĩ li


Đy l nguyn tắc cơ bản nhất. Nguyn tắc ny xuất pht từ cc yu cầu khch quan:


- Cc qui luật của kinh tế thị trường, đặc biệt l qui luật gi trị v qui luật cạnh tranh.


- Cc nguyn tắc trong quản lý kinh tế, nhất l nguyn tắc hiệu quả.


- Mục tiu dn giu nước mạnh.


Trong nền kinh tế thị trường, cc doanh nghiệp phải đảm bảo sao cho tiền thu từ bn hng đủ để trang trải mọi chi phí đ bỏ ra v cĩ li. Nguyn tắc ny được thực hiện khơng phải bằng những biện php gian lận trong kinh doanh, m phải lm tốt cơng tc điều tra, thăm dị thị trường để xc định đng chiến lược kinh doanh, đng cc cu hỏi: sản xuất ci gì, sản xuất như thế no v sản xuất cho ai?


Trong kinh tế thị trường, nếu nguyn tắc ny khơng được thực hiện đầy đủ sẽ khơng thể cĩ hạch tốn kinh tế theo đng nghĩa của nĩ.


2. Tự chủ về kinh tế ti chính


Sẽ khơng thể thực hiện nguyn tắc thứ nhất nếu doanh nghiệp hạch tốn khơng được tự chủ về kinh tế ti chính. Nếu nguyn tắc thứ nhất được coi l mục đích kinh tế của cc doanh nghiệp hạch tốn thì nguyn tắc thứ hai ny lại l phương tiện khơng thể thiếu được của cc doanh nghiệp. Nguyn tắc ny bắt nguồn từ nguyn tắc tập trung dn chủ v từ yu cầu phải thừa nhận doanh nghiệp l một đơn vị kinh tế hng hố. Với tư cch đĩ, nĩ phải được tự chủ về mọi mặt (vốn, kinh doanh v lỗ li), cĩ tư cch php nhn, được vay vốn, được mở ti khoản ở ngn hng, được tổ chức cc hoạt động nghiệp vụ, kế hoạch, thống k, kế tốn… Tất nhin, “tự chủ” ở đy khơng phải l tự chủ vơ chính phủ, m l tự chủ trong khuơn khổ php luật v dưới sự quản lý vĩ mơ của nh nước.


3. Chịu trch nhiệm vật chất v được khuyến khích bằng lợi ích vật chất


Nguyn tắc ny cho php mở rộng quyền tự chủ của doanh nghiệp, gắn liền nghĩa vụ với quyền lợi, từ đĩ tạo ra động lực kinh tế cho doanh nghiệp v c nhn người lao động trong sản xuất – kinh doanh.


Thực hiện nguyn tắc ny cịn cho php kết hợp một cch hi hồ lợi ích kinh tế giữa Nh nước với doanh nghiệp, giữa cc doanh nghiệp với nhau, giữa doanh nghiệp với người lao động.


Tuy vậy, nguyn tắc ny cũng yu cầu cc doanh nghiệp phải chịu trch nhiệm hồn tồn đối với cc đơn đặt hng v hợp đồng kinh tế, nộp thuế, trả nợ ngn hng v cc tổ chức khc đng hạn, trả lương cho người lao động đng kỳ. Mặt khc, doanh nghiệp cũng được dnh phần lợi nhuận cịn lại để thnh lập cc quĩ: quĩ pht triển sản xuất, quĩ khen thưởng, quĩ phc lợi v quĩ bảo hiểm rủi ro.


4. Gim đốc bằng đồng tiền đối với cc hoạt động kinh tế của doanh nghiệp


Nguyn tắc ny một mặt, xuất pht từ vai trị quản lý vĩ mơ của nh nước đối với cc doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường lại cng quan trọng hơn đối với cc doanh nghiệp nh nước; mặt khc nĩ cũng l sự thể hiện của nguyn tắc tập trung dn chủ trong quản lý kinh tế. Theo nguyn tắc ny, doanh nghiệp hạch tốn kinh tế phải chịu sự gim st của cc cơ quan quản lý nh nước cấp trn, của cc cơ quan ti chính, ngn hng… của cn bộ cơng nhn vin chức trong doanh nghiệp.


Việc gim đốc ny được thức hiện thơng qua cc bảng biểu hạch tốn dưới hình thức tiền tệ. Nĩ cĩ tc dụng pht hiện ưu điểm v nhược điểm trong hoạt động sản xuất kinh doanh để pht huy ưu điểm v gip tìm biện php khắc phục nhược điểm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hạch tốn đạt hiệu quả kinh tế – x hội cao.


Bốn nguyn tắc nĩi trn cĩ quan hệ với nhau tạo thnh một thể thống nhất hồn chỉnh. Khơng được xem nhẹ nguyn tắc no trong thực tiễn hạch tốn kinh tế.


III – NHỮNG ĐIỀU KIỆN TIỀN ĐỀ CỦA HẠCH TỐN KINH TẾ


Muốn tiến hnh tốt hạch tốn kinh tế, ngồi việc phải tun thủ bốn nguyn tắc cơ bản nĩi trn, cịn phải từng bước tạo ra v hồn thiện cc điều kiện, tiền đề của hạch tốn kinh tế.


Những điều kiện v tiền đề của hạch tốn kinh tế gồm:


1. Ổn định về chính trị


Khơng cĩ sự ổn định về chính trị thì khơng thể cĩ điều kiện để ổn định v pht triển kinh tế.


Sự ổn định về chính trị biểu hiện ở chỗ: thể chế chính trị đ lựa chọn được sự đồng tình của đại đa số nhn dn; hệ thống chính trị, nhất l Đảng v chính quyền từ trung ương đến địa phương, phải cĩ đầy đủ uy tín đối với nhn dn v cc doanh nghiệp. Muốn vậy, Đảng v nh nước phải tự đổi mới để cĩ đủ năng lực v phẩm chất thích ứng với tình hình v nhiệm vụ của giai đoạn mới, thích ứng với nền kinh tế thị trường.


2. Mơi trường kinh tế ổn định


Cơng tc hạch tốn kinh tế luơn chịu sự tc động của mơi trường, nhất l mơi trường kinh tế. Do vậy, mơi trường kinh tế cĩ ổn định tương đối thì hạch tốn mới chính xc. Chẳng hạn, nếu mức lạm pht ngựa phi, hoặc siu lạm pht, gi cả tăng lin tục, gi trị của đồng tiền khơng ổn định, khơng chính xc sẽ lm cho cc hoạt động kinh tế của doanh nghiệp bị rối loạn v khơng thể hạch tốn được.


Mơi trường kinh tế được gọi l ổn định khi:


- Cĩ nền ti chính lnh mạnh v ổn định.


- Sức mua của tiền tệ tương đối ổn định; lạm pht ở mức độ vừa phải cho php việc hạch tốn của cc doanh nghiệp cĩ độ chính xc nhất định.


- Mức li suất v gi cả tương đối ổn định.


3. Phải cĩ hệ thống chính sch v php luật kinh tế tương đối đồng bộ


Cĩ chế độ kết tốn v thống k thích hợp; cĩ Luật doanh nghiệp, Luật lao động, Luật ngn hng, Luật thương mại, Luật hợp đồng kinh tế v.v… Cĩ như vậy mới xc định được r quyền v nghĩa vụ của cc doanh nghiệp hạch tốn kinh tế.


4. Cĩ những định mức kinh tế kỹ thuật hợp lý, để lm căn cứ hiện thực cho việc hạch tốn gi thnh, từ đĩ cc doanh nghiệp mới cĩ cơ sở để tun thủ cc nguyn tắc của hạch tốn kinh tế.


Cĩ thể nĩi, cc điều kiện, tiền đề nĩi trn lin quan với nhau v trở nn rất cần thiết khơng thể thiếu của hạch tốn kinh tế.


Đối với nước ta, từ một nền kinh tế hng hố km pht triển, lại chịu ảnh hưởng nặng nề của cơ chế kinh tế kế hoạch hố tập trung, bao cấp, những điều kiện nĩi trn cịn thiếu v đang trong qu trình hình thnh. Tuy vậy, cũng khơng thể chờ đợi, khơng thể cầu tồn, chng ta vẫn cứ phải tiến hnh đồng thời, vừa hạch tốn kinh tế, vừa tạo ra, vừa hồn thiện cc điều kiện để cơng tc hạch tốn kinh tế cĩ chất lượng tốt hơn v ngy cng đầy đủ hơn.


Hạch tốn kinh tế l tất yếu trong nền kinh tế thị trường. Muốn hạch tốn tốt, ngồi việc phải tun thủ cc nguyn tắc cơ bản v tạo ra cc điều kiện, cc tiền đề, cịn phải lm tốt việc hạch tốn vốn v sử dụng vốn cĩ hiệu quả; phải hạch tốn đầy đủ cc yếu tố đầu vo, gắn với gi thnh sản xuất v gi thnh thương phẩm, để đảm bảo hng hố v dịch vụ ở đầu ra được thị trường thừa nhận.
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